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1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và ASEAN không ngừng được mở rộng. ASEAN luôn giữ vị trí là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong giai đoạn 2015-2020, thương mại giữa Việt Nam và ASEAN tiếp tục phát triển. Kim ngạch hai chiều tăng từ 42,1 tỷ USD năm 2015 lên 57,6 tỷ USD năm 2019 và 53,6 tỷ USD năm 2020. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Trung Quốc, Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, thương mại Việt Nam - ASEAN có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, quy mô nhập siêu với ASEAN tiếp tục mở rộng. Tỷ trọng của thị trường ASEAN trong tổng giá trị trao đổi thương mại của Việt Nam với thế giới có xu hướng giảm sút và hiện chỉ chiếm khoảng 10%.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN trong giai đoạn 2015 – 2020 cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN vẫn còn mất cân đối lớn, cán cân thương mại của Việt Nam với ASEAN chưa được cải thiện, nhập siêu từ ASEAN vẫn còn lớn (năm 2015 nhập siêu 5.554 triệu USD, năm 2020 nhập siêu 7.334 triệu USD). Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN vẫn phụ thuộc lớn vào một số ít mặt hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dệt may… Số lượng mặt hàng thực sự có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Đông Nam Á (ĐNA) còn hạn chế. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường ASEAN dịch chuyển chậm, chưa hướng mạnh vào xuất khẩu hàng hóa chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, chưa phát huy được tiềm năng xuất khẩu của các mặt hàng do khu vực có vốn trong nước sản xuất như da giày, đồ gỗ, dây và cáp điện, vải kỹ thuật, sản phẩm nhựa, sản phẩm cao su, thiết bị điện, chất tẩy rửa, gạch men, sản phẩm từ thủy tinh, thực phẩm chế biến, sữa và sản phẩm sữa… Cơ cấu thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực vốn đầu tư nước ngoài. Trong cơ cấu mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN, các mặt hàng không nhất thiết nhập khẩu, hoặc nên hạn chế nhập khẩu như các sản phẩm điện, sắt thép, giấy, sản phẩm nhựa, chất tẩy rửa, đường mía... vẫn còn chiếm tỷ trọng đáng kể. Những bất cập, hạn chế trong cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020 cho thấy, Việt Nam vẫn chưa khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường ASEAN trên cơ sở phát huy lợi thế của mình. 
Với quy mô nền kinh tế hơn 3.000 tỷ USD, dân số hơn 670 triệu người và có quá trình hội nhập, liên kết kinh tế nội khối cũng như giữa ASEAN và các nền kinh tế đối tác đang có những bước tiến lớn, ASEAN được đánh giá là thị trường có quy mô lớn, có nhiều triển vọng phát triển, có sức hút lớn đối với nhiều đối tác trên thế giới. Thị trường ASEAN không khó tính như các thị trường Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, rất phù hợp với nhiều chủng loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tính đến nay, ASEAN vẫn là thị trường có mức độ cam kết tự do hóa thương mại ở mức cao nhất trong các FTA Việt Nam tham gia. Hướng tới mục tiêu xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất đơn nhất, tính đến năm 2018, các quốc gia ASEAN đã xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 98,6% số dòng thuế, trong đó các nước ASEAN-6 đã xóa bỏ 99,3% dòng thuế, các nước CLMV đã xóa bỏ 97,7% dòng thuế.
Thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025, về thương mại hàng hóa, ASEAN sẽ tiếp tục cắt giảm hoặc xóa bỏ các rào cản tại biên giới và sau đường biên giới gây cản trở thương mại, nhằm tạo sự lưu chuyển cạnh tranh, hiệu quả và tự do của hàng hóa trong khu vực. Khi các mục tiêu của AEC được hoàn tất, AEC sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.
Trong khi đó, những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển KTXH. Liên tiếp trong 4 năm, từ 2016-2019, Việt Nam đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Năng lực sản xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng được cải thiện mạnh mẽ. Từ 2016 đến nay, cán cân thương mại liên tục thặng dư, các kỷ lục xuất siêu liên tiếp được thiết lập. Năm 2019, lần đầu tiên thương mại Việt Nam cán mốc 500 tỷ USD. Năm 2021, Việt Nam nằm trong số 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Một số mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam luôn đứng trong tốp đầu của thế giới. Nhiều mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam có chất lượng tốt và có thể cạnh tranh ngang ngửa với các sản phẩm cùng loại của ASEAN.
Trong nhiều năm qua, ASEAN cũng là đối tác dành được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, các cơ quan quản lý, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và các quốc gia ASEAN như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma đã đặt ra các mục tiêu cao cho thương mại song phương. Tận dụng, khai thác hiệu quả các thị trường có FTA, trong đó có AEC đang là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển thị trường ngoài nước. Trước tình hình xuất khẩu sang thị trường ASEAN những năm gần đây có dấu hiệu chững lại, việc hoàn thành mục tiêu về phát triển thương mại song phương với các nước ASEAN như các nhà Lãnh đạo cấp cao đã đặt ra là thách thức không nhỏ. 
Trước bối cảnh, tình hình mới, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội lớn cũng như thách thức không nhỏ trong việc tăng cường quan hệ thương mại với các nước ASEAN, là những nước gần gũi về địa lý, tập quán, văn hoá, là thị trường truyền thống quen thuộc. Đó là những cơ hội lớn đặt ra trong việc ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 để nâng cao trình độ sản xuất, cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu đã hoặc đang hình thành mới ở khu vực, cơ hội tiếp nhận, đón đầu luồng vốn đầu tư dịch chuyển từ Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, cơ hội khai thác kết quả tự do hóa thương mại của AEC. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến kinh tế, thương mại toàn cầu, dẫn đến những thay đổi, điều chỉnh mới. Đại dịch buộc các nền kinh tế và đối tác phải suy tính và thực hiện chu toàn hơn việc lựa chọn thị trường, mặt hàng mục tiêu, phương thức tiếp cận từng thị trường để đảm bảo thị trường không bị ngăn trở, các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị không bị đứt gãy, gián đoạn. Cơ cấu thương mại của mỗi quốc gia vì thế cũng sẽ phải thay đổi tương ứng.
Để luận giải căn cơ cho những vấn đề đang đặt ra như: sự giảm sút trong vai trò của thị trường ASEAN đối với thương mại quốc tế của Việt Nam, nhập siêu từ ASEAN chưa được cải thiện, giải pháp nào, biện pháp nào để Việt Nam tận dụng tốt hơn những cơ hội từ AEC, cũng như nâng cao hiệu quả khai thác thị trường ASEAN, hướng tới hài hoà lợi ích giữa các bên và đạt tới cán cân thương mại cân bằng và bền vững hơn. Đây là những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn đang đặt ra đối với các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, đồng thời cũng được các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông báo chí quan tâm. Nghiên cứu cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN và các giải pháp tái cơ cấu thương mại sẽ góp phần tìm câu trả lời cho những vấn đề nêu trên.
Sau khi rà soát các công trình nghiên cứu liên quan, nghiên cứu sinh nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020, cũng như đi sâu vào vấn đề tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN trong bối cảnh mới. Về lý luận cũng chưa có tác giả nào nghiên cứu vấn đề tái cơ cấu thương mại quốc tế, với thực tiễn áp dụng với thị trường ASEAN. Trong khi đó, ASEAN những năm gần đây luôn là thị trường “nóng”, thu hút sự quan tâm đặt biệt của các nhà Lãnh đạo, cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí. 
Xuất phát từ tầm quan trọng của thị trường ASEAN và tính cấp bách của thực tiễn, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN” làm định hướng nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình. 
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
2.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu thương mại
2.1.1. Công trình nghiên cứu liên quan tới tái cơ cấu kinh tế
	Nền kinh tế thế giới và các nền kinh tế quốc gia trong những thập kỷ qua đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có lúc tăng trưởng tích cực, có lúc rơi vào suy thoái, khủng hoảng. Trước tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp, để nắm bắt được các cơ hội phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoặc để thoát ra khỏi suy thoái, nhiều quốc gia đã thực hiện các chính sách cải cách kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm xác lập lại một cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới. Chủ đề tái cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế do đó đã được nhiều tác giả trên thế giới cũng như trong nước nghiên cứu.
Trong cuốn “Tái cơ cấu kinh tế tại Đông Á và Ấn Độ” (Economic Restructuring in East Asia and India), Agrawal Pradeep và cộng sự (2016) hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về tái cơ cấu kinh tế và nghiên cứu kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế của 5 nền kinh tế châu Á: Hàn Quốc, Xinh-ga-po, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ. Các tác giả cho rằng “gói chính sách” tái cơ cấu kinh tế gồm 2 nhóm nhân tố chính: các yếu tố ổn định hóa (stabilization) và các yếu tố tăng trưởng (growth). Một nền kinh tế thông thường sẽ bắt đầu quá trình tái cơ cấu kinh tế trong tình huống khủng hoảng kinh tế vĩ mô, với lạm phát cao, thâm hụt tài chính và cán cân thanh toán tăng. Khi đó, chính sách tái cơ cấu trước tiên sẽ tập trung vào yếu tố ổn định hóa, bao gồm các chính sách về tài chính, tiền tệ và tỷ giá hối đoái, nhằm tạo môi trường vĩ mô ổn định. Động lực của tăng trưởng thường đến từ việc sắp xếp, bố trí lại các nguồn lực của nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng năng suất. Để làm được điều này, cơ cấu của các biện pháp, chính sách khuyến khích trong nền kinh tế sẽ phải thay đổi, các rào cản đối với việc di chuyển vốn, lao động phải được giảm thiểu. Sự điều chỉnh trong chính sách, biện pháp ưu đãi, khuyến khích và cắt giảm các rào cản được thể hiện thông qua chính sách công nghiệp, thương mại, chính sách tài chính ngành và chính sách lao động. Bốn loại chính sách này cấu thành yếu tố “tăng trưởng” trong gói chính sách tái cơ cấu.
	Báo cáo “Tái cơ cấu công nghiệp toàn cầu (Global Industrial Restructuring)” của Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển – OECD (2002) phân tích các xu hướng tái cơ cấu công nghiệp toàn cầu trên một số lĩnh vực như ô tô, năng lượng, dược phẩm, bán dẫn, đóng tàu, vận tải biển, sắt thép, viễn thông, du lịch; sự điều chỉnh trong chiến lược tái cấu trúc đang được các công ty theo đuổi; những vấn đề cơ bản về chính sách mà các chính phủ cần giải quyết để cải thiện môi trường cho hoạt động tái cơ cấu. Tái cấu trúc công nghiệp trên phạm vi toàn cầu đã giúp các công ty nâng cao hiệu quả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng quản lý và marketing. Báo cáo cung cấp thông tin cơ bản về chiến lược, chính sách và biện pháp của Liên minh châu Âu nhằm dự báo, chuẩn bị và quản lý sự thay đổi và tái cấu trúc. Báo cáo nhấn mạnh cần có những nỗ lực để giảm thiểu tác động tiêu cực của tái cấu trúc đối với người lao động và cộng đồng. 
Trong bối cảnh tại EU diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng, Ủy ban châu Âu (2012) xây dựng báo cáo “Tái cơ cấu tại châu Âu 2011 (Restructuring in Europe 2011)”. Nội dung báo cáo xoay quanh vấn đề tái cấu trúc đồng loạt các hoạt động kinh tế trong giai đoạn 2002-2010 và những tác động tiêu cực đến thị trường lao động (160.000 việc làm bị mất trong giai đoạn này). Báo cáo đi sâu phân tích hoạt động tái cấu trúc trong ngành công nghiệp ô tô, một ngành chế tạo chủ lực của EU; một số sáng kiến được triển khai ở cấp độ doanh nghiệp để duy trì việc làm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế; phản ứng chính sách của một số quốc gia thành viên EU liên quan đến cải cách thị trường lao động, áp dụng hình thức làm việc thời gian ngắn… Báo cáo cũng xem xét vai trò của chính sách công nghiệp trong việc ứng phó với khủng hoảng kinh tế. Kết luận được rút ra là kể cả trong thời kỳ hoạt động bình thường, tái cơ cấu là một phần của đời sống kinh doanh, là một quá trình cần thiết nhằm đảm bảo cho các tổ chức kinh tế bắt kịp với sự thay đổi và duy trì được khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Hơn thế nữa, tái cơ cấu là phản ứng tích cực trước những yêu cầu đặt ra bởi các vấn đề như sự ấm lên của trái đất và biến đổi khí hậu.
Trong cuốn “Sự thay đổi trong chính sách công nghiệp của Trung Quốc và quá trình tái cơ cấu kinh tế” (China's Evolving Industrial Policies and Economic Restructuring), Zheng Yongnian & Sarah Y. Tong (2017) nhấn mạnh chính sách công nghiệp và quá trình công nghiệp hóa nhanh và liên tục trong 3 thập kỷ qua đã giúp Trung Quốc chuyển đổi từ một quốc gia nghèo trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Từ năm 2009, Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu sản phẩm chế tạo lớn nhất thế giới. Các tác giả làm rõ vai trò của Chính phủ, những tác động của chính sách công nghiệp đối với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mối liên hệ giữa chính sách công nghiệp với chính sách thương mại, chính sách phát triển công nghệ, chính sách phát triển vùng và các cụm công nghiệp.
	Trong cuốn “Đầu tư nước ngoài và Chính phủ: chất xút tác cho tái cơ cấu kinh tế”, các tác giả Dunning John & Rajneesh Narula (2003) xem xét mối quan hệ giữa chính quyền, đầu tư nước ngoài với phát triển kinh tế, làm rõ vai trò xúc tác của chính quyền và các công ty đa quốc gia trong việc xác định lợi thế quốc gia, nghiên cứu sâu về chính sách tái cơ cấu kinh tế của 11 quốc gia (Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Ấn Độ, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Thụy Điển, Tây Ban Nha…) và phân tích tất cả các khía cạnh của con đường phát triển dựa vào đầu tư. Theo các tác giả, để có tăng trưởng và phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty đa quốc gia giữ vai trò cơ bản. Những công ty này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, tăng cường sự liên kết kinh tế trong nước và quốc tế, góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế trong nước. 
Trong bài viết “Khoảng giữa chưa tìm thấy: Khía cạnh kinh tế chính trị của tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam” (The missing middle: A political economy of economic restructuring in Viet Nam), tác giả Matthew Busch (2017) cho rằng tái cơ cấu kinh tế và hội nhập sâu hơn vào hệ thống kinh tế quốc tế đã giúp Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng về kinh tế, thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa giải quyết được vấn đề “một khoảng giữa chưa tìm thấy” hay nói cách khác là sự thiếu vắng một khu vực kinh tế tư nhân có năng lực sản xuất, nền kinh tế vẫn tiếp tục dựa chủ yếu vào khu vực doanh nghiệp nhà nước. Do đó, những thành tựu về xuất khẩu và đầu tư mặc dù rất ấn tượng nhưng không dẫn đến lợi ích thu được cho khu vực kinh tế trong nước, sự nâng cao giá trị gia tăng của khu vực kinh tế trong nước và các mối liên kết của các doanh nghiệp bản địa. Những thách thức này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. Để khắc phục cần có những giải pháp mới để tăng cường thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ mang lại những cơ hội mới, giúp Việt Nam tái cơ cấu kinh tế và tạo khuôn khổ cho việc mở rộng thương mại và đầu tư với các đối tác kinh tế quan trọng.
Trong bài viết “Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”, tác giả Bùi Quang Bình (2010) nhận định tái cấu trúc là tất yếu do nhiều nhân tố như xu hướng nhu cầu tiêu dùng, các nguồn lực có được và cơ chế, chính sách. Tác giả đưa ra khái niệm: “Cơ cấu nhằm để chỉ cách thức tổ chức bên trong của một hệ thống, biểu hiện sự thống nhất của các mối quan hệ qua lại vững chắc giữa các bộ phận của nó, khi coi nền kinh tế quốc dân như một hệ thống với nhiều bộ phận cấu thành và các kiểu cơ cấu hợp thành chúng. Cơ cấu kinh tế được hiểu là tổng thể những mối quan hệ về số lượng và chất lượng giữa các bộ phận cấu thành đó trong một thời gian và trong những điều kiện KTXH nhất định. Mối quan hệ về số lượng giữa các bộ phận cấu thành có thể biểu hiện qua tỷ trọng của mỗi ngành trong GDP xét theo đầu ra, qua đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Tái cơ cấu thực chất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế như chúng ta thường nghe, đó là sự thay đổi của cơ cấu kinh tế theo thời gian từ trạng thái và trình độ này tới một trạng thái và trình độ khác phù hợp với sự phát triển của KTXH và các điều kiện vốn có nhưng không lặp lại trạng thái cũ.
Trong cuốn “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam”, Phạm Thị Khanh & cộng sự (2010) đánh giá cơ cấu kinh tế nước ta bộc lộ nhiều bất cập và phát triển thiếu bền vững. Đó là cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch chậm theo hướng hiện đại, cơ cấu vùng, lãnh thổ kinh tế phát triển còn mất cân đối, các vùng kinh tế trọng điểm chưa thể là đầu tàu, động lực mạnh để tạo sức lan tỏa, dẫn dắt các vùng, miền khác phát triển. Trước thực trạng trên, các tác giả đề ra một số định hướng cơ bản và những giải pháp chủ yếu như: đổi mới, hoàn thiện công tác quy hoạch nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của ngành, vùng, lãnh thổ và thành phần kinh tế; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; đổi mới và hoàn thiện các chính sách điều tiết vĩ mô.
Trong bài tham luận “Tái cơ cấu kinh tế: Một năm nhìn lại”, tác giả Nguyễn Đình Cung (2013) khái quát lại diễn biến kinh tế từ năm 2007, qua đó làm nổi bật thực trạng kinh tế trong đó không có giải pháp và con đường nào khác ngoài tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Theo tác giả, tái cơ cấu kinh tế là quá trình phân bổ lại nguồn lực, trước hết là vốn đầu tư, trên phạm vi quốc gia nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Các công việc liên quan đến tái cơ cấu kinh tế mà Nhà nước đã triển khai bao gồm: (i) Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; (ii) Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; (iii) Tái cơ cấu đầu tư công.
Trong luận án tiến sĩ “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam”, Ngô Thái Hà (2014) đã hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững; đánh giá về thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2014 và dự báo đến năm 2020. Tác giả cũng bổ sung, làm rõ thêm các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường; đề xuất một số định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.
Bài viết “Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập: Thuận lợi, khó khăn và khuyến nghị” của tác giả Nguyễn Đình Luận (2015) đã khái quát tình hình các nước trên thế giới đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và rút ra một số kinh nghiệm. Trên cơ sở phân tích một số thuận lợi, khó khăn khi tiến hành tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam, tác giả đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến nhận thức về tái cơ cấu kinh tế; các chiều hướng cấu trúc lại nền kinh tế; vấn đề công khai, minh bạch trong quản lý các doanh nghiệp nhà nước; cấu trúc lại các yếu tố sản xuất; tái cấu trúc kinh tế. 
Trong bài viết “Tái cơ cấu nền kinh tế và những vấn đề đặt ra”, các tác giả Đinh Trọng Thắng & Nguyễn Văn Tùng (2017) quan niệm tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình sắp xếp, cơ cấu lại nền kinh tế với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn để đạt mục tiêu nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong giai đoạn 2011-2016, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đã đạt được những thành tựu nổi bật trong 4 lĩnh vực: duy trì môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, ổn định; thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 trọng tâm tái cơ cấu kinh tế, (tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng); tái cơ cấu các ngành sản xuất và dịch vụ, điều chỉnh chiến lược thị trường, tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và của nền kinh tế; tái cơ cấu, xây dựng và phát triển cơ cấu vùng kinh tế hợp lý. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa tạo được những kết quả thực chất. Nguyên nhân chủ yếu là do một số tồn tại và hạn chế như mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào các yếu tố đầu vào, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế chậm được cải thiện; kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững; tái cơ cấu đầu tư công còn hạn chế, tái cơ cấu doanh nghiệp tiến triển chậm và thiếu thực chất, tái cơ cấu thị trường tài chính còn nhiều tồn tại, tái cơ cấu các ngành tiến triển chậm so với sức ép hội nhập… Các tác giả đã làm rõ nguyên nhân của những hạn chế và trên cơ sở đó, đề xuất một số thay đổi trong quan điểm tái cơ cấu kinh tế và 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho tái cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2017-2020, bao gồm: (i) phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài; (ii) tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước; (iii) tái cơ cấu thị trường tài chính; (iv) hiện đại hóa công tác quy hoạch ngành và vùng kinh tế; (v) tái cơ cấu các thị trường nhân tố sản xuất quan trọng.
Trong luận án tiến sĩ “Vai trò của Nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam”, tác giả Đinh Văn Trung (2018) luận giải về vai trò của nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tập trung làm rõ những nội dung vai trò nhà nước và sự cần thiết của vai trò nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế. Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2017, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam những năm tiếp theo, bao gồm: (i) giải pháp về nhận thức; (ii) giải pháp phát huy vai trò định hướng của Nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế; (iii) giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong tạo lập thể chế cho tái cơ cấu nền kinh tế; (iv) giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong thực hiện và tổ chức thực hiện tái cơ cấu nền kinhh tế.
2.1.2. Công trình nghiên cứu liên quan tới cơ cấu thương mại, điều chỉnh cơ cấu thương mại, tái cơ cấu thương mại
Trong luận án tiến sĩ “Điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong xu thế tự do hóa thương mại”, Đào Ngọc Tiến (2010) hệ thống hóa khái niệm thị trường và cơ cấu thị trường xuất khẩu, các tiêu chí đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu (bao gồm số thị trường, số thị trường điều chỉnh, thị phần trung bình và độ phân tán thị trường xuất khẩu), các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu. Tác giả phân tích việc điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu của Chính phủ qua 4 giai đoạn gắn với những mốc sự kiện như khủng hoảng chủ nghĩa xã hội ở châu Âu (1990-1991), khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á (1997-1998), và việc Việt Nam gia nhập WTO (2007). Tác giả đánh giá cơ cấu thị trường của Việt Nam chưa có dự đa dạng mạnh mẽ và chỉ là sự chuyển dịch từ thị trường này sang thị trường khác khi có những biến động trên thế giới. Với việc vận dụng mô hình trọng lượng để đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu thị trường xuất khẩu, tác giả đi đến nhận định tăng trưởng kinh tế của các nước đối tác có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu thị trường xuất khẩu, còn khoảng cách, thuế nhập khẩu không có tác động lớn. Trong khi, thu nhập bình quân đầu người lại có tác động tiêu cực đến xuất khẩu do hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu hướng đến phân đoạn thị trường có thu nhập thấp. Tác giả đã phân tích thực trạng chính sách nhập khẩu (tập trung vào thuế quan, biện pháp kỹ thuật và phòng vệ thương mại) của các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và sự điều chỉnh chính sách của Việt Nam đối với mỗi thị trường này. Trên cơ sở những hạn chế, tồn tại, tác giả đề xuất 3 nhóm giải pháp điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất khẩu bao gồm: (i) Nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý; (ii) Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh; (iii) Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra giải pháp cụ thể đối với 5 thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU).
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu chiến lược điều chỉnh cơ cấu thương mại Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do tác giả Trịnh Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm đề tài, 2010) tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ cấu thương mại Việt Nam, trong đó có cơ cấu xuất nhập khẩu (hàng hoá và dịch vụ). Đề tài xác định chiến lược điều chỉnh cơ cấu thương mại Việt Nam (cơ cấu về thương mại nội địa và thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu) và đề xuất giải pháp thực hiện trong bối cảnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 
Trong cuốn “Phương hướng điều chỉnh cơ cấu thương mại Việt Nam đến năm 2020”, Trịnh Thị Thanh Thủy (2011) đưa ra khái niệm về cơ cấu thương mại, hệ thống hóa một số loại hình cơ cấu thương mại, phân tích, đánh giá cơ cấu thương mại Việt Nam thời kỳ 1991-2009 và những vấn đề đặt ra. Trên cơ đó, tác giả đưa ra những khuyến nghị về chính sách và giải pháp điều chỉnh cơ cấu thương mại.
Nguyễn Ngọc Anh & Tô Trung Thành (2013) trong bài viết “Những vấn đề về cơ cấu thương mại quốc tế tại Việt Nam” đã nghiên cứu cơ cấu xuất nhập khẩu (cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ cấu chủ thể xuất nhập khẩu, cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu) để đánh giá tổng thể về thương mại quốc tế trong những năm qua, từ đó nhận định được những thách thức chính của ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy cơ cấu thương mại Việt Nam đang đứng trước một số thách thức chính: (i) nhập siêu đang có xu hướng giảm dần nhưng không bền vững, (ii) hàng xuất khẩu Việt Nam vẫn chủ yếu là các mặt hàng thô và sơ chế, hàm lượng công nghệ trong các mặt hàng công nghiệp còn thấp, năng lực cạnh tranh không cao, (iii) hàng nhập khẩu chủ yếu là đầu vào sản xuất, phản ánh ngành công nghiệp phụ trợ yếu kém, giá trị gia tăng hàng xuất khẩu thấp, (iv) khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu quy mô lớn phản ánh năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cẩu của các doanh nghiệp trong nước là yếu, (v) lệ thuộc vào một số thị trường như Trung Quốc gây lo ngại về rủi ro đối với thương mại quốc tế, trong khi Việt Nam chưa tận dụng được các hiệp định thương mại để cải thiện cán cân thương mại. Những vấn đề này kéo dài qua nhiều năm những chưa có cải thiện đáng kể, cho thấy các biện pháp đưa ra chưa thực sự có hiệu quả. Trong giai đoạn tới, giải pháp căn bản là: (i) phải quyết liệt chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, theo đó, giảm được chênh lệch giữa đầu tư và tiết kiệm quốc gia, và đảm bảo được những cân đối vĩ mô lớn của nền kinh tế. Khung khổ chung trong quá trình này là chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả và tăng trưởng theo chiều sâu. Bên cạnh đó, cần những giải pháp hiệu quả hơn để nâng cao được năng lực cạnh tranh công nghệ quốc gia, xây dựng công nghiệp hỗ trợ mạnh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
“Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014 đặt ra mục tiêu tổng quát nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành”. Về ngoại thương, đề án xác định các mục tiêu cụ thể: “Tiếp tục phát triển thị trường ngoài nước để tăng nhanh xuất khẩu; xây dựng và củng cố các đối tác hợp tác chiến lược để phát triển thị trường bền vững; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tránh lệ thuộc vào một thị trường nhập khẩu; chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, kiểm soát hợp lý nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu lớn”. Nội dung tái cơ cấu lĩnh vực ngoại thương được xác định gồm: (i) Phát triển xuất khẩu (phát triển ngành hàng xuất khẩu; phát triển thị trường xuất khẩu); (ii) Quản lý nhập khẩu (Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất tránh tình trạng phụ thuộc lớn vào một thị trường; từng bước cải thiện cán cân thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu theo hướng cân bằng hơn). 
Trong bài viết “Cơ cấu lại lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong điều kiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế”, Nguyễn Quốc Toản (2015) khái quát lại tình hình tái cấu trúc lĩnh vực thương mại, dịch vụ; tổng kết một số kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu lại các ngành dịch vụ, thương mại. Một số hạn chế liên quan đến xuất nhập khẩu được tác giả chỉ ra gồm: (i) việc cơ cấu lại ngành thương mại, dịch vụ chưa được thể hiện tại văn bản qui phạm pháp luật cụ thể trong mối quan hệ với cơ cấu lại tổng thể của các ngành kinh tế và các lĩnh vực trọng tâm, (ii) giá trị gia tăng tạo ra từ hoạt động xuất khẩu thấp, (iii) cơ cấu hàng xuất nhập khẩu chưa hướng mạnh vào phần cốt lõi của công nghiệp hóa, (iv) nguy cơ quay trở lại trạng thái nhập siêu trong giai đoạn tới còn cao.
Đề án cấp Bộ “Tự do hoá thương mại và bảo hộ thương mại tác động đến cơ cấu thương mại Việt Nam – Khuyến nghị và đề xuất giải pháp” do Trịnh Thị Thanh Thủy (2019) làm chủ nhiệm tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu thương mại Việt Nam (bao gồm thương mại quốc tế và thương mại trong nước) dưới tác động của tự do hoá thương mại và bảo hộ thương mại. Về cơ cấu thương mại quốc tế, công trình đi sâu nghiên cứu về cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá theo thị trường, mặt hàng, nhóm hàng, thành phần kinh tế tham gia… Đồng thời trên cơ sở phân tích, đánh giá cơ cấu thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hoá thương mại và bảo hộ thương mại trong giai đoạn từ khi Việt Nam là thành viên của WTO (2007) đến 2018, tác giả rút ra những nhận định và đề xuất một số khuyến nghị giải pháp đối với cơ cấu thương mại của Việt Nam bao gồm cả cơ cấu thương mại trong nước và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá trong bối cảnh mới về tự do hoá và bảo hộ thương hộ thương mại trên thế giới và ở Việt Nam.
2.2. Công trình nghiên cứu liên quan đến hợp tác kinh tế trong ASEAN và tái cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN
2.2.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến hợp tác kinh tế trong ASEAN
Trần Đình Thiên (2005) với cuốn “Liên kết kinh tế ASEAN - Vấn đề và triển vọng” đã nghiên cứu và làm sáng tỏ thực trạng liên kết kinh tế ASEAN, lý giải một số xu hướng lớn đang diễn ra, tạo thành môi trường quy định sự lựa chọn của ASEAN cũng như dự đoán triển vọng sinh tồn và phát triển của ASEAN trong giai đoạn trung hạn tới. Tác giả đã lấy mốc là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1997 để phân tích các giai đoạn phát triển kinh tế ASEAN trước, sau năm 1997 và đưa ra nhận định ASEAN phải hành động như thế nào để tồn tại như một khối liên kết khu vực.
Trong cuốn “Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Nội dung và lộ trình”, Nguyễn Hồng Sơn (2009) khái quát sự hình thành AEC, làm rõ những đặc trưng cơ bản của AEC và những vấn đề đặt ra. Tiếp theo, trên cơ sở phân tích mục tiêu, nội dung và lộ trình thực hiện AEC cũng như sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình liên kết kinh tế của ASEAN, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả tham gia vào AEC của Việt Nam trên cơ sở phân tích.
Cuốn sách “Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế” của Nguyễn Hồng Sơn & cộng sự (2015) đề cập đến nhiều nội dung khác nhau liên quan đến thực tiễn hội nhập kinh tế khu vực trên thế giới và hội nhập AEC. Công trình cũng đi sâu phân tích những xu hướng mới của hội nhập kinh tế quốc tế, những yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của AEC. 
Trong bài viết “Hai mươi năm quan hệ thương mại Việt Nam – ASEAN, cơ hội và thách thức trong AEC” đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động tới phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội” tháng 9 năm 2015, Trịnh Thị Thanh Thuỷ & Vũ Thị Lộc (2015) đã phân tích thực trạng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN về tổng kim ngạch và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN trong 2 thập kỷ (từ 1995 đến 2014). Trên cơ sở đó, các tác giả khái quát về AEC và xác định những cơ hội và thách thức đối với quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN trong khuôn khổ AEC.
Công trình nghiên cứu ở nước ngoài
Với bài viết “The ASEAN free trade agreement: Impact on trade flows and external trade barriers (Hiệp định Thương mại tự do ASEAN: Tác động đối với dòng chảy thương mại và những rào cản thương mại bên ngoài), các tác giả Hector, C.P., Caroline, F., Ornelas E. (2009) nghiên cứu Hiệp định thương mại tự do ASEAN đã có ảnh hưởng đến thương mại như thế nào với những nước không phải là thành viên và thuế nhập khẩu áp dụng đối với các nước không phải là thành viên ASEAN. Trước tiên, các tác giả xem xét tác động của việc giảm thuế ưu đãi và thuế nhập khẩu đối với tăng trưởng nhập khẩu từ những nước là thành viên ASEAN và những nước không phải là thành viên ASEAN. Nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng nào chứng tỏ tự do hóa thương mại, ưu đãi sẽ dẫn đến giảm nhập khẩu từ bên ngoài khối. Thứ hai, các tác giả nghiên cứu mối quan hệ giữa giảm thuế ưu đãi và giảm thuế MFN. Các phân tích cho thấy tự do hóa thương mại (nội khối) có xu hướng đi trước tự do hóa thuế quan với đối tác bên ngoài. Các tác giả chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa giảm thuế ưu đãi và giảm thuế MFN. Cuối cùng, các tác giả đánh giá kết quả thực hiện AFTA và những tác động của AFTA đối với mỗi quốc gia thành viên cũng như thương mại giữa ASEAN và những đối tác khác.  
Trong bài viết “The Impact of ASEAN economic community (AEC) on intra-ASEAN trade (Tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đối với thương mại nội khối ASEAN), các tác giả King, C.W.K., Ismail, N.W., Hook, L.S. (2010) nghiên cứu thực nghiệm về tác động của AEC đối với thương mại nội khối ASEAN ở cấp độ tổng thể trong giai đoạn 1986 đến 2010. Sử dụng mô hình trọng lực, các tác giả đi đến nhận định những nhân tố quyết định chính của thương mại song phương trong ASEAN là GDP, dân số, tài nguyên, khoảng cách và đường biên giới chung. Một biến giả (biến độc lập được đưa thêm vào phương trình hồi quy) được đưa ra để đo lường thương mại nội khối ASEAN và thương mại giữa 5 thành viên ASEAN. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhờ có tự do hóa thương mại nội khối, thương mại giữa các nước được lựa chọn nghiên cứu vẫn phát triển mạnh mẽ ngay cả tại thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Trong bài viết “The Impact of AFTA on intra-AFTA trade (Tác động của Khu mực mậu dịch tự do ASEAN – AFTA đối với thương mại nội khối ASEAN), các tác giả Okabe, Misa & Urata, Shujiro (2014) nghiên cứu, đánh giá tác động của tự do hóa thương mại theo AFTA đối với thương mại nội khối ASEAN. Với việc áp dụng mô hình trọng lực, các tác giả phát hiện hiệu ứng thúc đẩy thương mại tích cực và đáng kể từ việc loại bỏ thuế quan cho một loạt các sản phẩm. Ngoài ra, phân tích cho thấy độ co giãn của giảm thuế đối với nhập khẩu có xu hướng lớn hơn nhiều so với xuất khẩu. Hiệu ứng thúc đẩy thương mại đối với các thành viên mới của ASEAN là tương đối nhỏ so với hiệu ứng đối với các thành viên cũ. Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy AFTA đã thành công trong việc thúc đẩy thương mại nội khối. Các tác giả cũng cho rằng có thể mở rộng hơn nữa thương mại nội khối với việc tăng cường sử dụng AFTA, giảm/dỡ bỏ các biện pháp phi thuế quan (NTM) thông qua các biện pháp như cải thiện thủ tục hải quan và hài hòa hóa/công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn sản phẩm.
Cuốn sách “ASEAN-5 Trade & Growth: With special reference to Vietnam after Doimoi (Tăng trưởng và Thương mại ASEAN-5: Với tham chiếu đặc biệt tới Việt Nam sau Đổi Mới)” của Tri-Dung Lam (2014) nghiên cứu vai trò của xuất khẩu tại Việt Nam kể từ khi thực hiện cải cách toàn diện (Doimoi) vào năm 1986 để chuyển đổi từ hệ thống chỉ huy tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một phát hiện trọng tâm là sự tăng trưởng của Việt Nam kể từ khi thực hiện đổi mới thực sự được dẫn dắt bởi xuất khẩu với tư cách là một lớp thứ hai sau các nước công nghiệp mới (NICs) như Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Phi-líp-pin. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với những nước NICs này. Một phát hiện quan trọng khác là tăng trưởng của Việt Nam từ năm 2000 đã được mở rộng thay vì tập trung vào chiều sâu, với mức tăng GDP cao có được do tăng trưởng nhanh chóng về nguồn cung nhân tố đầu vào, đặc biệt là lao động, trong khi năng suất của khu vực phi nông nghiệp tăng trưởng thấp. Phát triển theo hướng này chắc chắn sẽ không hỗ trợ tốc độ tăng trưởng về dài hạn mà Việt Nam cần để đạt được các mục tiêu phát triển. Do vậy, cần tiếp tục có những thay đổi lớn về chính sách. 
Trong bài viết “The Asean economy in the regional context: Opportunities, challenges, and policy options (Kinh tế ASEAN trong bối cảnh khu vực: Cơ hội, thách thức và lựa chọn chính sách), Giovanni Capannelli (2014) phân tích những cơ hội và thách thức của các nền kinh tế ASEAN trong bối cảnh khu vực có nhiều thay đổi do sự nổi lên của nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và các Hiệp định Thương mại tự do mới được ký kết. Đó là cơ hội mở rộng thị trường cho hàng hóa của các nước ASEAN, cải thiện sự ổn định về tài chính và kinh tế thông qua đa dạng hóa đối tác. Các nước ASEAN cũng đứng trước thách thức khi lợi thế cạnh tranh của các nền kinh tế sẽ thay đổi và vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc hội nhập khu vực có thể bị xói mòn. Để vượt qua thách thức này, tác giả cho rằng các nền kinh tế ASEAN cần thực hiện một chiến lược gồm 2 hướng đi chính: tiếp tục cải cách để tạo thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế và tự do hóa kinh tế; đồng thời tiếp tục các sáng kiến hội nhập khu vực sâu rộng hơn, nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí thông qua lợi thế kinh tế theo quy mô và các mạng lưới sản xuất. Các chính sách cải cách cơ cấu kinh tế trong nước cần tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động bằng cách tận dụng mạng lưới sản xuất khu vực và tăng cường đầu tư vào nguồn nhân lực, R&D để nâng cấp năng lực công nghệ. Để đứng vững trong một khu vực vốn chịu ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia thành viên ASEAN cần tăng cường thể chế khu vực, tạo ra một cộng đồng kinh tế phi biên giới vượt ra ngoài AEC. Các hiệp định thương mại tự do sẽ giúp tạo ra sự gắn kết trong khu vực, thúc đẩy cải thiện năng lực cạnh tranh và năng suất lao động.
2.2.2. Công trình nghiên cứu quan đến hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN và tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN
Trong cuốn “Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay – Thành tựu, vấn đề và triển vọng”, Nguyễn Thị Quế & cộng sự (2012) tập trung nghiên cứu thực tiễn hơn 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và làm rõ những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay. Các tác giả chỉ ra những thành tựu, khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995, trên cơ sở đó, đánh giá triển vọng và đề ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả tham gia của Việt Nam trong hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020.
Trong bài viết “Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Thách thức và triển vọng đối với Việt Nam”, Ngô Tuấn Anh & Đặng Trần Đức Hiệp (2014) khái quát quá trình hình thành AEC, mục tiêu, đặc trưng của AEC, quyết tâm chính trị của các nước ASEAN trong việc xây dựng AEC. Tiếp theo, các tác giả tập trung phân tích một số thách thức và triển vọng đối với Việt Nam khi tham gia AEC. Các thách thức được làm rõ gồm: (i) sức ép cạnh tranh và nguy cơ mất thị trường nội địa; (ii) cạnh tranh tại thị trường lao động với việc tám ngành nghề lao động được tự do di chuyển trong ASEAN; (iii) thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam chưa hoàn thiện, đặc biệt là chính sách thương mại quốc tế; (iv) rào cản kỹ thuật mà các nước đối tác dựng lên. Tuy nhiên, các tác giả cũng chỉ ra một số cơ hội do AEC mở ra cho Việt Nam: (i) cơ hội mở rộng thị trường với 600 triệu dân và tiếp cận với thị trường rộng lớn hơn là những đối tác của ASEAN như Úc, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc; (ii) cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; (iii) đẩy mạnh cải cách trong nước, đặc biệt là hoàn thiện thể chế kinh tế và hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế; (iii) cắt giảm thuế quan là một thuận lợi giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các DN Việt Nam. 
Trong bài viết “Giải pháp tận dụng ưu đãi thương mại trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN và ASEAN + để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam”, Phùng Thị Vân Kiều & Ngô Thị Lan Hương (2015), hệ thống lại các hiệp định thương mại tự do ASEAN, ASEAN+ và những ưu đãi mà Việt Nam được hưởng, bao gồm ưu đãi thuế quan và ưu đãi phi thuế quan. Tiếp theo, các tác giả phân tích, đánh giá thực trạng tận dụng các ưu đãi trong các hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu sang ASEAN và 6 nước đối tác, rút ra một số hạn chế và nguyên nhân liên quan đến mức độ tận dụng ưu đãi thấp, việc tận dụng  mới chỉ dừng ở các ưu đãi thuế quan, thủ tục hành chính còn mất thời gian và tốn kém, hệ thống quản lý và chứng nhận chất lượng đạt chuẩn từ trung ương đến địa phương chưa được xây dựng, sự phát triển chậm của ngành công nghiệp hỗ trợ. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp đối với Chính phủ và các doanh nghiệp. 
Luận án tiến sĩ “Tự do hóa thương mại trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tác động tới thương mại quốc tế của Việt Nam” của Bùi Hồng Cường (2016) đã nghiên cứu, khái quát nội dung, lộ trình tự do hóa thương mại trong AEC, phân tích, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của quá trình tự do hóa thương mại trong ASEAN/AEC tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam nhằm tối ưu hóa những tác động tích cực và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc tham gia AEC, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thương mại quốc tế của Việt Nam. Một số khuyến nghị của tác giả đối với Chính phủ gồm: (i) Hoàn thiện chính sách thương mại phù hợp với điều kiện của Việt Nam và các FTA mà Việt Nam tham gia, xây dựng hàng rào TBT để bảo vệ người tiêu dùng và các ngành sản xuất trong nước; (ii) Thúc đẩy mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia; (iii) Có chính sách hỗ trợ phù hợp để xây dựng năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng xuất khẩu, đặc biệt là các ngành hàng được hưởng nhiều lợi ích từ tự do hóa thương mại trong AEC như cà phê, chè, gia vị, sắt thép, phương tiện vận tải; (iv) Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, tăng cường ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật; (v) Xây dựng và cải cách hệ thống chính sách thuế theo hướng bền vững với việc ban hành và củng cố các sắc thu nội địa gắn với sản xuất - kinh doanh theo hướng mở rộng cơ sở đánh thuế, giảm mức thuế suất, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh để tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong quá trình cắt giảm thuế quan theo lộ trình của các cam kết trong AEC.
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đối với phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam” do Đỗ Quang (2016) làm chủ nhiệm đã tổng quan quá trình hình thành AEC, cũng như quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN. Tác giả đã xây dựng khung phân tích, trên cơ sở đó đánh giá tác động của AEC đến phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam, làm rõ những cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp, kiến nghị cho Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích và vượt qua thách thức trong quan hệ thương mại với các thành viên AEC.  
Trong luận án “Quá trình phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời kỳ đổi mới”, Lê Viết Duyên (2017) đã khái quát, hệ thống hóa, phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN từ năm 1986 đến năm 2016. Trên cơ sở đánh giá một số kết quả và hạn chế của việc điều chỉnh chính sách của Việt Nam, dự báo tình hình thế giới và khu vực, triển vọng và thách thức của ASEAN đến năm 2025, cơ hội và thách thức với Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị, biện pháp hoàn thiện chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN đến năm 2025: (i) Chủ động, tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN; (ii) Nâng cao vai trò Việt Nam trong ASEAN; (iii) Nâng cao nội lực Việt Nam trong hợp tác ASEAN.
Trần Văn Hùng (2017) trong bài viết “Thương mại Việt Nam – ASEAN giai đoạn 1995 – 2015: Thực trạng và những vấn đề đặt ra” đã phân tích thực trạng hoạt động thương mại Việt Nam – ASEAN trong lĩnh vực thương mại hàng hóa dựa trên các nguồn số liệu thứ cấp, qua đó tập trung nêu bật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và ASEAN giai đoạn 1995-2015. Từ thực trạng đó, tác giả có một số nhận định về các đề đặt ra đối với thương mại hàng hóa Việt Nam – ASEAN, trong đó có vấn đề nhập siêu từ ASEAN. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị đối với Nhà nước và đối với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại giữa Việt Nam với ASEAN. Cụ thể, Nhà nước cần tập trung vào tạo thuận lợi hóa thương mại, vận hành thông suốt cơ chế một cửa quốc gia, hỗ trợ về thông tin thị trường cho doanh nghiệp, tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, ngành hàng để xây dựng kế hoạch, biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh. Các doanh nghiệp cần tăng cường năng lực cập nhật thông tin và xử lý hiệu quả, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia sản xuất kinh doanh theo phân khúc, theo mạng, cụm chuỗi.
Huỳnh Ngọc Chương & Nguyễn Thanh Trọng (2017) trong bài viết “Lợi thế và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với ASEAN” đã xác định những ngành hàng Việt Nam có lợi thế so sánh dựa trên chỉ số chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu (RCA - Revealed Comparative Advantage), các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và xu hướng xuất khẩu vào thị trường ASEAN thông qua phân tích tăng trưởng - cấu phần và kiểm định tương quan hạng Spearman. Kết quả nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu của UNComtrade cho thấy Việt Nam duy trì được 91 nhóm mặt hàng có lợi thế so sánh bộc lộ trong giai đoạn 2000 - 2015. Đóng góp cho sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam vào ASEAN một phần do cầu thị trường tăng mạnh, cơ cấu ngành phù hợp và một phần đáng kể từ yếu tố lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là trong giai đoạn 2007 - 2015. Việt Nam có khả năng tạo lập thương mại thuận lợi nhất với Xinh-ga-po, Bru-nây, Ma-lai-xi-a. Trao đổi thương mại với các quốc gia còn lại ít thuận lợi hơn, trong đó In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia là 2 nền kinh tế có nhiều hàng hóa cạnh tranh trực tiếp nhất. Từ các kết quả phân tích, các tác giả đưa ra những gợi ý về chính sách để phát huy lợi thế của Việt Nam trong quan hệ thương mại với ASEAN.
Luận án tiến sĩ “Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và thực tiễn hội nhập của Việt Nam” của Lê Minh Tiến (2017) đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn của AFTA và quá trình hội nhập của Việt Nam. Tác giả làm rõ vai trò của AFTA đối với AEC và các nền kinh tế thành viên, những điều kiện mới trong bối cảnh hợp tác khu vực hiện nay và những tác động của chúng đối với AFTA; làm rõ những vấn đề pháp lý theo các quy định hiện hành của AFTA (theo ATIGA và các văn bản kèm theo) như tự do hoá thuế quan, xoá bỏ hàng rào phi thuế quan, quy tắc xuất xứ và thuận lợi hóa thương mại hàng hoá. Tác giả đánh giá một cách toàn diện thực tiễn thực hiện AFTA của ASEAN và một số quốc gia thành viên, phân tích và làm rõ những tồn tại, thách thức đối với AFTA trong điều kiện hợp tác mới, trên cơ sở đó đề xuất các cải cách đối với AFTA. Tiếp theo, tác giả đánh giá toàn bộ quá trình hội nhập AFTA của Việt Nam, kể từ khi gia nhập cho đến nay; phân tích các kết quả, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và một hệ giải pháp tổng thể nhằm tăng cường hiệu quả hội nhập AFTA của Việt Nam chủ yếu ở khía cạnh pháp lý và thể chế.
Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN” của Trần Lan Hương (2019) đã làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về những yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu của một quốc gia gắn với tiến trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả xem xét một cách tương đối toàn diện các yếu tố có thể tác động tới xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN; xem xét tác động của các yếu tố đến kim ngạch xuất khẩu của từng nhóm hàng cụ thể, đặc biệt là những nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam. Tác giả bổ sung thêm các chỉ tiêu phản ánh trình độ xuất khẩu như chỉ số lợi thế so sánh biểu hiện (RCA), chỉ số tương đồng xuất khẩu (ESI), chỉ số tập trung thương mại (TII) làm cơ sở đánh giá khách quan hơn nữa thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN. Kết quả cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có sự tương đồng lớn với các nước ASEAN như Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. Đây sẽ là thách thức lớn khi Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, khảo sát, tác giả đưa ra một số đề xuất: (i) Với đặc thù thị trường ASEAN khá gần gũi với Việt Nam, cần có chính sách thương mại riêng với từng thị trường, từng nước trong khu vực thông qua kênh ngoại giao quốc tế, đồng thời do trình độ phát triển khác nhau nên chính sách khai thác thị trường ở các nước ASEAN-6 sẽ khác 3 nước ASEAN còn lại; (ii) Việt Nam cần tận dụng hiệu quả việc thành lập Công đồng Kinh tế ASEAN năm 2015 để hội nhập thành công trong các lĩnh vực đặc biệt là những lĩnh vực có tác động lớn đến xuất khẩu như thuế quan, phi thuế quan, logistics, mạng sản xuất khu vực; (iii) Kiến nghị cụ thể đối với cả 3 cấp Bộ ngành liên quan, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. 
Nguyễn Thị Thanh Xuân & cộng sự (2020) trong bài viết “Cán cân thương mại Việt Nam - ASEAN trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung” đã phân tích sự biến động của cán cân thương mại Việt Nam - ASEAN trong giai đoạn 2011-2019, đặc biệt phân tích tác động của căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đến cán cân thương mại Việt Nam - ASEAN. Từ đó, tác giả phân tích tác động của hoạt động thương mại đến kinh tế của Việt Nam và các nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong ngắn hạn, giai đoạn 2018 – 2019, hoạt động thương mại của Việt Nam và ASEAN không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ cấu một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có dấu hiệu thay đổi và chuyển dịch. Cơ cấu các mặt hàng chủ lực trong mối quan hệ thương mại với ASEAN hầu hết xoay quanh các mặt hàng thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ. Để có thể tận dụng cơ hội phát triển hoạt động thương mại của Việt Nam với ASEAN trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, các tác giả đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan điều hành chính sách quản lý vĩ mô nền kinh tế cần có kế hoạch và chiến lược cụ thể, khả thi để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ,  xem đây là nền tảng để gia tăng cạnh tranh với các đối thủ, đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của các doanh nghiệp giao thương và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
2.3. Đánh giá chung và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết
2.3.1. Đánh giá chung 
Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề luận án cho thấy trước đó đã có khá nhiều tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những vấn đề đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế. Công trình nghiên cứu của những tác giả này đã đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu kinh tế, sự cần thiết, yêu cầu, mục tiêu của tái cơ cấu kinh tế đối với Việt Nam, vai trò của Nhà nước trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Các tác giả cũng đã phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế Việt Nam, làm rõ những khó khăn, thuận lợi, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu kinh tế. Các nội dung này có ý nghĩa quan trọng để nghiên cứu sinh tiếp cận, nghiên cứu vấn đề của luận án đặt trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, đồng thời hướng đến các mục tiêu nâng cao hiệu quả của tổng thể nền kinh tế, trong đó vai trò của hoạt động thương mại với nước ngoài.
Thứ hai, không có nhiều công trình tập trung nghiên cứu, đi sâu vào vấn đề chuyển dịch cơ cấu thương mại quốc tế và hầu như chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu vấn đề tái cơ cấu thương mại quốc tế của một quốc gia với khu vực thị trường một số quốc gia. Một số công trình nghiên cứu về cơ cấu thương mại được tổng quan ở trên đã làm rõ một số vấn đề lý luận về cơ cấu thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu thương mại của Việt Nam giai đoạn trước năm 2015 theo thị trường, mặt hàng, thành phần tham gia xuất nhập khẩu; những vấn đề đặt ra và khuyến nghị một số giải pháp điều chỉnh cơ cấu thương mại của Việt Nam. Về phía cơ quan quản lý, hiện vẫn chưa xây dựng và ban hành một chiến lược, hay đề án dành riêng cho mục tiêu phát triển thị trường ASEAN, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cũng mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số định hướng lớn về tái cơ cấu lĩnh vực ngoại thương như phát triển xuất khẩu (phát triển ngành hàng và thị trường xuất khẩu trên phạm vi toàn thế giới), quản lý nhập khẩu, cải thiện cán cân thương mại. Các tài liệu này mặc dù chưa trực tiếp nghiên cứu vấn đề tái cơ cấu thương mại quốc tế, nhưng có thể là nguồn tài liệu thứ cấp quan trọng để nghiên cứu sinh kế thừa, phát triển lý luận về tái cơ cấu thương mại, hệ thống lại những vấn đề thực tiễn liên quan đến những hạn chế, bất cập trong cơ cấu thương mại quốc tế của Việt Nam với ASEAN trong thời gian qua, làm cơ sở để nghiên cứu các giải pháp tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN.
Thứ ba, các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến hợp tác kinh tế trong ASEAN và mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và ASEAN đã được khá nhiều tác giả thực hiện. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài về vấn đề này tập trung làm rõ tác động của việc cắt giảm thuế quan trong nội khối, tác động của AFTA đối với trao đổi thương mại nội khối, đối với việc nhập khẩu của ASEAN từ các nước ngoài khối, cơ hội và thách thức của các nước ASEAN trong bối cảnh các nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ đang nổi lên, khu vực châu Á – Thái Bình Dương có thêm những hiệp định thương mại tự do mới, thách thức đối với Việt Nam là thành viên đi sau so với nhóm nước ASEAN-6 trong việc tận dụng các cơ hội từ tự do hóa thương mại trong ASEAN. Các tác giả nước ngoài không đi sâu nghiên cứu đánh giá tổng thể quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN cũng như yêu cầu tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN để Việt Nam có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội đặt ra.
Các công trình của các tác giả trong nước tập trung nghiên cứu khung khổ pháp lý, các cơ chế hợp tác trong ASEAN, xu thế tự do hóa và các chương trình hợp tác thuận lợi hóa thương mại đang được triển khai, tạo ra những cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả trao đổi thương mại với ASEAN. Đây là những yếu tố tác động đến thương mại của Việt Nam với ASEAN, có thể được hệ thống hóa và khái quát lại thành bối cảnh và các nhân tố tác động đến tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN, phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của luận án.
Thứ tư, các công trình nghiên cứu liên quan đến sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN đã có khá nhiều tác giả thực hiện. Các tác giả đã khái quát sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN từ khi gia nhập tổ chức này, đánh giá những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra, những yếu tố ảnh hưởng đến thương mại của Việt Nam với ASEAN. Những thách thức khó khăn được chỉ ra liên quan đến thể chế, cạnh tranh, rào cản kỹ thuật, mức độ tận dụng ưu đãi, cơ cấu ngành nghề và năng lực sản xuất trong nước. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị đối với các cấp quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp nhằm tận dụng hiệu quả việc thành lập AEC, phát huy các lợi thế của Việt Nam trong thương mại với ASEAN, tăng cường hiệu quả hội nhập ASEAN của Việt Nam. Tuy nhiên, các công trình này chưa nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống về cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN, những vấn đề đặt ra và định hướng hướng, giải pháp tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. Có thể thấy, đa số tác giả chỉ ra những khó khăn, thách thức trong việc thúc đẩy thương mại Việt Nam-ASEAN nhưng chưa làm rõ những bất cập mang tính cơ cấu trong trao đổi thương mại với ASEAN (cơ cấu thương mại theo mặt hàng, thị trường, cơ cấu xuất nhập khẩu). Những bất cập này phản chiếu một thực tế là Việt Nam chưa phát huy được lợi thế, chưa tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển các mặt hàng mới, mở rộng hơn nữa thị phần cho hàng hóa xuất khẩu sang các nước ASEAN, chưa quản lý hiệu quả nhập khẩu và chưa khai thác tốt các cơ hội cải thiện vị trí của mình trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Thứ năm, phần lớn các công trình đã công bố chưa nghiên cứu sâu về thương mại Việt Nam-ASEAN đặt trong bối cảnh mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương được đặc trưng bởi chủ nghĩa bảo hộ, căng thẳng, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn gia tăng, các FTA mới được ký kết và đi vào hiệu lực, nỗ lực chuyển đổi số của các quốc gia ASEAN, tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, chiến tranh thương mại Trung – Mỹ leo thang và đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã mang lại nhiều hệ quả, tác động sâu sắc đến nền kinh tế thế giới và khu vực, làm thay đổi cấu trúc của các chuỗi cung ứng, làm dịch chuyển các dòng chảy thương mại, đầu tư, làm thay đổi nhu cầu nhập khẩu, thói quen tiêu dùng, phương thức giao dịch thương mại, buộc các quốc gia trong khu vực phải có cách tiếp cận và điều chỉnh chính sách. Những yếu tố mới này không chỉ mang đến những thách thức mới đối với các nhà hoạch định chính sách thương mại trong thực tiễn mà còn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp điều chỉnh, tái cơ cấu thương mại phù hợp.
2.3.2. Khoảng trống nghiên cứu và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết
Các công trình nghiên cứu đã công bố đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về tái cơ cấu kinh tế, cơ cấu thương mại, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và ASEAN, có nhiều đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn. Đây là nguồn tài liệu tham khảo phong phú và có giá trị để tác giả luận án tiếp cận, nghiên cứu, tham khảo, tiếp tục kế thừa để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của luận án. 
Qua nghiên cứu, rà soát các công trình đã công bố vẫn còn những khoảng trống liên quan đến đề tài luận án cần được tiếp tục nghiên cứu, cụ thể là: phát triển hệ thống lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc thương mại quốc tế của một quốc gia với một khu vực thị trường, trong trường hợp này là giữa Việt Nam với ASEAN; đánh giá toàn diện và sâu sắc về bối cảnh của Việt Nam, khu vực, thế giới tác động đến cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu thương mại quốc tế của Việt Nam, từ đó xác định những yêu cầu đặt ra, cách thức, phương pháp, con đường và giải pháp để Việt Nam thực hiện tái cơ cấu thương mại quốc tế, đảm bảo cao nhất lợi ích của mình cũng như các nước tham gia thương mại quốc tế. 
Từ những khoảng trống nêu trên, một số vấn đề cần tiếp tục đặt ra để nghiên cứu trong luận án tiến sĩ của tác giả được xác định như sau:
Một là, hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN, làm rõ yêu cầu phải tái cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN, những nhân tố tác động đến cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN.
Hai là, phân tích thực trạng xuất nhập khẩu, thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa hàng hóa Việt Nam-ASEAN giai đoạn 2015-2020, làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, những vấn đề đặt ra trong giai đoạn này. 
Ba là, nhận diện và phân tích ảnh hưởng của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế đến quan hệ thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với ASEAN trong thời gian tới đây.
Bốn là, đưa ra quan điểm, định hướng và những giải pháp ở các cấp độ Nhà nước, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đối với tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2022 - 2030. Các giải pháp này được nghiên cứu trên cơ sở xem xét các yếu tố như đặc điểm, điều kiện phát triển của Việt Nam, tiến trình liên kết, hội nhập của ASEAN, nhu cầu của thị trường ASEAN, chính sách thương mại của các nước ASEAN.
Trên cơ sở đó, tác giả luận án xây dựng khung nghiên cứu, phân tích của luận án như sau: 
Khung nghiên cứu, phân tích của luận án
                                                Cơ sở lý luận về tái cơ cấu XNK và kinh nghiệm quốc tế
- Các khái niệm liên quan
- Nội dung, vai trò, các nhân tố tác động đến tái cơ cấu XNK
- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp
- Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp
- Phương pháp chuyên gia




Mục tiêu,
nhiệm vụ nghiên cứu

 









Thực trạng XNK của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015-2020
- Chính sách thương mại của Việt Nam với ASEAN
- Thực trạng XNK của Việt Nam với ASEAN
- Thị phần nhập khẩu của Việt Nam tại các nước ASEAN
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015-2020
- Thực trạng chuyển dịch cơ cấu XK của Việt Nam sang ASEAN (theo mặt hàng, theo thị trường, theo thành phần kinh tế tham gia XK)
- Thực trạng chuyển dịch cơ cấu NK của Việt Nam từ ASEAN (theo mặt hàng, theo thị trường, theo thành phần kinh tế tham gia NK)














Đánh giá chung về kết quả XNK và chuyển dịch cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015-2020
- Kết quả đạt được
- Hạn chế & nguyên nhân của những hạn chế
- Những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN





Hệ thống quan điểm, định hướng, giải pháp tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN
Bối cảnh trong và ngoài nước tác động tới tái cơ cấu XNK của Việt Nam với ASEAN









3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích
Xây dựng luận cứ khoa học, phân tích đánh giá thực trạng thương mại và cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN, bối cảnh mới có tác động đến thương mại Việt Nam – ASEAN, từ đó đề xuất các giải pháp tái cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận về tái cơ cấu thương mại quốc tế của một quốc gia với đối tác. 
- Đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu, thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN.
- Làm rõ các nhân tố, bối cảnh trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN.
- Nghiên cứu, đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. 
4.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo đến năm 2030. 
- Về không gian: Nghiên cứu thương mại giữa Việt Nam với 09 nước thành viên ASEAN (Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan).
- Về nội dung: Do những hạn chế về nguồn lực, thời gian và điều kiện nghiên cứu, luận án tập trung nghiên cứu cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá trong cơ cấu thương mại và tái cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và ASEAN.
Theo cách hiểu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thương mại có nội hàm rất rộng, bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư và thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Thương mại dịch vụ là lĩnh vực rất rộng, có nhiều phân ngành. Tương tự như vậy, thương mại quốc tế cũng có nội hàm rất rộng. Trong khuôn khổ một luận án, khó có thể đi sâu nghiên cứu toàn bộ những vấn đề này. Do đó, luận án đã xác định phạm vi nội dung nghiên cứu chỉ tập trung vào xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và ASEAN, đây cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định diện mạo thương mại Việt Nam - ASEAN. Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trao đổi thương mại hàng hóa với ASEAN cũng đang là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. 
Bên cạnh đó, hiện nay các cơ quan thống kê của Nhà nước chưa có số liệu thống kê chính thức, chi tiết về thương mại dịch vụ giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Do đó luận án không có điều kiện tiếp cận cơ sở dữ liệu, thông thống kê để nghiên cứu về cơ cấu thương mại dịch vụ giữa Việt Nam và các nước ASEAN. 
Để có sự tập trung và để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và gắn với vai trò của các chủ thể của quá trình tái cơ cấu thương mại bao gồm Nhà nước, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Luận án lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào nghiên cứu cơ cấu xuất nhập khẩu, cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu, cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu và mối quan hệ thương mại tổng thể giữa Việt Nam và ASEAN.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận 
Luận án được nghiên cứu và thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin về phép duy vật biện chứng và lịch sử; quan điểm của Đảng, định hướng của ngành Công Thương về phát triển thị trường, trong đó có thị trường ASEAN.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
5.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp
	Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu tại bàn thông qua thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu từ các tài nguyên sẵn có, bao gồm nguồn thông tin nội bộ trong cơ quan, các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguồn thông tin thống kê, dữ liệu từ các cơ quan Chính phủ khác, nguồn tài liệu từ các thư viện, trên internet, nguồn tài liệu, giáo trình, công trình nghiên cứu, bài viết có liên quan đến đề tài luận án. Trên cơ sở những thông tin, dữ liệu, tài liệu thứ cấp này, tác giả hệ thống hóa lại, kế thừa và phát triển lý luận về tái cơ cấu thương mại; tổng hợp, đi sâu phân tích, đánh giá thực tiễn xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN. 
5.2.2. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp
Để tổng hợp, phân tích dữ liệu phù hợp với đối tượng nghiên cứu, tác giả luận án lựa chọn, sử dụng các số liệu được thống kê theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa - HS. Đây là hệ thống phân loại hàng hóa chi tiết nhất, được sử dụng phổ biến trong thống kê thương mại của các nước cũng như của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hải quan thế giới, Liên Hợp quốc, Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC). Thông tin thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa theo hệ thống phân loại HS cũng đầy đủ hơn, thuận tiện cho việc tra cứu. 
Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu hồi cứu thu thập được và thông tin thống kê chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), và Trung tâm Thương mại quốc tế, tác giả luận án tổng hợp, tính toán, xử lý, phân tích, đánh giá thống kê thứ cấp các số liệu liên quan được sử dụng trong luận án, để làm rõ thực trạng cơ cấu thương mại trong những năm qua, đánh giá những mặt chưa hợp lý và tính toán, đề xuất định hướng, giải pháp tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. Để phục vụ mục tiêu nghiên cứu cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu, luận án đã tập trung tính tỷ trọng, thị phần của các thị trường, các nhóm hàng, thành phần kinh tế tham gia xuất nhập khẩu. 
[bookmark: _Hlk121257356]Bên cạnh đó, luận án cũng sử dụng thêm phương pháp thống kê chuyên sâu thông qua phân tích chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu RCA và chỉ số định hướng khu vực RO, nhằm đánh giá xu hướng thay đổi về lợi thế so sánh của một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đánh giá xu hướng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với một số nước ASEAN, được tập trung xuất khẩu trên cơ sở nhu cầu của thị trường xuất khẩu. 
Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu RCA
Năm 1965, Bela Balassa đã phát triển lý thuyết về lợi thế so sánh trên cơ sở tính toán bằng cách chia thị phần xuất khẩu của một hàng hóa (hoặc nhóm hàng hóa) của một quốc gia trong tổng xuất khẩu hàng hóa đó (hoặc nhóm hàng hóa đó) trên thế giới (hoặc một tập hợp các quốc gia) cho thị phần xuất khẩu của tất cả hàng hóa của quốc gia trong tổng số xuất khẩu của thế giới [59]. Chỉ số so sánh theo Balassa gọi là RCA (Revealed Comparative Advantage) hay còn gọi là BI (Balassa Index), được tính toán theo công thức: 
RCAij = (Xij/Xi)/( ∑Xwj/Xw)
Trong đó:
· RCAij: 		Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu trong xuất khẩu của quốc gia i 
				đối với sản phẩm j;
· Xij: 		Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của quốc gia i;
· Xi = ∑jXij: 	Tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia i;
· Xwj = ∑iXij:	Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j toàn cầu;
· Xw = ∑i∑jXij: 	Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.
Nếu tỷ trọng xuất khẩu của nước i đối với sản phẩm k lớn hơn tỷ trọng sản phẩm đó trong tổng xuất khẩu của thế giới, tức là RCAij > 1 thì quốc gia i được coi là có lợi thế so sánh đối với sản phẩm j. Hệ số này càng lớn chứng tỏ lợi thế so sánh càng cao. Ngược lại nếu RCAij < 1 thì quốc gia i không có lợi thế so sánh trong sản xuất, xuất khẩu sản phẩm j.
Chỉ số định hướng khu vực RO
Theo nghiên cứu của Yamazawa (1970) và Yeats (1998) (trích dẫn trong Bùi Quý Thuấn, 2020) hàng hóa của một quốc gia thường tập trung tiêu thụ ở một hay một số khu vực thị trường nhất định. Chỉ số định hướng khu vực RO đo lường tầm quan trọng của xuất khẩu nội vùng so với xuất khẩu ngoài vùng. Hai tác giả Yamazawa (1970) và Yeats (1998) đã đưa ra công thức tính chỉ số RO như sau:
[image: https://kinhtevadubao.vn/stores/news_dataimages/kinhtevadubaovn/102020/29/10/ly-thuyet-va-phuong-phap-danh-gia-tac-dong-cua-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-den-thuong-mai-23-.5917.jpg]
Trong công thức trên, Xkij là kim ngạch xuất khẩu sản phẩm k của nước i đến khu vực j, Xki là tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm k của nước i, Xki – j là kim ngạch xuất khẩu sản phẩm k của nước i đến các nước ngoài j, Xi – j là kim ngạch xuất khẩu của nước i đến khu vực ngoài j. Nếu chỉ số RO có giá trị > 1, thì xuất khẩu nội vùng cao hơn xuất khẩu ngoại vùng, nếu RO < 1 thì xuất khẩu nội vùng thấp hơn xuất khẩu ngoại vùng.

5.2.3. Phương pháp chuyên gia
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia thông qua trao đổi trực tiếp, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý thuộc lĩnh vực nghiên cứu, các nhà khoa học, những người có kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới đề tài luận án. Việc tham khảo ý kiến chuyên gia giúp tác giả tập hợp được các quan điểm, nhận định thực tế về cơ cấu thương mại Việt Nam–ASEAN từ các góc nhìn khác nhau, từ đó phân tích, nghiên cứu theo định hướng hợp lý, khoa học để có thể đề xuất các giải pháp tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.
6. Những đóng góp mới của luận án
6.1. Những đóng góp mới về lý luận
Luận án hệ thống hoá và bổ sung thêm các luận giải vào lý luận về cơ cấu thương mại quốc tế của một quốc gia với đối tác, bao gồm làm rõ một số khái niệm liên quan đến tái cơ cấu thương mại, ở cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu, làm rõ nội dung của tái cơ cấu xuất nhập khẩu, chủ thể tái cơ cấu xuất nhập khẩu, vai trò của tái cơ cấu xuất nhập khẩu và những nhân tố tác động đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu. 
6.2. Những đóng góp mới về thực tiễn
	Luận án đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng quan hệ thương mại của Việt Nam với ASEAN từ góc độ cơ cấu thương mại và tái cơ cấu thương mại, ở cả chiều xuất khẩu và nhập khẩu trong giai đoạn 2015 – 2020, nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan trong việc tái cơ cấu thương mại của hai nước này với ASEAN và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 
Cụ thể, luận án phân tích, làm rõ thực trạng thương mại và cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN, bao gồm cơ cấu xuất nhập khẩu; cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu với ASEAN; cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam trong ASEAN, đánh giá những ưu điểm trong cơ cấu xuất nhập khẩu, kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu, làm rõ những hạn chế, bất cập trong cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN và luận giải nguyên nhân của những hạn chế này. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ sự cần thiết phải tái cơ cấu thương mại với ASEAN, xác định những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. Đây là những điểm mới mà các công trình nghiên cứu trước đó chưa từng đề cập tới.
Từ những phân tích và bài học trên đây, cùng với những nhận định về bối cảnh mới, trong đó có những nhân tố tác động đến thương mại Việt Nam – ASEAN, trên cơ sở vận dụng khung lý luận về tái cơ cấu thương mại, tác giả luận án đã nghiên cứu và đề xuất quan điểm, định hướng tái cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN, cùng các giải pháp tái cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN gắn với các chủ thể là cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp.
Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ quan quản lý trong công tác quản lý xuất nhập khẩu; xây dựng chính sách phát triển thị trường ASEAN trong giai đoạn tới, đảm bảo tính hiệu quả trong khai thác thị trường ASEAN và hội nhập của Việt Nam với ASEAN, phục vụ cho các mục tiêu phát triển KTXH của Việt Nam. 
Hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường ASEAN và những phát hiện mới trong luận án cũng có thể làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo về kinh tế, thương mại quốc tế theo chuyên đề về thương mại của Việt Nam với ASEAN. Đồng thời, những định hướng, giải pháp được đề xuất trong luận án cũng là tài liệu tham khảo quan trọng cho các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, giúp nâng cao hiểu biết về thị trường ASEAN, các cơ hội mở rộng và làm sâu sắc các hoạt động xuất nhập khẩu, hợp tác, liên kết kinh doanh, đầu tư đang đặt ra, từ đó có chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường ASEAN.
7. Kết cấu của luận án
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Thương mại và thương mại quốc tế
Hà Thị Ngọc Oanh và Nguyễn Đăng Quế (2018) quan niệm thương mại (trade) có nghĩa là trao đổi hàng hóa giữa bên bán và bên mua. Nếu các bên tham gia trao đổi hàng hóa cùng cư trú trong một quốc gia gọi là thương mại trong nước hay thương mại nội địa. Nếu các bên tham gia trao đổi hàng hóa cư trú tại các quốc gia khác nhau thì hoạt động thương mại này mang tính quốc tế.
Theo Đặng Đình Đào và Hoàng Đức Thân (2012), thương mại vừa có ý nghĩa là kinh doanh, vừa có ý nghĩa là trao đổi hàng hóa dịch vụ. Theo nghĩa rộng, thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Thương mại đồng nghĩa với kinh doanh được hiểu như là các hoạt động kinh tế nhằm mục tiêu sinh lợi của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. Theo Luật thương mại năm 2005, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại (XTTM) và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới thì thương mại bao gồm: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ. 
Theo nghĩa hẹp thương mại là quá trình mua bán hàng hóa dịch vụ trên thị trường, là lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hóa. Nếu hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ có một bên là người ở nước ngoài thì người ta gọi đó là thương mại quốc tế. Với cách tiếp cận này, thì các hành vi thương mại bao gồm: mua bán hàng hóa, đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý mua bán hàng hóa, gia công thương mại, đấu giá hàng hoá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ giám định hàng hoá, khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hoá, hội chợ triển lãm thương mại, dịch vụ phát triển kinh doanh...
Trên thực tế, thương mại có thể được phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau. Theo phạm vi hoạt động, có thương mại trong nước (nội thương), thương mại quốc tế (ngoại thương), thương mại khu vực, thương mại thành phố, nông thôn, thương mại nội bộ ngành… Theo đặc điểm và tính chất của sản phẩm trong quá trình tái sản xuất xã hội, có thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại hàng tư liệu sản xuất, thương mại hàng tiêu dùng. Theo các khâu của quá trình lưu thông, có thương mại bán buôn, thương mại bán lẻ. Theo mức độ can thiệp của Nhà nước vào quá trình thương mại, có thương mại tự do hay mậu dịch tự do và thương mại có sự bảo hộ. Theo kỹ thuật giao dịch, có thương mại truyền thống và thương mại điện tử. 
Markusen (1995) quan niệm thương mại quốc tế bao gồm sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất qua biên giới giữa các quốc gia. Đặng Quốc Tuấn (2010) cho rằng thương mại quốc tế là sự mở rộng của thương mại ra ngoài biên giới quốc gia. Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đã phát triển, ngoài sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ còn có sự trao đổi về vốn và nhân lực. Hà Thị Ngọc Oanh và Nguyễn Đăng Quế (2018) chia thương mại bao gồm hoạt động ngoại thương (thương mại quốc tế) và hoạt động nội thương (thương mại nội địa). Thương mại (trade) là trao đổi hàng hóa giữa bên bán và bên mua. Nếu các bên tham gia trao đổi hàng hóa cùng cư trú trong một quốc gia thì gọi là thương mại trong nước (thương mại nội địa). Nếu các bên tham gia trao đổi hàng hóa cư trú tại các quốc gia khác nhau thì hoạt động thương mại này mang tính quốc tế. Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua mua bán. 
Ngày nay hoạt động thương mại quốc tế được hiểu theo khái niệm hiện đại, khái niệm rộng với đối tượng của hoạt động thương mại quốc tế ngày càng đa dạng và phức tạp. Hoạt động thương mại quốc tế diễn ra trên thị trường thế giới, có thể là thị trường toàn thế giới, thị trường khu vực hoặc thị trường của nước xuất khẩu hay nước nhập khẩu. Các chủ thể tham gia thương mại quốc tế ở các quốc gia khác nhau, là các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân. Đối tượng trao đổi trong thương mại quốc tế là hàng hóa vật chất, hàng hóa dịch vụ… Nguyễn Như Bình (2018) quan niệm thương mại quốc tế là sự trao đổi qua biên giới hàng hóa, dịch vụ, yếu tố sản xuất (lao động và vốn). Theo Đỗ Đức Bình & Ngô Thị Tuyết Mai (2019), thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các chủ thể của nền kinh tế có quốc tịch khác nhau (trong đó đối tượng trao đổi thương là vượt ra ngoài phạm vi địa lý của một quốc gia) thông qua hoạt động mua bán. Trên giác độ một quốc gia đó chính là hoạt động ngoại thương. Nội dung của thương mại quốc tế bao gồm: xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình, xuất nhập khẩu hàng hóa vô hình hay còn gọi là dịch vụ, gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia công, tái xuất khẩu và chuyển khẩu, xuất khẩu tại chỗ. Ngoài những yếu tố này, Tổ chức Thương mại thế giới còn bổ sung vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vào nội dung của thương mại quốc tế. Theo Hoàng Đức Thân & Nguyễn Văn Tuấn (2018), thương mại quốc tế gồm các hoạt động như xuất nhập khẩu hàng hóa hữu hình, xuất nhập khẩu hàng hóa vô hình, gia công quốc tế, tái xuất khẩu và chuyển khẩu và xuất khẩu tại chỗ. Thương mại quốc tế không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là việc trao đổi, buôn bán mà là sự phụ thuộc tất yếu của các quốc gia vào phân công lao động quốc tế. Do đó, thương mại quốc tế phải được coi là một tiền đề, một nhân tố trọng yếu để phát triển kinh tế trong nước trên cơ sở lựa chọn một cách tối ưu sự phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế. 
[bookmark: khoan_1_3]Trong các văn bản pháp lý của Việt Nam, hoạt động thương mại quốc tế có đối tượng hẹp hơn, và được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, đó là hoạt động ngoại thương. Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 định nghĩa, hoạt động ngoại thương là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Theo Điều 28 Luật Thương mại năm 2005, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm) cũng như mức chênh lệch giữa chúng (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu). Khi mức chênh lệch lớn hơn 0, thì cán cân thương mại có thặng dư. Ngược lại, khi mức chênh lệch nhỏ hơn 0, thì cán cân thương mại có thâm hụt. Khi mức chênh lệch đúng bằng 0, cán cân thương mại ở trạng thái cân bằng [76].
Thương mại chính ngạch, thương mại tiểu ngạch
Trên thế giới, thương mại chính ngạch được hiểu rộng rãi là hoạt động thương mại thông thường, chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia và quốc tế. Khái niệm thương mại tiểu ngạch hầu như không được nhắc tới. Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) định nghĩa “thương mại biên giới phi chính thức” là trao đổi thương mại giữa các quốc gia láng giềng có chung biên giới, được thực hiện bởi các thương nhân thuộc các nhóm cộng đồng dân cư nhỏ, dễ bị tổn thương, sinh sống ở khu vực biên giới [108]. Mặt hàng trao đổi thường là hàng hóa có giá trị nhỏ, nông sản, được buôn bán giữa các khu vực chợ gần biên giới. Địa vị “phi chính thức” hàm ý các thương nhân này không có đăng ký kinh doanh chính thức với chính quyền. 
Tại Việt Nam, thương mại chính ngạch được hiểu là hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch, là hoạt động mua bán qua biên giới hai nước. Trong xuất nhập khẩu chính ngạch, hàng hóa được vận chuyển qua biên giới thông qua các cửa khẩu với số lượng lớn. Hình thức này yêu cầu phải có hợp đồng mua bán đầy đủ, ràng buộc giữa người mua và người bán theo quy định và thông lệ quốc tế. Hàng hóa phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm… bởi các cơ quan chức năng chuyên ngành và phải hoàn thành mọi thủ tục cũng như phải đóng thuế đầy đủ trước khi thông quan. Thương mại tiểu ngạch là hoạt động mua bán hàng hóa được thực hiện giữa những người dân sinh sống gần hai bên biên giới. Hình thức này thường được áp dụng cho các mặt hàng nông sản, các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như đồ gia dụng, quần áo, dụng cụ nhà bếp… Hình thức xuất nhập khẩu tiểu ngạch thường được các thương lái ưa chuộng, do thủ tục đơn giản, dễ dàng, chi phí logistics thấp hơn so với chính ngạch [110].
Thương mại biên giới
Hiện nay, theo Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới thì không còn khái niệm “tiểu ngạch” và “chính ngạch” nữa. Theo quy định mới thì đó là hoạt động thương mại biên giới, là hoạt động ngoại thương với nước có chung biên giới với Việt Nam tại khu vực biên giới. Chủ thể của hoạt động thương mại biên giới gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh (thương nhân) được thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo cam kết của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
[bookmark: _Toc126766552][bookmark: _Toc85559451]1.1.2. Cơ cấu thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu
Cơ cấu thương mại
Để phục vụ mục tiêu nghiên cứu, trong luận án, khái niệm cơ cấu được hiểu là trạng thái tổng thể của các bộ phận hợp thành của một cấu trúc hoặc một hệ thống, trong đó các bộ phận hợp thành này có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, biểu hiện ở các quan hệ tỷ lệ về số lượng, tương quan về chất lượng trong những không gian và thời gian nhất định.
Theo quan niệm của tác giả Trịnh Thị Thanh Thủy (2011), cơ cấu thương mại biểu thị nội dung, tỷ phần về số lượng của các bộ phận cấu thành và mối quan hệ giữa chúng trong tổng thể thương mại. Theo đối tượng kinh doanh, cơ cấu thương mại gồm thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. Trong thương mại hàng hóa, có cơ cấu theo ngành hàng, nhóm hàng và chủng loại hàng hóa. Theo thị trường (hoặc đối tác thương mại), cơ cấu thương mại gồm thương mại trong nước và xuất nhập khẩu. Theo thành phần kinh tế, có thương mại nhà nước, tập thể (hợp tác xã), tư thương, liên doanh, nước ngoài [42].
Trong xuất nhập khẩu có cơ cấu xuất khẩu và cơ cấu nhập khẩu. Trong xuất khẩu có cơ cấu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ; cơ cấu theo thị trường các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực; cơ cấu về chủng loại ngành hàng, mặt hàng và dịch vụ. Tương tự, trong nhập khẩu có cơ cấu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; cơ cấu theo thị trường các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực; cơ cấu về chủng loại ngành hàng, mặt hàng và dịch vụ. 
Cơ cấu thương mại quốc tế
Trên thế giới chưa có định nghĩa thống nhất về cơ cấu thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các cơ quan thống kê, các nhà phân tích đều sử dụng thống nhất công thức, cách tính phổ biến về cơ cấu trong hoạt động xuất nhập khẩu để đánh giá mức độ phát triển kinh tế, mức độ tiến bộ trong hoạt động ngoại thương của một nước. Từ điển Wikipedia định nghĩa “dữ liệu cơ cấu” là sự mô tả về lượng của các bộ phận cấu thành trong một tổng thể nhất định, nhằm chuyển tải những thông tin có ý nghĩa tương đối [115]. Trong toán học, cơ cấu biểu hiện thông qua các đo lường tính bằng tỷ lệ phần trăm. Cách tính cơ cấu này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng, cơ cấu giới tính, cơ cấu về trình độ đào tạo của nguồn nhân lực, v.v. Trung tâm Barcelona Fields Study Centre định nghĩa cơ cấu thương mại là tỷ trọng khác nhau của các sản phẩm sơ cấp (thô, nguyên liệu), thứ cấp (bán thành phẩm) và cấp ba (thành phẩm) tạo thành tổng thể xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia. Ví dụ: nhóm các nước có nền kinh tế kém phát triển hơn (LEDC) thường xuất khẩu hàng hóa, nguyên liệu thô có giá trị thấp và nhập khẩu máy móc, hàng tiêu dùng có giá trị cao từ nhóm nước có nền kinh tế phát triển hơn (MEDC) [74]. Từ điển Legal Dictionary của Lawin định nghĩa cơ cấu thương mại là sự phân tích về mặt thống kê về thương mại của một nước theo các nhóm sản phẩm, thể hiện những loại hàng hóa và dịch vụ nào một quốc gia xuất nhập khẩu với một quốc gia đối tác [84]. Thư viện trực tuyến “Yourarticlelibrary” định nghĩa cơ cấu thương mại là biểu thị về cấu trúc và mức độ phát triển của một nền kinh tế. Chẳng hạn, hầu hết các nước đang phát triển phụ thuộc vào xuất khẩu các sản phẩm sơ cấp, sơ chế như nguyên liệu thô có nguồn gốc nông nghiệp và nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp chế tạo, do đó, thu về giá trị gia tăng thấp [88].
Từ những cách hiểu trên, trong luận án, một số đặc điểm chính của cơ cấu thương mại quốc tế được rút ra như sau:
- Biểu thị một trạng thái tổng thể của hoạt động thương mại quốc tế của một nền kinh tế, có sự thống nhất hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành.
- Biểu thị sự đóng góp của các yếu tố cấu thành nên tổng thể giá trị thương mại thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm/tỷ trọng.
- Phản ánh mối quan hệ trái chiều, bù trừ giữa các yếu tố cấu thành, chẳng hạn, trong cơ cấu xuất khẩu có các yếu tố cấu thành là 4 nhóm mặt hàng xuất khẩu chính, tạo nên cấu trúc, diện mạo của hoạt động xuất khẩu, nếu có gia tăng về sự đóng góp của một nhóm hàng hóa nhất định, thì sẽ có suy giảm tương ứng về sự đóng góp của một hoặc một số nhóm hàng hóa khác.
- Phản chiếu năng lực sản xuất, trình độ phát triển kinh tế, lợi thế của một quốc gia.
- Thay đổi, biến động theo thời gian tùy thuộc vào các nhân tố tác động. 
Cơ cấu xuất nhập khẩu
Trên cơ sở kế thừa, phát triển từ những cách hiểu nêu trên, để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, trong luận án khái niệm về cơ cấu xuất nhập khẩu được hiểu như sau: 
Cơ cấu xuất nhập khẩu là trạng thái tổng thể của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của một quốc gia tại một thời điểm nhất định, được biểu thị thông qua nội dung, tỷ phần về số lượng hoặc giá trị của các bộ phận cấu thành và mối quan hệ giữa chúng trong tổng thể hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của một quốc gia với một quốc gia/nền kinh tế đối tác. 
Cơ cấu xuất nhập khẩu phản chiếu lợi thế so sánh, trình độ phát triển, năng lực sản xuất, nhu cầu và năng lực xuất nhập khẩu của một quốc gia, đặc biệt là những quốc gia lấy ngoại thương làm động lực phát triển kinh tế. Dựa vào lợi thế so sánh và theo trình độ phát triển, một quốc gia phát triển thường xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, có giá trị gia tăng cao. Các quốc gia nghèo, đang phát triển, đông dân thường xuất khẩu các mặt hàng tài nguyên, nông sản, thâm dụng lao động, có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ thấp. Các quốc gia đang ở giai đoạn tiền công nghiệp hóa hoặc ở giai đoạn đầu của công nghiệp hóa, có nhu cầu về vốn lớn, nên thường ưu tiên xuất khẩu theo chiều rộng, gia tăng số lượng sản phẩm xuất khẩu, để thu về ngoại tệ một cách nhanh nhất. Khi nền kinh tế của một quốc gia có những bước phát triển mới, trình độ KHCN và năng lực sản xuất được cải thiện, các ngành sản xuất trong nước có những bước tiến mới, cơ cấu xuất nhập khẩu nếu không có sự chuyển dịch tương ứng thì ngành ngoại thương của quốc gia đó chưa phát huy được những lợi thế mới, hay nói cách khác là nội lực của đất nước. Cơ cấu xuất nhập khẩu khi đó sẽ bộc lộ những điểm bất cập, không hợp lý. Để xem xét hiệu quả của hoạt động ngoại thương, các nhà phân tích thường xem xét, đánh giá thực trạng và xu hướng chuyển dịch của cơ cấu thương mại, những điểm hợp lý, chưa hợp lý của cơ cấu thương mại. 
Tiêu chí đánh giá tính hợp lý trong cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia với quốc gia/nền kinh tế đối tác.
Kế thừa quan điểm của Trịnh Thị Thanh Thủy (2011), tác giả luận án xác định trong điều kiện và bối cảnh phát triển KTXH ở nước ta hiện nay, cơ cấu thương mại được coi là hợp lý khi đáp ứng các tiêu chí sau:
(i) Phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất, phục vụ tốt cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Cơ cấu xuất nhập khẩu có thể được xem là bức tranh phản chiếu năng lực sản xuất, trình độ phát triển của một quốc gia. Nếu một quốc gia có cơ cấu thương mại lạc hậu, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, số lượng và chủng loại mặt hàng không phong phú, trong khi các ngành sản xuất trong nước đã phát triển đến một trình độ nhất định, đủ năng lực để cung cấp ra thị trường nội địa và quốc tế những sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh tốt với giá cả hợp lý, điều đó cho thấy nền thương mại của nước đó yếu kém, công tác quản lý nhà nước về phát triển thị trường chưa đạt hiệu quả. Ở chiều ngược lại, một cơ cấu thương mại hợp lý phải có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước, tức là hoạt động xuất nhập khẩu và những tín hiệu của thị trường nước ngoài sẽ góp phần định hướng và tạo động lực cho sản xuất trong nước phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất.
(ii) Đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết song phương và đa phương của Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, thương mại của khu vực và thế giới.
Một quốc gia khi tham gia hội nhập sẽ phải thực hiện những cam kết song phương và đa phương về mở cửa thị trường, theo những lộ trình nhất định. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu và thị trường nhập khẩu sẽ có những dịch chuyển tương ứng với quá trình thực hiện lộ trình cam kết. Theo xu hướng tự do hóa thương mại hiện nay, bên cạnh việc cắt giảm thuế, các quốc gia cũng ngày càng có nhiều cam kết hơn liên quan đến hạn chế, cắt giảm, dỡ bỏ các rào cản phi thuế, các biện pháp hạn chế thương mại. Tầm quan trọng của những đối tác thương mại cũng có sự thay đổi theo hướng tăng lên vị trí của một số đối tác nhất định và tương ứng với đó là sự suy giảm vị trí của một số đối tác khác. Đây là xu thế tất yếu. Bên cạnh đó, để khai thác cơ hội và vượt qua các thách thức từ thực thi cam kết trong các FTA, đặc biệt là các rào cản thương mại từ các biện pháp TBT, SPS, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh cũng như định hướng điều chỉnh cơ cấu xuất nhập khẩu.  
(iii) Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong và ngoài nước.
Cùng với sự phát triển về KTXH và thu nhập của người dân, nhu cầu của các ngành kinh tế và nhu cầu của người tiêu dùng sẽ ngày càng mở rộng với yêu cầu ngày càng đa dạng hơn. Trong một thế giới toàn cầu hóa mà sự tùy thuộc giữa các quốc gia ngày càng lớn, một quốc gia không thể tự đáp ứng hết mọi nhu cầu, từ máy móc thiết bị, hàng hóa vật tư nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào đến các mặt hàng phục vụ nhu cầu dân sinh. Người tiêu dùng có xu hướng muốn có nhiều sự lựa chọn và trải nghiệm hơn đối với hàng hóa trên thị trường với các chủng loại, phân khúc chất lượng, giá cả khác nhau. Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước, cũng như thị trường ngoài nước vừa là mục tiêu, đồng thời thể hiện tính hợp lý, hữu dụng trong cấu trúc của hoạt động ngoại thương của mỗi quốc gia. Để thành công, quốc gia đó cần có nền sản xuất và nền ngoại thương được tổ chức theo tín hiệu, nhu cầu thị trường.
(iv) Thúc đẩy sự phát triển thương mại theo chiều rộng, đồng thời chuyển dần sang phát triển theo chiều sâu phù hợp với nhu cầu và trình độ phát triển của nền kinh tế.
Theo từng giai đoạn phát triển, mỗi quốc gia sẽ có chiến lược phát triển ngoại thương phù hợp với nhu cầu xuất nhập khẩu của mình. Thúc đẩy sự phát triển theo chiều rộng có nghĩa là tìm hiểu nhu cầu thị trường nước ngoài và cung ứng sang những thị trường này ngày càng nhiều về số lượng và chủng loại các mặt hàng xuất khẩu mà thị trường có nhu cầu, để mở rộng quy mô thương mại. Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu để đáp ứng tối đa cho nhu cầu của thị trường nước ngoài và năng lực xuất khẩu của quốc gia mình. Tuy nhiên, thị trường thế giới và khu vực luôn biến đổi, luôn xuất hiện các đối thủ cạnh tranh cung cấp hàng hóa cùng chủng loại với chất lượng, giá cả hợp lý hơn, có mẫu mã, giá trị sử dụng phù hợp với thị hiếu và xu hướng tiêu dùng hơn. Do đó, để đạt được hiệu quả trong hoạt động ngoại thương, các quốc gia cần phải tối ưu hóa cơ cấu xuất nhập khẩu theo thị trường đối tác và tối ưu hóa về mặt hàng xuất nhập khẩu với từng thị trường. Theo đó, cần xác định những thị trường nào là trọng điểm, thị trường chủ lực có nhiều tiềm năng cần tập trung khai thác, thúc đẩy và những thị trường nào ít tiềm năng hơn để tránh lãng phí nguồn lực. Đối với hàng hóa xuất khẩu, với mỗi thị trường cần xác định những mặt hàng nào có tiềm năng phát triển, có nhu cầu lớn, trên cơ sở đó có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng hàm lượng chất xám, hàm lượng KHCN tích hợp trong sản phẩm để tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. 
Cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia được coi là hợp lý, khi vừa thúc đẩy mở rộng xuất nhập khẩu về quy mô, vừa nhanh chóng chuyển sang phát triển xuất nhập khẩu theo chiều sâu, chú trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cụ thể hơn, cơ cấu xuất nhập khẩu phải thể hiện tính đa dạng, đa dạng cả về đối tác xuất nhập khẩu và về mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, để tránh những rủi ro liên quan đến gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng, những cú sốc của thị trường. Trong từng nhóm hàng hóa xuất khẩu, các sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, theo thời gian phải chiếm tỷ trọng ngày càng cao hơn, tương ứng với sự suy giảm của những sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng thấp. Theo nghĩa này, cơ cấu xuất nhập khẩu hợp lý sẽ thể hiện sự dịch chuyển từ việc mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả. 
(v) Khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực của đất nước để phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp thương mại lớn có mạng lưới kinh doanh rộng, hệ thống phân phối hiện đại, giữ vai trò định hướng phát triển sản xuất và tiêu dùng.
Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều lấy người dân là trung tâm, phát triển con người là mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược phát triển KTXH. Tại nhiều nước đang phát triển, khu vực doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, thậm chí là động lực của phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh có mặt trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay, các nước nói chung và các quốc gia đang phát triển nói riêng đều chú ý, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm huy động tối đa các nguồn lực tham gia phát triển đất nước. Cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, được coi là hợp lý khi nó cho thấy sự tham gia ngày càng lớn hơn của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với các quốc gia đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ đa số là các doanh nghiệp bản địa, hay còn gọi là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Thành phần này có thể là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua việc cung ứng hàng hóa cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, thương nhân đầu mối, hoặc tham gia vào các chuỗi cung ứng, mạng lưới sản xuất do các doanh nghiệp lớn hơn kiểm soát. 
Trong khi Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia ngày càng lớn hơn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thương mại quốc tế, lực lượng chủ chốt định hình diện mạo thương mại của một quốc gia cần phải là các doanh nghiệp thương mại lớn có mạng lưới kinh doanh rộng, hệ thống phân phối hiện đại, giữ vai trò định hướng phát triển sản xuất và tiêu dùng. Có như vậy mới đảm bảo được khả năng cạnh tranh ở thị trường nước ngoài, cũng như tính định hướng cho cả phía tiêu dùng và phía sản xuất. Ví dụ: trong ngành thủy sản, bên cạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia xuất khẩu, cần có các thương hiệu lớn để đảm bảo xây dựng hình ảnh, uy tín của ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Những doanh nghiệp thương mại lớn có khả năng xuất khẩu lớn xét về quy mô, có khả năng kiểm soát tốt hơn mạng lưới khách hàng, đảm bảo các dịch vụ sau bán hàng, thậm chí có nhiều sức mạnh trong việc định đoạt giá cả thị trường để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho hoạt động xuất khẩu. Hàng hóa sản xuất ra bán được nhiều sẽ quay trở lại định hướng cho phát triển sản xuất theo tín hiệu và nhu cầu thị trường.
Ngoài những tiêu chí nêu trên, khi xem xét về cán cân thương mại, nếu nhập siêu quá lớn, cán cân thương mại và cán cân thanh toán sẽ mất cân bằng, gây ra sự mất cân đối vĩ mô, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Do đó, một trong những tiêu chí quan trọng khác khi đánh giá tính hợp lý của cơ cấu thương mại là tình trạng của cán cân thương mại. Cán cân thương mại có thặng dư, hoặc cân bằng, hoặc thâm hụt được duy trì ở một mức độ nhất định là một trong những yếu tố đảm bảo cho thương mại quốc tế phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc85559452][bookmark: _Toc126766553]1.1.3. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu
Sự phát triển của thương mại cũng như quá trình chuyển dịch của cơ cấu thương mại quốc tế của một quốc gia mang tính lịch sử, tự nhiên, chịu tác động của các quy luật kinh tế tự nhiên như quy luật cung cầu thị trường, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị của kinh tế hàng hóa... Quá trình phát triển tự nhiên này không phải lúc nào cũng hoàn hảo, mang lại hiệu quả. Trong quá trình phát triển sẽ xuất hiện những hạn chế, khiếm khuyết nằm ngoài khả năng tự điều chỉnh của các quy luật, gây ra những hiệu ứng không có lợi cho xã hội. Sự thay đổi theo chiều hướng bất lợi và khó dự đoán của những nhân tố tác động đến hoạt động ngoại thương như sự gián đoạn, đứt gãy của cung, cầu, sự tăng, giảm thất thường của giá cả hàng nông sản, hiện tượng được mùa mất giá, thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất ổn chính trị-xã hội tại các thị trường… đặt ra yêu cầu phải có sự theo dõi, tác động, can thiệp của chính phủ. Để đảm bảo các mục tiêu phát triển KTXH, chính phủ nhiều quốc gia đã sử dụng các công cụ vĩ mô, bao gồm chính sách về thương mại, tài chính, tiền tệ, đầu tư… để điều chỉnh, tác động vào xu hướng thay đổi của lĩnh vực thương mại quốc tế, làm thay đổi cấu trúc, diện mạo của hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia mình.
Thương mại quốc tế là một trong những động lực phát triển chính của các nền kinh tế hướng về xuất khẩu. Cơ cấu thương mại quốc tế phản ánh trình độ phát triển, tính hiệu quả của việc khai thác các nguồn lực, lợi thế và các cơ hội phát triển thương mại của quốc gia đó. Trong cơ cấu thương mại, cơ cấu xuất nhập khẩu theo thành phần kinh tế phản ánh năng lực xuất khẩu, nhập khẩu của các thành phần kinh tế cũng như chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu. Nếu một quốc gia chưa khai thác được hiệu quả nguồn lực, lợi thế của mình và các cơ hội mở rộng thị trường ngoài nước đang đặt ra, điều đó sẽ được thể hiện ở những bất cập trong cơ cấu xuất nhập khẩu của quốc gia đó. Những bất cập thường thấy gồm:
- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu còn giản đơn, chưa đa dạng, thiếu tính bền vững, quá phụ thuộc vào một số ít mặt hàng chủ lực, chưa khai thác được các mặt hàng tiềm năng, có lợi thế, chưa có nhiều sự đóng góp của các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có nhu cầu cao tại thị trường nhập khẩu.
- Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu chưa đa dạng, quá phụ thuộc vào một số thị trường đối tác, dẫn đến mức độ rủi ro cao khi các nền kinh tế đối tác rơi vào suy thoái, khủng hoảng, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gián đoạn, hoặc cơ cấu thị trường không hợp lý, thể hiện ở việc các thị trường lớn còn chiếm tỷ trọng thấp, các thị trường mới, thị trường tiềm năng có tỷ trọng nhỏ và chậm được cải thiện trong thời gian dài, cho thấy sự hạn chế trong công tác phát triển thị trường.
- Cơ cấu xuất nhập khẩu theo thành phần kinh tế có sự mất cân đối lớn, phụ thuộc quá lớn vào khu vực kinh tế có vốn nước ngoài (doanh nghiệp FDI), hoặc tập trung quá nhiều vào một số ít các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, trong khi sự đóng góp mặt của các doanh nghiệp SME còn rất thấp, dẫn đến việc nền ngoại thương thiếu tính bền vững, không phát huy được nội lực của đất nước, không phục vụ được các mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội.
- Nhập khẩu chưa tập trung vào nhóm hàng cần thiết nhập khẩu. Trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, tỷ trọng của nhóm hàng hóa không nhất thiết phải nhập khẩu (hàng hóa xa xỉ, hàng hóa trong nước có thể sản xuất tốt, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường…) vẫn còn cao hoặc ở mức đáng kể. Nhập khẩu quá mức cần thiết những hàng hóa không nhất thiết phải nhập khẩu làm gia tăng nguy cơ nhập siêu, dẫn đến lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến nguồn ngoại tệ dành cho nhập khẩu các mặt hàng tư liệu sản xuất.
- Cơ cấu xuất nhập khẩu chậm chuyển dịch, tốc độ chuyển dịch không theo kịp sự tiến bộ của trình độ khoa học-công nghệ, năng lực sản xuất của quốc gia, sự phát triển của các ngành sản xuất trong nước.
Trong khi quá trình vận động tự nhiên, tự hoàn thiện của cơ cấu xuất nhập khẩu diễn ra liên tục, không ngừng thì vấn đề tái cơ cấu xuất nhập khẩu không phải lúc nào cũng được đặt ra. Chỉ khi xuất hiện những bất cập như trên, hoặc khi cần thực hiện những mục tiêu chính trị, KTXH theo từng thời kỳ cụ thể, Nhà nước sẽ sử dụng những công cụ, biện pháp phù hợp để tác động vào hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thúc đẩy sự chuyển dịch hoặc làm thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu. Để có cách hiểu đúng về tái cơ cấu xuất nhập khẩu, trong luận án, mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tái cơ cấu được làm rõ như sau:
Chuyển dịch cơ cấu là quá trình biến đổi tự thân của cấu trúc bên trong và các mối quan hệ tương tác giữa các bộ phận cấu thành trong hệ thống. Quá trình này đưa hệ thống từ một trạng thái nhất định (chậm phát triển hoặc bất hợp lý) tới trạng thái phát triển tối ưu. 
Như vậy, chuyển dịch cơ cấu là một quá trình vận hành tự nhiên theo quy luật nội tại nghĩa là khi có đủ sự tích luỹ về lượng sẽ có sự thay đổi về chất trong cơ cấu. Đây là quá trình đào thải và sàng lọc để lựa chọn được các bộ phận phát triển phù hợp với bản chất của cơ cấu mà cụ thể là sự thay đổi tỷ trọng của các bộ phận, thứ tự, mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu cũng như sự vận hành của chúng. 
Trong lĩnh vực kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu thường gắn với sự thay đổi của lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, lợi thế theo quy mô, lợi thế sở hữu và trình độ phát triển của quốc gia. Tuy cơ cấu kinh tế có quá trình vận hành khách quan nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi hàng loạt các chính sách, phụ thuộc vào ý chí, nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và bộ máy thực hiện. Ở góc độ này, chuyển dịch cơ cấu kinh tế được xem là một quá trình chủ quan và về cơ bản phụ thuộc vào nhận thức của các nhà hoạch định về tính khách quan của cơ cấu vốn là một thực thể thống nhất hữu cơ. Mức độ chuyển dịch của cơ cấu kinh tế là căn cứ quan trọng để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của chính sách, biện pháp mà Nhà nước áp dụng. Thông thường, để tôn trọng các quy luật khách quan, các chính sách cần hướng vào việc tạo dựng và phát triển các lợi thế tự tạo để thúc đẩy sự chuyển dịch của cơ cấu thay vì những biện pháp can thiệp thô bạo, chủ quan, duy ý chí. 
Quá trình chuyển dịch của cơ cấu thương mại, trong đó có cơ cấu xuất nhập khẩu cũng có những đặc điểm tương tự như quá trình chuyển dịch của cơ cấu kinh tế. Đó là quá trình vận hành tự nhiên. Nhưng xét trên phương diện quản lý nhà nước, các chính sách, công cụ vĩ mô mà nhà nước sử dụng để tác động vào hoạt động thương mại sẽ góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch của cơ cấu thương mại theo những định hướng mà Nhà nước mong muốn, nhằm phục vụ cho các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của mình. 
Từ những phân tích trên, trong luận án, tái cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia được hiểu là “quá trình Nhà nước, thông qua việc sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp và nguồn lực cần thiết, tác động vào hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm thúc đẩy cơ cấu xuất nhập khẩu của quốc gia đó thay đổi trạng thái, chuyển dịch theo hướng hợp lý, tiến bộ, phục vụ các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội”.
Tái cơ cấu xuất nhập khẩu là hoạt động có chủ đích. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu là quá trình tổ chức lại các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thông qua các hình thành mới, cắt bỏ đi, tăng hay giảm vai trò, vị trí hay nói cách khác là sự đóng góp (thể hiện bằng tỷ phần) của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, chủ thể thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu… để xác lập lại một cơ cấu thương mại hiệu quả, phù hợp. Hoạt động tái cơ cấu có thể diễn ra trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phụ thuộc vào trình độ phát triển, năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu của một quốc gia, năng lực quản lý điều hành của chính phủ, và tùy theo diễn biến cung cầu, tình hình phát triển, nhu cầu của thị trường khu vực, thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển hay suy thoái của các nền kinh tế, sự thay đổi của cung cầu thị trường thường mang tính chu kỳ, nên hoạt động tái cơ cấu cũng cần có thời hạn nhất định. Thời hạn cũng là một tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của chính sách tái cơ cấu. Vì vậy, hoạt động tái cơ cấu cần được lên kế hoạch, các mục tiêu tái cơ cấu cần được ấn định về mặt thời gian.
Hoạt động xuất nhập khẩu có các chủ thể là nhà nước và thương nhân (bao gồm các tổ chức, cá nhân được quyền hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu theo quy định pháp luật). Trong mô hình nhà nước độc quyền ngoại thương, nhà nước hoặc các doanh nghiệp nhà nước sẽ là chủ thể chính của hoạt động xuất nhập khẩu. Trong nền kinh tế thị trường, thương nhân là chủ thể chủ yếu của hoạt động xuất nhập khẩu, nhà nước giữ vai trò định hướng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. 
Đối với hoạt động tái cơ cấu thương mại, trong các nền kinh tế thị trường, chủ thể bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về thương mại ở trung ương và địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước là chủ thể ở cấp quản lý vĩ mô, đóng vai trò định hướng hoạt động thương mại theo tín hiệu, nhu cầu thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại phát triển, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu thương mại theo định hướng nhất định. Các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng căn cứ nhu cầu của doanh nghiệp và định hướng của Nhà nước triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ phát triển ngành hàng, xây dựng và phát triển thương hiệu, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu, nhập khẩu. Doanh nghiệp là chủ thể ở cấp vi mô, trực tiếp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp trực tiếp nghiên cứu, nắm bắt tình hình cung cầu, nhu cầu xuất nhập khẩu của các thị trường để từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển, mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa của mình. Năng lực sản xuất, cạnh tranh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trực tiếp góp phần vào việc làm thay đổi diện mạo, cấu trúc của hoạt động xuất nhập khẩu. 
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Tái cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng
Tái cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng là quá trình Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tiến bộ, hợp lý, đảm bảo tận dụng hiệu quả lợi thế của quốc gia mình, đồng thời khai thác tốt các cơ hội phát triển, mở rộng thị trường ở nước ngoài. Nhà nước có thể sử dụng chính sách thuế, hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hỗ trợ nguồn lực XTTM, đàm phán mở cửa thị trường… để phát triển sản xuất và xuất khẩu những ngành hàng, những mặt hàng cần thúc đẩy.
[bookmark: _Hlk121317693][bookmark: _Hlk121317804]Quá trình tái cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng cần đảm bảo sự hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng mà quốc gia mình có lợi thế cạnh tranh. Theo lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter trong giáo trình Kinh tế quốc tế của Đỗ Đức Bình và Ngô Thị Tuyết Mai (2020), khả năng cạnh tranh quốc gia được thể hiện ở sự liên kết của bốn nhóm yếu tố: (1) điều kiện về các yếu tố sản xuất; (2) điều kiện về cầu; (3) các ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan; (4) chiến lược, cơ cấu và mức độ cạnh tranh nội bộ ngành. Bốn yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau và hình thành nên khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Ngoài 4 yếu tố trên, còn có một yếu tố hết sức quan trọng nữa là tác động của Chính phủ và cơ hội kinh doanh. Yếu tố này có thể chi phối cả 4 yếu tố trên đây.
Các yếu tố sản xuất gồm nhóm các yếu tố cơ bản như nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, vị trí địa lý, nguồn lao động chưa qua đào tạo và/hoặc đào tạo giản đơn và nguồn vốn, và nhóm các yếu tố tiên tiến như cơ sở hạ tầng thông tin viễn thông kỹ thuật số hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao như các kỹ thuật viên được đào tạo đầy đủ, những lập trình viên máy tính hoặc những chuyên gia, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn tinh xảo. Việc hình thành nhóm yếu tố tiên tiến chủ yếu thông qua các hoạt động đào tạo và cơ chế khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới sáng tạo.
Điều kiện về cầu được thể hiện trực tiếp ở tiềm năng thị trường, gồm thị trường nội địa và thị trường nước ngoài. Thị trường là nơi quyết định cao nhất khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Thị trường có những đòi hỏi cao về sản phẩm sẽ là động lực thúc đẩy các công ty thường xuyên cải tiến và đổi mới sản phẩm, nếu muốn tồn tại.
Khả năng cạnh tranh của một ngành nói riêng và khả năng cạnh tranh của một quốc gia nói chung, phụ thuộc rất lớn vào các ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành liên quan bởi vì các công ty nằm trong ngành không thể tồn tại một cách tách biệt. Các ngành công nghiệp hỗ trợ thường là các ngành cung cấp đầu vào cho ngành có khả năng cạnh tranh.
Chiến lược phát triển của công ty, của ngành chi phối hoạt động đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm và thị trường của từng công ty và của ngành. Khả năng cạnh tranh quốc gia là kết quả của sự kết hợp hợp lý giữa các lựa chọn này với các nguồn lực của lợi thế cạnh tranh trong một ngành công nghiệp cụ thể. Ngoài chiến lược phát triển, cơ cấu của một ngành công nghiệp cũng quyết định rất lớn đến khả năng cạnh tranh của toàn ngành. Cơ cấu của các ngành công nghiệp liên quan đến các ngành mũi nhọn, các ngành được ưu tiên, mức độ liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các ngành để phục vụ cho một mục tiêu nhất định. Cơ cấu của ngành công nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả của toàn ngành. Bên cạnh đó, cạnh tranh trong nội bộ ngành và giữa các công ty trong một nước càng gay gắt, thì khả năng cạnh tranh quốc tế của các công ty đó ngày càng cao.
Michael Porter cho rằng, ngoài 4 yếu tố trên, cơ hội và vai trò của Chính phủ cũng là những yếu tố tác động rất quan trọng đến khả năng cạnh tranh. Những cơ hội xảy đến, ví dụ những phát minh sáng tạo lớn, có thể tái cấu trúc lại ngành và mang lại cơ hội cho các công ty của một nước vượt lên những công ty khác. 
[bookmark: _Hlk121317936]Chính phủ bằng cách lựa chọn các chính sách của mình, có thể cải thiện lợi thế cạnh tranh quốc gia. Ví dụ, các chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài, hoặc các khoản đầu tư của chính phủ vào giáo dục đào tạo, chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin... có thể thay đổi điều kiện về các yếu tố sản xuất. Chính sách phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành đối với một ngành công nghiệp chế tạo nhất định, chẳng hạn như công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may. Chính sách XTTM có thể giúp cho các ngành hàng tăng thêm lợi thế trong việc tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Lý thuyết của Michael Porter cho thấy Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc giúp các ngành hàng tạo lợi thế cạnh tranh, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của quốc gia. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, KHCN... một cách hợp lý sẽ góp phần phục vụ mục tiêu tái cơ cấu thương mại quốc tế của quốc gia đó.
Sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng thể hiện ở tỷ trọng của những mặt hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao hoặc có ý nghĩa về KTXH tăng lên, tỷ trọng của những mặt hàng có hiệu quả kinh tế thấp, mặt hàng tài nguyên khoáng sản giảm xuống. 
Các mục tiêu về thay đổi tỷ trọng của các mặt hàng xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia mang tính giai đoạn, thay đổi theo thời gian, nhằm phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. 
Trên thế giới, ngày nay đa số các quốc gia có xu hướng đặt mục tiêu tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng chế biến, hàm lượng công nghệ, có giá trị gia tăng cao, giảm tỷ trọng các mặt hàng thô, sơ chế, mặt hàng tài nguyên, hàng nông thủy sản, hàng hóa có giá trị gia tăng thấp, tăng tỷ trọng của hàng hóa nước mình có nhiều lợi thế, có năng lực cạnh tranh vượt trội. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng đặt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng như vậy. Những quốc gia có dân số đông, nền kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp, lao động nông nghiệp chiếm đa số, đang ở giai đoạn đầu của công nghiệp hóa, thường đối mặt với những vấn đề cấp thiết như như giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế và phúc lợi của người dân, làm sao để thu được nhiều ngoại tệ trong thời gian ngắn nhất. Định hướng xuất khẩu của những quốc gia này thường tập trung vào các mặt hàng thâm dụng tài nguyên, lao động như nông sản, thực phẩm, dệt may, giày dép, dầu khí, khoáng sản… Bối cảnh, điều kiện phát triển của đất nước như vậy không có nghĩa là không cần phải nâng cao hàm lượng chế biến, giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu. Trong cơ cấu mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu, căn cứ giá trị kinh tế tính theo mức độ chế biến của từng loại hàng hóa và nhu cầu của đối tác nhập khẩu, các quốc gia cần tính toán mặt hàng nông nghiệp nào xuất khẩu dạng tươi, thô, sơ chế sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn, mặt hàng nông nghiệp nào cần gia tăng hàm lượng chế biến để thu về lợi ích lớn hơn. Ví dụ: các loại trái cây như thanh long, vải, nhãn, xoài nếu sơ chế (chiếu xạ, xử lý nhiệt hơi… để đảm bảo yêu cầu SPS) và xuất khẩu dạng tươi sẽ có hiệu quả kinh tế hơn so với xuất khẩu dạng sấy khô. Tôm tươi nguyên con có giá trị kinh tế cao hơn tôm chế biến. Đối với cà phê, hạt tiêu, nên xuất thô hay đầu tư chế biến để xuất khẩu còn phải tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường đối tác. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a chủ yếu nhập khẩu cà phê nhân, hạt tiêu chưa rang xay để tiếp tục chế biến, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đối với những thị trường này, không dễ dàng để xuất khẩu các sản phẩm chế biến khi mà họ cũng có ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu.
Tái cơ cấu nhập khẩu theo mặt hàng
Tái cơ cấu nhập khẩu theo mặt hàng là quá trình Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động nhập khẩu, nhằm mục đích thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu mặt hàng nhập khẩu phù hợp với chính sách quản lý nhập khẩu, phục vụ hiệu quả nhu cầu thị trường trong nước đồng thời khai thác được các cơ hội nhập khẩu hàng hóa có chất lượng tốt với giá cả hợp lý từ thị trường bên ngoài. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu sẽ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của những mặt hàng cần thiết nhập khẩu, giảm tỷ trọng của những mặt hàng không nhất thiết, không cần thiết phải nhập khẩu. Nhà nước có thể sử dụng những chính sách, biện pháp như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các biện pháp kỹ thuật, phòng vệ thương mại, giấy phép nhập khẩu, tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, môi trường… phù hợp với pháp luật trong nước và quốc tế để quản lý, điều hành, định hướng hoạt động nhập khẩu theo các mục tiêu quản lý nhà nước về nhập khẩu trong từng giai đoạn.
Ngày càng có nhiều quốc gia chú trọng đến quản lý nhập khẩu hàng hoá. Nếu không có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước, hoạt động nhập khẩu không được kiểm soát dễ dẫn đến hệ quả là các cân đối vĩ mô như cân bằng cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá và lạm phát… bị phá vỡ, gây nguy hại cho nền kinh tế. Nhập siêu cũng là vấn đề nan giải của bộ máy quản lý nhà nước về thương mại ở nhiều quốc gia. 
Xét trên nhiều phương diện, nhập khẩu ở một chừng mực nào đó sẽ có lợi cho nền kinh tế, đặc biệt đối với các nước trong giai đoạn đang phát triển. Việc nhập khẩu công nghệ, máy móc thiết bị cao cấp giúp các quốc gia nâng cao trình độ kỹ thuật, tiến gần hơn đến trình độ phát triển cao của thế giới, nhờ đó tạo ra các sản phẩm xuất khẩu có chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao. Trong bối cảnh ngành sản xuất nguyên liệu cao cấp trong nước chưa phát triển thì việc nhập khẩu nguyên liệu giúp các quốc gia thực hiện tốt chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng về xuất khẩu. Hàng hóa nhập khẩu cũng tạo ra môi trường cạnh tranh, kích thích đổi mới sáng tạo, tạo động lực để các ngành sản xuất trong nước hoàn thiện và phát triển. Nhập khẩu từ nguồn vốn ODA của các tổ chức tài chính quốc tế giúp cải thiện mau chóng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhập siêu quá cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế. Nhập siêu thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt, thiếu hụt ngoại tệ, khiến các chính phủ phải gia tăng vay nợ bằng cách phát hành thêm trái phiếu. Nhập siêu cũng có thể làm gia tăng thất nghiệp. Do đó, nhập siêu cần được duy trì ở một mức độ hợp lý. 
Việc tăng cường quản lý, điều tiết hiệu quả nhập khẩu còn giúp các quốc gia có thêm không gian chính sách để hỗ trợ các ngành công nghiệp bản địa còn non trẻ nhưng có nhiều tiềm năng phát triển, duy trì việc làm và tạo thu nhập cho người dân, đảm bảo nhập khẩu được những sản phẩm mà trong nước thực sự có nhu cầu và sản xuất không có hiệu quả. Tái cơ cấu mặt hàng nhập khẩu giúp các quốc gia giảm được nhập siêu, nâng cao hiệu quả nhập khẩu, phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững về KTXH. Với các mục tiêu này, các quốc gia sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu mặt hàng nhập khẩu theo hướng ưu tiên nhập khẩu những mặt hàng tư liệu sản xuất phục vụ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chế xuất, ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị phục vụ ngành công nghiệp môi trường, chống biến đổi khí hậu, ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào quan trọng, giảm tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng mà ngành sản xuất trong nước có thể sản xuất hiệu quả, không cần thiết nhập khẩu, các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ.
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Tái cơ cấu xuất khẩu theo thị trường
Tái cơ cấu xuất khẩu theo thị trường là quá trình Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động xuất khẩu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng hợp lý, đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả tiềm năng, nhu cầu và các cơ hội phát triển xuất khẩu tại từng thị trường đối tác.
Tái cơ cấu nhập khẩu theo thị trường
Tái cơ cấu nhập khẩu theo thị trường là quá trình Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động nhập khẩu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thị trường nhập khẩu theo hướng hợp lý, đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa thị trường, phục vụ hiệu quả nhu cầu thị trường trong nước, khai thác tốt lợi thế của các thị trường nhập khẩu.
Các quốc gia thường nghiên cứu kỹ, rà soát, đánh giá lại vai trò, vị trí, tầm quan trọng, tiềm năng và các cơ hội xuất nhập khẩu với từng thị trường đối tác. Trên cơ sở đó, đưa ra định hướng, chính sách, biện pháp và dành nguồn lực cần thiết cho việc thúc đẩy xuất nhập khẩu với thị trường này. 
Tái cơ cấu thị trường xuất khẩu, nhập khẩu cần dựa trên nguyên tắc gắn thị trường với mặt hàng cụ thể. Mỗi thị trường có nhu cầu, sức mua và những lợi thế khác nhau. Không thể xúc tiến xuất khẩu cùng một mặt hàng sang tất cả các thị trường. Chiến lược xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia thường có các định hướng, mục tiêu về các thị trường trọng điểm, gắn với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực, tiềm năng, cần thúc đẩy trong quan hệ thương mại với thị trường đó. Tái cơ cấu thị trường nhập khẩu giúp các quốc gia đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa tư liệu sản xuất và nguyên, nhiên liệu, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu nhất định, giảm tác động tiêu cực của các biến động thất thường hoặc sự gián đoạn, đứt gãy của các chuỗi cung ứng, đồng thời nhập khẩu được mặt hàng mình cần với chi phí ít hơn.
Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, tái cơ cấu thương mại theo thị trường cũng nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị đối ngoại và an ninh của một quốc gia. Trong quan hệ quốc tế, khi muốn tập hợp lực lượng, tăng cường sự tranh thủ, liên kết về chính trị hoặc làm gia tăng căng thẳng, tạo sức ép trong các vấn đề khu vực và quốc tế, các quốc gia có thể sử dụng chính sách thương mại để làm thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế của quốc gia mình với quốc gia đối tác, theo hướng tăng cường sự bổ trợ, gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với đối tác, hoặc làm cho quốc gia đối tác bị thiệt hại về kinh tế, thương mại. Một quốc gia có thể áp đặt các lệnh trừng phạt về kinh tế, tài chính, thương mại đối với quốc gia vi phạm luật pháp quốc tế, không tuân thủ nghĩa vụ theo các cam kết quốc tế. Ngày nay, một số quốc gia trên thế giới thường gắn việc kiểm soát, quản lý nhập khẩu từ một số thị trường với các mục tiêu liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, chống biến đổi khí hậu, thậm chí là mục tiêu ngăn cản sự trỗi dậy của các nền kinh tế đối thủ. 
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Tái cơ cấu xuất nhập khẩu theo thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu, nhập khẩu
Thành phần kinh tế được hiểu là khu vực kinh tế có kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất [18]. Mục đích của việc nghiên cứu cơ cấu thương mại theo thành phần kinh tế nhằm đánh giá đúng và phát huy vai trò của từng thành phần kinh tế trong hoạt động xuất nhập khẩu. Để phục vụ mục tiêu nghiên cứu, trong phạm vi luận án, nghiên cứu sự tham gia của các thành phần kinh tế được phân chia theo 2 khu vực: khu vực doanh nghiệp vốn trong nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 
Ở Việt Nam thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định từ văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, là thành phần kinh tế bao gồm: các doanh nghiệp, công ty 100% vốn nước ngoài, các doanh nghiệp, công ty liên doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực kinh tế có vốn trong nước có đặc điểm cơ cấu vốn là 100% vốn trong nước, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước không có vốn nước ngoài [104].
Tái cơ cấu xuất nhập khẩu theo thành phần kinh tế là việc Nhà nước và các chủ thể liên quan sử dụng các công cụ chính sách, biện pháp, hành động và nguồn lực cần thiết để định hướng, tác động vào hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của các thành phần kinh tế, nhằm mục đích chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế tham gia hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng hợp lý, đảm bảo tối ưu hóa giá trị, hiệu quả xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thành phần chủ thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, nâng dần vai trò của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm gia tăng tính tự chủ của nền kinh tế.
Tái cơ cấu xuất nhập khẩu theo phương thức kinh doanh 
Các doanh nghiệp trong ngành ngoại thương sử dụng nhiều phương thức để tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu. Trên thị trường, với mỗi thương nhân khi giao dịch với nhau lại theo những cách thức riêng và kỹ thuật riêng của họ. Tuy nhiên, một số phương thức chủ yếu mà các doanh nghiệp thực hiện bao gồm: xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu qua trung gian, xuất nhập khẩu ủy thác, tái xuất khẩu.
Tái cơ cấu xuất nhập khẩu theo phương thức kinh doanh là việc các chủ thể liên quan tác động, làm thay đổi cấu trúc hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức tiến hành hoạt động giao dịch xuất nhập khẩu, nhằm gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc hướng đến một cơ cấu phương thức giao dịch xuất nhập khẩu có sự kết hợp giữa các phương thức một cách hợp lý, tối ưu, giúp khai thác tối ưu các cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu.
Bên cạnh phân loại phương thức xuất nhập khẩu theo đặc điểm của hoạt động giao dịch là trực tiếp hay gián tiếp, hoạt động xuất nhập khẩu còn được quan niệm trên hai phương diện chính ngạch và thương mại biên giới. Đối với các nước có chung đường biên giới, thương mại biên giới cũng là một hình thức buôn bán hết sức quan trọng, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là của các địa phương giáp biên giới, gần biên giới. Căn cứ nhu cầu, mục tiêu quản lý xuất nhập khẩu, một quốc gia sẽ cho phép, khuyến khích hoặc không khuyến khích hình thức thương mại biên giới. 
Trong xu thế phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, cùng với hỗ trợ từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, cũng như được thúc đẩy bởi tác động của đại dịch Covid -19, cơ cấu xuất nhập khẩu còn được nghiên cứu và xem xét đến sự chuyển dịch và tăng trưởng của thương mại điện tử (online) trong xuất nhập khẩu so với xuất nhập khẩu truyền thống (phi thương mại điện tử).
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Ngày nay, đa số các quốc gia đều lấy nhu cầu thị trường (cả thị trường trong nước và thị trường thế giới) là mục tiêu để tổ chức sản xuất. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu dẫn tới quá trình xác lập lại cấu trúc của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, căn cứ vào nhu cầu thị trường, nhằm mục tiêu mở rộng và nâng cao hiệu quả của hoạt động thương mại quốc tế. Để làm được điều đó, quá trình sản xuất trong nước sẽ phải được tổ chức, sắp xếp lại, đảm bảo theo tín hiệu thị trường. Điều đó có tác động tích cực tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Tái cơ cấu xuất khẩu theo hướng gia tăng hàm lượng nội địa hóa của sản phẩm xuất khẩu tạo động lực để các ngành chế biến, chế tạo đầu tư cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi hiệu quả xuất khẩu được nâng lên, lợi nhuận thu về nhiều hơn giúp mang lại nguồn vốn lớn hơn cho nhập khẩu và tích lũy phát triển sản xuất, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tái cơ cấu xuất khẩu giúp gia tăng xuất khẩu, tạo cơ hội cho việc thu hẹp nhập siêu và cân bằng cán cân thanh toán, giúp ổn định kinh tế vĩ mô.
Tái cơ cấu nhập khẩu tạo điều kiện để mỗi quốc gia tối ưu hóa nhập khẩu theo hướng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho sản xuất và nhập khẩu các loại hàng hóa tiêu dùng mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không hiệu quả, giúp bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một sự phát triển cân đối và ổn định. Tái cơ cấu nhập khẩu có thể giúp nâng cao hiệu quả nhập khẩu, tăng năng suất, tiết kiệm nguồn lực, giảm thiểu ảnh hưởng trái chiều của những biến động trên thị trường. Tái cơ cấu nhập khẩu góp phần thúc đẩy xuất khẩu do có nguyên liệu và máy móc để sản xuất hàng xuất khẩu. 
Tái cơ cấu xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KTXH. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu giúp một quốc gia khai thác tốt hơn những cơ hội và lợi ích mà thương mại quốc tế mang lại. Đó là cơ hội mở rộng khả năng tiêu dùng trong nước, tiếp cận các nguồn lực khan hiếm, mở rộng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường cho các sản phẩm hàng hóa, giúp nâng cao hiệu quả của tái sản xuất mở rộng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các nước. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu thúc đẩy và mang lại lợi ích cho các ngành mà mỗi quốc gia có lợi thế so sánh, mang đến hiệu quả sản xuất theo quy mô có được từ sản xuất chuyên môn hóa, tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo ra nhiều công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao mức sống của người dân theo các mục tiêu KTXH mà quốc gia đó đã đặt ra. Thông qua tái cơ cấu xuất nhập khẩu, các quốc gia kết nối tốt hơn giữa sản xuất và trao đổi trong nước với sản xuất và trao đổi quốc tế, giữa thị trường trong nước với thị trường thế giới và khu vực. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu theo thị trường giúp mỗi quốc gia tối ưu hóa cơ cấu đối tác thương mại, tạo điều kiện để mỗi quốc gia tăng cường, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế với các quốc gia đối tác, giúp nâng cao địa vị và vai trò của mình trên trường quốc tế. Tái cơ cấu xuất khẩu làm gia tăng nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu ngân sách, mở rộng nguồn vốn dành cho nhập khẩu, kích thích đổi mới công nghệ, cải biến cơ cấu kinh tế. 
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[bookmark: _Toc85559462]Ngành thương mại của một quốc gia chỉ có thể phát triển khi các hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả thông qua đó khai thác tốt nhu cầu thị trường thế giới, khắc phục được những bất lợi của thị trường, đảm bảo hiệu quả và lợi ích thu về từ các hoạt động giao thương ở mức tối đa. Năng lực, trình độ sản xuất và nhu cầu về hàng hóa của mỗi quốc gia liên tục biến đổi. Do đó, tái cơ cấu xuất nhập khẩu được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, được các quốc gia chủ động tính toán, triển khai để đảm bảo ngành ngoại thương luôn đi đúng hướng, vừa khai thác tốt nhu cầu luôn biến động của thị trường thế giới, đồng thời đảm bảo phát huy tốt năng lực của quốc gia mình. Tái cơ cấu xuất nhập khẩu giúp mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để đất nước tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn trong quá trình phân công lao động quốc tế. Nhờ đó, ngành thương mại tiếp tục phát triển một cách bền vững, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển KTXH, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vai trò của ngành thương mại trong công cuộc phát triển KTXH của mỗi quốc gia được khẳng định và nâng cao. Trên phạm vi quốc tế, sự lớn mạnh của ngành ngoại thương của một quốc gia cũng được xem là biểu hiện của nội lực, vị thế và uy tín của quốc gia đó.
1.2.2.3. Vai trò của tái cơ cấu xuất nhập khẩu đối với sự phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của một quốc gia
Tái cơ cấu xuất nhập khẩu giúp một quốc gia đạt được hiệu quả và lợi ích cao hơn trong hoạt động ngoại thương. Tái cơ cấu xuất khẩu là điều kiện để khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền kinh tế, phát triển các ngành chế biến, chế tạo đến quy mô tối ưu, tạo điều kiện để các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của một quốc gia cải thiện vị trí, tham gia sâu và hiệu quả hơn trong các chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất khu vực và quốc tế. Hà Thị Ngọc Oanh & Nguyễn Đăng Quế (2018) quan niệm, là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, ngoại thương có chức năng tăng thêm vốn cho quá trình mở rộng vốn đầu tư trong nước. Việc xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao cũng giúp thu về nguồn vốn lớn hơn phục vụ tái sản xuất mở rộng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, đảm bảo sự phát triển đi lên của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong khi đó, tái cơ cấu nhập khẩu cũng tạo điều kiện để một quốc gia trang bị, cung cấp cho ngành chế biến, chế tạo các dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, tìm nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào ổn định với chi phí hợp lý.
[bookmark: _Toc85559463]1.2.2.4. Vai trò của tái cơ cấu xuất nhập khẩu đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp
Mục tiêu của tái cơ cấu xuất nhập khẩu là để mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường nước ngoài. Việc hướng tới những mục tiêu này tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh. Để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh quốc tế, các doanh nghiệp buộc phải tự tạo ra lợi thế so sánh cho mình khi tham gia phân công lao động quốc tế, bằng cách sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực (các yếu tố đầu vào), hoặc lựa chọn nguyên liệu, công nghệ, thiết bị nhập khẩu thích hợp với yêu cầu sản xuất sản phẩm. Bên cạnh sự cố gắng tự thân, các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Nhà nước khi thực hiện chính sách tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực sản xuất để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu xuất nhập khẩu. Theo đó, Nhà nước triển khai những chính sách, biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ, thiết kế, thử nghiệm sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm… Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, khuyến khích tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp và các nhà khoa học để tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp. Không chỉ ở khâu sản xuất, chính phủ của nhiều quốc gia còn dành sự hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu sản phẩm, gia tăng các cơ hội tiếp cận thị trường trong và nước ngoài. Các doanh nghiệp thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu với các thị trường ngoài nước có điều kiện để phát triển, trở thành những doanh nghiệp mạnh, không chỉ đứng vững tại thị trường nội địa mà còn vươn ra chiếm lĩnh thị trường thế giới. Ở chiều nhập khẩu, nhà nước sử dụng các chính sách, biện pháp về thuế và phi thuế để định hướng nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng mà các ngành sản xuất trong nước có thể sản xuất hiệu quả, có tiềm năng phát triển, các mặt hàng thâm dụng lao động để bảo vệ các doanh nghiệp, các ngành sản xuất trong nước còn non trẻ, có thêm thời gian và không gian tại thị trường nội địa để phát triển lớn mạnh. Tái cơ cấu thương mại góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh hơn. 
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Nền kinh tế quốc dân phát triển tạo điều kiện cho mỗi quốc gia có đủ nguồn lực để nhập khẩu hoặc tự cải tiến, phát minh thiết bị, công nghệ mới, làm thay đổi căn bản quy mô, cơ cấu, cách thức sản xuất, làm gia tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Sự phát triển của các lĩnh vực, ngành sản xuất đã dẫn tới sự hình thành cơ cấu kinh tế mới với vị trí, tỷ trọng các ngành, lĩnh vực phù hợp hơn với yêu cầu phát triển và nhu cầu xã hội. Sự thay đổi trong mối tương quan giữa các lĩnh vực, ngành sản xuất là cơ sở để xác lập lại cấu trúc hoạt động thương mại quốc tế theo hướng phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của từng lĩnh vực, ngành sản xuất. Sự phát triển của các ngành, lĩnh vực sản xuất tạo ra nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu mới, góp phần vào sự hình thành cơ cấu thương mại mới. Do đó, chính sách và mục tiêu của tái cơ cấu thương mại cần dựa vào những thành quả phát triển KTXH, cần tương thích với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực sản xuất và cơ cấu các ngành, lĩnh vực sản xuất. 
Theo Trần Lan Hương (2019), khi quy mô GDP hay nói cách khác là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong lãnh thổ của một quốc gia tăng lên sẽ đồng nghĩa với lượng cung hàng hóa của quốc gia đó tăng lên và quốc gia đó có cơ hội xuất khẩu nhiều hơn. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của yếu tố giá trị sản xuất đối với xuất khẩu trong các nền kinh tế là khác nhau. Đối với những nền kinh tế lấy xuất khẩu làm động lực thì cơ cấu xuất khẩu và quy mô của GDP có mối liên hệ chặt chẽ bởi các ngành sản xuất chính trong nền kinh tế phục vụ cho mục đích xuất khẩu, nên khi giá trị sản xuất gia tăng sẽ đồng nghĩa với cung cho xuất khẩu tăng mạnh từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Đối với những nền kinh tế không hướng theo mục tiêu xuất khẩu thì khi giá trị sản xuất tăng lên chưa hẳn đã dẫn đến sự gia tăng tương ứng của giá trị xuất khẩu hàng hóa.  
Các nước có trình độ phát triển kinh tế cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng là những nước có các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia có sức cạnh tranh và ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế đối với nhiều sản phẩm, nhất là các sản phẩm công nghệ cao. Kết quả là, cơ cấu xuất khẩu của các quốc gia này chủ yếu bao gồm nhóm sản phẩm chế tạo đòi hỏi kỹ thuật và kỹ năng lao động ở mức độ phức tạp. Đối với các quốc gia có trình độ phát triển còn thấp, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp còn rất hạn chế, các doanh nghiệp nội địa của các nước này thường chỉ tập trung vào các khâu sản xuất hàng hóa đơn giản, dựa nhiều vào nguồn lực tự nhiên, lao động giá rẻ. Hệ quả là cơ cấu xuất khẩu cũng chủ yếu bao gồm những loại hàng hóa thâm dụng tài nguyên, lao động giản đơn và công nghệ thấp.
Điều kiện KTXH của mỗi quốc gia cũng thể hiện ở tình hình, đặc điểm của quốc gia về dân số, nhân khẩu học, mức thu nhập, thị hiếu và văn hóa tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Các quốc gia có dân số đông thường có nhu cầu tiêu thụ cao đối với lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác. Điều này tác động đến quan hệ thương mại giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, đặc điểm nhân khẩu học, xu hướng thay đổi trong nhân khẩu học, chẳng hạn như tỷ lệ dân số trẻ, dân số già trên tổng dân số của mỗi quốc gia gia tăng hoặc suy giảm sẽ tác động đến hành vi, thói quen tiêu dùng của mỗi quốc gia. Ví dụ, các nước có tỷ lệ dân số là người cao tuổi lớn, lại đang có xu hướng già hóa nhanh chóng như Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn các sản phẩm thân thiện với môi trường, thân thiện với sức khỏe như sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, hoặc máy móc, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thâm dụng hàm lượng công nghệ cao. Ngược lại, đối với các quốc gia có tỷ lệ dân số trẻ cao, nhu cầu về các sản phẩm điện tử giải trí là rất lớn, qua đó làm tăng nhu cầu nhập khẩu từ bên ngoài đối với các nhóm sản phẩm này. Người dân các quốc gia thu nhập cao thường có thói quen tiêu dùng nhóm hàng hóa có hàm lượng công nghệ, độ phức tạp lớn, đồng thời đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Sức mua đối với nhóm hàng này của các nền kinh tế phát triển cũng lớn hơn nhiều so với những nước có thu nhập thấp, nơi mà nhu cầu, sức mua chủ yếu tập trung vào nhóm hàng hóa thiết yếu như lương thực và thực phẩm. 
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Lợi thế so sánh
Lợi thế so sánh không phải là bất biến mà mang tính động, tức là có thể thay đổi theo thời gian, theo trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Các nước có nền công nghiệp non trẻ, lạc hậu ban đầu thường có lợi thế sản xuất các mặt hàng thâm dụng tài nguyên và lao động giản đơn. Qua thời gian, quá trình CNH thành công cho phép các quốc gia này sản xuất ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, vốn-tri thức cao hơn với chi phí ngày càng giảm. Kết quả là lợi thế so sánh xuất khẩu của quốc gia dần dịch chuyển từ nhóm sản phẩm thô, hàm lượng giá trị gia tăng thấp sang nhóm sản phẩm công nghiệp công nghệ phức tạp hơn, hàm lượng giá trị gia tăng thêm lớn hơn.
Như vậy, về cơ bản mỗi quốc gia sẽ quyết định tập trung nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu những mặt hàng mà quốc gia đó có lợi thế so sánh và nhập khẩu những mặt hàng mà mình không có lợi thế so sánh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì các mục tiêu phát triển như thu nhập, việc làm, bảo vệ môi trường hoặc vì lý do chính trị, một quốc gia vẫn có thể hạn chế nhập khẩu những mặt hàng mà mình không có lợi thế so sánh vào những thời điểm nhất định. Khi xây dựng định hướng, chính sách tái cơ cấu thương mại, mỗi quốc gia cần căn cứ vào lợi thế so sánh của mình để xác định những mặt hàng cần thúc đẩy xuất khẩu, những mặt hàng nên nhập khẩu từ bên ngoài.
Cơ cấu ngành kinh tế
Cơ cấu ngành kinh tế là cơ cấu của nền kinh tế xét về phương diện kinh tế - kỹ thuật. Đó là tổng thể các quan hệ, sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các ngành, lĩnh vực kinh tế. Cơ cấu ngành kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tái cơ cấu thương mại. Mọi sự điều chỉnh về cơ cấu thương mại đều phải có sự tương thích và căn cứ vào những thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế và thực lực của từng ngành. Sự thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế bắt nguồn từ hoạt động sản xuất của nền sản xuất xã hội. Khi nền sản xuất xã hội còn ở tình trạng lạc hậu thì cơ cấu kinh tế của nó bị phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện tự nhiên và ngược lại.
Cơ cấu các ngành kinh tế tại một thời điểm nhất định phản ánh chính sách phát triển ngành của nhà nước, cũng như tương quan giữa các ngành kinh tế tại thời điểm đó. Các quốc gia chủ trương phát triển kinh tế dựa vào chiều rộng, vào các nguồn tài nguyên khoáng sản, lực lượng lao động giá rẻ có xu hướng tập trung xuất khẩu các sản phẩm thâm dụng yếu tố tài nguyên (như dầu mỏ, hàng hóa lương thực, thực phẩm), hay hàng hóa thâm dụng lao động kỹ năng thấp (ví dụ dệt may, giày dép), đồng thời nhập khẩu các sản phẩm thâm dụng yếu tố công nghệ cao. Trong khi đó, các quốc gia theo đuổi chiến lược phát triển theo chiều sâu, dựa vào công nghệ và lao động kỹ năng có xu hướng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao như máy móc, thiết bị điện tử viễn thông. Nhiều quốc gia phát triển hiện nay còn theo đuổi chiến lược phát triển xanh, bao gồm sản xuất và tiêu dùng xanh. Chiến lược phát triển xanh sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước này, theo hướng gia tăng trao đổi thương mại đối với nhóm các sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu thụ ít năng lượng, phát thải khí các-bon thấp. 
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Chính sách thương mại quốc tế
Nguyễn Trọng Nghĩa (2018) trong Giáo trình Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh định nghĩa chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các quan điểm, luật lệ, hiệp định quốc tế và biện pháp được Chính phủ sử dụng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phát triển KTXH. Hiểu theo nghĩa chung nhất, chính sách thương mại quốc tế là hệ thống những quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, công cụ và biện pháp thích hợp mà Nhà nước sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của mỗi quốc gia trong một thời kì nhất định, nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển KTXH của quốc gia đó. Chính sách thương mại quốc tế bao gồm nhiều bộ phận khác nhau và có liên quan hữu cơ với nhau: chính sách mặt hàng, chính sách thị trường và các chính sách hỗ trợ. Các chính sách này có thể gây ra tác động thúc đẩy hoặc hạn chế hoạt động thương mại quốc tế, từ đó góp phần làm thay đổi cơ cấu thương mại quốc tế.
Hai loại chính sách thương mại quốc tế phổ biến hiện nay xét theo mức độ bảo hộ, có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động nhập khẩu của các quốc gia: chính sách thương mại tự do và chính sách thương mại bảo hộ. Khi thực hiện chính sách thương mại tự do, Nhà nước không sử dụng công cụ, biện pháp can thiệp trực tiếp vào hoạt động thương mại và thị trường để cho hàng hóa, dịch vụ, vốn, sức lao động, v.v.  được tự do lưu thông giữa trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển. Song, Nhà nước có thể sử dụng biện pháp vĩ mô để điều tiết thương mại quốc tế có lợi cho nền kinh tế. Thực chất của chính sách này là Nhà nước thực hiện những biện pháp “mở cửa thị trường nội địa”, loại bỏ những trở ngại gây ra đối với thương mại quốc tế. Khi thực hiện chính sách thương mại bảo hộ, Nhà nước sử dụng các công cụ, biện pháp bảo vệ thị trường nội địa, bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh cao của hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà kinh doanh trong nước mở rộng kinh doanh ở thị trường nước ngoài. Với chính sách này, hàng hóa, dịch vụ không được tự do lưu thông giữa trong và ngoài nước. Hàng hóa nước ngoài bị cấm, bị cản trở nhập khẩu vào thị trường nội địa hoặc bị phân biệt đối xử với hàng nội địa. Những biện pháp thường được Nhà nước sử dụng là thuế quan, các rào cản phi thuế như hạn chế số lượng, yêu cầu giấy phép nhập khẩu, trợ cấp ngành sản xuất trong nước, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra cơ sở sản xuất… 
Do môi trường kinh tế thế giới chịu sự chi phối và tác động của nhiều mối quan hệ chính trị và các mục tiêu phi kinh tế khác nên chính sách thương mại quốc tế của mỗi quốc gia cũng được sử dụng để phục vụ các mục tiêu khác nhau. Nhiệm vụ của chính sách thương mại quốc tế của mỗi quốc gia có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng đều có mục tiêu chung là điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế theo chiều hướng có lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 
Chính sách đầu tư nước ngoài
Muốn phát triển kinh tế cần có các nguồn lực nhất định: vốn, công nghệ, tài nguyên, nhân lực… Chính sách đầu tư chính là các công cụ để huy động, khai thác các nguồn lực trong nước và ngoài nước phục vụ cho phát triển và công nghiệp hóa. Các nguồn vốn đầu tư từ trong nước gồm các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn tín dụng quốc tế, nguồn kiều hối, nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ.
Theo các tác giả Nguyễn Thị Lệ Thúy & Bùi Thị Hồng Việt (2012), chính sách đầu tư nước ngoài bao gồm một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và phương pháp mà Nhà nước áp dụng để quản lí các hoạt động đầu tư quốc tế của quốc gia (bao gồm đầu tư ra nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài) nhằm đến những mục tiêu nhất định. Theo dòng chảy của vốn đầu tư, chính sách đầu tư nước ngoài được phân thành chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và chính sách đầu tư ra nước ngoài. Theo tính chất, chính sách đầu tư nước ngoài có thể được chia thành chính sách đầu tư tự do và chính sách đầu tư hạn chế. Theo nội dung, chính sách đầu tư nước ngoài có thể được phân thành: chính sách mặt hàng (ngành và lĩnh vực đầu tư), chính sách thị trường (đối tác và địa bàn đầu tư), chính sách hỗ trợ đầu tư. Chính sách đầu tư quốc tế có vai trò khuyến khích hoặc hạn chế dòng vốn đầu tư vào trong nước hoặc dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, bảo vệ thị trường trong nước trước sự phát triển mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài, điều chỉnh mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư, các hình thức đầu tư cụ thể, cũng như mối quan hệ giữa các ngành và các vùng lãnh thổ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài [43]. 
Căn cứ nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn, mỗi quốc gia có chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực, ngành hàng nhất định. Thông thường, các lĩnh vực được nhiều quốc gia khuyến khích đầu tư gồm: sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, IT, viễn thông, sản xuất chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, dệt may, giày dép, dược phẩm, v.v. Hỗ trợ đầu tư của Nhà nước được triển khai qua các hình thức như hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ về phát triển thị trường, tìm thị trường đầu ra, đầu vào, hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển.
Chính sách đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền sản xuất xã hội, sự dịch chuyển của cơ cấu ngành kinh tế và do đó, ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của cơ cấu thương mại. Nhà nước sử dụng chính sách đầu tư để thúc đẩy phát triển những lĩnh vực, ngành hàng có tiềm năng, lợi thế, có giá trị gia tăng cao hoặc có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội như sử dụng nhiều lao động, tạo công văn việc làm, ít ô nhiễm môi trường. Sự phát triển lớn mạnh của những ngành này tạo điều kiện để gia tăng xuất khẩu hàng hóa và giảm nhập khẩu sản phẩm cùng loại. Nhiều quốc gia cố gắng thu hút dự án đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia để đưa nước mình trở thành một trung tâm chế tạo của khu vực và thế giới đối với một số sản phẩm hàng hóa nhất định, đặc biệt là các mặt hàng có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. Ví dụ, Thái Lan đã rất thành công trong việc thu hút đầu tư của Toyota, góp phần đưa Thái Lan trở thành một trong những nước xuất khẩu ô tô lớn tại khu vực và trên thế giới. 
d) Định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực
Căn cứ chiến lược tổng thể phát triển đất nước, từng ngành, lĩnh vực sẽ xây dựng định hướng, chiến lược phát triển riêng của mình. Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực xác định hướng đi dài hạn, các mục tiêu phát triển của ngành, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và phương thức thực hiện để đạt được mục tiêu. Khoảng thời gian của chiến lược thường là từ 10 năm đến 20 năm hoặc xa hơn. Chiến lược tốt chỉ ra hướng đi đúng đắn, giúp ngành, lĩnh vực đạt được nhiều thành công, nắm bắt được các cơ hội và vượt qua được những thách thức. Chiến lược cung cấp một tầm nhìn và khuôn khổ chung cho xây dựng và triển khai các văn bản hoạch định ở cấp thấp hơn như quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn.
Theo tác giả Nguyễn Thị Thanh Trang (2018), quy hoạch tổng thể là sự thể hiện của chiến lược phát triển KTXH trong thực tiễn phát triển của đất nước. Quy hoạch tổng thể cụ thể hóa chiến lược cả về mục tiêu và các giải pháp. Quy hoạch tổng thể có vai trò định hướng, dẫn dắt, hiệu chỉnh trong đó có cả điều chỉnh thị trường. Quy hoạch tổng thể là cầu nối giữa chiến lược và kế hoạch, quản lý thực hiện chiến lược, cung cấp căn cứ khoa học cho các cấp để chỉ đạo vĩ mô nền kinh tế thông qua các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
Luật Quy hoạch năm 2017 định nghĩa, quy hoạch ngành quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Quy hoạch phát triển các ngành là bộ phận hợp thành của quy hoạch tổng thể, chịu sự chỉ đạo và định hướng của quy hoạch tổng thể. Quy hoạch tổng thể xác định một cơ cấu hợp lý giữa các ngành kinh tế, xác định nhịp độ tăng trưởng của các ngành nhằm đạt được mục tiêu phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Quy hoạch tổng thể mang tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược, có tính toàn diện cho toàn bộ nền kinh tế, còn quy hoạch ngành mang tính cụ thể, cục bộ trong phạm vi hẹp với sự sắp xếp mang tính chiến thuật. 
Quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực là một bộ phận của quy hoạch ngành sản xuất, là bước cụ thể hóa quy hoạch ngành để thực hiện mục tiêu phát triển chung của ngành, đồng thời làm căn cứ để Nhà nước quản lý vĩ mô các ngành sản xuất. Quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường. Trong quy hoạch nêu rõ quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển và các giải pháp thực hiện gắn với nhu cầu thị trường. Căn cứ vào các định hướng của quy hoạch khi đã được phê duyệt, các doanh nghiệp sẽ xem xét, quyết định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nào, ở đâu và quy mô bao nhiêu… cho phù hợp và đạt được hiệu quả. Quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực cần thể hiện rõ vai trò của Nhà nước trong việc tạo hành lang pháp lý và môi trường cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời phát huy tối đa các mặt tích cực và giảm thiểu các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường để phát triển sản phẩm. Quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực, nhất là các sản phẩm thuộc ngành nông, lâm, thủy sản phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển vùng nguyên liệu với phát triển các cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.
Một quốc gia có định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành và lĩnh vực tốt sẽ giúp các ngành, lĩnh vực phát triển lớn mạnh, nắm bắt tốt các cơ hội và vượt qua được những thách thức. Có những ngành hàng, lĩnh vực sản xuất phục vụ chủ yếu nhu cầu trong nước, có những ngành hàng phục vụ cả nhu cầu trong nước và thị trường nước ngoài, và cũng có những ngành hàng chỉ tập trung vào xuất khẩu. Việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sẽ dẫn đến sự phát triển tương ứng của các ngành, lĩnh vực, làm hình thành mới nhu cầu xuất nhập khẩu của nền kinh tế, là cơ sở để xác định và thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu thương mại trong tương lai.
Trong chiến lược phát triển kinh tế của mình, có những lĩnh vực, ngành hàng được chính phủ dành sự quan tâm, ưu tiên đầu tư, tập trung hỗ trợ phát triển để phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa, đồng thời để thực hiện mục tiêu tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Khi lĩnh vực, ngành hàng này phát triển đến mức dư thừa năng lực và công suất, thị trường trong nước không tiêu thụ hết sẽ phát sinh nhu cầu xuất khẩu. Bên cạnh đó, cũng có những lĩnh vực, ngành hàng được phát triển chủ yếu để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. 
Căn cứ vào năng lực sản xuất, lợi thế so sánh và các yếu tố thị trường, Chính phủ mỗi nước sẽ xác định các ngành hàng, các sản phẩm chủ lực trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoặc chính sách phát triển các ngành sản xuất. Mỗi quốc gia sẽ quyết định tập trung chính sách và nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu những mặt hàng mà quốc gia đó có lợi thế so sánh và nhập khẩu những mặt hàng mà mình không có lợi thế so sánh. Các quốc gia có thể thúc đẩy các lợi ích của mình thông qua đàm phán, hướng vào việc yêu cầu các đối tác mở cửa, tạo thuận lợi hóa thương mại cho các sản phẩm, ngành hàng mà mình có nhiều lợi thế. 
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa thực sự bùng nổ khiến logistics trở thành một ngành dịch vụ có vai trò vô cùng quan trọng. Đây là công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC-Global Value Chain) như cung cấp, sản xuất, lưu thông phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Dịch vụ logistics có tác dụng tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt động lưu thông phân phối, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Logistics phát triển góp phần mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế. Nhiều quốc gia hiện nay rất quan tâm đến phát triển ngành dịch vụ logistics, đã xây dựng chiến lược, quy hoạch liên quan đến dịch vụ logistics, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin. Chính sách phát triển dịch vụ logistics của các quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ đến xuất khẩu, nhập khẩu và tái cơ cấu xuất nhập khẩu của quốc gia đó với thị trường, khu vực thị trường đối tác. Chính sách này được thể hiện dưới các hình thức như chiến lược phát triển thị trường dịch vụ logistics, quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics toàn quốc, kế hoạch hành động phát triển dịch vụ logistics và nâng cao năng lực dịch vụ logistics quốc gia….
e) Nhu cầu xuất nhập khẩu của quốc gia 
Khi xây dựng chiến lược phát triển xuất nhập khẩu, mỗi quốc gia đều phải nghiên cứu và đánh giá kỹ về nhu cầu xuất nhập khẩu của quốc gia mình, coi đây là căn cứ để đưa ra các định hướng, mục tiêu và giải pháp về tái cơ cấu xuất nhập khẩu. Từ nhu cầu của mình, các quốc gia sẽ xác định lại vị trí, vai trò của các thị trường xuất nhập khẩu trong xu hướng chuyển dịch mới gắn với từng mặt hàng, từng thị trường. 
Đẩy mạnh xuất khẩu là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với các nền kinh tế hướng ra bên ngoài. Theo xu hướng này, các quốc gia coi trọng và thúc đẩy các ngành kinh tế hướng ra xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu. Để đạt được hiệu quả xuất khẩu, các nước phải tính đến việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu. Hoạt động nhập khẩu làm cho nền kinh tế đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và phát triển sản xuất. Những quốc gia đang phát triển phụ thuộc rất lớn và nhập khẩu để trang bị cho nền kinh tế máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại và kỹ năng quản lý tiên tiến, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu những thứ mà sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng nhập khẩu, làm được như vậy sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn, cơ sở vật chất, tài nguyên và khoa học kĩ thuật. Trong xu thế toàn cầu hóa, chuyên môn hóa và phân công lao động ngày càng trở nên sâu sắc, các quốc gia không chỉ nhập khẩu máy móc thiết bị mà còn nhập khẩu rất nhiều các mặt hàng đầu vào cho sản xuất, thông qua hoạt động trao đổi trong phạm vi các mạng lưới sản xuất. Nên lựa chọn nhập khẩu những mặt hàng nào, từ những thị trường nào, cần hạn chế nhập khẩu những mặt hàng nào để có thể tối ưu hóa lợi ích, đạt được hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí nguồn lực, là những yêu cầu đặt ra đối với tái cơ cấu thương mại.  
f) Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
Doanh nghiệp là chủ thể quan trọng nhất của hoạt động xuất nhập khẩu. Dù Nhà nước có chính sách tốt đến đâu nhưng nếu doanh nghiêp không có năng lực cạnh tranh thì cũng không thể cải thiện được cơ cấu thương mại. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được cấu thành bởi thực lực và lợi thế của doanh nghiệp, gồm các yếu tố căn bản như nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng quản trị. Các nước có trình độ phát triển kinh tế cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng là những nước có các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia có sức cạnh tranh và ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế với nhiều sản phẩm, nhất là các sản phẩm công nghệ cao. Nhờ đó, cơ cấu xuất khẩu của quốc gia này chủ yếu bao gồm nhóm sản phẩm chế tạo đòi hỏi kỹ thuật và kỹ năng lao động ở mức độ phức tạp. Đối với các quốc gia trình độ phát triển còn thấp, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp còn rất hạn chế nên doanh nghiệp nội địa của những nước này thường chỉ tập trung vào các khâu sản xuất hàng hóa đơn giản, dựa nhiều vào nguồn lực tự nhiên, lao động giá rẻ. Doanh nghiệp năng lực yếu sẽ không được chọn để tham gia các khâu có lợi nhuận cao của chuỗi cung ứng, do đó chủ yếu tham gia các công đoạn gia công. Hệ quả là, cơ cấu xuất khẩu cũng chủ yếu bao gồm nhóm hàng hóa thâm dụng tài nguyên, lao động giản đơn và công nghệ thấp. Do đó, để có thể đạt được các mục tiêu của tái cơ cấu thương mại, bên cạnh vai trò định hướng, điều tiết, hỗ trợ của nhà nước, khu vực doanh nghiệp cũng giữ vai trò hết sức quan trọng. 
[bookmark: _Toc85559469]1.2.3.2. Nhân tố bên ngoài quốc gia
[bookmark: _Toc85559470]a) Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thị trường đối tác
Khi xác định thị trường mục tiêu, thị trường trọng điểm, thị trường cần ưu tiên để tập trung chính sách hỗ trợ và nguồn lực XTTM, thúc đẩy xuất khẩu, tùy theo từng giai đoạn, các nhà hoạch định chính sách thương mại sẽ ưu tiên các thị trường đối tác đang có tăng trưởng hoặc có triển vọng tăng trưởng kinh tế tốt, có nền chính trị-xã hội ổn định, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ thương mại được đảm bảo, ví dụ có hệ thống ngân hàng vững mạnh để phục vụ thanh toán xuất nhập khẩu. Những nền kinh tế có tăng trưởng tốt tạo ra nhiều cơ hội hơn cho việc đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, giúp thực hiện tốt hơn các mục tiêu tái cơ cấu thương mại. Ngược lại, những nền kinh tế đang ở trong giai đoạn khủng hoảng, suy thoái khó có khả năng duy trì hoạt động thương mại như bình thường, thậm chí phải gia giảm cả nhập khẩu và xuất khẩu. Kinh tế suy thoái làm cho mức thu nhập trung bình của người dân giảm sút, kéo theo sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt là đối với các mặt hàng không thiết yếu. Tại những quốc gia đang có chiến tranh, bất ổn hoặc những khó khăn khác về chính trị, kinh tế, xã hội như đình công, biểu tình, lạm phát, thiên tai, dịch bệnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ giảm sút, sức mua giảm, kéo theo sự suy giảm trong hoạt động xuất nhập khẩu.
[bookmark: _Toc85559471]b) Chính sách thương mại và đầu tư của các đối tác
Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia với một quốc gia đối tác, các nhà hoạch định chính sách cần nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách thương mại và đầu tư của quốc gia đối tác. Căn cứ mục tiêu phát triển KTXH, mỗi quốc gia theo đuổi những chính sách thương mại và đầu tư cụ thể nhằm mở rộng, thúc đẩy các ngành sản xuất hướng về xuất khẩu, hoặc bảo hộ những ngành công nghiệp non trẻ bằng các rào cản, biện pháp hạn chế nhập khẩu. Nhiều quốc gia sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại như đặt ra yêu cầu về hàm lượng nội địa hóa, buộc các tập đoàn đa quốc gia phải đặt nhà máy, trung tâm sản xuất ở quốc gia mình để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng được yêu cầu về hàm lượng nội địa hóa để có thể được lưu thông tại thị trường. Những biện pháp này có tác động kéo luồng đầu tư về nước mình, giảm nhập khẩu sản phẩm sản xuất ở nước ngoài. Để thúc đẩy xuất khẩu, các quốc gia sẽ tăng cường gây sức ép buộc chính phủ nước đối tác mở cửa thị trường, tạo thuận lợi hóa cho thương mại, tăng cường các hoạt động XTTM và nguồn lực dành cho các hoạt động này. Do đó khi xác định mục tiêu và xây dựng các biện pháp, chính sách tái cơ cấu xuất nhập khẩu với một đối tác, cần nghiên cứu kỹ chính sách thương mại và đầu tư của quốc gia/nền kinh tế đối tác, để xác định những khoảng trống, cơ hội thị trường cũng như những thách thức có thể gặp phải, trên cơ sở đó có điều chỉnh chính sách phù hợp, ví dụ, chủ động ứng phó với rào cản thương mại của thị trường đối tác.
[bookmark: _Toc85559472]c) Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực của đối tác
Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của nước đối tác có những ảnh hưởng nhất định đến cơ cấu xuất nhập khẩu và chính sách tái cơ cấu xuất nhập khẩu của một quốc gia với quốc gia đối tác đó. Nghiên cứu định hướng, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của các nền kinh tế đối tác là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác nghiên cứu thị trường phục vụ hoạch định chính sách thương mại quốc tế của mỗi quốc gia. Thông qua đó, các nhà hoạch định chính sách nắm được lợi thế, tiềm năng phát triển của các ngành, lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế đối tác, từ đó đưa ra những đánh giá, dự báo về tình hình, nhu cầu thị trường sở tại, các cơ hội hợp tác với nước sở tại trong khuôn khổ các chuỗi giá trị, thông qua liên kết sản xuất, cung ứng hàng hóa nguyên vật liệu, vật tư đầu vào, hàng hóa trung gian hoặc tìm nguồn nhập khẩu từ nước sở tại. Nghiên cứu định hướng phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất của nước sở tại còn nhằm làm rõ những ngành hàng của nước sở tại đang hoặc sẽ là đối thủ cạnh tranh của những ngành hàng tương ứng của nước mình, làm rõ những cơ hội để tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu sang những nước này trong khi đối thủ cạnh tranh đang trong giai đoạn chưa phát triển, hoặc để dự đoán khả năng áp dụng chính sách bảo hộ, các biện pháp hạn chế thương mại của nước sở tại, trên cơ sở đó xây dựng đối sách phù hợp. 
[bookmark: _Toc85559473]d) Nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của thị trường đối tác
Triển vọng thúc đẩy xuất khẩu sang một thị trường nhất định phụ thuộc lớn vào nhu cầu nhập khẩu và sức mua của thị trường đó. Khi nhu cầu càng lớn, trong khi khả năng đáp ứng tại chỗ của các nhà sản xuất trong nước không đủ sẽ tạo ra khoảng trống thị trường hấp dẫn lôi kéo sự tham gia của các nhà sản xuất, nhà cung cấp nước ngoài vào thị trường này. Với xu thế toàn cầu hóa, nhu cầu nhập khẩu phục vụ sản xuất và tiêu dùng không còn mang tính địa phương mà ngày càng lan rộng cùng với sự trao đổi, giao lưu quốc tế. 
Cơ cấu ngành, lĩnh vực kinh tế của các quốc gia không đồng nhất, tạo ra nhu cầu xuất nhập khẩu để tận dụng lợi thế quốc gia. Tùy từng giai đoạn phát triển, căn cứ đặc điểm tự nhiên, điều kiện KTXH, các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu khác nhau đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Các nền kinh tế đang phát triển, đang trải qua giai đoạn CNH, HĐH sẽ ưu tiên nhập khẩu tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị, sắt thép, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp... Các nền kinh tế phát triển có điều kiện tốt hơn về thu nhập, sẽ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm gia dụng, sản phẩm nội ngoại thất, phương tiện vận tải, các mặt hàng xa xỉ. Các nước không có điều kiện thuận lợi cho sản xuất sẽ phải nhập khẩu nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa từ máy móc thiết bị cho đến các mặt hàng nông nghiệp, hàng tiêu dùng.
[bookmark: _Toc85559474]e) Sự hình thành và phát triển của các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
Michael E. Porter (1985) quan niệm chuỗi giá trị là một tập hợp các hoạt động để đưa một sản phẩm từ khái niệm/ý tưởng đến khi đưa vào sử dụng và cả sau đó. Chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động như thiết kế mẫu mã, sản xuất, marketing, phân phối và dịch vụ sau khi bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Những hoạt động này có thể được thực hiện trong phạm vi một doanh nghiệp hoặc được phân phối giữa các doanh nghiệp khác nhau. Chuỗi giá trị có thể được thực hiện trong phạm vi một khu vực địa lý (regional value chain) hoặc trải rộng trên phạm vi nhiều quốc gia và trở thành chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain). Dựa trên quan điểm này của Michael Porter, năm 2002, hai nhà khoa học Mỹ là Raphael Kaplinsky và Mike Morris phát triển khái niệm “Chuỗi giá trị toàn cầu là một dây chuyền sản xuất kinh doanh theo phương thức toàn cầu hóa, trong đó có nhiều nước tham gia, chủ yếu là các doanh nghiệp tham gia vào các công đoạn khác nhau từ thiết kế chế tạo tiếp thị đến phân phối và hỗ trợ người tiêu dùng”. 
Chuỗi giá trị được coi là một trong những thuộc tính và phương thức của thương mại quốc tế ngày nay. Thực tế, chuỗi giá trị khu vực hay toàn cầu chỉ là một cách tiếp cận mới, toàn diện hơn về phân công lao động quốc tế, nghĩa là bất kỳ quốc gia, doanh nghiệp nào có tham gia vào quá trình sản xuất một sản phẩm xuất khẩu đều có thể coi là đã tham gia vào chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu. Nhưng tiếp cận phân công lao động quốc tế theo chuỗi giá trị sẽ giúp các doanh nghiệp, các quốc gia hiểu rõ hơn về vị trí của mình trên thị trường thế giới, để có thể chủ động lựa chọn công đoạn tham gia phù hợp nhằm đạt được lợi ích lớn hơn. Chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu liên kết các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển với thị trường quốc tế. Chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu đang được coi là nhân tố cách mạng, tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất toàn cầu, từ mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị gia tăng, chuỗi cung ứng, hoạt động thuê ngoài và hình thành các trung tâm công nghiệp… trên quy mô hội nhập cả chiều rộng và chiều sâu, từ nước đang phát triển tới nước phát triển.
Mức độ tham gia của của các quốc gia trong các chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu góp phần định hình cơ cấu thương mại của một quốc gia với các quốc gia đối tác khác cùng tham gia vào chuỗi giá trị đó. Nhìn chung, các quốc gia đều đặt mục tiêu cải thiện vị trí, tham gia sâu hơn, thu được nhiều lợi ích hơn trong các chuỗi giá trị. Các chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh nhắm đến mục tiêu này sẽ dẫn đến việc tái cấu trúc một số ngành, lĩnh vực sản xuất của một quốc gia, tạo cơ sở cho việc chuyển dịch cơ cấu thương mại của quốc gia đó. 
[bookmark: _Toc85559475]f) Xu thế tự do hóa thương mại, hội nhập, liên kết kinh tế của các quốc gia
Xu thế tự do hóa thương mại, hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế là một đặc trưng quan trọng của thế giới hiện nay. Xu thế này đã và đang chi phối mạnh mẽ đến toàn bộ quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, làm thay đổi to lớn cấu trúc của hệ thống kinh tế thế giới cũng như bản thân các quốc gia và mối quan hệ giữa chúng. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các quốc gia phải dỡ bỏ các rào cản thương mại, tham gia vào thị trường thế giới trên cơ sở tự do và bình đẳng. Thực tế này mang lại những cơ hội lớn cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu và các quan hệ kinh tế quốc tế khác, đồng thời cũng gây sức ép để mỗi quốc gia tăng cường hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh. 
[bookmark: _Toc85559476]Sự hình thành của các liên kết kinh tế, các hiệp định, thỏa thuận thương mại song phương, đa phương, các cam kết hội nhập đang mang lại ngày càng nhiều cơ hội cho các nước xuất khẩu nhờ sự gia giảm hàng rào thuế quan và phi quan thuế. Các quốc gia có thể thúc đẩy các lợi ích của mình thông qua đàm phán, hướng vào việc yêu cầu các đối tác mở cửa, tạo thuận lợi hóa thương mại cho các sản phẩm, ngành hàng mà mình có nhiều lợi thế. Đàm phán thương mại và hợp tác tạo thuận lợi hóa thương mại góp phần giúp các quốc gia tái cơ cấu xuất nhập khẩu. Việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do tạo cơ hội để các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng mới hình thành trong khu vực. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi quốc gia cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng đa dạng hóa, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường hoặc một khu vực thị trường nào đó, giúp cân bằng lại thị trường xuất nhập khẩu của mình. 
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Thái Lan là nền kinh tế lớn thứ 2 trong ASEAN. Nền kinh tế Thái Lan hướng về xuất khẩu, có độ mở tương đối cao, khoảng 70%. Chính phủ Thái Lan luôn xác định ASEAN là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu và còn nhiều dư địa để khai thác, đặc biệt là các nước CLMV. Chính phủ Thái Lan ưu tiên dành kinh phí ngân sách để triển khai các hoạt động XTTM tại thị trường ASEAN. Theo số liệu của Ban Thư ký ASEAN, trao đổi thương mại với các nước ASEAN luôn chiếm khoảng 22-23% tổng giá trị trao đổi thương mại của Thái Lan với thế giới trong giai đoan 2015-2020, trong khi đó ASEAN chỉ chiếm khoảng 11-14% tổng giá trị trao đổi thương mại của Việt Nam với thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang thị trường ASEAN gồm: ô tô, linh kiện ô tô và phụ tùng, xăng dầu, sản phẩm hóa chất, sản phẩm nhựa, máy vi tính, sản phẩm điện, sản phẩm điện tử và linh kiện. Thái Lan hiện là nhà sản xuất ô tô lớn nhất ASEAN, là nhà sản xuất ổ cứng lớn thứ hai thế giới, cung cấp tới 40% sản lượng cho thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Thái Lan từ thị trường ASEAN gồm: dầu thô, khí tự nhiên, máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc và bộ phận điện, hóa chất. 
Thái Lan luôn có sự chủ động trong việc thúc đẩy hình thành một cơ cấu mặt hàng xuất khẩu hợp lý hơn sang thị trường ASEAN, nhằm khai thác tốt nhất các cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tùy từng thời điểm cụ thể. Trong số các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Thái Lan, các mặt hàng như ô tô, xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, hóa chất, đường, cao su và sản phẩm cao su, gạo, đường mía được đặc biệt quan tâm. Chính phủ Thái Lan rất tích cực tìm biện pháp mở rộng thị trường, tháo gỡ khó khăn cho việc xuất khẩu các sản phẩm này sang các nước ASEAN. 
Thái Lan chia ASEAN theo các nhóm thị trường để có chính sách phù hợp theo đặc điểm của từng nhóm. Thái Lan xác định nhóm thị trường trọng điểm, chiếm gần 80% xuất khẩu của Thái Lan sang toàn ASEAN, gồm Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin để tập trung nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu sang những nước này. Bên cạnh đó, Thái Lan đã rất chú trọng nghiên cứu đặc điểm từng thị trường, để xác định mặt hàng mục tiêu theo từng thị trường, vừa phù hợp với nhu cầu và phù hợp với yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, giá cả có thể chấp nhận được của từng thị trường. Theo đó, các mặt hàng ô tô, điện tử, máy tính, hóa chất sẽ tập trung vào thị trường Việt Nam; thực phẩm, mỹ phẩm, ô tô hướng đến thị trường Cam-pu-chia; hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm nhựa, thiết bị điện hướng đến thị trường Mi-an-ma và Lào. Thái Lan đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối với các nước có chung biên giới như Ma-lai-xi-a, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu với những nước này. 
Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Thái Lan trong giai đoạn 2015-2020 có sự dịch chuyển. Thái Lan đã có những điều chỉnh về chính sách xúc tiến xuất khẩu để khai thác cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa của Thái Lan tại các thị trường có nhiều tiềm năng trong ASEAN như Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia. 
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                                                                                 Đơn vị: tỷ USD
	TT
	Quốc gia
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	Quốc gia
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	XK
	NK
	XNK
	
	
	XK
	NK
	XNK

	1
	Ma-lai-xi-a
	10,2
	11,9
	22,1
	1
	Việt Nam
	12,1
	5,4
	17,5

	2
	Việt Nam
	8,9
	4,0
	12,9
	2
	Ma-lai-xi-a
	10,3
	12,7
	23,1

	3
	Xinh-ga-po
	8,7
	7,2
	15,9
	3
	In-đô-nê-xi-a
	9,1
	7,2
	16,3

	4
	In-đô-nê-xi-a 
	7,8
	6,6
	14,4
	4
	Xinh-ga-po
	8,8
	7,6
	16,4

	5
	Phi-líp-pin
	5,9
	2,4
	8,3
	5
	Cam-pu-chia
	7,1
	2,3
	9,4

	6
	Cam-pu-chia
	5,0
	0,6
	5,6
	6
	Phi-líp-pin
	6,9
	3,2
	10,1

	7
	Lào
	4,2
	1,5
	5,7
	7
	Mi-an-ma
	4,4
	3,2
	7,6

	8
	Mi-an-ma
	4,2
	3,6
	7,7
	8
	Lào
	3,8
	2,5
	6,4

	9
	Bru-nây
	0,1
	0,7
	0,8
	9
	Bru-nây 
	0,1
	0,5
	0,6

	ASEAN (9)
	55,0
	38,4
	93,5
	ASEAN (9)
	62,8
	44,8
	107,7


                    Nguồn: Bộ Thương mại Thái Lan
Trong các nước ASEAN, Thái Lan đặc biệt coi trọng tiềm năng thị trường Việt Nam. Các cơ quan quản lý XTTM cũng như doanh nghiệp Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ về đặc điểm, nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của thị trường Việt Nam từ nhiều năm về trước. Các mặt hàng thế mạnh của Thái Lan như ô tô, sản phẩm điện tử, sản phẩm gia dụng, sản phẩm nhựa, hàng tiêu dùng, nông sản, trái cây, thực phẩm chế biến, dệt may, giày dép rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Thái Lan đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang Việt Nam theo hướng tận dụng tối đa các cơ hội gia tăng tỷ trọng, thị phần đối với các sản phẩm Thái Lan có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. Một số sản phẩm cụ thể trong số này là ô tô, tủ lạnh, lò vi sóng, quạt điện, máy sấy tóc, điều hòa không khí, nhựa PP, bánh kẹo, đường mía… Các biện pháp chính Thái Lan đã áp dụng với thị trường Việt Nam bao gồm tăng cường các hoạt động XTTM, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho xuất khẩu và đầu tư của Thái Lan, dùng quan hệ chính trị, đối ngoại để tác động, tranh thủ sự ủng hộ, tạo thuận lợi của Chính phủ Việt Nam đối với các dự án đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam. Chính phủ Thái Lan khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư Thái Lan đầu tư vào hệ thống phân phối tại Việt Nam và các dự án về cơ sở hạ tầng, khu đô thị, năng lượng, sản xuất bao bì, phân bón, chăn nuôi… Thông qua hoạt động của các dự án này, Thái Lan đã thúc đẩy xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm sắt thép, nhựa, hóa chất, thức ăn gia súc, bao bì, sản phẩm gia dụng, dệt may, giày dép, thực phẩm và nhiều loại hàng tiêu dùng khác… 
Thái Lan đã rất thành công trong việc thu hút các hãng chế tạo ô tô hàng đầu thế giới đặt trung tâm sản xuất khu vực tại Thái Lan, đưa ngành ô tô trở thành ngành công nghiệp chế tạo hàng đầu của Thái Lan, đưa Thái Lan trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất ĐNA. Trong số 5 quốc gia ASEAN có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô (gồm Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và Việt Nam), Thái Lan có sản lượng ô tô lớn nhất, trung bình trên 2 triệu xe/năm, trong đó hơn 50% lượng xe sản xuất ra để xuất khẩu. Nhận thấy nhu cầu mua sắm ô tô của thị trường Việt Nam đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh Việt Nam giảm thuế nhập khẩu ô tô theo lộ trình cam kết trong ASEAN từ năm 2017, trong khi ngành công nghiệp ô tô nội địa của Việt Nam còn yếu kém, chi phí sản xuất ô tô trong nước của Việt Nam cao hơn các quốc gia trong khu vực từ 10 - 20%, Thái Lan đã tận dụng hiệu quả cơ hội này để thúc đẩy xuất khẩu ô tô sang Việt Nam, góp phần cải thiện cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam.
Là mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn nên Chính phủ Thái Lan luôn tìm cách tháo gỡ rào cản, mở đường cho xuất khẩu ô tô. Năm 2017, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Theo quy định, ô tô nhập khẩu phải chịu sự kiểm tra theo lô cho từng kiểu loại ô tô về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật. Nhà nhập khẩu cũng phải cung cấp Giấy chứng chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Việc thực hiện Nghị định đã khiến cho nhập khẩu ô tô từ Thái Lan trở nên khó khăn hơn. 02 tháng đầu năm 2018, Thái Lan chỉ xuất khẩu sang Việt Nam 36 xe ô tô với trị giá 1,2 triệu USD, trong khi đó, trong 02 tháng đầu năm 2017, Thái Lan xuất khẩu sang Việt Nam 5.714 xe ô tô với tổng trị giá 111,9 triệu USD. Để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu ô tô, Thái Lan đã liên tục nêu quan ngại, phản đối, đề nghị Việt Nam sửa đổi Nghị định, dỡ bỏ quy định về kiểm tra theo lô và chuyển sang kiểm tra theo kiểu loại, hậu kiểm, nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi trong nhập khẩu ô tô từ Thái Lan. Từ đó giảm được chi phí kiểm tra và thời gian thông quan. Thái Lan đã nêu vấn đề ra các kênh hợp tác song phương với Việt Nam và kênh đa phương là ASEAN. Thái Lan đã đưa vụ việc ra trao đổi tại tất cả các cấp tiếp xúc, từ cấp kỹ thuật (quan chức cao cấp kinh tế – SEOM), cấp Lãnh đạo Bộ đến Lãnh đạo cấp cao. Thái Lan đã đề nghị Việt Nam ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về hệ thống kiểm tra chất lượng ô tô nhằm tạo thuận lợi cho thương mại ô tô giữa hai nước. Trước sức ép của Thái Lan và một số nước xuất khẩu ô tô khác, Việt Nam đã sửa đổi Nghị định 116 theo hướng giảm thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho nhập khẩu ô tô. Trong khuôn khổ ASEAN, Thái Lan là thành viên tích cực nhất trong việc thúc đẩy các nước ASEAN ký MRA về phê duyệt kiểu loại các sản phẩm ô tô. Thỏa thuận này đã được ký tháng 01/2021, sau quá trình đàm phán 13 năm.
Chính phủ Thái Lan rất quan tâm đến vấn đề XTTM. Kinh phí XTTM được Chính phủ cấp cho Cục Xúc tiến thương mại quốc tế Thái Lan hàng năm lên tới hơn 2.000 triệu Baht (tương đương khoảng 1.368 tỷ đồng). Riêng năm 2018, kinh phí ngân sách của Thái Lan dành cho các hoạt động XTTM lên tới 2.241 triệu Baht (tương đương 1.564 tỷ đồng, gấp gần 15 lần kinh phí dành cho XTTM quốc gia của Việt Nam). Thái Lan đã rất thành công trong việc triển khai các hoạt động XTTM ở các nước ASEAN. Các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần hàng của Thái Lan tại các nước ASEAN được tổ chức bài bản, thường xuyên và có quy mô lớn. Các sự kiện XTTM luôn được kết hợp với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, giới thiệu du lịch, văn hóa, để lại nhiều dấu ấn và làm tăng hiệu quả quảng bá hình ảnh và chất lượng sản phẩm Thái. Trong số 9 nước ASEAN, Thái Lan đã xác định Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Phi-líp-pin là những thị trường trọng điểm thuộc tốp đầu, còn nhiều tiềm năng và trên thực tế đã dành nhiều nguồn lực cho hoạt động XTTM tại những địa bàn này. 
Các nước có chung biên giới hoặc có sự gần gũi về địa lý, thuận lợi trong kết nối giao thông với Thái Lan như Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Việt Nam được Chính phủ Thái Lan đặc biệt quan tâm và có nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với những nước này [103]. Trong hai thập kỷ qua, đây là những nền kinh tế có tăng trưởng tốt, có quá trình đô thị hóa và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh. Giai đoạn 2015-2020, các nước CLMV về cơ bản kết thúc lộ trình giảm thuế theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Cục Xúc tiến thương mại quốc tế Thái Lan tập trung vào việc tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, đoàn mua hàng để kết nối doanh nghiệp xuất khẩu Thái Lan với đối tác tại các nước CLMV. Ngân hàng EXIM BANK của Thái Lan thực hiện các chương trình mở rộng bảo hiểm và tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan thúc đẩy cơ chế hợp tác tiểu vùng ACMECS, bao gồm các thành viên là Thái Lan và các nước CLMV, trong đó Thái Lan giữ vai trò dẫn dắt, để mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Thái Lan và mở rộng thị trường cho sản phẩm Thái Lan. 
Ba nước Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma có đặc điểm văn hóa, tiêu dùng gần gũi với Thái Lan. Đây cũng là những thị trường dễ tính, lại có kết nối giao thông thuận lợi, có thể khai thác hình thức thương mại biên giới và phương thức vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường bộ. Chính phủ Thái Lan trong thời gian qua đã tăng cường đầu tư ngân sách để phát triển hạ tầng giao thông (các tuyến đường cao tốc, cầu vượt sông) kết nối với các nước Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia, tăng cường dịch vụ logistics, hợp tác hải quan, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, thông quan tại các cửa khẩu với những nước có chung biên giới. 
Ở chiều nhập khẩu, Thái Lan áp dụng nhiều chính sách, biện pháp để bảo hộ các ngành công nghiệp bản địa như sữa, lúa gạo và mía đường. Thái Lan hầu như không nhập khẩu đường, trong khi luôn tìm cách tăng cường xuất khẩu ra bên ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN. Việt Nam cũng là nước sản xuất đường nhưng lại nhập khẩu rất nhiều đường từ Thái Lan. Tỷ trọng của đường mía xuất khẩu sang ASEAN trong tổng giá trị xuất khẩu đường ra thế giới của Thái Lan tăng từ 50,8% năm 2015 lên 61,5% năm 2019. Mỗi năm, Chính phủ Thái Lan chi từ 2-3 triệu USD cho công tác nghiên cứu giống mía để bàn giao miễn phí cho nhà máy và nông dân. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng hỗ trợ 1-2% lãi suất để nông dân đầu tư máy móc sản xuất, triển khai chính sách miễn thuế nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu… Theo báo cáo “Thailand: Sugar Annual” của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về tình hình ngành mía đường hàng năm của Thái Lan, trong ít nhất 1,3 tỉ USD mà Chính phủ Thái Lan dành ra để hỗ trợ ngành mía đường hàng năm thì có hơn 775 triệu USD được sử dụng cho mục đích trợ giá, bù đắp mỗi khi giá đường trên thế giới sụt giảm. Nông dân Thái Lan được thanh toán trực tiếp khoảng 500 đến 525 triệu USD. Trong khi đó, các nhà sản xuất mía đường trong nước được hưởng lợi đầy đủ từ các khoản vay có lãi suất thấp và các khoản trợ cấp đầu vào... Thái Lan cũng kiểm soát chặt chẽ hạn ngạch nhập khẩu, theo đó đơn vị nào muốn nhập khẩu đường vào Thái Lan thì phải tuân thủ một quy trình hết sức phức tạp, trong đó có việc phải xin giấy phép, song thực tế việc này hiếm khi xảy ra. Thái Lan thường ấn định giá bán buôn đường trắng và đường tinh luyện tại nhà máy (nếu tiêu thụ tại thị trường nội địa) cao hơn giá đường thế giới ở mức 5 baht/kg. Thái Lan còn áp dụng mức thuế 5 baht/kg đối với đường bán trong nước để đưa vào Quỹ Mía đường để trợ cấp cho người nông dân. Biện pháp này khiến cho giá đường bán tại thị trường nội địa sẽ ở mức cao hơn giá thế giới, buộc các doanh nghiệp kinh doanh đường phải hướng ra xuất khẩu thay vì bán trong nước. 
Đường là một loại hàng hóa cơ bản, được sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và phục vụ tiêu dùng trực tiếp của người dân. Thái Lan xác định ASEAN là thị trường trọng điểm, có nhu cầu cao, đồng thời có nhiều thuận lợi về tiếp cận thị trường do ưu đãi của Hiệp định ATIGA, với mức thuế nhập khẩu của các nước thành viên ASEAN dành cho đường từ các nước thành viên khác là 5%. Năm 2015, xuất khẩu đường của Thái Lan sang các nước ASEAN chiếm 50,8% tổng giá trị xuất khẩu đường của Thái Lan ra thế giới, với 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất xếp theo thứ tự giảm dần là In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a và Việt Nam. Năm 2019, ASEAN chiếm 61,5% tổng giá trị xuất khẩu đường của Thái Lan ra thế giới. Năm thị trường lớn nhất là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, Việt Nam. 
Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu đường, các thị trường có tỷ trọng tăng lên giữa hai mốc thời gian năm 2015 và năm 2019 gồm: Ma-lai-xi-a (tăng từ 5,8% lên 7,6%, với kim ngạch tương ứng là 155 triệu USD và 237 triệu USD), In-đô-nê-xi-a (tăng từ 20,1% lên 32,9%, với kim ngạch tương ứng là 537 triệu USD và 1.024 triệu USD), Phi-líp-pin (tăng từ 0,7% lên 3,3%, với kim ngạch tương ứng là 19,9 triệu USD và 102 triệu USD). Đây là những thị trường có nhu cầu tiêu thụ đường lớn nhất trong ASEAN. Có thể thấy, Thái Lan đã tận dụng hiệu quả các ưu đãi trong ASEAN để điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất đường, căn cứ vào nhu cầu thị trường từng nước ASEAN. Thái Lan cũng tận dụng lợi thế về khoảng cách địa lý với các nước ASEAN, tạo điều kiện để giá xuất khẩu đường thấp hơn các nhà cung cấp lớn khác như Brazil, Ấn Độ do chi phí vận tải thấp hơn. Thái Lan đã tập trung vào các thị trường lớn, dân đông, nhu cầu tiêu thụ cao, mà tại đó năng lực sản xuất trong nước không đủ đáp ứng, hoặc năng suất thấp hơn và không có lợi thế so sánh bằng đường của Thái Lan. 
[bookmark: _Toc121509586]Bảng 1.2: Xuất khẩu đường của Thái Lan sang các nước ASEAN
năm 2015 và 2019
Đơn vị tính: triệu tấn, triệu USD
	Quốc gia/
năm
	2015
	2019

	
	Khối lượng
(triệu tấn)
	Giá trị
(triệu USD)
	Tỷ trọng
(%)
	Khối lượng
(triệu tấn)
	Giá trị
(triệu USD)
	Tỷ trọng
(%)

	Thế giới
	7.591,3
	2.670,8
	100,0
	9.951,5
	3.112,1
	100,0

	ASEAN (9)
	3.969,9
	1.356,9
	50,8
	6.212,5
	1.912,4
	61,4

	Bru-nây 
	7,6
	4,3
	0,2
	5,9
	2,7
	0,1

	Cam-pu-chia
	476,2
	171,5
	6,4
	707,9
	232,9
	7,5

	In-đô-nê-xi-a
	1.701,3
	537,3
	20,1
	3.486,6
	1.024,6
	32,9

	Lào
	107,1
	40,8
	1,5
	264,6
	88,7
	2,8

	Ma-lai-xi-a
	438,4
	155,1
	5,8
	778,0
	237,1
	7,6

	Mi-an-ma
	670,6
	241,1
	9,0
	227,0
	76,5
	2,5

	Phi-líp-pin
	51,8
	19,9
	0,7
	298,2
	102,2
	3,3

	Xinh-ga-po
	139,0
	54,7
	2,0
	153,2
	57,8
	1,9

	Việt Nam
	377,8
	132,1
	4,9
	290,9
	89,8
	2,9


                                                                             Nguồn: Bộ Thương mại Thái Lan
Với lợi thế có ngành công nghiệp hóa dầu phát triển hàng đầu ở châu Á, Thái Lan tập trung phát triển và xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu như Polymers Ethylene và Propylene, là hai loại nhựa nhiệt dẻo nguyên liệu quan trọng, được ứng dụng vào quá trình sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chế tạo như sản xuất đường ống, bao bì, vật liệu y học, ô tô, điện tử, hàng tiêu dùng…, đang có nhu cầu cao ở các nước ĐNA. Các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hóa dầu của Thái Lan như PTT, SCG nhận được nhiều hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan trong việc mở rộng các hoạt động đầu tư sản xuất (bao bì, đường ống, sản phẩm nhựa…) tại các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Thái Lan luôn đứng sau hậu thuẫn về mặt chính trị, đối ngoại, thông qua việc thúc đẩy Chính phủ các nước tiếp nhận, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan. Đây cũng là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu như Polymers Ethylene và Propylene thông qua các dự án đầu tư sản xuất. Năm 2015, xuất khẩu các mặt hàng Polymers ethylene, Propylene của Thái Lan sang ASEAN đạt 2,05 tỷ USD, chiếm 3,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan sang ASEAN. Nhóm mặt hàng này đứng thứ 5 trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan sang ASEAN. Năm 2019, xuất khẩu Polymers ethylene và Propylene của Thái Lan sang ASEAN đạt 2,52 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN, vượt lên đứng vị trí thứ 4 trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang ASEAN. 
Phân tích cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan sang ASEAN, có thể nhận thấy sự chuyển dịch khá hợp lý, xuất phát từ lợi thế của Thái Lan và phù hợp với nhu cầu của thị trường ASEAN. Năm 2015, xuất khẩu ô tô là chủ yếu, đến năm 2019, khi các nước ASEAN có những bước tiến mới trong sản xuất ô tô, Thái Lan chuyển dần sang xuất khẩu động cơ ô tô. Các nhóm mặt hàng Thái Lan có thế mạnh so với các nước ASEAN như Polymer Ethylene, Propylene, đá quý và đồ trang sức đã có sự cải thiện về vị trí. Đáng chú ý, mặt hàng đường từ vị trí thứ 10 đã vươn lên đứng vị trí thứ 7 trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan sang ASEAN. 
[bookmark: _Toc121509587]Bảng 1.3: 15 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan xuất khẩu sang ASEAN
năm 2015, 2019
Đơn vị tính: tỷ USD (kim ngạch); % (tỷ trọng)
	TT
	Mặt hàng
	Kim ngạch 
	Tỉ trọng
	TT
	Mặt hàng
	Kim ngạch 
	Tỉ trọng

	Năm 2015
	Năm 2019

	
	Tổng KN XK sang ASEAN 
	55,1
	100,0
	
	Tổng KN XK sang ASEAN 
	62,8
	100,0

	1
	Ô tô, các bộ phận và phụ tùng
	6,7
	12,2
	1
	Động cơ ô tô, bộ phận và phụ tùng
	7,8
	12,4

	2
	Nhiên liệu tinh chế
	5,9
	10,8
	2
	Nhiên liệu tinh chế
	5,7
	9,2

	3
	Sản phẩm hóa chất
	2,3
	4,2
	3
	Sản phẩm hóa chất
	2,7
	4,3

	4
	Máy móc và các bộ phận
	2,3
	4,1
	4
	Polyme Etylen, Propylen
	2,5
	4,0

	5
	Polymers ethylene, propylene
	2,0
	3,7
	5
	Đá quý và đồ trang sức
	2,5
	4,0

	6
	Máy xử lý dữ liệu tự động
	2,0
	3,7
	6
	Máy móc và các bộ phận
	2,1
	3,4

	7
	Sắt thép và sản phẩm sắt thép
	1,9
	3,4
	7
	Đường
	1,9
	3,0

	8
	Đá quý và đồ trang sức
	1,8
	3,3
	8
	Máy xử lý dữ liệu tự động
	1,8
	3,0

	9
	Mạch tích hợp điện tử
	1,5
	2,7
	9
	Mạch tích hợp điện tử
	1,8
	3,0

	10
	Đường
	1,4
	2,5
	10
	Sắt thép và các sản phẩm
	1,8
	2,8

	11
	Đồ uống
	1,3
	2,3
	11
	Đồ uống
	1,7
	2,6

	12
	Sản phẩm nhựa
	1,1
	2,1
	12
	Động cơ đốt trong và bộ phận
	1,4
	2,3

	13
	Điều hòa không khí và phụ tùng
	1,1
	2,1
	13
	Sản phẩm cao su
	1,4
	2,2

	14
	Sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm
	1,1
	2,0
	14
	Máy điều hòa không khí và bộ phận
	1,3
	2,2

	15
	Sản phẩm cao su
	1,0
	1,9
	15
	Sản phẩm làm đẹp, trang điểm, xà phòng và chăm sóc da
	1,3
	2,1

	16
	Hàng hóa khác
	...
	...
	16
	Hàng hóa khác
	...
	...


Nguồn: Bộ Thương mại Thái Lan
[bookmark: _Toc85559478][bookmark: _Toc126766560]1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong tái cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN
Trung Quốc coi ASEAN là đối tác kinh tế và là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu. Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN tăng nhanh trong giai đoạn 2015 – 2019. Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2015, thương mại hai chiều Trung Quốc – ASEAN đạt khoảng 395 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng trao đổi thương mại của Trung Quốc với thế giới và 15% tổng trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới. Năm 2019, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt khoảng 640,7 tỷ USD, tăng 62,2% so với năm 2015, chiếm khoảng 14% tổng trao đổi thương mại của Trung Quốc với thế giới và 22,8% tổng trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới. Những con số trên cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng tăng. ASEAN ngày càng giữ vị trí quan trọng hơn trong thương mại quốc tế của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ gia tăng. Trên thực tế, từ năm 2019, ASEAN đã thay thế Hoa Kỳ, trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, sau EU. Trong thương mại với ASEAN, Trung Quốc luôn giữ vị trí xuất siêu, và xuất siêu sang hầu hết các nước ASEAN, ngoại trừ Ma-lai-xi-a và Thái Lan.
[bookmark: _Toc121509588]Bảng 1.4: Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2016, 2019  
                                                                      Đơn vị tính: tỷ USD (kim ngạch KN); % (tỷ trọng)
	
	Trung Quốc XK
	Trung Quốc NK
	XNK Trung Quốc - ASEAN

	Năm
	2016
	2019
	2016
	2019
	2016
	2019

	
	KN

	Tỷ trọng
	KN

	Tỷ trọng
	KN

	Tỷ trọng
	KN

	Tỷ trọng
	KN

	Tỷ trọng
	KN

	Tỷ trọng

	Tổng
	256,0
	100,0
	359,4
	100,0
	196,2
	100,0
	281,3
	100,0
	452,2
	100,0
	640,7
	100,0

	Việt Nam
	61,1
	23,9
	97,9
	27,2
	37,1
	18,9
	64,1
	22,8
	98,2
	21,7
	162,0
	25,3

	Xinh-ga-po
	44,5
	17,4
	54,7
	15,2
	25,9
	13,2
	35,2
	12,5
	70,4
	15,6
	89,9
	14,0

	Ma-lai-xi-a
	37,7
	14,7
	52,1
	14,5
	49,2
	25,1
	71,8
	25,5
	86,9
	19,2
	123,9
	19,3

	Thái Lan
	37,2
	14,5
	45,6
	12,7
	38,7
	19,7
	46,2
	16,4
	75,9
	16,8
	91,8
	14,3

	In-đô-nê-xi-a
	32,1
	12,5
	45,6
	12,7
	21,4
	10,9
	34,1
	12,1
	53,5
	11,8
	79,7
	12,4

	Phi-líp-pin
	29,8
	11,6
	40,7
	11,3
	17,4
	8,9
	20,2
	7,2
	47,2
	10,4
	60,9
	9,5

	Mi-an-ma
	8,2
	3,2
	12,3
	3,4
	4,1
	2,1
	6,4
	2,3
	12,3
	2,7
	18,7
	2,9

	Cam-pu-chia
	3,9
	1,5
	8,0
	2,2
	0,8
	0,4
	0,7
	0,2
	4,7
	1,0
	8,7
	1,4

	Lào
	1,0
	0,4
	1,8
	0,5
	1,4
	0,7
	2,2
	0,8
	2,4
	0,5
	4,0
	0,6

	Bru-nây
	0,5
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,1
	0,4
	0,1
	0,7
	0,2
	1,1
	0,2


                                                                                         Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc 
Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu trong ASEAN của Trung Quốc có sự thay đổi trong giai đoạn 2016-2019. Nhóm các nước CLMV và In-đô-nê-xi-a có sự gia tăng về tỷ trọng trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Trung Quốc, trong khi Xinh-ga-po, Thái Lan chứng kiến sự suy giảm. Tỷ trọng của Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin trong cơ cấu xuất khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc với ASEAN gần như không có thay đổi đáng kể. Có thể thấy, trong các nước ASEAN, Trung Quốc hết sức chú trọng khai thác thị trường các nước láng giềng có chung biên giới. Đây là những đối tác có nhiều thuận lợi về kết nối giao thông, thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, có thể khai thác thêm hình thức thương mại biên giới, dễ dãi trong nhập khẩu. CLMV cũng là nhóm nước có nhu cầu nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng máy móc thiết bị, vật tư để phục vụ công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như nhập khẩu hàng tiêu dùng, sản phẩm điện, điện tử, sản phẩm gia dụng, là những mặt hàng Trung Quốc có nhiều lợi thế. Với In-đô-nê-xi-a, đây là thị trường đông dân nhất và cũng là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, có nhiều tiềm năng với hàng hóa của Trung Quốc.
Trong các nước ASEAN, Trung Quốc đặc biệt tập trung vào Việt Nam, là thị trường đang nổi lên với quy mô gần 100 triệu người tiêu dùng, có nhu cầu nhập khẩu lớn về máy móc thiết bị và các mặt hàng đầu vào để sản xuất hàng xuất khẩu sang các thị trường FTA, có thuận lợi về kết nối với Trung Quốc. Trung Quốc đã đẩy mạnh hợp tác thương mại với Việt Nam theo tất cả các kênh, từ hợp tác giữa hai Chính phủ, các cơ quan trung ương, đến hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội ngành hàng. Trên thực tế, hai Bên đã dành nhiều quan tâm, phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác XTTM, tạo thuận lợi cho thương mại, đơn giản hóa các thủ tục thông quan, tạo cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa nông lâm thủy sản, thương mại biên giới, thương mại điện tử… Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, Việt Nam luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, tính cả về giá trị tuyệt đối cũng như tỷ trọng. Trong giai đoạn từ 2016-2019, tỷ trọng của Việt Nam trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN tăng từ 23,9% lên 27,2%. Các nước ASEAN có chung biên giới khác như Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia cũng có sự gia tăng về tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN. Điều đó cho thấy có chung biên giới là một lợi thế và là một yếu tố quan trọng khi Trung Quốc xem xét điều chỉnh chính sách hợp tác thương mại với các nước.
Trung Quốc nghiên cứu kỹ thị trường ASEAN để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu với ASEAN trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của Trung Quốc và tận dụng nhu cầu của các nước ASEAN theo từng giai đoạn. Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, trong giai đoạn 2016 – 2019, trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN, các mặt hàng có tỷ trọng tăng lên gồm: vi mạch điện tử (chip điện tử), điện thoại di động, thiết bị bán dẫn, phụ kiện máy tính, máy biến thế, đồ chơi trẻ em, thiết bị chiếu sáng, đồ nội thất, sản phẩm nhựa, bộ loa míc, ắc quy điện, cấu kiện thép, phụ kiện điện tử (phụ kiện loa đài, màn hình, máy chiếu, ăng-ten, tai nghe…), thiết bị điện (cầu dao, rơ-le, công tắc…), ghế ngồi. Trong đó, chíp điện tử tăng gấp đôi về tỷ trọng giữa năm 2020 và năm 2016. Các mặt hàng có tỷ trọng giảm trong cùng giai đoạn gồm: dầu mỏ, máy tính, màn hình tinh thể lỏng, vải dệt.
Trong cơ cấu mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN trong cùng giai đoạn, các mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN có tỷ trọng tăng lên gồm: điện thoại, phụ kiện điện tử (phụ kiện loa đài, màn hình, máy chiếu, ăng-ten, tai nghe…), cao su tổng hợp, xăng, trái cây tươi, máy sản xuất bán dẫn, đồng. Các mặt hàng có tỷ trọng giảm xuống gồm: máy tính xách tay, đi-ốt bán dẫn, các thiết bị bán dẫn, dầu thô, cao su tự nhiên, thiết bị tinh thể lỏng, gạo, than đá và than non.
Trước đây, Trung Quốc là nước xuất khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị và điện tử sang ASEAN. Qua thời gian, những ngành công nghiệp này tại các nước ASEAN đã có sự phát triển nhất định, cùng với xu hướng chuyển dịch các nhà máy sang khu vực ĐNA để tận dụng lợi thế chi phí thấp. Do đó, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng tập trung nhiều hơn vào hai nhóm mặt hàng này và không còn đơn thuần là Trung Quốc nhập khẩu sản phẩm thô, nông sản từ ASEAN và xuất khẩu hàng chế tạo có giá trị gia tăng cao sang ASEAN. Điện tử và máy móc chiếm tới 48% xuất khẩu của ASEAN sang Trung Quốc và chiếm 34% nhập khẩu của Trung Quốc từ ASEAN năm 2015. Đây là kết quả của quá trình hình thành và phát triển của mạng lưới sản xuất khu vực ở Đông Á, trong đó Trung Quốc là trung tâm chế tạo, sản xuất ra các sản phẩm để xuất khẩu đi các thị trường đích. Sự điều chỉnh này vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các nước ĐNA, vừa đảm bảo duy trì sự kiểm soát, dẫn dắt của các doanh nghiệp Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng khu vực. Một điểm đáng lưu ý nữa, hàng hóa trung gian, gồm hàng hóa bán thành phẩm và linh kiện, phụ tùng, chiếm tới hơn 50% trong tổng trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong các hàng hóa trung gian, tỷ trọng của hàng hóa bán thành phẩm, bộ linh kiện đã tăng lên trong trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, trong khi đó thì tỷ trọng của hàng hóa linh kiện, phụ tùng rời giảm xuống. Xu hướng này phản ánh đúng thực trạng Trung Quốc và ASEAN ngày càng tự túc được nhiều hơn về linh kiện, phụ tùng khi trình độ sản xuất đã phát triển, đồng thời do ASEAN đa dạng hóa nguồn nhập khẩu linh kiện, phụ tùng từ các thị trường khác ngoài Trung Quốc. 
Về nhập khẩu, Trung Quốc có những điều chỉnh chính sách nhập khẩu căn cứ vào lợi thế của từng thị trường, để duy trì một cơ cấu thị trường, mặt hàng nhập khẩu tối ưu. Trung Quốc nhập khẩu nông sản chủ yếu từ Thái Lan và Việt Nam (chiếm tới 50% giá trị nhập khẩu nông sản từ ASEAN), nhập khẩu các mặt hàng điện tử, thiết bị bán dẫn từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan, nhập khẩu cao su từ Việt Nam, Ma-lai-xi-a, nhập khẩu gạo từ Việt Nam, Thái Lan, Cam-pu-chia, nhập khẩu dầu cọ từ In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a, nhập khẩu dứa, chuối từ Phi-líp-pin, nhập khẩu đường từ Thái Lan, nhập khẩu sắn từ Thái Lan và Việt Nam. 
Trong thập kỷ vừa qua, Trung Quốc đã có những điều chỉnh chính sách nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại với các nước ASEAN nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi, mở đường cho hàng hóa và đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN. Nhờ đó, hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và các nước ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh, cơ cấu thương mại Trung Quốc – ASEAN có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với ASEAN thông qua việc kết nối sáng kiến “Vành đai - Con đường” của Trung Quốc với chiến lược phát triển của các nước ASEAN, gắn kết sáng kiến này với Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN (MPAC) 2025, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công – Lan Thương, đẩy mạnh hợp tác năng lực sản xuất, quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ trong quan hệ hợp tác tiền tệ với các nước ASEAN, hợp tác kinh tế số, thúc đẩy thương mại điện tử… Trung Quốc kêu gọi các nước ASEAN đẩy nhanh đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN (ACFTA) nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi hóa thương mại, phấn đấu đưa thương mại hai chiều Trung Quốc - ASEAN đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2020. Ngoài ra, Trung Quốc thúc đẩy tiến trình Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) để hướng tới mục tiêu đạt được hội nhập kinh tế khu vực. 
Một trong những chính sách mới của Trung Quốc góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang thị trường ASEAN là sáng kiến hợp tác năng lực sản xuất. Sau một thời gian dài tăng trưởng nóng, kinh tế Trung Quốc đứng trước tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, đặc biệt là năng lực sản xuất trong một số ngành công nghiệp như chế biến nông nghiệp, điện, than, khoáng sản, xi măng, gang thép, phân bón, hóa chất, xây dựng cơ sở hạ tầng, IT, năng lượng tái tạo, vật liệu mới… Trung Quốc đứng trước sức ép buộc phải chuyển dịch phần dư thừa nêu trên ra bên ngoài thông qua các thỏa thuận, dự án “hợp tác năng lực sản xuất”, qua đó khai thác các cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa của Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đang thúc đẩy hợp tác với ASEAN về năng lực sản xuất và sản xuất thiết bị, tập trung vào các lĩnh vực như sắt thép, đường sắt, viễn thông, chế tạo máy, ô tô, dệt may, vật liệu xây dựng, điện, lưới điện, hóa chất, đóng tàu, nông nghiệp, chế biến nông thủy sản. Trung Quốc hiểu rất rõ nhu cầu của ASEAN. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng cường liên kết kinh tế, xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất, nhiệm vụ trước tiên ASEAN cần hoàn thành đó là kết nối về hạ tầng. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực tài chính và công nghệ, kết nối về hạ tầng của ASEAN hiện đang rất yếu và lạc hậu. Các nước ASEAN cũng đang có nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, các ngành công nghiệp nền tảng. Trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC 2025, thúc đẩy kết nối và hợp tác công nghiệp là nhiệm vụ lớn thứ ba để xây dựng AEC. Hợp tác năng lực sản xuất ASEAN – Trung Quốc là sự hội tụ giữa nhu cầu của ASEAN và nhu cầu của Trung Quốc. Trong năm 2016, Trung Quốc và các nước Mê Công gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam thông qua Tuyên bố chung về Hợp tác năng lực sản xuất trong khu vực Mê Công – Lan Thương. Các hình thức hợp tác được xác định gồm đầu tư trực tiếp, hợp đồng dự án, hợp tác kỹ thuật và xuất nhập khẩu máy móc thiết bị. Cũng trong năm 2016, Trung Quốc và 10 thành viên ASEAN ra Tuyên bố chung về Hợp tác năng lực sản xuất ASEAN-Trung Quốc. Ở kênh song phương, ngoài Việt Nam, Trung Quốc đã ký các bản thỏa thuận hợp tác năng lực sản xuất với Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Cam-pu-chia, Mi-an-ma.
Trong những năm gần đây, ASEAN đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. Năm 2018, tổng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào các nước ASEAN là 13,7 tỷ USD, chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trong năm đó của Trung Quốc. Năm 2019 đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN đạt gần 19 tỷ USD, tăng 38,7% so với năm 2018. Trung Quốc cũng đang tăng cường đầu tư vào các ngành chế tạo được các nước ASEAN ưu tiên phát triển như sản xuất ô tô tại Thái Lan, sản xuất ắc quy cho ô tô điện tại In-đô-nê-xi-a, nghiên cứu đầu tư thiết lập một trung tâm sản xuất ô tô thế hệ mới của khu vực tại Ma-lai-xi-a, xây dựng các nhà máy điện mặt trời tại Thái Lan, Việt Nam, Phi-líp-pin. Trung Quốc tăng cường xuất khẩu dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc sang các nước ASEAN để phục vụ cho hoạt động của các dự án đầu tư của Trung Quốc. 
Sáng kiến “​​Vành đai - Con đường” (BRI) là một mỏ neo trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc kể từ năm 2013. Sáng kiến này ​​thúc đẩy kết nối giữa các nền kinh tế châu Á, châu Âu và châu Phi bằng cách xây dựng các mạng lưới đường bộ, cầu, đường sắt, hải cảng, sân bay, đường ống dẫn khí, cáp viễn thông và các dạng cơ sở hạ tầng khác, trong đó Trung Quốc được hình dung là trung tâm. Mặc dù BRI ​​chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng vật chất nhưng nó cũng được thiết kế như một phương tiện để tăng cường kết nối về thương mại. Khu vực hạ lưu sông Mekong, bao gồm các quốc gia Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia và Việt Nam, có nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn vì đây là các nền kinh tế đang phát triển nhanh của khu vực trong khi lại thiếu các cơ sở hạ tầng hiện đại. Do đó, BRI đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nước này. Về phần mình, Trung Quốc cũng coi khu vực này là một trong những mục tiêu chính của BRI do sự gần gũi về địa lý cũng như mong muốn của Trung Quốc trong việc cải thiện kết nối giữa các tỉnh phía nam Trung Quốc và ĐNA [92]. Sáng kiến BRI tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn để cải thiện mạng lưới giao thông và logistics, xây dựng các hành lang giao thông với mục tiêu lâu dài là phát triển thành các hành lang kinh tế nhằm tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại giữa Trung Quốc và các nước, trong đó có ASEAN. Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt liên Á (còn gọi là tuyến đường sắt Côn Minh – Xinh-ga-po), trong đó có các dự án lớn như tuyến đường sắt Trung Quốc - Thái Lan, Trung Quốc - Lào. Trung Quốc thúc đẩy việc ký kết Hiệp định về Tạo thuận lợi giao thông vận tải 3 bên Trung Quốc - Lào - Thái Lan cũng như Hiệp định về Tạo thuận lợi giao thông vận tải giữa Trung Quốc và ASEAN. Bên cạnh các dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, BRI cũng hỗ trợ các nước phát triển hạ tầng năng lượng, các khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp. Xuất khẩu dịch vụ xây dựng ra các nước ASEAN cũng đang có chiều hướng gia tăng, tạo điều kiện cho nhập khẩu sắt thép, máy móc thiết bị từ Trung Quốc để phục vụ các dự án xây dựng tại các nước ĐNA do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện. 
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với hơn 1,3 tỷ dân, được coi là một thị trường tiêu thụ khổng lồ. Trung Quốc hiểu rất rõ tâm lý của các nước ASEAN, nắm được khó khăn của các nước ASEAN về thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các loại nông sản như gạo, cao su, sắn, đường, dầu cọ, trái cây... Nền kinh tế Trung Quốc đã chuyển đổi sang sản xuất công nghiệp vốn mang lại hiệu quả kinh tế và thu được nhiều lợi ích hơn, trong khi đó nhiều ngành sản xuất nông nghiệp không còn lợi thế so sánh như trước. Chính vì vậy, trong khi nhiều nền kinh tế phát triển trên thế giới áp dụng chính sách bảo hộ và đặt ra khá nhiều rào cản đối với hàng nông, thủy sản, Trung Quốc lại có thái độ khác. Trên thực tế, thị trường đông dân như Trung Quốc rất cần nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm từ thiết yếu đến cao cấp. Trung Quốc đã tận dụng nhu cầu này để thông qua việc mở cửa thị trường cho hàng nông sản, ký các Bản ghi nhớ (MOU) mua gạo và nông sản từ các nước CLMV và Thái Lan, tổ chức các hội chợ nhập khẩu hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm của Thái Lan. Mục đích nhằm lôi kéo các nước này phụ thuộc nhiều hơn vào hợp tác thương mại, đầu tư với Trung Quốc, đánh đổi lấy việc tạo thuận lợi cho các dự án hạ tầng của Trung Quốc và việc nhập khẩu máy móc thiết bị của Trung Quốc. 
Trung Quốc đã sử dụng thương mại điện tử để tăng cường xuất khẩu hàng hóa chế biến, chế tạo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang thị trường ASEAN. Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về thương mại điện tử và đang tích cực thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới với các quốc gia ASEAN. Về mặt chính sách, Trung Quốc thúc đẩy việc xây dựng cơ chế mở cửa cho thanh toán điện tử, thành lập các mô hình tổng kho (bonded warehouse), khu thương mại tự do (free trade zone) để các kiện hàng mua trực tuyến được hưởng cơ chế khai quan nhanh, thậm chí hướng đến ưu đãi; xây dựng các mô hình cảng điện tử (e-port) để kết nối dữ liệu; khuyến khích thủ tục hải quan nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho các hàng hóa được mua bán trực tuyến. Trung Quốc luôn chủ động và tích cực thúc đẩy nội dung hợp tác thương mại điện tử thông qua nhiều khuôn khổ, diễn đàn như Sáng kiến “Vành đai, Con đường”, hợp tác Mê Công – Lan Thương, hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), hợp tác ASEAN – Trung Quốc. Những biện pháp của Trung Quốc hướng đến việc “mở đường” cho hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang các nước đối tác ASEAN thông qua thương mại điện tử với ưu đãi về thủ tục, cơ chế đặc thù. Ba doanh nghiệp hàng đầu về thương mại điện tử của Trung Quốc gồm Alibaba, Tencent và JD.com đã triển khai mạnh mẽ các thương vụ mua bán, sáp nhập và đầu tư tại ASEAN trong thời gian qua. Alibaba đã tiếp quản Tập đoàn Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ASEAN, đầu tư vào Tokopedia ở In-đô-nê-xi-a và thành lập một trung tâm hậu cần tại Ma-lai-xi-a. Tencent hiện là cổ đông lớn nhất của SEA.com và Shopee. Tương tự như vậy, JD.com đã thành lập JD Central, một công ty liên doanh cùng với Tập đoàn Central Group của Thái Lan, và cũng đầu tư vào nền tảng Tiki của Việt Nam. Việc các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đầu tư, mua bán, sáp nhập với các nền tảng thương mại điện tử lớn tại ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp của Trung Quốc, giúp hàng hóa Trung Quốc tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ ASEAN và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường ASEAN.
[bookmark: _Toc85559479][bookmark: _Toc126766561]1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
	Từ kinh nghiệm của Thái Lan và Trung Quốc, một số bài học kinh nghiệm về tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá được rút ra cho Việt Nam như sau:
- Nghiên cứu kỹ đặc điểm thị trường, tiềm năng phát triển, các lĩnh vực, ngành sản xuất thế mạnh, các ngành sản xuất còn yếu, nhu cầu của từng quốc gia ASEAN, để nắm vững nhu cầu xuất nhập khẩu của các quốc gia và các cơ hội thúc đẩy thương mại, từ đó có định hướng phù hợp về tái cơ cấu thương mại. Do đặc điểm và nhu cầu của mỗi thị trường có sự khác biệt, cần định vị lại và phân nhóm các thị trường để có định hướng về mặt hàng phù hợp với thị trường đó. Khi xác định mục tiêu, định hướng tái cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu, cần tập trung vào những thị trường có nhiều triển vọng nhất. 
- Khai thác những điều kiện thuận lợi trong quan hệ với từng quốc gia để phục vụ đẩy mạnh xuất khẩu. Tận dụng ưu thế về khoảng cách địa lý, các tuyến kết nối giao thông với các nước láng giềng, vị trí cửa ngõ, trung chuyển…, tận dụng các cơ hội, ưu đãi từ hiệp định thương mại tự do, hiệp định ưu đãi thương mại song phương, đa phương.
- Chú trọng vấn đề XTTM, dành nguồn kinh phí hợp lý cho các hoạt động hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, triển khai nhiều hơn các hoạt động XTTM tại các địa bàn cần can thiệp, nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác tổ chức các sự kiện XTTM, kết hợp với các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch để tăng hiệu ứng, hiệu quả cho chương trình XTTM được triển khai.
- Nhà nước cần có chính sách và biện pháp kiến tạo môi trường thuận lợi phục vụ mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu những mặt hàng cần thiết, thông qua đàm phán, ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho vận tải và thông quan hàng hóa, ký các MOU hợp tác theo các lĩnh vực, ngành hàng. Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, phát hiện rào cản thương mại do thị trường đối tác áp dụng hoặc có thể sẽ áp dụng để kịp thời có phương án ứng phó, đấu tranh.
- Thông qua các khuôn khổ, cơ chế hợp tác khu vực để thúc đẩy vấn đề tạo thuận lợi cho thương mại, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư. Trung Quốc đã thúc đẩy vấn đề hợp tác năng lực sản xuất với ASEAN trong cơ chế hợp tác Mê Công – Lan Thương, trong khi Thái Lan thông qua cơ chế ACMECS, nhằm mở rộng cửa cho hàng hóa và đầu tư của các nước này vào thị trường ASEAN. 
- Tăng cường quan hệ chính trị, đối ngoại song phương để mở đường cho hợp tác thương mại và đầu tư, nhằm mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh sang các nước ASEAN. Hỗ trợ các doanh nghiệp của quốc gia mình xuất khẩu các dự án, gia tăng hoạt động đầu tư sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhận thầu các công trình xây dựng hạ tầng ở các nước ASEAN, qua đó xuất khẩu các mặt hàng như máy móc thiết bị, sắt thép, xi măng, gạch men, dây và cáp điện, thiết bị điện, điện tử, phân bón, hóa chất… phục vụ hoạt động của dự án. Hiện nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Mi-an-ma có một phần quan trọng là các sản phẩm phục vụ dự án của các nhà đầu tư Việt Nam.
- Thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư của các công ty đa quốc gia, khuyến khích những công ty này đặt trung tâm chế tạo, lắp ráp của khu vực tại Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất với các nước ASEAN để phát triển các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó, hướng đến mục tiêu nâng cao vai trò và vị trí của quốc gia mình trong các chuỗi giá trị.
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Chương 1 đã hệ thống hóa lí luận về thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hoá và cơ cấu thương mại, trên cơ sở đó phát triển khái niệm tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá. Trong chương này, luận án đã làm rõ những nội dung cơ bản của tái cơ cấu xuất nhập khẩu, vai trò quan trọng của tái cơ cấu xuất nhập khẩu đối với phát triển KTXH, phát triển các ngành chế biến, chế tạo và cộng đồng doanh nghiệp, phát triển của ngành ngoại thương. Chương 1 cũng luận giải các nhân tố bên trong và bên ngoài quốc gia ảnh hưởng đến tái cơ xuất nhập khẩu, là cơ sở của tái cơ cấu xuất nhập khẩu hoặc có tác động đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu. Đây là khung lý luận để phân tích thực trạng thương mại và chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN theo mặt hàng và thị trường trong chương tiếp theo. Nghiên cứu những nhân tố tác động đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu cũng là một trong những cơ sở lý luận quan trọng để nghiên cứu những giải pháp tác động vào hoạt động xuất nhập khẩu, làm thay đổi cấu trúc của thương mại quốc tế. Để cung cấp thêm cơ sở cho các giải pháp ở chương sau, Chương 1 nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan và Trung Quốc, là hai quốc gia đã rất thành công trong việc tăng cường quan hệ thương mại và tái cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN. Thái Lan và Trung Quốc có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về điều kiện phát triển của các ngành sản xuất trong nước hoặc điều kiện thúc đẩy thương mại với ASEAN (kết nối về chính sách, kết nối giao thông, khung khổ pháp lý…), do đó kinh nghiệm của hai quốc gia này có tính tham khảo cao. Từ kinh nghiệm thực tiễn của hai quốc gia này, luận án đã lựa chọn, rút ra một số bài học có thể áp dụng trong trường hợp của Việt Nam.
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THỰC TRẠNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

[bookmark: _Toc126766564]2.1. Thực trạng xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015 -2020
[bookmark: _Toc86421457][bookmark: _Toc126766565]2.1.1. Chính sách thương mại của Việt Nam đối với các quốc gia ASEAN
[bookmark: _Toc86421458]2.1.1.1. Chính sách hội nhập khu vực
Trong những năm qua, Việt Nam đã chung tay xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy việc thành lâp AEC luôn là một trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và dành nỗ lực cao nhất để triển khai các cam kết, chương trình, sáng kiến hướng tới mục tiêu hiện thực hóa AEC, đặc biệt là các biện pháp ưu tiên nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC. Đến nay, các nước ASEAN đã xóa bỏ 98,6% số dòng thuế vào năm 2020, trong đó các nước ASEAN-6 đã xóa bỏ 99,3% số dòng thuế, các nước CLMV đã xóa bỏ 97,7% số dòng thuế. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong hai quốc gia có tỷ lệ thực hiện cao nhất các biện pháp ưu tiên trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC. Theo cam kết trong Hiệp định ATIGA, Việt Nam đã cắt giảm về 0% đối với 93% số dòng thuế tính đến ngày 01/01/2015 và hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế với 98% số dòng thuế về 0% vào năm 2018. Năm 2020, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN, thúc đẩy việc kết thúc đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định RCEP. Việt Nam cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đảm nhận thành công vai trò điều phối quan hệ ASEAN với Trung Quốc (2009-2012), EU (2012-2015), Ấn Độ (2015-2018). Cụ thể, Việt Nam đã chú trọng thực hiện các biện pháp như:
- Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết, nhất là các cam kết về tự do hóa thương mại hàng hóa; vận dụng đầy đủ các linh hoạt, lộ trình kéo dài được phép để đảm bảo giải quyết các nhu cầu chuyển đổi, thích ứng của doanh nghiệp, không gây xáo động lớn về kinh tế, xã hội. 
- Tích cực tham gia thực hiện các biện pháp thuận lợi hóa thương mại và thúc đẩy ngành hậu cần (logistics); tích cực tham gia đàm phán, thực hiện các thỏa thuận, sáng kiến, chương trình hợp tác trong ASEAN. Lựa chọn các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện, năng lực, ưu tiên chính sách của Việt Nam để thúc đẩy.
Bên cạnh khuôn khổ ASEAN, Việt Nam cũng đã tích cực thúc đẩy nội dung hợp tác kinh tế, thương mại trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng liên quan đến khu vực Mê Công, có sự tham gia của các nước ASEAN trên lục địa như Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS), Hợp tác khu vực Tam giác phát triển CLV, Hợp tác khu vực Tứ giác phát triển CLMV, Hợp tác Mê Công – Lan Thương, Hợp tác Mê Công – Nhật Bản... Trong các khuôn khổ tiểu vùng này, Việt Nam cùng các nước thành viên khác thúc đẩy các sáng kiến về kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, tạo thuận lợi cho vận tải hành khách và hàng hóa, hợp tác XTTM, đơn giản hóa các thủ tục hải quan... Tham gia các khuôn khổ tiểu vùng đã giúp Việt Nam tăng cường kết nối giao thông, thương mại, đầu tư với các nước thông qua các hoạt động phối hợp chính sách, tạo thuận lợi cho giao thông và thương mại, đơn giản hóa thủ tục thông quan, các dự án hợp tác kỹ thuật, nâng cao năng lực, đầu tư phát triển hạ tầng kết nối giao thông, năng lượng…
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Tùy từng đối tác trong ASEAN và tình huống cụ thể mang tính thời điểm, chính sách thương mại song phương của Việt Nam với mỗi quốc gia ASEAN đặt trọng tâm vào những vấn đề cụ thể, bao gồm: hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế hợp tác thương mại; khắc phục tình trạng nhập siêu; thúc đẩy các nước ASEAN mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam; đấu tranh, đề nghị tháo gỡ các biện pháp hạn chế thương mại, phân biệt đối xử đối với hàng Việt Nam; tăng cường kết nối về hạ tầng thương mại, phát triển thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới; tăng cường kết nối về kinh tế; tăng cường hoạt động đầu tư ra nước ngoài để thông qua đó thúc đẩy thương mại phát triển; áp dụng các biện pháp phi thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại để thực hiện mục tiêu quản lý nhập khẩu, khắc phục tình trạng cạnh tranh không bình đẳng; tăng cường các hoạt động XTTM; duy trì và thúc đẩy thương mại gạo với các thị trường đông dân có điều kiện canh tác lúa gạo không thuận lợi bằng Việt Nam; tăng cường hợp tác kết nối, tạo thuận lợi cho thương mại… Đặc biệt, trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại được WTO và ASEAN cho phép để khắc phục tình trạng cạnh tranh không bình đẳng, điều tiết hiệu quả hơn nhập khẩu hàng hóa từ các nước ASEAN. Việt Nam hiện đã khởi xướng điều tra, áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số mặt hàng đang nhập khẩu nhưng không nhất thiết phải nhập khẩu từ nước ngoài, như ván gỗ công nghiệp (từ tháng 4/2019), một số sản phẩm plastic được làm từ các polyme từ propylene (từ tháng 7/2020), một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (từ tháng 02/2021). 
Trong giai đoạn 2015 – 2020, Việt Nam đã dành quan tâm hơn đến công tác XTTM tại các nước ASEAN, đặc biệt là tại các thị trường Xinh-ga-po, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma thông qua các hoạt động tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội thảo kết nối giao thương, kết nối với hệ thống phân phối tại nước sở tại… Bên cạnh đó, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam gia tăng hoạt động đầu tư, triển khai dự án tại Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma để thông qua đó, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng phục vụ xây dựng công trình và duy trì sự vận hành của dự án như thiết bị viễn thông, cáp quang, cáp điện lực, sắt thép, xi măng, gạch men, vật liệu điện, ti vi, máy nước nóng, vật tư nông nghiệp… Hiện những mặt hàng phục vụ dự án đầu tư có kim ngạch chiếm tới khoảng 30%-50% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Lào. Với hai nước có chung biên giới là Lào và Cam-pu-chia, Việt Nam đã tích cực phối hợp với nước Bạn để xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thương mại song phương như đàm phán, gia hạn các Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại với Cam-pu-chia; đàm phán, ký kết và triển khai Hiệp định Thương mại Việt – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt – Lào; các bản thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam với Lào và Cam-pu-chia.
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư luôn được xác định là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp, Tiểu ban hỗn hợp thương mại với các nước ASEAN. Tại các kỳ họp này, bên cạnh rà soát tình hình quan hệ thương mại và thống nhất các định hướng hợp tác, Việt Nam đã tranh thủ đưa ra giải quyết các vấn đề nổi cộm, những khó khăn, tồn tại trong thương mại song phương để cùng nước đối tác thúc đẩy giải quyết. Trong ASEAN hiện chỉ còn duy nhất Bru-nây chưa thiết lập cơ chế hợp tác thương mại song phương với Việt Nam. 
Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu nông sản, đảm bảo nguyên tắc cân bằng về lợi ích trong vấn đề tiếp cận thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp, Việt Nam cũng dành quan tâm nhiều hơn đến việc yêu cầu các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin mở cửa thị trường cho các sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam. Thái Lan hiện mới chỉ cấp phép nhập khẩu cho 5 loại trái cây tươi của Việt Nam (thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ, xoài, nhãn và vải), trong khi Việt Nam đã cho phép nhập khẩu 28 loại trái cây của Thái Lan. Việt Nam hiện đang thúc đẩy phía Thái Lan nhanh chóng hoàn tất các thủ tục SPS để cấp phép cho bưởi, chanh leo, vú sữa và na của Việt Nam. Đến nay, Phi-líp-pin vẫn chưa cho phép nhập khẩu một loại trái cây nào từ Việt Nam. Trong khi đó, các mặt hàng rau quả tươi đang được Phi-líp-pin nhập khẩu chính gồm: quả vải và quả nhãn (từ Đài Loan và Trung Quốc); hành và tỏi (từ Trung Quốc, Ấn Độ, Niu Di-lân, Úc...). 
[bookmark: _Toc86421460]Nhìn chung chính sách thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn vừa qua chủ yếu hướng về mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại. Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến quản lý nhập khẩu và nâng cao hiệu quả nhập khẩu thông qua việc sử dụng các biện pháp như SPS, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thủ tục nhập khẩu, các biện pháp phòng vệ thương mại… trên cơ sở tuân thủ những quy định của WTO và ASEAN. 
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[bookmark: _Toc86421461]2.1.2.1. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá
Trong giai đoạn 2015-2020, thương mại giữa Việt Nam và ASEAN có sự phát triển tích cực. Kim ngạch hai chiều tăng từ 42,1 tỷ USD năm 2015 lên 57,6 tỷ USD năm 2019 và 53,6 tỷ USD năm 2020. Nếu không tính năm 2020 có sự tác động của đại dịch Covid-19, trao đổi thương mại Việt Nam – ASEAN tăng trung bình 8%/năm trong giai đoạn 2015-2019. Riêng năm 2020, do dịch Covid-19, kim ngạch XNK với ASEAN giảm 7% so với năm 2019. Về tỷ trọng, vị trí của thị trường ASEAN có sự suy giảm tương đối trong giai đoạn 2020. Thương mại với ASEAN giảm từ mức 12,8% năm 2015 xuống còn 10% năm 2020. Nguyên nhân là do Việt Nam tập trung khai thác các FTA với các đối tác khác. Một đặc điểm dễ nhận thấy, trong giai đoạn 2015-2020, nhập siêu của Việt Nam từ ASEAN cũng tiếp tục gia tăng về giá trị tuyệt đối, với mức tăng trung bình 4,5%/năm cho cả giai đoạn, nhưng tỷ trọng của nhập siêu trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với ASEAN có xu hướng giảm dần.
Bảng 2.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - ASEAN 
giai đoạn 2015-2020
Đơn vị: triệu USD
	Nước/năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Thái Lan
	11.463,5
	12.488,9
	15.450,9
	17.517,0
	16.927,8
	15.881,7

	Ma-lai-xi-a
	7.782,8
	8.456,7
	10.159,2
	11.498,2
	11.079,8
	9.994,6

	In-đô-nê-xi-a 
	5.590,9
	5.588,9
	6.523,0
	8.453,0
	9.072,6
	8.207,9

	Xinh-ga-po
	9.300,4
	7.145,9
	8.303,5
	7.661,9
	7.288,9
	6.719,7

	Cam-pu-chia
	3.368,3
	2.926,4
	3.801,1
	4.704,2
	5.533,4
	5.327,4

	Phi-líp-pin
	2.926,1
	3.279,9
	3.996,4
	4.720,8
	5.307,1
	5.303,3

	Lào
	1.121,5
	823,5
	889,5
	1.031,8
	1.162,6
	1.029,9

	Mi-an-ma
	434,2
	548,3
	828,2
	859,9
	952,8
	852,4

	Bru-nây
	73,7
	97,8
	73,2
	55,1
	244,0
	282,2

	ASEAN
	42.061,4
	41.356,3
	50.025,0
	56.501,9
	57.569,0
	  53.599,0

	Thế giới
	327.792,6
	344.789,2
	425.122,8
	480.162,2
	517.260,3
	545.355,6

	Asean/thế giới
	12,8%
	12,0%
	11,8%
	11,8%
	11,1%
	10,0%
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Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.1: Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam – ASEAN
giai đoạn 2015 – 2020
[bookmark: _Toc86421462]Năm 2015, tỷ trọng của nhập siêu từ ASEAN trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN là 13,3%, năm 2016 tăng lên 15,7%, năm 2017 giảm xuống 12,6%, tiếp tục giảm xuống 12,4% năm 2018 và 11,7% năm 2019. Năm 2020, con số này tăng lên 13,6%, do dịch Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung từ các thị trường khác, Việt Nam tăng nhập khẩu các mặt hàng đầu vào (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào, hàng hóa trung gian, máy móc…) từ ASEAN để đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu 282,6 tỷ USD, tăng 6,9% so với năm 2019, giá trị xuất siêu đạt 19,7 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước tới nay. 
Bảng 2.2: Cơ cấu xuất nhập khẩu Việt Nam – ASEAN giai đoạn 2015 – 2020
	Năm


	KN XK
(tỷ USD)
	KN NK
(tỷ USD)
	KN XNK 
(tỷ USD)
	NS
(tỷ USD)
	Tỷ trọng
XK/XNK
	Tỷ trọng
NK/XNK
	Tỷ trọng
NS/XNK

	2015
	18,2
	23,8
	42,0
	5,6
	43,3%
	56,7%
	13,3%

	2016
	17,4
	23,9
	41,3
	6,5
	42,1%
	57,9%
	15,7%

	2017
	21,7
	28,0
	50,0
	6,3
	43,4%
	56,0%
	12,6%

	2018
	24,7
	31,7
	56,5
	7,0
	43,7%
	56,1%
	12,4%

	2019
	25,4
	32,1
	57,5
	6,7
	44,2%
	55,8%
	11,7%

	2020
	23,1
	30,4
	53,5
	7,3
	43,2%
	56,8%
	13,6%


                                                                            Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN
Trong giai đoạn 2015-2020, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực ASEAN tiếp tục tăng qua các năm, ngoại trừ năm 2020 suy giảm do tác động của dịch Covid-19. Kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN tăng từ 18,2 tỷ USD năm 2015 lên 25,4 tỷ USD năm 2019 và 23,1 tỷ USD năm 2020. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân sang khu vực giai đoạn 2015 – 2020 này đạt 4%/năm. Xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực chiếm từ 10 - 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. Năm 2015, ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trên thế giới, đứng trước Trung Quốc. Hiện nay, ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam, đứng sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU.
 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
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Năm 2015, Việt Nam có 09 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN có kim ngạch đạt trên 500 triệu USD, bao gồm điện thoại các loại và linh kiện (2,1 tỷ USD), dầu thô (1,4 tỷ USD), máy vi tính (1,3 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,2 tỷ USD), sắt thép (1,2 tỷ USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (1,1 tỷ USD), gạo (1,01 tỷ USD), hàng dệt may (612,6 triệu USD), xăng dầu các loại (581,2 triệu USD).
Năm 2019, Việt Nam có 14 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN có kim ngạch trên 500 triệu USD, bao gồm sắt thép các loại (2,5 tỷ USD), điện thoại các loại và linh kiện (2,3 tỷ USD)… Một số mặt hàng mới gia nhập nhóm có kim ngạch trên 500 triệu USD gồm nguyên phụ liệu dệt, may, da giày (691,5 triệu USD), hàng thủy sản (683,2 triệu USD), sản phẩm từ sắt thép (608,7 triệu USD), thủy tinh (569,1 triệu USD), sản phẩm từ chất dẻo (503 triệu USD).
Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam có 11 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN có kim ngạch trên 500 triệu USD. Các mặt hàng sụt giảm mạnh về kim ngạch so với năm 2019 gồm sản phẩm từ sắt thép, xăng dầu các loại, sản phẩm từ chất dẻo.
Nhập khẩu từ ASEAN
Nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN tăng từ 23,8 tỷ USD năm 2015 lên 32,1 tỷ USD năm 2019, và giảm xuống 30,4 tỷ USD năm 2020 do tác động của dịch Covid-19, tốc độ tăng trung bình trong giai đoạn 2015-2020 đạt 4,1%/năm. Trong giai đoạn này, ASEAN luôn giữ vị trí là đối tác nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, tỷ trọng của ASEAN trong cơ cấu thị trường nhập khẩu của Việt Nam đã có sự suy giảm nhẹ, từ 14% năm 2015 xuống còn 11% năm 2020, do Việt Nam đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.
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2.1.2.2. Thị phần nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam tại các nước ASEAN
Tại thị trường Phi-líp-pin, nhìn chung các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu đã giành được thị phần lớn, gần như áp đảo so với các đối thủ khác. Hai mặt hàng hạt điều và gạo chiếm thị phần nhập khẩu gần như tuyệt đối. Theo số liệu của ITC, năm 2019, hạt điều của Việt Nam chiếm 96,4% thị phần nhập khẩu tại Phi-líp-pin. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Phi-líp-pin đạt 665,7 triệu USD, tương đương 1,27 triệu tấn, chiếm tới 87% thị phần nhập khẩu gạo tại Phi-líp-pin. Phi-líp-pin đang là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Bên cạnh nông sản, xi măng cũng là mặt hàng đã chiếm lĩnh thị phần khá tốt tại Phi-líp-pin. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu clanke và xi măng portland sang Phi-líp-pin đạt 5 triệu tấn, tương đương 254 triệu USD và 49,3% thị phần nhập khẩu tại Phi-líp-pin, năm 2020 đạt 6,3 triệu tấn tương đương 289 triệu USD và 62% thị phần nhập khẩu tại Phi-líp-pin. Phi-líp-pin đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai sau Trung Quốc của xi măng Việt Nam.
Mặc dù đã chiếm thị phần tốt, nhưng để giữ được thị phần đã có cũng không phải việc dễ dàng. Để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, Phi-líp-pin đã điều tra và áp thuế tự vệ đối với xi măng nhập khẩu, chủ yếu là nhằm vào Việt Nam, là nhà cung cấp có thị phần xuất khẩu xi măng lớn nhất vào Phi-líp-pin. Sau khi áp thuế tự vệ từ năm 2019, xi măng Việt Nam xuất khẩu sang Phi-líp-pin vẫn gia tăng. Thời điểm Quý I/2021, mức thuế tự vệ của Phi-líp-pin đối với xi măng Việt Nam là 245 Peso/tấn (5,06 USD/tấn), tương đương khoảng 9,75%. Trong tháng 4/2021, Phi-líp-pin tiếp tục áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với xi măng Việt Nam. Giai đoạn điều tra được phía Phi-líp-pin đưa ra là những lô hàng nhập khẩu vào nước này từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020 đối với bán phá giá và những thiệt hại do bán phá giá diễn ra từ năm 2017 tới tháng 6/2020. Biên độ bán phá giá cáo buộc cho giai đoạn từ tháng 7/2019 đến 12/2019 là từ 3,49% tới 10,66% và giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020 là từ 3,31% tới 14,46%. Đối với mặt hàng gạo, để đảm bảo an ninh lương thực, thực chất là để đa dạng hóa nguồn nhập khẩu gạo, từ ngày 15/5/2021, Phi-líp-pin giảm thuế nhập khẩu nhập khẩu MFN đối với gạo xuống còn 35% (bằng mức thuế nhập khẩu gạo từ ASEAN) từ 40% khi giao dịch mua trong hạn ngạch và từ 50% đối với khối lượng ngoài hạn ngạch trong một năm. Động thái này đã làm giảm sức cạnh tranh của gạo Việt Nam do Việt Nam không còn lợi thế về thuế nhập khẩu ưu đãi như trước.
Trong thời gian tiếp theo, Việt Nam cần tiếp tục giữ vững mức thị phần đã đạt được đối với gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, xi măng. Các mặt hàng còn nhiều dư địa có thể khai thác trong thời gian tới gồm: rau củ đông lạnh, sản phẩm nhựa, hạt nhựa, sản phẩm sắt thép, dây và cáp điện, đồ chơi, dụng cụ thể thao, dệt may, sản phẩm gỗ.
Tại thị trường Xinh-ga-po, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như gạo, thủy sản, hạt điều Việt Nam đã chiếm thị phần tương đối tốt. Các sản phẩm còn nhiều dư địa gồm cà phê, rau củ quả, sắt thép và sản phẩm sắt thép, đồ chơi, dụng cụ thể thao, sản phẩm nội thất, sản phẩm từ cao su. Do Xinh-ga-po là thị trường trung chuyển, luôn có nhu cầu nhập khẩu để tái xuất, nên hầu hết các loại hàng hóa của Việt Nam đều có cơ hội.
Tại Thái Lan, hạt điều, cà phê Việt Nam chiếm thị phần áp đảo. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê sang Thái Lan chủ yếu vẫn ở dạng thô. Các sản phẩm cà phê hòa tan như King Coffee, cà phê Trung Nguyên đã vào được hệ thống siêu thị của Thái Lan nhưng kim ngạch còn nhỏ nếu so với cà phê thô. Các mặt hàng như thủy sản, một số loại rau quả (thanh long, vải, rau củ đông lạnh), sản phẩm nội thất, sắt thép và sản phẩm sắt thép, dụng cụ thể thao, phân bón, sản phẩm cao su, dệt may vẫn còn nhiều cơ hội để xuất khẩu sang Thái Lan.
Tại In-đô-nê-xi-a, cà phê và hạt điều của Việt Nam đã chiếm thị phần khá lớn. In-đô-nê-xi-a cũng sản xuất cà phê và hạt điều, tuy nhiên không có lợi thế cạnh tranh bằng Việt Nam. In-đô-nê-xi-a có nhu cầu tiêu thụ gạo cao do dân số đông. Mặc dù Chính phủ In-đô-nê-xi-a những năm gần đây thực hiện chính sách tự túc về lương thực và nhiều loại nông sản, nhưng do điều kiện canh tác, thiên tai, hạn hán, sản xuất gạo tại In-đô-nê-xi-a có nhiều thời điểm không được thuận lợi, sản xuất có thể không đủ đáp ứng nhu cầu, năng suất thấp, chưa cạnh tranh được với ngành gạo của Việt Nam. Việt Nam cũng có lợi thế hơn về sản xuất sắt thép, xi măng so với In-đô-nê-xi-a. Tuy nhiên, là nước dân đông, In-đô-nê-xi-a có nhu cầu cao về bảo hộ và thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất nội địa. In-đô-nê-xi-a cũng tự túc được khá nhiều các mặt hàng. In-đô-nê-xi-a là thị trường áp dụng nhiều rào cản thương mại. Các mặt hàng còn nhiều dư địa để đẩy mạnh xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a gồm: máy móc thiết bị điện, sản phẩm nhựa, thủy sản, phân bón, vải mành, vải kỹ thuật, dệt may, giày dép, thực phẩm chế biến, đồ uống.
Tại Ma-lai-xi-a, gạo, cà phê, xi măng, thủy sản, hạt điều, sản phẩm nội thất của Việt Nam hiện đang chiếm thị phần tốt. Thị trường Ma-lai-xi-a có sức mua tốt và khá cở mở với hàng hóa nhập khẩu. Các sản phẩm còn nhiều dư địa gồm rau của quả, thủy sản, sản phẩm sắt thép, dây và cáp điện, phân bón, dệt may, giày dép.
Tại Mi-an-ma, các mặt hàng của Việt Nam như hạt tiêu, sản phẩm sắt thép, dây và cáp điện, cà phê hiện đang chiếm giữ thị phần khá tốt. Mi-an-ma là thị trường mới mở cửa, cơ cở sản xuất công nghiệp chưa có nhiều, nên có nhiều cơ hội cho hàng hóa các loại của Việt Nam, từ máy móc, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng (xi măng, gạch men, sứ vệ sinh…), đến các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm gia dụng. Các mặt hàng còn nhiều dư địa gồm: phân bón, máy nông nghiệp, sắt thép, xi măng, gạch ốp lát, dây và cáp điện, thiết bị điện, sản phẩm điện tử, dệt may, bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc.
Tại Cam-pu-chia, các mặt hàng của Việt Nam đang có thị phần lớn gồm hạt điều chế biến, rau củ quả, thủy sản, sản phẩm nhựa, sắt thép, phân bón, dây và cáp điện, dệt may, sản phẩm nội thất. Có thể nói, mặc dù quy mô dân số và thị trường không lớn, nhưng do có lợi thế tiếp giáp với Việt Nam, thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, Cam-pu-chia nhập khẩu khá nhiều từ Việt Nam. Xuất khẩu sang Cam-pu-chia, thị trường chỉ khoảng 17 triệu người, nhưng kim ngạch tương đương với xuất khẩu sang cả châu Phi bao gồm 55 nước. Việt Nam cần tiếp tục giữ vững thị phần đạt được bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, chăm sóc khách hàng. Các mặt hàng vẫn còn dư địa tại Cam-pu-chia gồm: sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị điện, rau củ quả, cà phê, thủy sản, vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, gạch ốp lát, ván gỗ công nghiệp…), sản phẩm từ cao su, sản phẩm nhựa. 
	Tại Lào, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, rau củ quả, thủy sản, xi măng, phân bón, sản phẩm nội thất của Việt Nam đều đã chiếm giữ thị phần lớn, nhiều mặt hàng chiếm thị phần tuyệt đối. Do có kết nối giao thông tốt, là nước tiếp giáp, gần nhất với Việt Nam xét về thời gian vận tải, có nhiều tỉnh có chung đường biên giới, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Lào hết sức thuận lợi. Hầu hết các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đều có thể xuất khẩu sang Lào. Tuy nhiên, thị trường này chỉ có khoảng 7 triệu dân, dung lượng thị trường nhỏ, nên nhiều mặt hàng nêu trên không còn nhiều dư địa để đẩy mạnh xuất khẩu. Với thị trường Lào, trong thời gian tới có thể khai thác cơ hội đối với các mặt hàng sữa và sản phẩm sữa, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, thủy sản, sản phẩm điện và điện tử gia dụng, máy móc thiết bị điện, vật tư nông nghiệp.
Trong ASEAN, Bru-nây là thị trường nhỏ và còn khá xa lạ đối với doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động giao thương của cộng đồng doanh nghiệp hai nước còn hạn chế. Trong thời gian tới, có thể tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, các hoạt động XTTM để xuất khẩu sang Bru-nây các mặt hàng như nông sản (gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả), sản phẩm nhựa, sắt thép, sản phẩm điện tử, sản phẩm gỗ.
Bảng 2.3: Thị phần nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam 
tại các nước ASEAN năm 2020
Đơn vị tính: % 
	Quốc gia/
mặt hàng
	Bru-
nây
	Cam-pu-
chia
	In-đô-nê-
xi-a
	Lào

	Ma-lai-
xi-a
	Mi-an-
ma
	Phi-
lip-pin
	 Xinh-
 ga-po
	Thái 
Lan

	Gạo
(HS 1006)
	0,6
	74,9
	9,0
	5,2
	44,3
	14,5
	69,8
	21,4
	21,0

	Cà phê 
(HS 0901)
	1,0
	9,1
	53,2
	93,7
	26,0
	15,6
	75,1
	1,7
	62,0

	Hạt điều 
(HS 0801)
	0,0
	35,4
	46,8
	97,2
	7,7
	0,1
	96,4
	9,5
	76,8

	Hạt tiêu 
(HS 0904)
	7,2
	7,4
	1,0
	91,8
	5,7
	45,1
	74,6
	11,0
	7,2

	Rau ăn được 
(HS 07)
	0,4
	19,2
	0,0
	81,9
	1,2
	4,1
	0,1
	3,8
	1,1

	Quả 
(HS 08)
	0,3
	14,4
	0,6
	52,8
	2,3
	0,1
	2,3
	2,2
	14,4

	Thủy sản 
(HS 03)
	4,6
	37,5
	1,3
	28,0
	13,0
	2,4
	19,1
	9,7
	7,3

	Nhựa và sản phẩm nhựa (HS 39)
	0,3
	12,1
	3,3
	5,7
	1,2
	4,2
	2,4
	0,3
	1,8

	Sắt thép 
(HS 72)
	4,6
	33,2
	5,7
	15,0
	7,0
	2,4
	3,6
	0,6
	2,2

	Sản phẩm sắt thép
(HS 73)
	17,0
	7,6
	2,2
	3,1
	1,2
	10,4
	1,5
	0,6
	3,0

	Xi măng 
(HS 2523)
	10,8
	7,3
	0,0
	27,9
	43,6
	0,0
	49,3
	4,9
	0,0

	Dây và cáp điện 
(HS 8544)
	1,7
	10,4
	3,2
	1,5
	2,2
	32,9
	3
	4,9
	6,0

	Máy vi tính, điện tử và linh kiện 
(HS 85)
	1,1
	8,3
	4,2
	1,8
	2,6
	9,6
	2,4
	1,1
	4,3

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao (HS 95)
	0,0
	11,8
	1,8
	3,5
	2,6
	0,7
	2
	1,5
	1,4

	Phân bón 
(HS 31)
	0,0
	54,2
	1,4
	18,9
	2,2
	1,4
	1,6
	0,0
	0,4

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
(HS 44)
	0,1
	7,6
	19,0
	52,7
	9,6
	6,2
	1,8
	3,2
	6,8

	Sản phẩm đồ gỗ nội thất (HS 94)
	20,9
	31,4
	3,2
	19,4
	2,7
	26,4
	8,5
	1,2
	2,7
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Những năm gần đây, xuất khẩu sang ASEAN có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ các mặt hàng nông sản, thủy sản và khoáng sản sang các mặt hàng công nghiệp chế biến và công nghệ cao như điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại và linh kiện, dệt may, sắt thép…
[bookmark: _Toc121509526]    
                                      Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.4: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN năm 2015, 2020
(i) Nhóm hàng hóa nông lâm thủy sản
Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang khu vực ĐNA đạt 2,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 12,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực. Vào thời điểm này, nông sản xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn là sản phẩm thô, sơ chế. Gạo là mặt hàng chủ lực với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD (chiếm 43% giá trị của nhóm hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu sang ASEAN). Tiếp theo là thủy sản, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều. Ngoài ra còn có sắn và các sản phẩm từ sắn, chè với kim ngạch không đáng kể. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang khu vực đạt 2,8 tỷ USD, tăng về giá trị nhưng giảm nhẹ về tỷ trọng, chiếm 11,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực. Gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang khu vực với kim ngạch khoảng 1,4 tỷ USD (chiếm 51% giá trị nhóm nông lâm thủy sản xuất khẩu sang ASEAN). Tiếp theo vẫn là các mặt hàng chính giống như năm 2015 nhưng đáng lưu ý là có sự nổi lên của nhóm hàng rau quả, đồng thời là sự sụt giảm mạnh của nhóm hàng cao su cả về giá trị và tỷ trọng. 

Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.5: Thay đổi tỷ trọng của một số mặt hàng chính trong nhóm hàng hóa nông lâm thủy sản xuất khẩu sang ASEAN giữa năm 2015 và 2020
Trong những năm gần đây, xuất khẩu rau củ quả, trái cây của Việt Nam ra thế giới và sang ASEAN có sự tăng trưởng tích cực. Việt Nam đã chú trọng nhiều hơn đến khai thác cơ hội xuất khẩu rau củ quả, trái cây, các loại hạt có thể ăn được sang thị trường ASEAN. Các mặt hàng này bao gồm các loại rau củ (bắp cải, xu hào, cà rốt, khoai tây, khoai lang, cà chua, súp lơ…), trái cây tươi (thanh long, vải, nhãn, xoài, chuối, dừa, bưởi, sầu riêng, roi đường, măng cụt..), các loại hạt (điều, macadamia), gia vị (hành, hẹ, tỏi, gừng, nghệ, ớt). Trừ Phi-líp-pin chưa mở cửa thị trường cho rau quả Việt Nam và In-đô-nê-xi-a có chính sách hạn chế nhập khẩu, các mặt hàng rau quả nói trên tùy từng loại đã được xuất khẩu sang các nước ASEAN, xếp theo thứ tự kim ngạch từ cao xuống thấp gồm Thái Lan, Lào, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a. 
Xét về hàm lượng chế biến, trong giai đoạn 2015 – 2020, các sản phẩm nông sản Việt xuất khẩu sang thị trường ASEAN chủ yếu vẫn ở dạng thô, sơ chế, chất lượng chưa đồng đều, dẫn tới giá trị thấp hơn mặt hàng cùng loại của các nước và phải tiêu thụ dưới thương hiệu của các nhà nhập khẩu. Theo số liệu của ITC, năm 2015, cà phê Việt Nam được xuất khẩu ở dạng thô chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối, lên đến 99,8% tại In-đô-nê-xi-a, 99,6% tại Ma-lai-xi-a, 98,3% tại Phi-líp-pin, 99,5% tại Thái Lan và 51,8% tại Xinh-ga-po. Đến năm 2019 và 2020, cà phê thô vẫn chiếm trên 97% tổng lượng xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan, ngoại trừ thị trường Xinh-ga-po đã được cải thiện với cà phê thô giảm tỷ trọng xuống còn 28% năm 2019 và 30,5% năm 2020. Tương tự như vậy, chè xuất khẩu sang ASEAN có tới hơn 95% lượng xuất khẩu ở dạng thô, sơ chế. Tỷ trọng của chè đóng gói chỉ ở mức khoảng 1% và chưa có sự cải thiện trong giai đoạn 2015-2020. Hạt tiêu xuất khẩu sang ASEAN cũng vẫn chủ yếu ở dạng thô, chiếm tỷ trọng trên 85% tổng lượng xuất khẩu trong cùng giai đoạn. 
Gạo là mặt hàng nông sản chính xuất khẩu sang ASEAN. Gạo được xuất khẩu chủ yếu sang Phi-líp-pin, đạt kim ngạch 1 tỷ USD năm 2020, chiếm 75,2% lượng gạo xuất khẩu sang ASEAN, chiếm 1/3 xuất khẩu gạo của Việt Nam ra toàn thế giới. Các thị trường quan trọng khác trong ASEAN gồm Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây. Gạo xuất khẩu sang Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a chủ yếu là gạo trắng phẩm cấp thường, độ tấm từ 20-25%, cạnh tranh chủ yếu bằng giá. Về chiến lược, ngành gạo của Việt Nam đang giảm dần sản xuất và xuất khẩu các loại gạo trắng thường do khó cạnh tranh về giá với các nước chuyên sản xuất gạo giá rẻ như Mi-an-ma, Pa-kit-xtan, Ấn Độ. Những năm về trước, lúa chất lượng cao chỉ chiếm từ 35 đến 40% trong cơ cấu sản xuất lúa gạo thì đến năm 2020 con số này đã đạt từ 75 đến 80%. Điều này đã đưa giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên rất nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt là năm 2020. Cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng các loại gạo thơm, gạo đặc sản, gạo japonica, gạo trắng phẩm cấp cao với giá bán và giá trị gia tăng cao hơn. Mục tiêu xuất khẩu gạo của cả nước cũng đã được điều chỉnh, đến năm 2030, dự kiến chỉ còn khoảng 4 triệu tấn và nâng cao giá trị xuất khẩu [72]. 
Bảng 2.4: Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu của Việt Nam và một số nước ASEAN đối với một số mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu năm 2015, 2020
	 
 Mặt hàng/quốc gia/năm

	Việt Nam
	Thái Lan
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Gạo 
(HS1006)
	12,2
	6,8
	15,2
	11,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Hạt tiêu thô (HS090411)
	36,4
	25,7
	0,0
	0,2
	19,2
	13,5
	3,2
	1,3
	0,1
	0,1

	Hạt tiêu đã xay (HS090412)
	28,4
	21,5
	0,1
	0,3
	3,0
	1,6
	1,9
	1,5
	0,0
	2,3

	Hạt điều chế biến (HS080132)
	58,1
	41,1
	0,0
	0,2
	1,7
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Chè thô (HS090220)
	58,9
	39,9
	0,2
	0,2
	1,4
	1,3
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0

	Chè đóng gói (HS090210)
	0,8
	0,0
	0,2
	0,9
	2,8
	0,2
	0,1
	0,4
	0,0
	0,0

	Sắn và sản phẩm chế biến từ sắn (HS0714)
	15,4
	5,4
	42,0
	21,5
	0,6
	1,9
	0,0
	0,0
	0,1
	0,4

	Thủy sản tươi, đông lạnh (HS0303)
	1,5
	0,9
	0,5
	0,4
	1,8
	2,5
	0,3
	0,4
	0,8
	1,8

	Thủy sản chế biến (HS1604,-05)
	7,0
	5,2
	11,5
	10,1
	4,2
	4,8
	0,4
	0,4
	3,3
	4,0

	Rau quả 
(HS07)
	0,9
	0,3
	2,1
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	Cà phê (HS0901)
	8,1
	4,0
	0,0
	0,0
	4,3
	2,9
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Cao su và sản phẩm cao su (HS40)
	1,5
	1,6
	5,7
	6,7
	3,9
	3,4
	3,1
	4,7
	0,3
	0,7


Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
Số liệu từ Bảng 2.4 cho thấy Việt Nam và các nước ASEAN đều có lợi thế so sánh hiện hữu cao đối với nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Việt Nam có lợi thế vượt trội đối với các mặt hàng gạo, cà phê, sắn và sản phẩm từ sắn, hạt tiêu, hạt điều chế biến, chè, rau quả. Việt Nam có thể tiếp tục phát huy lợi thế xuất khẩu tại thị trường ASEAN đối với những mặt hàng này, tuy nhiên có thể phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đối với các mặt hàng mà chỉ số RCA của Việt Nam thấp hơn Thái Lan như gạo, thủy sản chế biến, sắn và sản phẩm từ sắn, rau quả.
(ii) Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản
Xuất khẩu nhiên liệu, khoáng sản của Việt Nam giảm dần trong những năm qua, đặc biệt là dầu thô và than đá, do để phục vụ nhu cầu trong nước. Năm 2015, xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản sang ASEAN đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm xuống còn 1,1 tỷ USD, chiếm 4,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN. 


Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.6: Thay đổi tỷ trọng của một số mặt hàng chính trong nhóm hàng hóa 
nhiên liệu khoáng sản xuất khẩu sang ASEAN giữa năm 2015 và 2020
Trong cơ cấu xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản năm 2015 của Việt Nam, dầu thô vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 69,4%, tương đương gần 1,5 tỷ USD. Tiếp theo là xăng dầu, với tỷ trọng 27,7%, kim ngạch 581,2 triệu USD. Xuất khẩu than đá đạt 51,5 triệu USD, chiếm 2,5%. Xuất khẩu khoáng sản đạt 9 triệu USD. Cùng chung xu hướng giảm xuất khẩu ra thế giới, xuất khẩu dầu thô sang ASEAN cũng giảm dần về giá trị, đạt 935,6 triệu USD năm 2017, đạt 695,7 triệu USD năm 2018, đạt 745,8 triệu USD năm 2019. Năm 2020, xuất khẩu dầu thô sang ASEAN đạt 584,4 triệu USD, giảm 60% so với năm 2015 về giá trị, tỷ trọng trong nhóm nhiên liệu khoáng sản cũng giảm xuống còn 53,1%. Xuất khẩu xăng dầu cũng có sự giảm nhẹ về giá trị và chỉ đạt 484,8 triệu USD nhưng tăng lên về tỷ trọng, đạt 44%. Xuất khẩu than đá giảm còn 17,7 triệu USD, chiếm 1,6% tổng giá trị xuất khẩu của nhóm nhiên liệu, khoáng sản. 
Bảng 2.5: Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu của Việt Nam và một số nước ASEAN đối với một số mặt hàng nhiên liệu, khoáng sản xuất khẩu năm 2015, 2020
	Mặt hàng/quốc gia/năm
 
	Việt Nam
	Thái Lan
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Dầu thô (HS2709)
	0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	0,9
	0,2
	0,7
	0,6
	0,1
	0,1

	Xăng dầu (HS2710)
	0,1
	0,1
	0,9
	0,7
	0,1
	0,2
	1,4
	2,0
	0,0
	0,0

	Than đá (HS2701)
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	21,0
	18,9
	0,0
	0,0
	0,5
	0,8


Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
Số liệu ở Bảng 2.5 cho thấy đối với cả 3 mặt hàng dầu thô, xăng dầu, than đá, Việt Nam đều có lợi thế so sánh hiện hữu thấp hơn một số nước ASEAN khác. Dầu thô và than đá là 2 mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu. Về lâu dài, nếu Việt Nam có thêm nhà máy lọc dầu, tăng năng lực sản xuất xăng dầu và sản lượng xăng dầu vượt nhu cầu trong nước, có thể tính tới xuất khẩu sang các thị trường như Phi-líp-pin, Lào, Cam-pu-chia.
(iii) Nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo
Năm 2015, xuất khẩu nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam sang ASEAN đạt hơn 9,7 tỷ USD, chiếm 53,2% tổng giá trị xuất khẩu sang ASEAN. Trong cơ cấu nhóm hàng chế biến, chế tạo, 5 nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất gồm: (i) điện thoại các loại và linh kiện (2,1 tỷ USD); (ii) máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,4 tỷ USD); (iii) máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng (1,2 tỷ USD); (iv) phương tiện vận tải và phụ tùng (1,2 tỷ USD); (v) dệt may (612,6 triệu USD). 5 nhóm hàng này chiếm tới hơn 66,7% tổng giá trị xuất khẩu của cả nhóm công nghiệp chế biến chế tạo, trong đó, các mặt hàng trên chiếm tỷ trọng lần lượt là 21,9%, 14,2%, 12,4%, 11,9%, 6,3%. 
Năm 2015, Việt Nam có 09 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN có kim ngạch đạt trên 500 triệu USD, bao gồm điện thoại các loại và linh kiện (2,1 tỷ USD), dầu thô (1,4 tỷ USD), máy vi tính (1,3 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,2 tỷ USD), sắt thép (1,2 tỷ USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (1,1 tỷ USD), gạo (1,01 tỷ USD), hàng dệt may (612,6 triệu USD), xăng dầu các loại (581,2 triệu USD).
Các mặt hàng kim ngạch từ 100 triệu USD đến 350 triệu USD, có tỷ trọng từ 1% - 4% tổng giá trị xuất khẩu của nhóm chế biến chế tạo, xếp theo thứ tự kim ngạch từ cao xuống thấp gồm sản phẩm từ chất dẻo; nguyên phụ liệu dệt may da giày; sản phẩm hóa chất; xơ, sợi dệt các loại; thức ăn gia súc và nguyên liệu; giày dép các loại; phân bón các loại; kim loại thường và sản phẩm từ kim loại; giấy và các sản phẩm từ giấy; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; chất dẻo nguyên liệu; sản phẩm gốm, sứ; gỗ và sản phẩm gỗ. 
Các mặt hàng có kim ngạch dưới 100 triệu USD và tỷ trọng không đáng kể, dưới 1% gồm: hóa chất; vải mảnh, vải kỹ thuật khác; túi xách, ví, va li, mũ, ô, dù; sản phẩm từ cao su; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ; đồ chơi, dụng cụ thể thao; đá quý, kim loại quý.
		
Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.7: Thay đổi tỷ trọng của 5 nhóm hàng lớn nhất trong nhóm hàng hóa 
công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu sang ASEAN giữa năm 2015 và 2020
Năm 2020, xuất khẩu nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam sang ASEAN đạt khoảng 12,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 52,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN, gần như không thay đổi so với năm 2015. Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN do đó vẫn chưa có sự dịch chuyển đáng chú ý, chưa nói đến sự đột phá. 
Năm nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn nhất vẫn là: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng; dệt may. Tuy nhiên tỷ trọng của 5 nhóm mặt hàng lớn nhất đã có sự suy giảm, cho thấy nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo xuất khẩu sang ASEAN đang tiếp tục được đa dạng hóa và có sự góp mặt nhiều hơn của những mặt hàng khác. Top 5 mặt hàng lớn nhất nêu trên có kim ngạch khoảng 7,8 tỷ USD, chiếm 61,2% tổng giá trị xuất khẩu sang ASEAN. Riêng kim ngạch mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện chỉ đạt 1,5 tỷ USD, giảm mạnh do dịch Covid-19 (giảm 36,4% so với năm 2019 và giảm 30,7% so với năm 2015). Đáng chú ý, mặt hàng dệt may đã cải thiện vị trí trong cơ cấu mặt hàng chế biến chế tạo, với tỷ trọng 10,6% (cao hơn mức 6,3% của năm 2015). 
Năm 2019, Việt Nam có 14 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN có kim ngạch trên 500 triệu USD, trong đó có 09 mặt hàng chế biến, chế tạo, gồm điện thoại các loại và linh kiện (2,3 tỷ USD), dệt may (1,5 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,86 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,86 tỷ USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (1,5 tỷ USD)… Một số mặt hàng mới gia nhập nhóm có kim ngạch trên 500 triệu USD gồm nguyên phụ liệu dệt, may, da giày (691,5 triệu USD), sản phẩm từ sắt thép (608,7 triệu USD), thủy tinh (569,1 triệu USD), sản phẩm từ chất dẻo (503 triệu USD).
Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam có 12 nhóm mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN có kim ngạch trên 500 triệu USD, trong đó có 07 mặt hàng thuộc nhóm chế biến, chế tạo, bao gồm: điện thoại và linh kiện (1,5 tỷ USD), dệt may (1,4 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,9 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,86 tỷ USD), phương tiện vận tải và phụ tùng (1,2 tỷ USD), thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh (0,6 tỷ USD), nguyên phụ liệu dệt may, da giày (0,5 tỷ USD). Các mặt hàng sụt giảm mạnh về kim ngạch so với năm 2019 gồm sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm từ sắt thép.
Đáng chú ý, trong số các mặt hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu sang ASEAN, có nhiều mặt hàng chưa được thể hiện trong thông tin thống kê hải quan được công bố, do có kim ngạch không đáng kể. Nhiều mặt hàng trong số này đang được Việt Nam nhập khẩu khá nhiều từ các nước ASEAN, mặc dù trong nước có sản xuất, nhưng chưa xuất khẩu hoặc xuất khẩu chưa nhiều sang ASEAN. Các mặt hàng này bao gồm: chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; chế phẩm thực phẩm khác; giấy các loại và sản phẩm từ giấy; hàng điện gia dụng và linh kiện; linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy; dược phẩm; ô tô; sản phẩm mây tre cói thảm; sữa và sản phẩm sữa; thuốc trừ sâu. Thực tế này cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu của các nước ASEAN đối với các mặt hàng này.
Bảng 2.6: Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu của Việt Nam và một số nước ASEAN đối với một số mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo xuất khẩu năm 2015, 2020
	 
Mặt hàng/quốc gia/năm
	Việt Nam
	Thái Lan
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-líp-pin

	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	SP may mặc (HS61,62)
	5,0
	4,0
	0,5
	0,4
	1,8
	1,8
	0,3
	0,2
	0,9
	0,4

	Giày dép 
(HS64)
	9,5
	8,4
	0,4
	0,3
	3,7
	4,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2

	Gỗ và sản phẩm gỗ (HS44)
	2,0
	1,6
	1,3
	1,3
	3,5
	3,0
	2,5
	1,3
	6,6
	1,1

	Giấy và sản phẩm từ giấy (HS48)
	0,3
	0,5
	0,7
	0,7
	2,5
	2,8
	0,5
	0,4
	0,2
	0,2

	Xà phòng, chất tẩy (HS34)
	0,7
	0,6
	1,0
	1,1
	1,8
	1,7
	1,3
	1,1
	1,0
	0,6

	SP gốm sứ 
(HS69)
	0,8
	0,6
	1,1
	0,8
	0,7
	0,5
	0,4
	0,3
	0,1
	0,2

	Mạch điện tử tích hợp (HS8542)
	0,8
	1,1
	1,2
	0,7
	0,1
	0,0
	4,4
	4,7
	7,9
	7,1

	Đi ốp, thiết bị bán dẫn (HS8541)
	0,6
	2,4
	0,5
	1,6
	0,2
	0,1
	5,9
	4,8
	7,6
	3,6

	Máy biến thế (HS8504)
	1,0
	1,2
	1,3
	1,4
	0,5
	0,4
	0,6
	0,8
	4,7
	4,6

	Thiết bị thu phát sóng, camera (HS8525)
	2,3
	3,4
	3,3
	2,8
	0,4
	0,3
	1,5
	0,4
	2,0
	0,4

	Màn hình máy chiếu (HS8528)
	0,9
	3,1
	1,4
	1,0
	0,0
	0,0
	2,3
	1,3
	0,3
	1,7

	Máy tính (HS8471)
	1,6
	0,9
	2,9
	2,3
	0,1
	0,1
	2,0
	1,0
	4,2
	2,4

	Điện thoại (HS8517)
	6,2
	6,8
	0,3
	0,7
	0,0
	0,3
	0,6
	0,7
	0,1
	0,2

	SP nội thất 
(HS94)
	2,3
	2,8
	0,4
	0,4
	0,8
	0,9
	0,9
	1,0
	0,5
	0,5

	Xơ sợi dêt (HS53,54,55)
	1,5
	1,3
	1,7
	1,6
	4,1
	3,0
	0,7
	0,6
	0,2
	0,2


Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
Số liệu từ Bảng 2.6 cho thấy, trong nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến chế tạo, các mặt hàng có chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu khá cao và được duy trì liên tục giữa hai mốc thời gian năm 2015 và 2020 gồm: sản phẩm may mặc, giày dép, điện thoại, sản phẩm nội thất, thiết bị thu phát sóng, camera, sản phẩm gỗ, máy tính, xơ sợi. So với các nước ASEAN khác, lợi thế cạnh tranh hiện hữu của Việt Nam cao hơn ở các mặt hàng điện thoại, sản phẩm may mặc, giày dép, máy biến thế, thiết bị thu phát sóng, camera, sản phẩm nội thất. Đối chiếu với các mặt hàng chế biến, chế tạo quan trọng xuất khẩu sang thị trường ASEAN, có thể thấy Việt Nam đã phát huy tốt lợi thế cạnh tranh đối với sản phẩm may mặc, giày dép, máy móc thiết bị điện, sản phẩm điện tử (thiết bị thu phát sóng, camera…). Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hiện hữu thấp hơn các nước ASEAN gồm gỗ và sản phẩm gỗ, giấy và sản phẩm từ giấy, xà phòng, chất tẩy rửa, mạch điện tử tích hợp, đi-ốp, thiết bị bán dẫn, máy tính, sản phẩm từ cao su, xơ sợi… Trong những năm tới, Việt Nam cần có chính sách đầu tư phát triển, đổi mới khoa học công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh của những sản phẩm này thì mới có thể xuất khẩu được sang thị trường ASEAN.
(iv) Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng
Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng của Việt Nam sang ASEAN đạt gần 2 tỷ USD, chiếm 10,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm sắt thép (1,2 tỷ USD, chiếm 61,8% tổng giá trị xuất khẩu của nhóm vật liệu xây dựng); sản phẩm từ sắt thép (308,3 triệu USD, chiếm 15,8%), clanke và xi măng (259,4 triệu USD, chiếm 13,3%), dây và cáp điện (178,7 triệu USD, chiếm 9,2%).


Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.8: Thay đổi tỷ trọng một số mặt hàng chính trong nhóm hàng hóa
vật liệu xây dựng xuất khẩu sang ASEAN giữa năm 2015 và 2020
Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng sang ASEAN đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng 73,9% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 14,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN, tăng so với mức 10,6% của năm 2015. Đây là sự thay đổi tích cực. Vật liệu xây dựng là nhóm hàng Việt Nam có thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép, dây và cáp điện. Xuất khẩu sắt thép sang ASEAN năm 2020 đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 67,9% tổng giá trị xuất khẩu nhóm vật liệu xây dựng. Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép đạt 496,3 triệu USD, chiếm 14,6%, clanh-ke và xi măng đạt 320,6 triệu USD, chiếm 9,4%, dây và cáp điện đạt 276,5 triệu USD, chiếm 8,1%. Quá trình đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng tại nhiều nước ASEAN như In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan đang được đẩy mạnh kéo theo nhu cầu đối với vật liệu xây dựng cũng tăng nhanh. Việt Nam cần tận dụng những cơ hội này để đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa các mặt hàng vật liệu xây dựng xuất khẩu sang ASEAN.
Bảng 2.7: Chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu của Việt Nam và một số nước ASEAN đối với một số mặt hàng vật liệu xây dựng xuất khẩu năm 2015, 2020
	 Mặt hàng/quốc gia/năm 
	Việt Nam
	Thái Lan
	In-đô-nê-xi-a
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Sắt thép 
(HS72)
	0,7
	1,0
	0,2
	0,2
	0,4
	3,5
	0,3
	1,2
	0,1
	0,1

	Sản phẩm sắt thép (HS73)
	0,6
	0,7
	1,2
	1,1
	0,8
	0,4
	1,0
	0,5
	0,5
	0,3

	Xi măng (HS2523)
	6,2
	7,3
	4,7
	3,6
	0,6
	3,0
	0,6
	0,5
	0,0
	0,0

	Dây diện, cáp điện (HS8544)
	2,6
	2,6
	0,7
	0,8
	1,0
	1,2
	0,6
	0,5
	5,7
	4,9


Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
	Số liệu tổng hợp tại Bảng 2.7 cho thấy trong nhóm hàng vật liệu xây dựng, Việt Nam có lợi thế so sánh hiện hữu cao đối với mặt hàng xi măng, cao hơn rất nhiều so với các nước ASEAN khác. Mặt hàng sắt thép cũng đang có lợi thế xuất khẩu, chỉ đứng sau In-đô-nê-xi-a. Tuy nhiên, về lâu dài mục tiêu xuất khẩu xi măng có thể thay đổi theo chiều hướng giảm xuống để đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Do đó, Việt Nam cần tìm thêm mặt hàng mới như dây điện, dây cáp điện, gạch ốp lát… và tăng tỷ trọng của những mặt hàng này trong nhóm hàng vật liệu xây dựng xuất khẩu.
b) Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang từng nước ASEAN theo 4 nhóm hàng
Năm 2015, hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo là nhóm hàng có tỷ trọng lớn nhất trong 4 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN. Các nước Mi-an-ma, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po, Phi-líp-pin là những thị trường xuất khẩu mà nhóm hàng chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao hơn cả. Trong khi đó, hàng nông sản lại chiếm tỷ trọng lớn hơn tại các thị trường như Phi-líp-pin (gạo, cà phê, chè, thủy sản, hạt điều), Bru-nây (gạo, thủy sản), Ma-lai-xi-a (thủy sản, rau quả, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn). 
Nhóm hàng vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng cao hơn tại các thị trường Lào, Cam-pu-chia, Bru-nây, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a. Đây cũng là những thị trường nhập khẩu quan trọng của mặt hàng sắt thép các loại của Việt Nam. Sắt thép và sản phẩm sắt thép của Việt Nam được xuất khẩu nhiều sang Cam-pu-chia (452 triệu USD); In-đô-nê-xi-a (376 triệu USD), Ma-lai-xi-a (155 triệu USD), Lào (145 triệu USD), Mi-an-ma (52 triệu USD), Thái Lan (254 triệu USD), Xinh-ga-po (41 triệu USD). Đối với mặt hàng clinker và xi măng, Phi-líp-pin là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới (sau Trung Quốc) và lớn nhất trong ASEAN. Năm 2015, clinker và xi măng chiếm 4,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Phi-líp-pin (tương đương 92,4 triệu USD). Ngoài Phi-líp-pin, Việt Nam cũng xuất khẩu clinke và xi măng sang In-đô-nê-xi-a (67,8 triệu USD), Ma-lai-xi-a (38,4 triệu USD), Lào (28,7 triệu USD), Cam-pu-chia (23 triệu USD), Mi-an-ma (8,6 triệu USD). 
Nhóm nhiên liệu, khoáng sản chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu sang các thị trường Xinh-ga-po, Lào, Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a. Việt Nam xuất khẩu dầu thô chủ yếu sang Xinh-ga-po (688 triệu USD), Ma-lai-xi-a (594 triệu USD), Thái Lan (172 triệu USD). Xăng dầu được xuất khẩu sang Cam-pu-chia (372 triệu USD), Lào (67,5 triệu USD). Thời điểm năm 2015, Việt Nam sản xuất xăng dầu của Việt Nam (do Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện) chưa đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, do đó, sản phẩm xăng dầu xuất khẩu sang thị trường Cam-pu-chia và Lào là sản phẩm tái xuất. 

                                                                        Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
Hình 2.9: Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN
theo 4 nhóm hàng năm 2015

                                                                                Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
Hình 2.10: Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN 
theo 4 nhóm hàng năm 2020
Năm 2020, trong cơ cấu xuất khẩu sang các nước ASEAN, nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo so với 3 nhóm còn lại. Nhóm hàng này chiếm tỷ trọng cao nhất tại các thị trường Xinh-ga-po, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. So với năm 2015, nhóm hàng chế biến chế tạo tăng tỷ trọng tại các thị trường Xinh-ga-po, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Lào, In-đô-nê-xi-a. Đây là xu hướng thay đổi tích cực trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN, góp phần giúp tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN năm 2020 tăng 27% so với năm 2015. 
Đáng chú ý, tại Phi-líp-pin, tỷ trọng của nhóm hàng chế biến chế tạo suy giảm mạnh trong khi tỷ trọng của 3 nhóm hàng còn lại (vật liệu xây dựng; nông lâm thủy sản; nhiên liệu, khoáng sản) gia tăng. Số liệu chi tiết cho thấy, xuất khẩu gạo sang Phi-líp-pin năm 2020 đạt 1,06 tỷ USD, tăng 137% so với năm 2015, xuất khẩu cà phê đạt 158 triệu USD, tăng 132% so với năm 2015, xuất khẩu clinke và xi măng đạt 289 triệu USD, tăng 214% so với năm 2015, xuất khẩu sắt thép và sản phẩm sắt thép đạt 268 triệu USD, tăng 659% so với năm 2015. Tăng trưởng xuất khẩu của các mặt hàng này là động lực chính, đóng góp lớn cho mức tăng trưởng 76% của tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Phi-líp-pin trong năm 2020 so với năm 2015.
Đối chiếu giữa năm 2020 và 2015, có thể nhận thấy nhóm hàng nông, lâm, thủy sản có sự gia tăng tỷ trọng tại các thị trường Phi-líp-pin, Lào và giảm tỷ trọng ở hầu hết các thị trường. Nhóm hàng vật liệu xây dựng có tỷ trọng gia tăng tại thị trường Thái Lan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, trong đó, chủ yếu là xi măng, sắt thép. Các mặt hàng vật liệu xây dựng của Việt Nam, đặc biệt là xi măng và sắt thép, là các mặt hàng Việt Nam có lợi thế lớn, đã thâm nhập tốt và đang đứng vững tại thị trường ASEAN. Sắt thép xuất khẩu sang ASEAN chiếm tới 42% về lượng và 43% về giá trị trong tổng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam ra thế giới trong năm 2020. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, các thị trường tiêu thụ nhiều sắt thép của Việt Nam là Cam-pu-chia (1 tỷ USD), Thái Lan (512 triệu USD), Ma-lai-xi-a (389 triệu USD), In-đô-nê-xi-a (377 triệu USD), Phi-líp-pin (268 triệu USD), Lào (120 triệu USD), Mi-an-ma (75 triệu USD).
Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản giảm tỷ trọng ở các thị trường Thái Lan, Xinh-ga-po, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Lào, Cam-pu-chia. Than và dầu thô là hai mặt hàng chính trong nhóm nhiên liệu, khoáng sản. Việc giảm tỷ trọng của nhóm hàng này trong cơ cấu xuất khẩu sang ASEAN cũng là sự thay đổi tích cực, phù hợp với chủ trương cắt giảm xuất khẩu dầu thô của Việt Nam để phục vụ hoạt động của các nhà máy lọc dầu đã đi vào vận hành (các nhà máy lọc dầu tại Dung Quất và Nghi Sơn) và chính sách giảm xuất khẩu tài nguyên than đá.
Bảng 2.8: Chỉ số RO của một số sản phẩm xuất khẩu 
sang thị trường ASEAN năm 2015, 2020
Đơn vị tính: triệu USD
	


STT
	Mặt hàng
	Năm
	KN XK sang ASEAN
	KN XK ra thế giới
	KN XK  sang thị trường ngoài ASEAN
	Tổng KN XK của Việt Nam sang thị trường ngoài ASEAN
	Chỉ số RO

	1
	Sắt thép
	2015
	1.206,2
	1.686,0
	479,8
	143.826,4
	      214,5 

	
	
	2020
	2.302,9
	5.258,4
	2.955,5
	259.468,6
	        38,4 

	2
	Gạo
	2015
	1.017,6
	2.803,6
	1.786,0
	143.826,4
	        29,2 

	
	
	2020
	1.404,6
	3.120,1
	1.715,5
	259.468,6
	        68,1 

	3
	Cà phê
	2015
	206,1
	2.674,2
	2.468,1
	143.826,4
	          4,5 

	
	
	2020
	328,3
	2741
	2.412,7
	259.468,6
	        12,9 

	4
	Chè
	2015
	13,0
	213,1
	200,1
	143.826,4
	        43,8 

	
	
	2020
	12,2
	217,7
	205,5
	259.468,6
	        70,8 

	5
	Hạt tiêu
	2015
	146,4
	1.260,8
	1.114,4
	143.826,4
	        15,0 

	
	
	
2020
	
46,4
	
660,5
	
614,1
	
259.468,6
	      
  29,7

	6
	Xi măng
	2015
	259,4
	667,9
	408,5
	143.826,4
	      136,7 

	
	
	2020
	320,6
	1435,8
	1.115,2
	259.468,6
	        52,0 

	7
	Máy vi tính, sản phẩm điện tử
	2015
	1.384,9
	15.609,6
	14.224,7
	143.826,4
	          0,9 

	
	
	2020
	
1.893,6
	
44.576,4
	
42.682,8
	
259.468,6
	          0,3 

	8
	Thủy sản
	2015
	485,7
	6.572,6
	6.086,9
	143.826,4
	          1,7 

	
	
	2020
	560,8
	8.412,7
	7.851,9
	259.468,6
	          2,2 

	9
	Dệt may
	2015
	612,6
	22.814,5
	22.201,9
	143.826,4
	          0,2 

	
	
	2020
	1.356,1
	29.809,8
	28.453,7
	259.468,6
	          0,4 

	10
	Da giày
	2015
	192,1
	12.010,7
	11.818,6
	143.826,4
	          0,2 

	
	
	2020
	291,8
	16.791,0
	16.499,2
	259.468,6
	          0,3 


Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu Hải quan Việt Nam
	Số liệu tại Bảng 2.8 cho thấy, một số mặt hàng có xu hướng tập trung xuất khẩu rất cao sang thị trường ASEAN so với các khu vực thị trường khác bên ngoài ASEAN. Ví dụ: sắt thép, xi măng, gạo, chè có chỉ số RO rất cao. Sắt thép xuất khẩu chủ yếu sang Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Lào. Xi măng chủ yếu xuất khẩu sang Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a. Gạo chủ yếu xuất khẩu sang Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a. Chè chủ yếu xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin. Đây là những thị trường truyền thống, quan trọng, có nhu cầu cao đối với những mặt hàng xuất khẩu này. Do đó, thời gian tới cần tiếp tục giữ vững thị phần tại đây. Mặc dù đây không phải là những mặt hàng chế biến có hàm lượng giá trị gia tăng cao, nhưng vẫn có nhiều ý nghĩa về mặt xã hội, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động trong thời gian Việt Nam chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới.
Như vậy xét về tổng thể, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đang có sự dịch chuyển theo hướng tích cực. Trong đó, nhóm hàng chế biến, chế tạo có sự gia tăng về tỷ trọng, phù hợp với xu hướng gia tăng tỷ trọng chung của xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung là cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ra toàn thế giới, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN vẫn lạc hậu hơn. Nhóm hàng nông lâm thủy sản chiếm 11,9% tổng giá trị xuất khẩu sang ASEAN trong khi chiếm 8,9% tổng giá trị xuất khẩu ra thế giới. Nhiên liệu, khoáng sản chiếm 4,7% tổng giá trị xuất khẩu sang ASEAN nhưng chỉ chiếm 1% tổng giá trị xuất khẩu ra toàn thế giới của Việt Nam.

c) Xu hướng thay đổi tỷ trọng một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang ASEAN
Trong giai đoạn 2015 – 2020, trong số các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang thị trường ASEAN, có những mặt hàng không có thay đổi đáng kể về tỷ trọng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN, mặc dù có sự gia tăng về kim ngạch. Trong khi đó, có những mặt hàng có thay đổi đáng kể về tỷ trọng. 
Hình 2.11 dưới đây cho thấy các mặt hàng cà phê, sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm gỗ, da giày, dây và cáp điện, vải mành, vải kỹ thuật có tỷ trọng tương đối ổn định, không có thay đổi lớn hoặc gia tăng đột biến. Riêng mặt hàng thủy sản có sự giảm nhẹ về tỷ trọng, từ 2,7% năm 2015 xuống 2,4% năm 2020, mặc dù về kim ngạch thì tăng từ 485,7 triệu USD năm 2015 lên 560,9 triệu USD năm 2020. Các mặt hàng dệt may, sắt thép và sản phẩm sắt thép có sự bứt phá, tỷ trọng thay đổi mạnh mẽ theo hướng gia tăng. Xuất khẩu dệt may tăng từ 612,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,4% năm 2015, lên gần 1,4 tỷ USD, với tỷ trọng tương ứng là 5,8% trong năm 2020. Sắt thép và sản phẩm sắt thép tăng từ 1,54 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 8,3% năm 2015, lên 2,8 tỷ USD, với tỷ trọng tương ứng là 12,1% năm 2020. Rau quả tăng từ 116,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,6% năm 2015, lên 288,3 triệu USD, với tỷ trọng tương ứng là 1,2% năm 2020. Xu hướng này cho thấy các doanh nghiệp trong ngành dệt may, sắt thép và rau quả xuất khẩu đã có những bước tiến lớn về năng lực sản xuất và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, trong đó có ASEAN, đồng thời cũng thể hiện sự gia tăng về nhu cầu của các nước ASEAN đối với những mặt hàng này. 

Nguồn: tổng hợp từ số liệu của ITC
[bookmark: _Toc86421467]Hình 2.11: Tỷ trọng của một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 
sang ASEAN giai đoạn 2015 – 2020
2.2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hoá sang ASEAN theo thị trường
	Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Bru-nây, Xinh-ga-po năm 2020 có suy giảm lớn về kim ngạch so với năm 2015. Xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a và Lào có mức tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng chung của xuất khẩu sang thị trường ASEAN. Xuất khẩu sang Mi-an-ma có tăng trưởng mạnh nhưng về giá trị tuyệt đối còn nhỏ. Xuất khẩu sang Thái Lan, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin có sự thay đổi lớn (mức kim ngạch tăng thêm của năm 2020 so với năm 2015 từ 1,5 - 1,7 tỷ USD). Xuất khẩu của Việt Nam sang toàn bộ các nước ASEAN năm 2020 có sự suy giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó thị trường In-đô-nê-xi-a chứng kiến mức suy giảm mạnh nhất. Xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a năm 2020 giảm mạnh về mức xuất khẩu của năm 2015 (2,8 tỷ USD), sau khi đã tăng lên đến 3,37 tỷ USD trong năm 2019. Xuất khẩu sang Thái Lan cũng có sự suy giảm giữa năm 2020 và năm 2019.
Bảng 2.9: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước ASEAN 
giai đoạn 2015 – 2020
Đơn vị tính: triệu USD
	Quốc gia/
năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Thay đổi 2020/2015

	Bru-nây
	25,6
	20,1
	21,6
	18,5
	66,6
	16,6
	-35%

	Cam-pu-chia
	2.412,7
	2.200,6
	2.771,5
	3.741,1
	4.632,1
	4.149,0
	72%

	In-đô-nê-xi-a
	2.851,2
	2.618,1
	2.862,6
	3.534,9
	3.369,2
	2.826,1
	-1%

	Lào
	534,8
	478,1
	520,4
	594,7
	700,8
	571,8
	7%

	Ma-lai-xi-a
	3.583,8
	3.343,1
	4.209,8
	4.047,8
	3.788,8
	3.419,4
	-5%

	Mi-an-ma
	378,1
	461,9
	702,9
	702,1
	721,3
	633,3
	67%

	Phi-líp-pin
	2.020,0
	2.221,0
	2.836,2
	3.465,3
	3.729,7
	3.549,6
	76%

	Xinh-ga-po
	3.263,3
	2.436,9
	2.987,2
	3.138,3
	3.197,8
	3.049,8
	-7%

	Thái Lan
	3.184,2
	3.693,3
	4.808,4
	5.487,4
	5.272,2
	4.916,9
	54%

	ASEAN
	18.253,7
	17.473,1
	21.720,6
	24.730,1
	25.478,5
	23.132,4
	27%


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Năm 2015, Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang 3 thị trường: Ma-lai-xi-a (chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN); Xinh-ga-po (17,9%) và Thái Lan (17,4%). Năm 2020, 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất có sự thay đổi vị trí, đứng đầu là Thái Lan (21,3%), tiếp theo là Cam-pu-chia (17,9%) và Phi-líp-pin (15,3%). Mi-an-ma là thị trường còn nhiều tiềm năng khai thác nhưng tỷ trọng ít có sự thay đổi trong giai đoạn 2015-2020 và ổn định trong khoảng 2 – 3%. Đáng chú ý là hai thị trường Xinh-ga-po và Ma-lai-xi-a có sự suy giảm mạnh về tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN. 

Bảng 2.10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong ASEAN 
giai đoạn 2015 – 2020
                                                                                         Đơn vị tính: tỷ trọng (%)
	Quốc gia/
năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Bru-nây
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,3
	0,1

	Cam-pu-chia
	13,2
	12,6
	12,8
	15,1
	18,2
	17,9

	In-đô-nê-xi-a
	15,6
	15,0
	13,2
	14,3
	13,2
	12,2

	Lào
	2,9
	2,7
	2,4
	2,4
	2,8
	2,5

	Ma-lai-xi-a
	19,6
	19,1
	19,4
	16,4
	14,9
	14,8

	Mi-an-ma
	2,1
	2,6
	3,2
	2,8
	2,8
	2,7

	Phi-líp-pin
	11,1
	12,7
	13,1
	14,0
	14,6
	15,3

	Xinh-ga-po
	17,9
	13,9
	13,8
	12,7
	12,6
	13,2

	Thái Lan
	17,4
	21,1
	22,1
	22,2
	20,7
	21,3

	ASEAN
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Trên thực tế, những thị trường có dung lượng và sức mua lớn trong ASEAN là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan. Những nước này có dân số đông và có quy mô kinh tế lớn hơn nhiều so với các nước ASEAN khác. Dân số In-đô-nê-xi-a chiếm 40,8% dân số ASEAN trong khi GDP của nước này chiếm tới 34,5% tổng GDP của các nước ASEAN. Xinh-ga-po là thị trường trung chuyển, xuất khẩu của Việt Nam sang Xinh-ga-po còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố nhu cầu thị trường thế giới và chính sách đa dạng hóa đối tác thương mại của Xinh-ga-po. Do đó, xuất khẩu sang thị trường Xinh-ga-po khó giữ được sự ổn định. Tuy nhiên, sự suy giảm tỷ trọng của thị trường Xinh-ga-po cho thấy Việt Nam chưa khai thác tốt vị trí cửa ngõ, trung chuyển của Xinh-ga-po. Lào có quy mô dân số nhỏ, sức mua không lớn nên đối với thị trường này chỉ nên xác định mục tiêu giữ kim ngạch ổn định, tăng dần về giá trị tuyệt đối, giữ tỷ trọng ổn định, có thể chấp nhận tỷ trọng không tăng hoặc thậm chí có thể giảm nhẹ. Số liệu ở bảng trên cho thấy cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong ASEAN chưa tương thích với quy mô và tiềm năng của các thị trường trong ASEAN. Việt Nam chưa khai thác tốt cơ hội tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ tại các thị trường In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xinh-ga-po và Mi-an-ma. 
Bảng 2.11: Quy mô dân số và kinh tế của các nước ASEAN năm 2020
	Quốc gia
	Dân số

(triệu người)
	Tỷ trọng (%)
	GDP 
danh nghĩa (tỷ USD)
	Tỷ trọng (%)
	GDP theo 
đầu người 
(USD)

	Bru-nây
	0,5
	0,1
	15,3
	0,5
	33.097

	Cam-pu-chia
	15,8
	2,4
	27,2
	0,8
	1.720

	In-đô-nê-xi-a
	272,3
	40,8
	1.158,8
	34,5
	4.256

	Lào
	7,4
	1,1
	20,4
	0,6
	2.773

	Ma-lai-xi-a
	33,4
	5,0
	387,1
	11,5
	11.604

	Mi-an-ma
	53,5
	8,0
	76,2
	2,3
	1.423

	Phi-líp-pin
	110,4
	16,5
	402,6
	12,0
	3.646

	Xinh-ga-po
	5,8
	0,9
	374,4
	11,2
	64.103

	Thái Lan
	69,9
	10,5
	538,7
	16,1
	7.702

	Việt Nam
	98,3
	14,7
	354,9
	10,6
	3.609

	ASEAN
	667,4
	100,0
	3.355,7
	100,0
	4.849


Nguồn: IMF
2.2.1.3. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo thành phần kinh tế 
Trong giai đoạn 2015-2020, cơ cấu xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam tính theo thành phần kinh tế (khu vực doanh nghiệp vốn trong nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) về cơ bản không có nhiều sự thay đổi. Xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây cũng là khu vực có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN, làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

                                  Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.12: Kim ngạch xuất khẩu theo thành phần kinh tế của Việt Nam 
giai đoạn 2015 – 2020
Nền kinh tế Việt Nam đã và đang thu hút rất mạnh FDI. Phần lớn các doanh nghiệp FDI có hoạt động kinh doanh định hướng xuất khẩu nên tỷ trọng của khu vực FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. Các doanh nghiệp FDI có nhiều thế mạnh trong xuất khẩu như có sẵn thị trường, đã thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác, có công nghệ, quản lý tốt, tiềm lực tài chính mạnh hơn... Do vậy, trong nhiều năm qua, tỷ trọng của khu vực doanh nghiệp FDI luôn ở mức cao hơn, thậm chí cao áp đảo so với khu vực doanh nghiệp trong nước.
Sau một thời kỳ dài liên tục nhập siêu, những năm gần đây, Việt Nam đã chuyển sang xuất siêu với mức xuất siêu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, xuất siêu của Việt Nam ghi nhận mức kỷ lục 19,1 tỷ USD. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là Việt Nam xuất siêu cao chủ yếu nhờ doanh nghiệp FDI, trong khi doanh nghiệp bản địa nhập siêu lớn (chủ yếu là máy móc thiết bị). Đặc điểm này thể hiện tính thiếu bền vững trong cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế của Việt Nam. Do sản xuất và xuất khẩu của khối FDI phụ thuộc rất mạnh vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu nên mỗi khi có biến động xảy ra đối với chuỗi cung ứng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh.
Trong giai đoạn 2015-2019, vai trò của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước (doanh nghiệp bản địa) có sự cải thiện. Năm 2015, khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm tỷ trọng 29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi tỷ trọng của khu vực FDI là 71%. Năm 2019, khu vực doanh nghiệp trong nước chiếm 32,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 67,8%. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực nêu trên chưa đạt sự ổn định. Năm 2020, trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 282,6 tỷ USD, khu vực doanh nghiêp trong nước chỉ đóng góp 28,2% tổng kim ngạch, khu vực FDI vươn lên chiếm 71,8%. Không chỉ là tỷ trọng chung, mà các con số thống kê đều cho thấy, ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, khu vực FDI luôn đứng đầu bảng. Chẳng hạn, với mặt hàng điện thoại và linh kiện, khu vực FDI chiếm tới chiếm 99,1%. Trong khi đó, sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng là 93,1%. Còn với giày dép và dệt may, những tưởng lợi thế thuộc về doanh nghiệp nội địa, thì khối FDI cũng chiếm tương ứng 75,8% và 62,5% [97]. 
Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, bản chất của việc doanh nghiệp FDI xuất siêu nhiều sẽ không mang lại nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Điều này xuất phát từ việc các doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều thì cũng nhập nguyên liệu đầu vào từ các nước xuất xứ, không phải ở Việt Nam, do các ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam chưa phát triển, dẫn tới giá trị gia tăng trong nước không cao. 
Các chuyên gia của UNIDO cũng khuyến nghị Việt Nam cần đánh giá lại mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI. Xu thế cải thiện của khu vực doanh nghiệp trong nước trong cơ cấu xuất khẩu chưa đủ để được đánh giá là bền vững, còn phải nỗ lực nhiều. Không có quốc gia nào có thể phát triển kinh tế bền vững nếu chỉ trông vào đầu tư nước ngoài. Nếu không tự lực, cứ trông cậy vào đầu tư nước ngoài thì sẽ mãi rơi vào thế khó. Nhờ các chính sách ưu đãi đầu tư khác nhau và nhiều cải cách pháp lý và hành chính, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong khu vực. Điều này cũng phù hợp với những cân nhắc và chiến lược của Chính phủ trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, “sự lép vế” của các doanh nghiệp Việt Nam ở chiều ngược lại cho thấy thế cân bằng chưa được thúc đẩy một cách thích đáng. Để thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời xây dựng nền kinh tế tự chủ thì không thể tiếp tục phụ thuộc nhiều vào khối FDI như hiện nay. Tuy nhiên, cân bằng cán cân tỷ trọng xuất khẩu là phải tìm cách nâng cao năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước chứ không phải kéo giảm sức sản xuất của khu vực FDI. Như vậy, thời gian tới cần có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, cần khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân mở rộng kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế tạo và công nghệ cao nhằm củng cố nền tảng công nghiệp trong nước. Việt Nam thu hút vốn FDI phải áp dụng theo phương pháp "may đo" phù hợp. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đưa ra những ưu đãi về thuế, cơ chế chính sách, đổi lại yêu cầu rõ ràng phải có tác động, lan toả đến doanh nghiệp trong nước về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực KHCN, phải tăng kết nối với khu vực trong nước, từ đó giúp các doanh nghiệp Việt lớn dần, đủ sức trở thành đối tác của các doanh nghiệp FDI, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và dần tăng tỷ trọng trong xuất khẩu. 
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Năm 2015, nhập khẩu nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 65,2%; nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản chiếm 3,1%; nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản chiếm 20,2%; nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng chiếm 2,7% tổng giá trị nhập khẩu từ ASEAN. 
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Hình 2.13: Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN năm 2015, 2020
Đến năm 2020, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN của Việt Nam đã có sự chuyển dịch. Tỷ trọng của nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lên 68%. Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản giảm xuống còn 10,7% chủ yếu do Việt Nam đã dần tự túc được xăng dầu và giảm nhập khẩu từ bên ngoài. Tỷ trọng của nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản tăng lên 5,3%. Tỷ trọng của nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng tăng nhẹ lên 3,3%. 
(i) Nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo 
Nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo luôn chiếm khoảng 2/3 tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN. Sự gia tăng cả về kim ngạch và tỷ trọng của nhóm hàng này là nguyên nhân chính khiến nhập siêu từ ASEAN tiếp tục gia tăng. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập siêu của Việt Nam từ ASEAN tăng từ 5,6 tỷ USD năm 2015 lên 7,3 tỷ USD năm 2020. Hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là nhóm hàng Việt Nam có nhập siêu lớn từ ASEAN, với kim ngạch nhập siêu nhóm này là 5,8 tỷ USD năm 2015 và 8,1 tỷ USD năm 2020 (Năm 2015, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo từ ASEAN đạt 15,5 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này sang ASEAN đạt 9,7 tỷ USD sang ASEAN. Năm 2020, các con số tương ứng là 20,9 tỷ USD và 12,8 tỷ USD). 
Những mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất năm 2020 là: (i) máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; (ii) máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; (iii) ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng ô tô; (iv) chất dẻo nguyên liệu; (v) hàng điện gia dụng và linh kiện. Năm nhóm sản phẩm này chiếm 40,5% tổng giá trị nhập khẩu từ ASEAN và 59% tổng giá trị nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo nhập khẩu từ ASEAN. 
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Hình 2.14: Thay đổi tỷ trọng của một số mặt hàng chính trong nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo nhập khẩu từ ASEAN giữa năm 2015 và 2020

Năm 2020, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ ASEAN tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỷ trọng so với năm 2015. Hai nhóm hàng này là những mặt hàng cần thiết nhập khẩu, được nhập khẩu chủ yếu bởi các doanh nghiệp FDI, để phục vụ cho sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI tăng nhập khẩu linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, phụ tùng máy móc cũng khiến các doanh nghiệp công nghệ trong nước ít có cơ hội phát triển và cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài trong cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI. 
Số liệu từ Bảng 2.12 cho thấy nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN tăng mạnh cả về giá trị và tỷ trọng. Năm 2015, nhập khẩu ô tô mới đạt 475,6 triệu USD, nhưng đến năm 2019 đã đạt 2,1 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trung bình cho giai đoạn 2015 – 2019 là 35%/năm. Năm 2020, giá trị nhập khẩu ô tô giảm xuống 1,5 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vẫn chiếm 5% tổng nhập khẩu từ ASEAN. Do Việt Nam giảm thuế nhập khẩu ô tô sản xuất tại các nước ASEAN từ 40% xuống 30% năm 2017 và về 0% từ năm 2018 theo cam kết trong Hiệp định ATIGA, nhập khẩu ô tô từ ASEAN tăng mạnh vài năm gần đây. Nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện tiếp tục gia tăng về giá trị tuy tỷ trọng không thay đổi giữa hai mốc thời gian 2015 và 2020. Sắt thép; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh cũng mới góp mặt vào nhóm 15 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ ASEAN. 
Ô tô, hàng điện gia dụng, sắt thép, chất thơm, chế phẩm vệ sinh… là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được, thuộc diện không khuyến khích, không cần thiết nhập khẩu. Ngoài ra, còn nhiều mặt hàng khác thuộc nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo là những mặt hàng mà nguồn cung trong nước đã có thể đáp ứng nhu cầu, không nhất thiết nhập khẩu, nhưng vẫn đang được nhập về từ thị trường ASEAN như giấy và các sản phẩm từ giấy; sản phẩm nhựa; chế phẩm thực phẩm khác; bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, sản phẩm nội thất bằng gỗ… Tổng giá trị nhập khẩu của những mặt hàng này lên tới 5,1 tỷ USD năm 2020, chiếm 24,3% tổng giá trị nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo nhập khẩu từ ASEAN và 17% tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN.


Bảng 2.12: Một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ ASEAN 
có thể thay thế bằng nguồn cung trong nước năm 2015, 2020
	
Mặt hàng 
không cần thiết 
nhập khẩu 
từ ASEAN
	2015
	2020

	
	KN NK
(triệu USD)
	Tỷ trọng 
trong nhóm
chế biến,
chế tạo (%)
	Tỷ trọng
trong tổng 
KN NK từ ASEAN (%)
	KN NK 
(triệu USD)
	Tỷ trọng 
trong  nhóm 
chế biến, 
chế tạo (%)
	Tỷ trọng 
trong tổng 
KN NK từ ASEAN (%)

	Ô tô nguyên chiếc
	475,7
	3,1
	2,0
	1.511,7
	7,2
	5,0

	Hàng điện gia dụng và linh kiện
	916,6
	5,9
	3,8
	1.192,8
	5,7
	3,9

	Giấy các loại và sản phẩm từ giấy
	684,9
	4,4
	2,9
	571,3
	2,7
	1,9

	Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
	354,7
	2,3
	1,5
	506,8
	2,4
	1,7

	Sản phẩm nhựa
	357,1
	2,3
	1,5
	450,4
	2,2
	1,5

	Chế phẩm thực phẩm khác 
	201,3
	1,3
	0,8
	363,1
	1,7
	1,2

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	161,1
	1,0
	0,7
	208,0
	1,0
	0,7

	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	77,3
	0,5
	0,3
	157,2
	0,8
	0,5

	Sản phẩm nội thất
	68,6
	0,4
	0,3
	87,2
	0,4
	0,3

	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 
	7,1
	0,0
	0,0
	19,4
	0,1
	0,1

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng KNNK nhóm chế biến chế tạo 
từ ASEAN
	15.491,0
	100,0
	65,1
	20.888,0
	100,0

	68,6


	Tổng KNNK 
từ ASEAN
	23.807,8
	 
	100,0
	30.467,2
	 
	100,0
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(ii) Nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản
Năm 2020, giá trị nhập khẩu từ ASEAN đạt 1,5 tỷ USD, tăng 200% so với năm 2015 (740,2 triệu USD). Các mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN chủ yếu gồm: cao su (720,1 triệu USD), hạt điều (367,4 triệu USD), thủy sản (205,7 triệu USD), rau quả (189,1 triệu USD, chủ yếu từ Thái Lan (78 triệu USD)), ngô (12,6 triệu USD), đậu tương (7,2 triệu USD). Trong nhóm này, thủy sản và rau quả chiếm 26% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nhóm từ ASEAN. 
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Hình 2.15: Thay đổi tỷ trọng của một số mặt hàng chính trong nhóm hàng hóa nông lâm thủy sản nhập khẩu từ ASEAN giữa năm 2015 và 2020
Trong nhóm này, sự gia tăng nhập khẩu chủ yếu tập trung vào các mặt hàng cần thiết nhập khẩu, để phục vụ các ngành công nghiệp chế biến hướng ra xuất khẩu và để tái xuất sang thị trường ngoài ASEAN, như Trung Quốc, vốn là thị trường tiêu thụ khổng lồ đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Hai mặt hàng cao su, hạt điều chiếm tới 72% tổng giá trị nhập khẩu của nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản, được nhập về chủ yếu cho mục đích chế biến xuất khẩu. Trong số các mặt hàng nông sản nhập khẩu, trái cây được nhập chủ yếu từ Thái Lan (gồm các loại quả như nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt). Phần lớn trái cây nhập khẩu từ Thái Lan (trên 90%) để tái xuất khẩu sang Trung Quốc. Hạt điều thô được nhập khẩu nhiều từ Cam-pu-chia để phục vụ chế biến xuất khẩu. Thủy sản nguyên liệu nhập khẩu từ In-đô-nê-xi-a, Thái Lan cũng để phục vụ chế biến xuất khẩu. Ngô, đậu tương, đỗ hạt các loại là những sản phẩm mà sản xuất trong nước không có nhiều lợi thế, được nhập chủ yếu từ Mi-an-ma, Thái Lan, để phục vụ cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm của Việt Nam. Cao su chủ yếu nhập khẩu từ Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, phần lớn trong đó được tái xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường khác tại Đông Bắc Á.
(iii) Nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản
Nhập khẩu từ ASEAN giảm từ 4,8 tỷ USD năm 2015 xuống 3,25 tỷ USD năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do Việt Nam giảm nhập khẩu xăng dầu (giảm từ 3,6 tỷ USD năm 2015 xuống 1,9 tỷ USD năm 2020). Các nhà máy lọc dầu trong nước đã đi vào vận hành và cung ứng đủ cho nhu cầu trong nước. Trong cơ cấu nhập khẩu nhóm hàng này năm 2020, xăng dầu là mặt hàng lớn nhất, chiếm 57% tổng giá trị nhập khẩu nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản từ ASEAN. Tiếp theo là than đá chiếm 24%, sản phẩm từ dầu mỏ khác chiếm 10%, khí đốt hóa lỏng chiếm 3%, dầu thô chiếm 2,6%, quặng và khoáng sản khác chiếm 2,5%. Nhìn chung, các mặt hàng trong nhóm nhiên liệu, khoáng sản được nhập khẩu từ ASEAN về Việt Nam đều là các mặt hàng cần thiết nhập khẩu, để phục vụ nhu cầu các ngành sản xuất và hộ tiêu dùng trong nước.

Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Hình 2.16: Thay đổi tỷ trọng của một số mặt hàng chính trong nhóm hàng hóa nhiên liệu khoáng sản nhập khẩu từ ASEAN giữa năm 2015 và 2020
Trong cơ cấu nhóm hàng hóa nhiên liệu, khoáng sản nhập khẩu từ ASEAN, nhập khẩu xăng dầu giảm về cả giá trị và tỷ trọng, trong khi nhập khẩu than đá gia tăng. Xu hướng này phản ánh đúng nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam. Ngành lọc hóa dầu trong nước đã dần đáp ứng được nhu cầu thị trường. Than đá là nhiên liệu đầu vào của các nhà máy nhiệt điện than. Trong giai đoạn 2015-2020, một số nhà máy nhiệt điện than đi vào hoạt động, lượng than khai thác trong nước ngày càng khó khăn, Việt Nam phải tăng nhập khẩu than từ bên ngoài. In-đô-nê-xi-a là một trong 4 thị trường nhập khẩu than có nhiều tiềm năng nhất của Việt Nam.
(iv) Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng
Nhập khẩu từ ASEAN tăng từ 654,6 triệu USD năm 2015 lên 1 tỷ USD năm 2020, gồm chủ yếu là sắt thép và sản phẩm sắt thép, dây và cáp điện. Trong nhóm hàng này cũng có những sản phẩm trong nước đã sản xuất được và không cần thiết nhập khẩu như dây cáp điện, các loại thép xây dựng thông thường (thép thanh, sợi, cáp thép dự ứng lực, một số loại thép góc, thép hình, ống thép…), thép cuộn cán nguội, thép không gỉ cán nguội… Trong 10 năm trở lại đây, ngành thép Việt Nam đã có những bước tiến lớn, đứng thứ 14 trên thế giới xét về sản lượng năm 2020. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thép Việt Nam, chủng loại thép sản xuất trong nước hiện vẫn là các loại thép thông thường dùng trong xây dựng, phục vụ đại trà với nhu cầu xã hội rất lớn [82]. Còn với thép hợp kim và thép đặc chủng dùng để chế tạo máy móc, hiện Việt Nam vẫn chưa phát triển do các sản phẩm thép này hỏi công nghệ phức tạp, đầu tư rất lớn, chủng loại nhiều nhưng dung lượng thị trường lại nhỏ, dẫn tới hiệu quả sản xuất kém. 
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2.2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ ASEAN theo thị trường 
Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, nhập khẩu của Việt Nam từ các nước ASEAN đều gia tăng, ngoại trừ Lào và Xinh-ga-po. Nhập khẩu của Việt Nam từ các đối tác Bru-nây, Mi-an-ma có tốc độ tăng trưởng 3 con số nhưng kim ngạch chưa cao. Nhập khẩu từ Thái Lan và In-đô-nê-xi-a tăng mạnh cả về giá trị tuyệt đối và tốc độ gia tăng kim ngạch.
Bảng 2.13: Nhập khẩu của Việt Nam từ các nước ASEAN giai đoạn 2015 – 2020
                                                                                          Đơn vị tính: triệu USD
	Nước/năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Thay đổi 2020/2015 
(triệu USD)
	Thay đổi 2020/2015
(%)

	Bru-nây
	48,1
	77,7
	51,7
	36,7
	177,4
	265,6
	217,5
	452,2

	Cam-pu-chia
	955,6
	725,8
	1.029,6
	963,1
	901,3
	1.178,4
	222,8
	23,3

	In-đô-nê-xi-a
	2.739,7
	2.970,8
	3.660,4
	4.918,1
	5.703,4
	5.381,8
	2.642,1
	96,4

	Lào
	586,7
	345,4
	369,0
	437,1
	461,8
	458,1
	-128,6
	-21,9

	Ma-lai-xi-a
	4.199,0
	5.113,6
	5.949,4
	7.450,3
	7.291,0
	6.575,2
	2.376,2
	56,6

	Mi-an-ma
	56,1
	86,4
	125,3
	157,8
	231,5
	219,1
	163,0
	290,6

	Phi-líp-pin
	906,1
	1.058,9
	1.160,2
	1.255,5
	1.577,4
	1.753,7
	847,6
	93,5

	Xinh-ga-po
	6.037,1
	4.709,0
	5.316,3
	4.523,6
	4.091,1
	3.669,9
	-2.367,2
	-39,2

	Thái Lan
	8.279,3
	8.795,6
	10.642,5
	12.023,2
	11.655,6
	10.964,8
	2.685,5
	32,4

	ASEAN
	23.807,7
	23.883,2
	28.304,4
	31.765,4
	32.090,5
	30.466,6
	6.658,9
	28,0


Nguồn: Tổng cục Hải quan
Năm 2015, Việt Nam nhập khẩu hàng hoá nhiều nhất từ các thị trường Thái Lan, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a. Bốn nước này chiếm tới 89,3% tổng nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN. Nhập khẩu từ nhóm nước CLM chỉ chiếm 6,7%. 
Năm 2020, các thị trường Việt Nam có nhập khẩu nhiều nhất vẫn là Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xinh-ga-po. Bốn nước này chiếm 87,9% tổng nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN. Thái Lan vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong ASEAN. Đáng lưu ý, Xinh-ga-po chuyển từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4, với tỷ trọng giảm mạnh, từ 25,4% xuống còn 12% và về giá trị tuyệt đối giảm 2,36 tỷ USD. Vị trí của In-đô-nê-xi-a có cải thiện, với tỷ trọng tăng từ 11,5% lên 17,8%, chủ yếu do Việt Nam tăng nhập khẩu ô tô và than đá từ In-đô-nê-xi-a. Hai mặt hàng này chiếm tới 35-40% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ In-đô-nê-xi-a. Nhập khẩu từ Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Phi-líp-pin có sự gia tăng đáng kể.
Số liệu cho thấy nhập khẩu của Việt Nam phụ thuộc lớn vào các thị trường Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po. Đây là những nguồn cung cấp các mặt hàng đầu vào quan trọng, gồm nguyên vật liệu và các sản phẩm trung gian, linh kiện, phụ tùng. Với Thái Lan, ngoài hàng hóa tư liệu sản xuất, Việt Nam cũng nhập khẩu khá nhiều hàng tiêu dùng, nông sản. Nhập khẩu từ Bru-nây, Lào và Mi-an-ma còn rất hạn chế về kim ngạch và số lượng các mặt hàng, chủ yếu là nông sản, lâm sản, khoáng sản. Nhìn chung cơ cấu nhập khẩu từ ASEAN theo thị trường đã phản ánh đúng thế mạnh của từng thị trường ASEAN. 
Bảng 2.14: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Việt Nam trong ASEAN 
giai đoạn 2015 – 2020
                                                                                                    Đơn vị tính: % (tỷ trọng)
	Quốc gia/
năm 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Bru-nây
	0,2
	0,3
	0,2
	0,1
	0,6
	0,9

	Cam-pu-chia
	4,0
	3,0
	3,6
	3,0
	2,8
	3,9

	In-đô-nê-xi-a
	11,5
	12,4
	12,9
	15,5
	17,8
	17,7

	Lào
	2,5
	1,4
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5

	Ma-lai-xi-a
	17,6
	21,4
	21,0
	23,5
	22,7
	21,6

	Mi-an-ma
	0,2
	0,4
	0,4
	0,5
	0,7
	0,7

	Phi-líp-pin
	3,8
	4,4
	4,1
	4,0
	4,9
	5,8

	Xinh-ga-po
	25,4
	19,7
	18,8
	14,2
	12,7
	12,0

	Thái Lan
	34,8
	36,8
	37,6
	37,8
	36,3
	36,0

	ASEAN
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


                                                Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam theo thành phần kinh tế, tỷ trọng của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước khá cao. Điều này phản ánh một thực tế là các doanh nghiệp bản địa có nhu cầu lớn về nhập khẩu máy móc thiết bị và các hàng hóa tư liệu sản xuất khác. Trong khi đó, như đã phân tích ở phần trên, mức đóng góp của khu vực doanh nghiệp trong nước cho xuất khẩu lại khá thấp và không tương xứng với tỷ trọng trong cơ cấu nhập khẩu. 
Bảng 2.15: Cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam theo thành phần kinh tế 
phân theo nguồn vốn
Đơn vị tính: % (tỷ trọng)
	Năm
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
	Khu vực có vốn 
trong nước

	2015
	58,6
	41,4

	2016
	58,5
	41,5

	2017
	60,1
	39,9

	2018
	59,9
	40,1

	2019
	58,9
	41,1

	2020
	64,5
	35,5


                              Nguồn: tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Từ năm 2015-2019, tỷ trọng của khu vực doanh nghiệp bản địa không có nhiều thay đổi, chủ yếu duy trì ở mức 39 – 41%. Đến năm 2020, tỷ trọng này đã thay đổi, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 64,5% (tương đương 169 tỷ USD) còn các doanh nghiệp trong nước giảm xuống còn 35,5% (tương đương 93,6 tỷ USD). Các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do dịch Covid-19 khiến việc nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước, vốn có tiềm lực và nguồn lực yếu hơn các doanh nghiệp FDI, bị suy giảm rõ rệt.
Cơ cấu nhập khẩu theo thành phần kinh tế giai đoạn 2015 – 2020 phản ánh trình độ phát triển của các ngành chế biến, chế tạo trong nước còn hạn chế. Các doanh nghiệp bản địa phải tìm kiếm và dựa vào nguồn nhập khẩu máy móc thiết bị, tư liệu sản xuất từ bên ngoài. Khu vực doanh nghiệp vốn trong nước luôn nhập siêu từ 14 - 26 tỷ USD tùy từng năm trong khi khu vực FDI luôn xuất siêu. Năm 2015, Việt Nam nhập siêu 3,5 tỷ USD, trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 16,4 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 12,8 tỷ USD. Năm 2017, trong khi toàn nền kinh tế Việt Nam xuất siêu 2,7 tỷ USD, khu vực doanh nghiệp vốn trong nước nhập siêu 26,1 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 28,8 tỷ USD [14]. Năm 2019, khu vực doanh nghiệp vốn trong nước nhập siêu 24 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 34,5 tỷ USD. Năm 2020, khu vực doanh nghiệp vốn trong nước nhập siêu 13,9 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 33,9 tỷ USD. Sự mất cân đối giữa đóng góp vào xuất khẩu và đóng góp trong nhập khẩu là bài toán nan giải trong hoạt động ngoại thương của khu vực doanh nghiệp bản địa của Việt Nam.
Như đã phân tích ở phần trên, các doanh nghiệp FDI đang giữ vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới và ASEAN, do đó khu vực này cũng nhập khẩu rất nhiều nguyên liệu đầu vào từ các nước ASEAN. Các doanh nghiệp FDI có xu hướng nhập khẩu nhiều nhất các mặt hàng điện tử (đặc biệt là linh kiện điện tử) và nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng. Nguyên nhân chính là do trong giai đoạn 2015-2020, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút FDI nhiều nhất. Nhiều tập đoàn, công ty nước ngoài đã đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam như nhà máy Samsung tại Bắc Ninh, Thái Nguyên; Toyota, Honda, Ford đặt nhà máy tại Vĩnh Phúc, Hải Dương. Trong khi đó, Việt Nam chưa có doanh nghiệp nội địa nào có thể cung cấp nguyên liệu đầu vào phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp FDI. Các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa phát triển do vậy việc kết nối cung ứng cho các doanh nghiệp FDI trong thời gian vừa qua vẫn còn hạn chế. Điều này buộc các doanh nghiệp FDI phải nhập khẩu nguồn nguyên vật liệu đầu vào từ các nước ASEAN. Những mặt hàng đầu vào này có giá trị nhập khẩu lớn, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thâm hụt thương mại của Việt Nam với ASEAN.
 Như đã nêu, các doanh nghiệp FDI đa phần đều tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và ưu tiên nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện liên quan đến nhóm hàng này. Trong khi đó, các doanh nghiệp bản địa góp mặt nhiều hơn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. Một số mặt hàng nguyên liệu, vật tư nông nghiệp vẫn cần phải nhập khẩu từ ASEAN do nguồn trong nước không đủ cung ứng. Các doanh nghiệp bản địa, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn cần phải nhập khẩu từ các nước ASEAN các mặt hàng như ngô, đậu tương, hạt điều, hàng thủy sản, hàng rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu… Đa phần trong số này là nguyên liệu thô, sơ chế được nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. 
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Từ những phân tích trên đây, có thể khái quát lại một số kết quả tích cực đạt được trong chuyển dịch cơ cấu thương mại Việt Nam - ASEAN trong giai đoạn 2015-2020: 
Thứ nhất, tỷ trọng của nhập siêu của Việt Nam trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với ASEAN có xu hướng giảm dần từ năm 2015-2019. 
Trong thương mại quốc tế, việc có nhập siêu từ một thị trường hay một khu vực thị trường nhất định chưa nhất thiết đã là điều không tốt. Nếu nhập siêu từ một khu vực thị trường nhất định để tạo ra xuất siêu với giá trị lớn hơn cho các khu vực thị trường khác thì đây có thể xem là kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ trọng của nhập siêu trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN giảm dần trong giai đoạn 2015-2019 cho thấy quy mô của xuất khẩu sang ASEAN tăng mạnh hơn quy mô nhập khẩu từ ASEAN.
Thứ hai, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN có sự chuyển dịch theo hướng tích cực và tiếp tục đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu.
- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có sự chuyển dịch tích cực giữa các nhóm hàng, theo hướng giảm tỷ trọng hàng nhiên liệu thô (dầu thô, than đá), nguyên liệu thô, sơ chế, giảm tỷ trọng của nhóm hàng nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng của nhóm hàng chế biến, chế tạo và vật liệu xây dựng. Tỷ trọng gộp của cả nhóm hàng chế biến, chế tạo và vật liệu xây dựng tăng từ 62,9% năm 2015 lên 69,8% trong tổng kim ngạch năm 2020. Tỷ trọng của các mặt hàng chế tạo thâm dụng công nghệ, kỹ năng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, các mặt hàng công nghệ và công nghiệp tăng dần trong những năm gần đây góp phần làm gia tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và có nhiều tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế. 
- Ngay trong từng nhóm hàng cũng có sự chuyển dịch theo hướng hiện đại, gia tăng tỷ trọng của các mặt hàng chế biến, các mặt hàng Việt Nam có lợi thế so sánh. Trong nhóm nhiên liệu khoáng sản, tỷ trọng của dầu thô giảm từ 69,4% năm 2015 xuống còn 53% năm 2020, than đá giảm từ 2,5% xuống 1,6%, tương ứng với đó là sự gia tăng tỷ trọng của mặt hàng xăng dầu. Trong nhóm chế biến, chế tạo, có sự gia tăng mạnh của dệt may cả về tỷ trọng và giá trị tuyệt đối. Đây là mặt hàng Việt Nam có lợi thế so với hầu hết các nước ASEAN khác. Trong nhóm hàng vật liệu xây dựng, sắt thép và sản phẩm sắt thép cũng tăng mạnh về tỷ trọng. Năng lực cạnh tranh trong sản xuất một số sản phẩm thép của Việt Nam, đặc biệt là các loại thép cuộn cán nguội, tôn lạnh, tôn phủ màu… vượt trội so với các nước trong khu vực. Ngành thép Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội mở rộng thị trường tại các nước ASEAN do ngành xây dựng tại đây đang phát triển mạnh.
- Mặt hàng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đang tiếp tục được đa dạng hóa. Ngày càng có nhiều sản phẩm mới tham gia vào giỏ hàng xuất khẩu. Số lượng mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD gia tăng, giúp Việt Nam mở rộng quy mô xuất khẩu. Trong nhóm hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu sang ASEAN năm 2020, có sự xuất hiện và nổi lên của nhóm hàng rau quả, là những mặt hàng xuất khẩu có hiệu quả kinh tế cao. Đối với ngành gạo xuất khẩu, các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao với giá trị gia tăng và giá bán cao hơn cũng tăng dần về tỷ trọng. Ngoài ra còn nhiều mặt hàng chế biến mới tham gia xuất khẩu như trái cây sấy khô, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói, cà phê hòa tan, thủy sản chế biến (nghêu, cá ngừ)… Các mặt hàng công nghiệp khác như sản phẩm sắt thép, gạch men, vải mành, vải kỹ thuật, các loại bóng đèn led, khung sườn xe và săm lốp ô tô, các sản phẩm thân thiện môi trường (bao bì, túi đựng, găng tay, ống hút tự phân hủy…) cũng được xuất khẩu nhiều hơn sang ASEAN.
- Thứ ba, cơ cấu xuất khẩu theo thị trường có sự dịch chuyển theo hướng khai thác tốt hơn nhu cầu của từng nước ASEAN và lợi thế của Việt Nam trong thương mại với các nước ASEAN. 
Năm 2015, Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang 3 thị trường: Ma-lai-xi-a (chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN); Xinh-ga-po (17,9%) và Thái Lan (17,4%). Đến năm 2020, 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN có sự thay đổi, đứng đầu là Thái Lan (21,3%), tiếp theo là Cam-pu-chia (17,9%) và Phi-líp-pin (15,3%). Thái Lan là nước có nhiều điểm tương đồng trong cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu với Việt Nam. Xuất khẩu sang Thái Lan tăng cả về tỷ trọng và giá trị tuyệt đối là một kết quả tích cực có được từ hỗ trợ của Nhà nước thông qua việc tăng cường các hoạt động XTTM, kết nối giao thương với thị trường Thái Lan, đồng thời cũng cho thấy năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng của Việt Nam đã được cải thiện, trong đó có thể kể đến ngành sắt thép, dệt may, nông sản (cà phê, hạt tiêu, rau quả). Việt Nam đã khai thác tốt nhu cầu của một số lĩnh vực đang phát triển mạnh tại Cam-pu-chia như xây dựng, sản xuất nông nghiệp, dệt may, với việc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm dệt, nguyên phụ liệu ngành may mặc, sắt thép và sản phẩm sắt thép, phân bón, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Việt Nam đã khai thác tốt nhu cầu nhập khẩu gạo của Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, nhu cầu nhập khẩu, tiêu thụ xăng dầu của Cam-pu-chia và Lào.
- Thứ tư, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng của hàng hóa tư liệu sản xuất, hàng hóa đầu vào phục vụ sản xuất và xuất khẩu. 
Tỷ trọng của nhóm hàng chế biến, chế tạo trong tổng giá trị nhập khẩu từ ASEAN tăng từ 65,2% năm 2015 lên 68% năm 2020. Trong nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo, phần lớn là hàng hóa cần thiết nhập khẩu, gồm có máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, kim loại thường, phân bón, thuốc trừ sâu, thức săn gia súc và nguyên liệu, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, dầu thực vật… 
Sự gia tăng nhập khẩu nhóm hàng này đã góp phần tích cực vào việc cung ứng tư liệu sản xuất, vật tư, nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thủy sản… để gia tăng sản xuất, phục vụ nhu cầu trong nước và để mở rộng xuất khẩu. Một trong những đặc điểm nổi bật của nền sản xuất ở Việt Nam hiện nay là chưa phát triển được các ngành công nghiệp hỗ trợ bản địa. Do đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp hàng hóa trung gian, nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, dệt may, da giày-túi xách, sản xuất, lắp ráp ô tô... Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, ASEAN hiện vẫn là một trong những nguồn cung quan trọng nhất. Điều này cũng phù hợp với xu hướng gia tăng của toàn cầu hóa, phân công lao động quốc tế và sự phân chia công đoạn sản xuất trong các chuỗi giá trị khu vực. Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan là những quốc gia đi trước Việt Nam trong mở cửa hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển các ngành chế biến, chế tạo. Các ngành cơ khí, ô tô, điện tử, điện gia dụng, hóa chất, hóa dầu, sắt thép, nhựa, thực phẩm chế biến, dầu ăn… của những nước này đã trải qua cả một quá trình hình thành và phát triển từ nhiều thập kỷ. Nhiều công ty đa quốc gia đã đặt trung tâm sản xuất/chế tạo của khu vực ĐNA, châu Á – Thái Bình Dương tại những nước này, từ đó mở rộng mạng lưới cung ứng, chuỗi giá trị sang các địa bàn, khu vực xung quanh. Khi đầu tư mở nhà máy tại Việt Nam, các cơ sở sản xuất của họ ở những nước ASEAN nêu trên là nguồn cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện và các sản phẩm trung gian khác để thực hiện các công đoạn chế tạo, gia công, lắp ráp tiếp theo tại Việt Nam. Vì thế khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng thì nhập khẩu các mặt hàng như chất dẻo nguyên liệu, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ các nước ASEAN nêu trên cũng sẽ tăng. Thậm chí cả các doanh nghiệp 100% vốn trong nước cũng cần nhập khẩu những mặt hàng này khi Việt Nam chưa phát triển được các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất, nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng này vẫn là tất yếu. Nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm hướng về xuất khẩu, nên việc nhập khẩu những mặt hàng này có vai trò hết sức quan trọng, giúp gia tăng năng lực xuất khẩu và đóng góp vào thành tích xuất khẩu của Việt Nam trong những năm qua. Nhập siêu từ ASEAN xem xét ở một góc độ tích cực thì đó là điều kiện để có xuất siêu với các khu vực thị trường khác như EU, Bắc Mỹ. 
Tỷ trọng của nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản tăng từ 3,1% năm 2015 lên 5% năm 2020. Đây cũng không phải là điều đáng lo ngại mà có thể xem là xu hướng tích cực khi đi sâu hơn vào các mặt hàng nhập khẩu cụ thể như đã phân tích ở phần trên.
Thứ năm, chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế có tín hiệu tích cực khi khu vực doanh nghiệp vốn trong nước cải thiện vị trí trong giai đoạn 2015-2019. Tỷ trọng của khu vực vốn trong nước tăng từ 29% năm 2015 lên 32,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. 
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Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015 – 2020 cũng bộc lộ một số hạn chế, kết quả chuyển dịch cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN vẫn còn những điểm bất hợp lý.
Thứ nhất, cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN vẫn còn mất cân đối lớn, cán cân thương mại của Việt Nam với ASEAN chưa được cải thiện, nhập siêu của Việt Nam từ ASEAN vẫn còn lớn.
Năm 2015 Việt Nam nhập siêu 5.554 triệu USD, năm 2020 nhập siêu 7.334 triệu USD từ ASEAN. Việt Nam chưa thu hẹp được khoảng cách nhập siêu với Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, chưa khai thác tốt nhu cầu nhập khẩu của những quốc gia có dân đông và thu nhập cao này. Năm 2015, nhập siêu từ Thái Lan đạt 5 tỷ USD, từ Ma-lai-xi-a đạt 615 triệu USD. Đến năm 2020, nhập siêu từ Thái Lan đạt hơn 6 tỷ USD, từ Ma-lai-xi-a đạt 3,1 tỷ USD. Với In-đô-nê-xi-a, cán cân chuyển dần từ xuất siêu sang nhập siêu ngày càng gia tăng. Năm 2015, Việt Nam xuất siêu sang In-đô-nê-xi-a đạt 111,5 triệu USD, bắt đầu nhập siêu từ năm 2016 với giá trị nhập siêu đạt 352,7 triệu USD và tăng lên 2,5 tỷ USD năm 2020. 
Trong giai đoạn hiện nay, việc nhập khẩu các mặt hàng linh kiện, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu từ ASEAN để phục vụ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong nước là cần thiết. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này cho thấy điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là vẫn phải phụ thuộc lớn vào thị trường bên ngoài đối với hàng hóa tư liệu sản xuất, năng lực chế tạo trong nước còn hạn chế, các ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Mặc dù thời gian qua đã có không ít những chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển của công nghiệp hỗ trợ được ban hành, nhưng theo các doanh nghiệp, phần lớn các chính sách này chỉ mang ý nghĩa động viên về tinh thần do rất khó tiếp cận. Thế nên, rất ít doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hoặc nếu có đầu tư thì đa phần cũng không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong sản phẩm [83]. 
Thứ hai, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN vẫn phụ thuộc lớn vào một số ít mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Số lượng mặt hàng thực sự có lợi thế cạnh tranh tại thị trường ĐNA còn hạn chế.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2015, trong số 27 nhóm mặt hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu sang ASEAN, 5 nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn nhất gồm điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tải và phụ tùng; dệt may chiếm tới hơn 66,7% tổng giá trị xuất khẩu của cả nhóm công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó, nếu không kể dệt may thì 4 nhóm sản phẩm còn lại, chủ yếu do khối FDI sản xuất, chiếm tới hơn 60%. Năm 2020, đo đại dịch Covid-19, xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện sang ASEAN sụt giảm, làm giảm tỷ trọng cộng gộp của 5 nhóm mặt hàng lớn nhất, nhưng vẫn đạt trên 61%. 
Nhiều mặt hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hiện hữu thấp hơn các nước ASEAN, trong đó có sản phẩm gỗ, giấy và sản phẩm từ giấy, xà phòng, chất tẩy rửa, mạch điện tử tích hợp, đi-ốp, thiết bị bán dẫn, máy tính, sản phẩm từ cao su, xơ sợi, thực phẩm chế biến… Trong những năm tới, Việt Nam cần có chính sách đầu tư phát triển, đổi mới khoa học công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh của những sản phẩm này thì mới có thể đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường ASEAN.
Thứ ba, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu tiếp tục có sự dịch chuyển nhưng tốc độ dịch chuyển chậm, chưa hướng mạnh vào xuất khẩu hàng hóa chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, chưa phát huy được tiềm năng xuất khẩu của các mặt hàng do khu vực vốn trong nước sản xuất. 
Tỷ trọng của nhóm hàng chế biến, chế tạo, là nhóm có giá trị gia tăng cao hơn cả, chưa được cải thiện so với năm 2015 (năm 2020 chiếm 52,2%, năm 2015 chiếm 53,2%). Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản và nông, lâm, thủy sản có sự giảm dần trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nhưng tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo chưa thực sự tăng nhanh. Đối với nhóm hàng chế biến, chế tạo, Việt Nam vẫn chủ yếu làm gia công, lắp ráp cho nước ngoài (dệt may, da giày, hàng điện tử, điện thoại...), giá trị gia tăng thu về không cao. Hàm lượng công nghệ, mức độ phức tạp của sản phẩm xuất khẩu chưa cao. So với các nước khác trong khu vực, sản phẩm chế biến, chế tạo xuất khẩu của Việt Nam không phức tạp về mặt công nghệ. Theo bảng xếp hạng về độ phức tạp của hàng hóa xuất khẩu năm 2019 do Growth Lab thuộc Trung tâm Phát triển Quốc tế, Đại học Harvard, Việt Nam đứng thứ 56 trong bảng xếp hạng gồm 133 quốc gia trên thế giới [86]. Chỉ số ECI đo lường sự đa dạng và mức độ tinh vi về công nghệ của các loại hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia cũng như khối lượng hàng hóa xuất khẩu. So với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam hiện xếp cao hơn In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, nhưng xếp sau khá xa so với Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin.
Những năm gần đây, năng lực sản xuất của khu vực vốn trong nước trong các ngành hàng như da giày, đồ gỗ, dây và cáp điện, vải kỹ thuật, sản phẩm nhựa, sản phẩm từ cao su, thiết bị điện, chất thơm và chất tẩy rửa, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh, thực phẩm chế biến, sữa và sản phẩm sữa… đã có nhiều cải thiện. Những sản phẩm này đã có chỗ đứng tốt tại thị trường nội địa và đang vươn ra xuất khẩu. Các doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất những mặt hàng này, hoàn toàn có khả năng cung ứng cho nhu cầu lớn hơn của các nước ASEAN. Thị trường ASEAN vẫn còn dư địa cho những mặt hàng này. Tuy nhiên, trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN, tỷ trọng của những mặt hàng này còn ở mức rất thấp, ít có sự thay đổi, hoặc chỉ tăng nhẹ trong giai đoạn 2015 – 2020. 
Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đang là thế mạnh của Việt Nam. Nhưng xét về hàm lượng chế biến, hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường ASEAN chủ yếu vẫn ở dạng thô, sơ chế, giá trị gia tăng thấp, giá trị thu được chưa cao. Chưa kể đến thương hiệu, mẫu mã chưa hấp dẫn, thậm chí chưa có thương hiệu, trong khi chi phí sản xuất và logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh đối với các loại trái cây nhiệt đới như thanh long, vải, xoài, nhãn, chôm chôm, vú sữa, bơ, na, dừa… nhưng những sản phẩm này chưa được xuất khẩu nhiều sang các nước ASEAN, ngoại trừ Cam-pu-chia và Lào với kim ngạch không lớn.
Thứ tư, cơ cấu xuất khẩu theo thị trường còn bất cập. 
Việt Nam chưa khai thác tốt được các thị trường có sức mua lớn như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po và thị trường mới nhiều tiềm năng là Mi-an-ma và Bru-nây. Tỷ trọng của thị trường In-đô-nê-xi-a giảm từ 15,6% năm 2015 xuống 13,2% năm 2019 và 12,2% năm 2020, trong khi đây là nền kinh tế lớn nhất (GDP đạt 1.158 tỷ USD), đông dân nhất ASEAN (270 triệu dân). Xuất khẩu sang Xinh-ga-po giảm cả về giá trị tuyệt đối và tỷ trọng trong cùng thời gian. Xuất khẩu sang Ma-lai-xi-a gần như không thay đổi sau 5 năm. Bru-nây và Mi-an-ma là địa bàn thị trường mới khai thác nhưng về giá trị xuất khẩu còn hạn chế. 
Thứ năm, chưa có sự cải thiện về vai trò và đóng góp của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước trong xuất khẩu.
Cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu về cơ bản không có nhiều sự thay đổi trong giai đoạn 2015 – 2020. Đặc điểm này thể hiện tính thiếu bền vững trong mô hình phát triển kinh tế dựa vào đầu tư nước ngoài, cho thấy nền sản xuất và thương mại chưa phát huy được nội lực của đất nước. Xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI. Lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN, làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu lại không phải là các doanh nghiệp bản địa. Ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, khu vực FDI luôn đứng đầu bảng [95]. Chẳng hạn, với mặt hàng điện thoại và linh kiện, khu vực FDI chiếm tới chiếm 99,1%. Trong khi đó, sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng là 93,1%. Còn với giày dép và dệt may, những tưởng lợi thế thuộc về doanh nghiệp nội địa, thì khối FDI cũng chiếm tương ứng 81,9% và 62,5%. 
Thứ sáu, trong cơ cấu mặt hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN, các mặt hàng không cần thiết nhập khẩu, hoặc nên hạn chế nhập khẩu (do trong nước đã sản xuất được và để tạo cơ hội cho các ngành sản xuất trong nước phát triển) vẫn còn chiếm tỷ trọng đáng kể. 
Trong số đó, có thể kể đến ô tô, hàng điện gia dụng và linh kiện, sắt thép, giấy, sản phẩm nhựa, sản phẩm gỗ, chất tẩy rửa, bánh kẹo, thực phẩm, đường mía, bột ngọt, thủy tinh, phân bón… Tổng giá trị nhập khẩu những mặt hàng này từ ASEAN lên tới 5,1 tỷ USD năm 2020, chiếm 24,3% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng chế biến chế tạo từ ASEAN, chiếm 17% tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN.
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực về chính sách và cơ chế để phát triển ngành công nghiệp ô tô bản địa và các ngành phụ trợ liên quan, cũng như thu hút thêm các hãng ô tô lớn đặt trung tâm chế tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên, do thực hiện cam kết cắt giảm thuế trong ASEAN, nhập khẩu ô tô từ ASEAN tăng mạnh kể từ năm 2017 và đặc biệt là năm 2018 khi mức thuế nhập khẩu về 0%. Giá trị nhập khẩu ô tô từ ASEAN tăng từ 475 triệu USD năm 2015 lên 2,15 tỷ USD năm 2019 và 1,5 tỷ USD năm 2020. Nhập khẩu ô tô từ ASEAN (chủ yếu từ Thái Lan và In-đô-nê-xi-a) tăng trung bình 46% giai đoạn 2015 – 2019. 
Đối với nhóm hàng vật liệu xây dựng, năm 2015, Việt Nam nhập khẩu từ ASEAN 654,6 triệu USD, năm 2020 nhập khẩu 1.000,2 triệu USD, gồm chủ yếu là sắt thép và sản phẩm sắt thép, dây và cáp điện. Trong nhóm sản phẩm này cũng có những mặt hàng nguồn cung trong nước có thể đáp ứng như dây cáp điện, các sản phẩm thép xây dựng thông thường (thép thanh, sợi, cáp thép dự ứng lực, một số loại thép góc, thép hình, ống thép…), thép cuộn cán nguội, thép không gỉ cán nguội…
Thứ bảy, tỷ trọng của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước trong cơ cấu nhập khẩu vẫn còn cao.
Các doanh nghiệp bản địa vẫn có nhu cầu lớn về nhập khẩu máy móc thiết bị và các hàng hóa tư liệu sản xuất khác. Trong khi đó, như đã phân tích ở phần trên, mức đóng góp của khu vực doanh nghiệp trong nước cho xuất khẩu lại khá thấp và không tương xứng với quy mô nhập khẩu. Cơ cấu nhập khẩu theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2015 – 2020 cho thấy trình độ phát triển của khu vực doanh nghiệp bản địa còn hạn chế. Khu vực này luôn nhập siêu với giá trị dao động trong khoảng 14 – 26 tỷ USD tùy từng năm. Sự mất cân đối giữa đóng góp trong xuất khẩu và đóng góp trong nhập khẩu vẫn đang là bài toán khó giải trong tái cơ cấu thương mại.
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Thứ nhất, Nhà nước chưa có chính sách hoặc một chiến lược dành riêng cho phát triển thị trường ASEAN, chưa nói đến chính sách với mục tiêu tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. 
Về phía quản lý nhà nước, hiện vẫn chưa có chiến lược phát triển thị trường ASEAN hoặc một kế hoạch tổng thể nhằm thực hiện mục tiêu khai thác, phát triển thị trường ASEAN, chưa nói đến chính sách với mục tiêu tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. Việc nghiên cứu, rà soát để xác định trong số các thị trường ASEAN thị trường nào là thị trường trọng điểm, trong số các mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN, mặt hàng nào là mặt hàng chủ lực, mặt hàng tiềm năng còn nhiều dư địa để tập trung nguồn lực thúc đẩy xuất khẩu, trong số các mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN, mặt hàng nào cần thiết nhập khẩu, những mặt hàng nào không nhất thiết và không khuyến khích nhập khẩu… chưa được các cơ quan quản lý quan tâm, triển khai và tổng kết thành những kiến nghị chính sách ở phạm vi tổng thể, toàn diện với thị trường ASEAN. Những bất cập, hạn chế trong cơ cấu trao đổi thương mại của Việt Nam với ASEAN và các giải pháp khắc phục chưa được nghiên cứu sâu để có thể xây dựng báo cáo, kiến nghị Chính phủ và Bộ Công Thương. 
Trong các đề án về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, tái cơ cấu ngành Công Thương, tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp, thương mại, vấn đề tái cơ cấu thương mại theo mặt hàng, theo đối tác chưa được chi tiết hóa. Trong khi đó, ASEAN chỉ được đề cập đến một cách chung chung, được coi là thị trường trọng điểm, cần được ưu tiên khai thác. Việc khai thác như thế nào, tập trung vào những đối tác nào trong ASEAN, tập trung vào những mặt hàng nào trong hoạt động xuất nhập khẩu đối với từng thị trường chưa được nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể. Một số văn bản liên quan đã được ban hành gồm: 
- Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020, được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2013;
- Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014.
- Đề án Phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2015. 
Những văn bản liên quan đã ban hành chủ yếu mang tính định hướng, đưa ra mục tiêu, yêu cầu và biện pháp thực hiện chung cho ngành, lĩnh vực, chưa đi sâu vào từng khu vực thị trường, từng địa bàn cụ thể. 
Thứ hai, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đầu vào từ thị trường ASEAN để phục vụ sản xuất trong nước còn lớn, trong khi công tác quản lý nhập khẩu các mặt hàng không nhất thiết phải nhập khẩu chưa được chú trọng.
Nhập siêu từ ASEAN tiếp tục gia tăng, cán cân thương mại của Việt Nam với ASEAN chưa được cải thiện, nhập siêu đối với nhóm hàng chế biến, chế tạo vẫn còn lớn do Việt Nam có nhu cầu về nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ các ngành sản xuất trong nước. Nhiều mặt hàng trong nước sản xuất được, không cần thiết nhập khẩu nhưng vẫn được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam.
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xinh-ga-po là những nước đi trước Việt Nam trong việc mở cửa, hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển các ngành chế biến, chế tạo. Các ngành cơ khí, ô tô, điện tử, điện gia dụng, hóa chất, sắt thép, dầu ăn, thực phẩm chế biến, nhựa… của những nước này đã trải qua cả một quá trình hình thành và phát triển từ nhiều thập kỷ. Nhiều công ty đa quốc gia đã đặt trung tâm sản xuất/chế tạo của khu vực ĐNA, châu Á – Thái Bình Dương tại những nước này, từ đó mở rộng mạng lưới cung ứng, chuỗi giá trị sang các địa bàn, khu vực xung quanh.
Các công ty đa quốc gia khi đầu tư vào Việt Nam thì các cơ sở sản xuất của họ ở một số nước ASEAN (Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin) là nguồn cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, sản phẩm trung gian để thực hiện các công đoạn chế tạo, gia công, lắp ráp tiếp theo tại Việt Nam. Vì thế khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng thì nhập khẩu các mặt hàng như chất dẻo nguyên liệu, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, xe máy, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, vải sợi, nguyên phụ liệu dệt may da giày từ những nước kể trên cũng sẽ tăng theo để làm đầu vào cho các nhà máy sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thậm chí cả các doanh nghiệp 100% vốn trong nước cũng cần nhập khẩu những mặt hàng này khi Việt Nam chưa phát triển được các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất, nhu cầu nhập khẩu những mặt hàng này vẫn là tất yếu. 
Mặc dù thời gian qua đã có không ít những chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển của công nghiệp hỗ trợ được ban hành, nhưng theo các doanh nghiệp, phần lớn các chính sách này chỉ mang ý nghĩa động viên về tinh thần do rất khó tiếp cận. Thế nên, rất ít doanh nghiệp trong nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hoặc nếu có đầu tư thì đa phần cũng không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong sản phẩm [81]. Khoảng cách địa lý gần cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam nhập khẩu nhiều từ khu vực ĐNA hơn là từ các khu vực khác như Châu Âu, Châu Mỹ, do chi phí vận chuyển thấp, thời gian ngắn hơn.
Trong thời gian qua, Việt Nam vẫn chưa thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát nhập khẩu. Vẫn còn tình trạng nhập khẩu với quy mô lớn các mặt hàng trong nước có thể sản xuất. Việt Nam chưa tận dụng tốt những quy định về trường hợp ngoại lệ hoặc các biện pháp, rào cản kỹ thuật được cho phép trong ASEAN, WTO để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước. Đơn cử như mặt hàng đường. Sau một thời gian rất dài bị ảnh hưởng nặng nền bởi nhập khẩu đường từ Thái Lan, gần đây Việt Nam mới áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường nhập khẩu từ Thái Lan. Trong khi In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sắt thép, xi măng, gạch men, ván ép của Việt Nam từ nhiều năm, gần đây Việt Nam mới sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của các nước này. Việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật như tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm tra cơ sở sản xuất cũng chưa được các cơ quan quản lý của Việt Nam sử dụng nhiều.
Thứ ba, Việt Nam chưa phát triển được nhiều và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường ASEAN, xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào một số ít các mặt hàng do khối FDI kiểm soát.
Xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN cũng nằm trong xu hướng chung của xuất khẩu Việt Nam ra thế giới, đó là tình trạng phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng chủ lực, đặc biệt là điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, dệt may. Đây là những mặt hàng chủ yếu do khối FDI kiểm soát và cũng chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu sang ASEAN. Việt Nam chưa phát triển được nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực tại thị trường ASEAN. 
Trên thực tế, ngoài 5 nhóm hàng trên, năng lực sản xuất và cạnh tranh của nhiều ngành hàng khác của Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều cải thiện. Trong số đó có thể kể đến thực phẩm chế biến, bánh kẹo, sữa và sản phẩm sữa, da giày, sản phẩm nhựa, chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, chất tẩy rửa, dược phẩm, đồ dùng gia đình, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm từ thủy tinh, giấy và sản phẩm từ giấy, phân bón, thức ăn gia súc… Việt Nam chưa khai thác tốt nhu cầu nhập khẩu của các nước ASEAN đối với các mặt hàng này.
Nền kinh tế Việt Nam có điểm yếu là phụ thuộc lớn vào đầu tư nước ngoài và hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực này chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu, 50% giá trị sản xuất công nghiệp, 30% lao động... Nghiêm trọng hơn, sự phụ thuộc này không phải ngắn hạn mà có tính cơ cấu, sẽ tiếp diễn trong trung hạn và dài hạn vì các doanh nghiệp Việt Nam chưa kết nối vào được chuỗi giá trị toàn cầu mà chỉ là nơi gia công.
Thứ tư, nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua tiếp tục có sự phát triển nhanh, nhưng chủ yếu là gia tăng về lượng, chưa hướng mạnh vào chế biến sâu, chưa phát triển các sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, để có thể cải thiện hơn nữa tỷ trọng của nhóm hàng chế biến, chế tạo. 
Mặc dù đã gia nhập WTO, môi trường đầu tư, kinh doanh được đánh giá là thông thoáng, thuận lợi hơn nhiều so với giai đoạn trước, song thực tế các nước trong khu vực cũng đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao tính cạnh tranh về môi trường đầu tư. Vì vậy, nhìn tổng thể, môi trường đầu tư ở Việt Nam vẫn còn nhiều mặt thua kém so với khu vực và thế giới, thể hiện ở thứ hạng trung bình và thấp của Việt Nam trong đánh giá của các tổ chức quốc tế về môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và an toàn tài sản... Các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa đủ mạnh, nhiều chính sách mới hiện nay chỉ mang tính khuyến khích chung chung. Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thấp, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ kém hiệu quả, khó khăn trong tiếp cận đất đai… Điều này làm hạn chế sự phát triển kinh tế nói chung, trong đó có hoạt động đầu tư trong nước.
Việt Nam đang là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn, đứng thứ 15 trên thế giới, có thế mạnh đối với nhiều mặt hàng hàng nông sản, trong đó có cà phê, điều, hồ tiêu, chè, gạo, trái cây nhiệt đới… Nhưng xét về hàm lượng chế biến, hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường ASEAN chủ yếu vẫn ở dạng thô, sơ chế, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Quá trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nông sản Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp đầu vào là nông sản thô. Về thương hiệu, khi bán ra thị trường thế giới có đến 80% hàng nông sản thông qua các thương hiệu nước ngoài, đồng nghĩa với việc Việt Nam mới tham gia được ở khâu tạo ra giá trị ít nhất trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Một trong những khâu yếu nữa của Việt Nam chính là thiếu tính liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Điều này không chỉ khiến nông sản Việt Nam thường phải bán thô với giá thấp mà còn bị các đối tác, bạn hàng chèn ép về giá cả. 
Thứ năm, cơ cấu ngành hàng và cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước ASEAN có nhiều điểm tương đồng, tính bổ sung cho nhau không lớn.
Việt Nam và nhiều nước ASEAN có nhiều điểm tương đồng trong cơ cấu sản xuất và các ngành hàng xuất khẩu, tính bổ sung cho nhau không rõ nét như với các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ. Việt Nam và các nước ASEAN, ngoại trừ Xinh-ga-po, đều là những nước đi lên từ nông nghiệp, đều có nhiều lợi thế về kinh tế biển, đều có các loại nông sản, lâm sản, trái cây nhiệt đới gần tương tự như nhau. Việt Nam có ngành hàng nào, hầu như các nước ASEAN cũng có ngành hàng đó, như điện tử, dệt may, da giày, sắt thép, xi măng, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản. Điều này dẫn tới xu hướng gia tăng cạnh tranh và việc Chính phủ các nước áp dụng các biện pháp bảo hộ. Tuy nhiên, lợi thế so sánh, trình độ phát triển, mức độ thu hút đầu tư nước ngoài, việc bố trí hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài có sự khác biệt giữa các nước, tạo ra cơ hội để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm mình có lợi thế sang các nước ASEAN, cải thiện cơ cấu thương mại với ASEAN. 
Thứ sáu, nguồn kinh phí ngân sách dành cho các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường ASEAN còn hạn chế. 
Với nguồn kinh phí hạn hẹp và phải tập trung vào nhiều thị trường trọng điểm khác như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, số lượng, quy mô và tần suất tổ chức các hoạt động XTTM của Việt Nam tại thị trường các nước ASEAN còn nhiều hạn chế. Hiệu quả cũng chưa thật cao đối với các doanh nghiệp tham gia. Các đơn vị triển khai các hoạt động XTTM chưa chú trọng vào khâu tổ chức một cách chuyên nghiệp các đoàn giao thương và cung cấp thông tin thị trường, mặt hàng tới doanh nghiệp. Các chương trình khảo sát thị trường mang tính nhỏ lẻ. Do đó, các hoạt động XTTM chưa phát huy được hiệu quả trong việc thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường ASEAN.
	Thứ bảy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bản địa Việt Nam còn thấp, chưa khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường ASEAN. 
Như trên đã phân tích, động lực tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vẫn nằm trong khối doanh nghiệp FDI, hiện đang chiếm tỷ lệ 2,8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư có chọn lọc, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, dệt may, giày dép. Các ngành hàng còn lại như chế biến gỗ, sản xuất giấy, thực phẩm, chế biến nông sản, thủy sản… chủ yếu do các doanh nghiệp bản địa đầu tư sản xuất, kinh doanh. Trong những năm qua, cùng với xu hướng hội nhập sâu rộng của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Việt đã có những đổi mới, nhiều máy móc thiết bị và công nghệ mới được chuyển giao từ các nước công nghiệp phát triển. Song tốc độ đổi mới công nghệ và trang thiết bị vẫn còn chậm, chưa đồng đều và chưa theo một định hướng phát triển rõ rệt. Hiện vẫn còn tồn tại đan xen trong nhiều doanh nghiệp các loại thiết bị công nghệ từ lạc hậu, trung bình đến tiên tiến.
Theo số liệu công bố trong Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [106], Việt Nam có tổng cộng 668.505 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ chiếm tới 97,4%. Do quy mô nhỏ, nên hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư cho đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa, ít quan tâm đến thị trường nước ngoài, do thiếu năng lực tài chính, kỹ thuật, thông tin thị trường, mạng lưới sản xuất... Còn doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu thực hiện các công đoạn sơ chế, gia công thuộc vị trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
Trong khi đó, đa số các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, kể cả doanh nghiệp tư nhân chưa tạo dựng được thương hiệu trên thị trường thế giới. Phần lớn trong số 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là các tập đoàn kinh tế nhà nước và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động trong những ngành có độ mở cửa thấp, hoặc được bảo hộ, trong khi các doanh nghiệp có vốn nước ngoài quy mô lớn chủ yếu là các doanh nghiệp gia công, lắp ráp. Với năng lực cạnh tranh của quốc gia và khu vực doanh nghiệp còn thấp, thiếu những doanh nghiệp trong nước có thương hiệu mạnh và có khả năng cạnh tranh, rất có thể việc hình thành AEC lại là xúc tác biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ hàng hóa công nghiệp của nước khác, trong khi lợi ích thu về từ xuất khẩu sẽ bị thiệt hại do thiếu sức cạnh tranh. Với thực trạng này, sức cạnh tranh yếu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận thị trường ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Thứ tám, công tác đàm phán, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam tại thị trường ASEAN vẫn còn hạn chế. 
Các loại nông sản, trái cây tươi, sản phẩm chăn nuôi là các sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và hệ động, thực vật của nước nhập khẩu. Hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có các nước ASEAN áp dụng các quy trình SPS đối với nhập khẩu các sản phẩm nhập khẩu của ngành nông nghiệp. Việt Nam có nhiều loại trái cây đặc sản, có thể xuất khẩu sang ASEAN nhưng vẫn đang gặp rào cản SPS của các nước. Thời gian để hoàn tất quy trình, thủ tục SPS để mở cửa cho một sản phẩm nông nghiệp có thể kéo dài 5 – 7 năm tùy vào quá trình đàm phán của hai Bên. Tính đến nay, Thái Lan mới chỉ cấp phép cho 5 loại trái cây của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã cấp phép cho 28 loại trái cây của Thái Lan. Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a chưa cấp phép mở cửa cho bất kỳ sản phẩm trái cây tươi hoặc sản phẩm chăn nuôi nào của Việt Nam. 
Thứ chín, sự quan tâm của các doanh nghiệp xuất khẩu đối với thị trường ASEAN đến nay còn hạn chế. 
So với doanh nghiệp của các nước ASEAN khác, nhận thức về các cơ hội thị trường và khả năng tận dụng các cam kết thương mại trong ASEAN của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Hiện nay, vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa có thông tin, chưa hiểu về thị trường ASEAN và chưa quan tâm đến các ưu đãi về thuế quan trong ASEAN. Vẫn còn không ít doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen và chưa chủ động nghiên cứu chuyên sâu về thị trường trước khi đưa ra chiến lược đầu tư, kinh doanh dẫn đến sự khai thác không đúng thị trường tiềm năng cho sản phẩm của mình. Nhiều doanh nghiệp không sẵn sàng bỏ chi phí đi khảo sát thị trường ASEAN. Hoạt động nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp chưa được tổ chức bài bản, khoa học.
Thứ mười, Việt Nam tập trung khai thác các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do khác. 
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực tế cơ cấu xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN trong giai đoạn 2015 – 2020 chậm chuyển dịch là hiệu ứng chệch hướng thương mại trong bối cảnh Việt Nam tập trung khai thác cơ hội từ các hiệp định FTA khác. Giai đoạn 5 năm vừa qua là thời điểm bước ngoặt hoặc kết thúc thực hiện lộ trình cam kết của nhiều FTA, đồng thời có thêm các FTA mới như CPTPP, EVFTA được ký kết và đi vào hiệu lực. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chuyển hướng ưu tiên sang khai thác các thị trường lớn khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, EU, Canada. Hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường này thường có giá xuất khẩu cao hơn, đơn hàng lớn hơn cả về lượng và giá trị, mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp.
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Tái cơ cấu thương mại là nhiệm vụ khó, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài. Thương mại quốc tế tuân theo những quy luật kinh tế tự nhiên, đó là quy luật giá trị, quy luật cung cầu, nhưng cũng chịu tác động bởi các nhân tố như pháp luật quốc gia, quốc tế về thương mại, chính sách, biện pháp, công cụ của Nhà nước trong việc định hướng, thúc đẩy, tạo thuận lợi hoặc kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại. Như đã phân tích, cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Có những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan, để khắc phục không thể chỉ trong ngày một, ngày hai mà cần cả một quá trình lâu dài. Khi xác định các mục tiêu của tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN, cần xem xét, đánh giá kỹ nhu cầu xuất nhập khẩu, bắt nguồn từ nhu cầu của nền kinh tế, trình độ phát triển của Việt Nam và các nước ASEAN. 
Để phát huy những kết quả tích cực đạt được và khắc phục những hạn chế trong cơ cấu xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN, một số vấn đề được đặt ra như sau:
- Cần xác định cải thiện, cân bằng cán cân thương mại với ASEAN là mục tiêu cần hướng tới về lâu dài. 
- Cần có cách tiếp cận cụ thể theo đối tác khi khai thác thị trường ASEAN. 
- Trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang ASEAN theo hướng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số mặt hàng chủ lực, nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản và các mặt hàng thâm dụng lao động vẫn cần được tiếp tục quan tâm do đây là những mặt hàng có ý nghĩa trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
- Quá trình tái cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN cần gắn với quá trình tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế của đất nước và theo nhu cầu của thị trường nước ngoài.
- Quá trình tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN cần hướng đến việc cải thiện vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
- Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại với ASEAN, cụ thể là định hướng, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN.
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Trong Chương 2, tác giả luận án đã đi sâu phân tích và làm rõ tình hình, thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn 2015-2020. Trong khi kim ngạch thương mại hai chiều tăng khá đều trong giai đoạn 2015 – 2019, tỷ trọng của thị trường ASEAN trong cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm xuống 10% năm 2020. Quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN đạt được một số kết quả tích cực. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ và đa dạng hóa. Tỷ trọng của nhóm hàng chế biến, chế tạo và vật liệu xây dựng tăng lên. Ngày càng có nhiều sản phẩm mới tham gia vào giỏ hàng xuất khẩu. Cơ cấu xuất khẩu theo thị trường dịch chuyển theo hướng khai thác tốt hơn nhu cầu của từng nước ASEAN và lợi thế của Việt Nam. Khu vực vốn trong nước tiếp tục cải thiện tỷ trọng của mình trong cơ cấu thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu trong giai đoạn 2015 - 2019. Bên cạnh một số kết quả tích cực đạt được, chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN trong giai đoạn này bộc lộ một số bất cập, hạn chế, cho thấy Việt Nam vẫn chưa khai thác hiệu quả nhu cầu thị trường ASEAN trên cơ sở phát huy lợi thế của mình. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chậm chuyển dịch. Cơ cấu thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu vẫn thể hiện đặc điểm thiếu tính bền vững do phụ thuộc lớn vào khối FDI. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu chưa hợp lý. Các mặt hàng không nhất thiết phải nhập khẩu, không khuyến khích nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Chương 2 đã luận giải 10 nguyên nhân của những hạn chế. Về phía nhà nước vẫn chưa có một chiến lược riêng về phát triển thị trường ASEAN. Những hạn chế trong môi trường đầu tư dẫn đến chưa thu hút được nhiều các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao hoặc đặt trung tâm chế tạo khu vực tại Việt Nam. Năng lực của khu vực doanh nghiệp vốn trong nước của Việt Nam còn yếu, tư liệu sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu, chưa liên kết tốt với khu vực FDI, chưa tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất khu vực, chưa chiếm lĩnh được các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân khách quan khác như cơ cấu sản xuất của Việt Nam và các nước ASEAN có sự nhiều điểm tương đồng, doanh nghiệp Việt Nam tập trung khai thác các FTA khác gây ra hiệu ứng chệch hướng thương mại… 
Việc phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá với ASEAN, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và luận giải nguyên nhân của những hạn chế, những vấn đề đặt ra là cơ sở thực tiễn quan trọng để tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với ASEAN trong điều kiện và bối cảnh phát triển mới.
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QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN
[bookmark: _Toc126766576]3.1. Bối cảnh trong và ngoài nước tác động đến tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN
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[bookmark: _Hlk121426214]Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội. Quy mô, trình độ của nền kinh tế được nâng lên. Nếu như năm 1989, GDP của Việt Nam mới đạt 6,3 tỷ USD thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 343 tỷ USD [105], đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư trong ASEAN. Tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 5,9%, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Năm 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt 3.521 USD, đứng thứ 6 ASEAN, dự kiến đến năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo ở mức 6-7%/năm, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt khoảng 7.000 – 7.500 tỷ USD/năm, quy mô GDP sẽ ở mức trên 700 tỷ USD.
Trong giai đoạn tới, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới cần tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, dựa trên tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dự báo trong những năm tới, chất lượng tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. 
Cơ cấu ngành công nghiệp trong những năm tới được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, đồng thời có xu hướng chuyển mạnh từ các ngành thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành thâm dụng vốn, công nghệ. Tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp được cải thiện. Sự phát triển của các ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị điện, luyện kim, sắt thép, vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, chế biến gỗ, chế biến nông sản, thực phẩm... sẽ là nhân tố chính đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam, giúp nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của ngành, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu trong khu vực ĐNA. 
Ngành nông nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn nhờ ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới đối với gạo, cà phê, điều, hồ tiêu, thuỷ sản và rau quả. Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu hạt tiêu và hạt điều lớn nhất thế giới, là nhà xuất khẩu gạo và cà phê lớn thứ hai thế giới, là nhà xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba thế giới, nhà xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới. 
Với nền chính trị xã hội ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hạ tầng KTXH tiếp tục được hoàn thiện, nguồn nhân lực trẻ và có kỹ năng, Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hạ tầng khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm tiếp tục hình thành rõ nét, làm động lực cho phát triển kinh tế vùng, miền và cả nước. Các vùng chuyên môn hóa cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến công nghiệp tiếp tục được phát triển nhiều hơn.
Việt Nam là một trong những nước có độ mở kinh tế cao nhất thế giới với độ mở của nền kinh tế đạt khoảng 200% GDP. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 668,5 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Giai đoạn tiếp theo, ngoại thương vẫn là một trong những động lực chính của nền kinh tế. Dự báo quy mô thương mại quốc tế của Việt Nam có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào năm 2025 và vượt ngưỡng 1.500 tỷ USD vào năm 2030. Nhu cầu xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng. Việt Nam tiếp tục phát triển năng lực sản xuất và tạo dựng cho mình những lợi thế cạnh tranh mới, do đó tiếp tục có nhu cầu phát triển hơn nữa hoạt động xuất khẩu sang thị trường ASEAN trong các lĩnh vực như:
- Nông, thủy sản: gạo (gạo trắng và gạo cao cấp các loại); rau quả (các loại hạt, rau củ tươi, đông lạnh, trái cây tươi); thủy sản; gia vị (hạt tiêu, quế, hồi); cà phê; chè; sắn và sản phẩm từ sắn.
- Các mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo: điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ; đá quý, kim loại quý và sản phẩm; sản phẩm mây, tre, cói và thảm; gỗ và sản phẩm gỗ; đồ chơi, dụng cụ thể thao; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; phân bón, vật tư nông nghiệp; thực phẩm chế biến, đồ uống.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục có nhu cầu nhập khẩu cao từ ASEAN đối với các mặt hàng như:
- Nông sản: hạt điều thô; đậu tương; ngô; rau quả (để tái xuất sang Trung Quốc); thủy sản nguyên liệu;
- Các mặt hàng chế biến, chế tạo: nguyên phụ liệu dệt may, da giày; nguyên liệu nhựa; linh kiện điện thoại, điện tử, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng ô tô, than đá, xăng dầu (phần lớn là diesel).
Việt Nam đang được các nước đánh giá là nền kinh tế mới nổi, có quy mô, với một thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng. Trong thập kỷ qua, Việt Nam ở nhóm các nước tăng số người thuộc tầng lớp trung lưu nhanh nhất thế giới. Nghiên cứu mới công bố của World Data Lab (Anh) cho biết, Việt Nam sẽ có thêm 23,2 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2030 [70]. Việt Nam được dự báo là thuộc nhóm các nước có lượng người thuộc tầng lớp trung lưu tăng mạnh nhất trong thập kỷ hiện tại. Đến 2030, Việt Nam đứng thứ 3 ĐNA về lượng người thuộc tầng lớp trung lưu tăng thêm, sau In-đô-nê-xi-a với 75,8 triệu người và Phillipnes với 37,5 triệu người. Còn theo một báo cáo được công bố tháng 3/2021 của Statista thì tốc độ tăng trưởng hàng năm của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là 10,1% giai đoạn 2016-2021, cao nhất ĐNA. Nghiên cứu của World Data Lab cũng ghi nhận Việt Nam sẽ cải thiện vượt bậc về thứ hạng trong top 30 thị trường có tầng lớp tiêu dùng lớn nhất thế giới [70]. Với những dự báo này, các nước ASEAN sẽ tiếp tục coi Việt Nam là thị trường tiềm năng và sẽ gia tăng nhu cầu khai thác thị trường Việt Nam. Cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN do đó cũng sẽ chịu tác động từ xu hướng này.
Cùng với tiến trình hội nhập ASEAN, trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực đàm phán và ký nhiều hiệp định thương mại song phương với các đối tác như Chi Lê, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh kinh tế Á-Âu, EU, Anh và là thành viên của hiệp định CPTPP. Các FTA này có tác động đến cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN ở 2 khía cạnh chính. Các nhà đầu tư ASEAN sẽ tăng cường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu sang các thị trường mà Việt Nam có FTA. Các nước ASEAN tăng cường cung ứng các mặt hàng máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa trung gian, nguyên liệu đầu vào tới một ngưỡng sao cho giá trị gia tăng được tạo ra tại Việt Nam đủ để đáp ứng yêu cầu của quy tắc xuất xứ để Việt Nam được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang các thị trường Việt Nam có FTA. Ngoài ra, ở một góc độ không tích cực, hàng hóa các nước ASEAN cũng có thể được xuất khẩu sang Việt Nam, đội lốt hàng Việt Nam để lẩn tránh thuế của các nền kinh tế lớn. Tất cả những yếu tố nên trên sẽ tiếp tục làm thay đổi cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN.
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Bối cảnh thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương
[bookmark: _Hlk121425733]Tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn tới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, hoà bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động hàng đầu trên thế giới. Tự do hóa thương mại tiếp tục được các nước trong khu vực thúc đẩy nhưng có sự đan xen với yếu tố bảo hộ. Các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất tiếp tục được cấu trúc lại do sự thay đổi trong mức độ tham gia của các nước, sự dịch chuyển đầu tư và sản xuất của các công ty đa quốc gia. Cạnh tranh về kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư, công nghệ ngày càng gay gắt hơn.
Chủ nghĩa dân túy, bảo hộ có xu hướng gia tăng. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc…) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương gia tăng, đi kèm theo đó là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách ở nhiều quốc gia, tập hợp lực lượng ngày càng linh hoạt, phức tạp. Với nhiều lợi thế như có vị trí địa lý gần gũi, có tiềm lực lớn về tài chính, đầu tư, công nghệ, để giảm thiểu rủi ro và tổn thất do các cuộc chiến thương mại gây ra, Trung Quốc đã và đang tìm cách dùng ảnh hưởng về chính trị, ngoại giao, lôi kéo và làm tăng sự phụ thuộc của các nước ASEAN vào Trung Quốc về thương mại, đầu tư. 
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiềm ẩn nguy cơ xung đột về an ninh, chính trị như căng thẳng Trung Quốc-Hoa Kỳ, Trung Quốc-Úc, Trung Quốc-Nhật Bản, vấn đề eo biển Đài Loan… Trong khi đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong ASEAN sẽ tiếp tục được thúc đẩy và hầu như không có yếu tố bất lợi hoặc nguy cơ xung đột tiềm ẩn. ASEAN sẽ tiếp tục là thị trường có tính ổn định cao cho Việt Nam.
Đại dịch Covid-19 bùng phát hơn hai năm qua đã làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế giới. Nhiều quốc gia thay đổi định hướng, chiến lược phát triển kinh tế theo hướng nâng cao nội lực, chú trọng phát triển thị trường trong nước, phát triển kinh tế số. Các tập đoàn đa quốc gia tái phân bổ cơ sở sản xuất kinh doanh, hình thành những liên minh kinh tế mới. Những xu thế này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Từ cuối năm 2021, nhiều nước lựa chọn giải pháp thích ứng an toàn với Covid-19, triển khai các gói hỗ trợ kinh tế và các chuỗi cung ứng cũng dần phục hồi. Sau khi tỷ lệ bao phủ vaccine tại nhiều quốc gia tăng lên, đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu được củng cố. Kinh tế thế giới đã sẵn sàng trở lại quỹ đạo tăng trưởng như trước đại dịch. Tuy nhiên, thế giới và khu vực vẫn đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn và khó khăn do xung đột giữa Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, tài chính, vận tải, áp lực lạm phát…
	Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, chính sách “Zero-Covid” của Trung Quốc, việc chi phí sản xuất, chi phí lao động và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng gia tăng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các công ty đa quốc gia chuyển hướng đầu tư, chuyển dịch dây chuyền sản xuất ra ngoài Trung Quốc để sang khu vực ĐNA, trong đó có Việt Nam. Đây phần lớn là các thị trường tiềm năng với chi phí thấp, nguồn lao động dồi dào và môi trường kinh doanh năng động, có thể thay thế cho Trung Quốc trong bối cảnh khó khăn hiện tại. Dệt may và những ngành sử dụng nhân công trình độ thấp là những ngành đầu tiên rời khỏi Trung Quốc sang ASEAN. Tiếp đến là những ngành công nghệ cao như điện tử, chế tạo máy móc, linh kiện. Các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota và Honda của Nhật, Samsung của Hàn Quốc đã chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang một số nước ASEAN gồm Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam. Các công ty máy tính của Mỹ như HP và DELL cũng đã chuyển 30% lượng sản xuất máy tính bảng từ Trung Quốc sang các nước ĐNA và một số quốc gia khác [91]. In-đô-nê-xi-a đã xây dựng một khu công nghiệp quy mô tới 4.000 ha ở miền Trung Java nhằm đón đầu các chuỗi cung ứng quốc tế từ Trung Quốc chuyển sang [107]. Khoảng 10 công ty quốc tế đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Thái Lan trong bối cảnh dịch Covid-19, và đặc biệt là sau ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, trong đó gồm Tập đoàn điện tử Sony, Tập đoàn Sharp, Hãng xe máy Harley Davidson, Công ty điện tử Delta Electronic. Theo tạp chí Nikkei, một số tập đoàn công nghệ lớn gồm Google và Microsoft cũng đã chuyển dây chuyền sản xuất sang Thái Lan và Việt Nam [80]. Đáng chú ý, Ma-lai-xi-a là quốc gia được đánh giá là sẽ hưởng nhiều lợi ích từ việc dịch chuyển đầu tư từ các nước tư bản từ Trung Quốc về Ma-lai-xi-a. Một số hãng công nghệ lớn của thế giới, gồm Globetronics, hãng sản xuất chip của Mỹ US Micron Technology, hãng công nghệ dược của Anh – Smith & Nephew đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc về thành phố Penang của nước này [85]. Xu hướng dịch chuyển đầu tư tất nhiên sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam, đặc biệt trong thu hút nguồn vốn FDI cũng như các công nghệ sản xuất tân tiến từ các công ty đa quốc gia. Hãng điện thoại APPLE của Mỹ đã tăng sản xuất 3-4 triệu chiếc Airpod hoặc khoảng 30% mẫu tai nghe không dây tại Việt Nam trong quý II/2020. Đây là lần đầu tiên hàng triệu tai nghe AirPods được sản xuất ở Việt Nam [80]. Pegatron, đối tác sản xuất iPhone cho Apple, đang lên kế hoạch mở rộng nhà máy ở các nước khác bên ngoài thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Với động thái trên, những chiếc iPhone có thể sẽ được sản xuất tại Việt Nam trong một tương lai không xa [112]. Trong những năm tới, xu hướng một số công ty đa quốc gia dịch chuyển hoàn toàn cơ sở sản xuất hoặc áp dụng mô hình “Trung Quốc + 1” trong việc bố trí cơ sở sản xuất sẽ tiếp diễn. Hiện nay, một số công ty chế tạo lớn cũng đang áp dụng mô hình “Twining” (song song). Theo mô hình này, các công ty sẽ phân bổ, bố trí các bộ phận/công đoạn của chuỗi giá trị đồng thời tại ít nhất hai nước ASEAN. 
Không chỉ có các công ty đa quốc gia ngoài ASEAN, ngày càng có nhiều doanh nghiệp bản địa của ASEAN vươn lên chiếm lĩnh, làm chủ một số chuỗi giá trị khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, dệt may, thủy sản, thực phẩm chế biến. Một ví dụ cụ thể là tập đoàn CP và tập đoàn GreenFeed của Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nhiều nước ASEAN. Những xu thế trên tạo cơ hội cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia để cải thiện cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tiếp tục tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Tiến bộ công nghệ có thể làm thay đổi bản chất của thương mại, đầu tư và lao động toàn cầu, tạo cơ hội cho các nước đi sau tăng tốc phát triển nhưng cũng có thể khiến cho các khâu sản xuất có thể chuyển ngược trở lại các quốc gia phát triển, làm hạn chế dòng dịch chuyển vốn toàn cầu. Kinh tế số trở thành xu hướng tăng trưởng của thời đại. CMCN 4.0 được cho là sẽ liên tục định hình tương lai của ASEAN khi nền kinh tế số đang phát triển mạnh tại 6 thị trường trong khu vực là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Theo dự báo của Tập đoàn Google và Quỹ Temasek, nền kinh tế Internet của ĐNA sẽ đạt khoảng 200 tỉ USD năm 2025, tương đương 6% tổng GDP khu vực [113]. Đây là nền tảng thuận lợi, là thị trường đủ lớn cho đổi mới, đầu tư, phát triển các mô hình kinh doanh thương mại mới ở ĐNA cũng như Việt Nam. ASEAN hiện đang có nhiều tiềm năng nằm trong top 5 nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới vào năm 2025. Môi trường siêu kết nối cũng tạo nên cách mạng về giao dịch, thanh toán, logistic, mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tham gia sâu hơn trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu [96]. Vì vậy, nếu có chính sách đầu tư bài bản và có chiến lược chuyển đổi số cụ thể, rõ ràng, Việt Nam sẽ tận dụng được các cơ hội xuất khẩu mới, nhanh hơn, thuận tiện hơn, từ đó kết hợp với những yếu tố thuận lợi của Việt Nam đã có sẵn tại khu vực như có đường bờ biển dài, nằm ở trung tâm ĐNA, để tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang khu vực ĐNA.
Giao dịch thương mại điện tử đang trở thành xu hướng mới tại khu vực và nhiều nước ĐNA đang nỗ lực phát triển thương mại điện tử. Số lượng người dùng Internet của ASEAN được dự báo tăng từ 260 triệu người năm 2015 lên 575 triệu người, tương đương 80% dân số ASEAN vào năm 2030. Theo một báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company, nền kinh tế kỹ thuật số của ASEAN hiện nay đã đạt giá trị 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp ba lần về quy mô trong 4 năm qua. Từ 49 triệu người dùng tích cực vào năm 2015, hiện đã có 150 triệu người dùng tích cực trong khu vực đang chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ trực tuyến [89]. Lối sống của người dân khu vực ĐNA đang thay đổi, được hỗ trợ bởi các trải nghiệm thanh toán sáng tạo khi thương mại điện tử đang ngày càng phát triển. Rất nhiều doanh nghiệp tại các nước ĐNA như Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a đã chuyển đổi sang hình thức kinh doanh trực tuyến.  
Bối cảnh khu vực Đông Nam Á
ASEAN được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới. Dân số của ASEAN được dự báo sẽ tăng từ 661 triệu người năm 2020 lên 720 triệu người năm 2030. Quá trình đô thị hóa tại các nước ASEAN tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt tại Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam. Hiện nay có tới 50% dân số ASEAN sống trong khu vực thành thị [75]. Một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng về dài hạn của ASEAN là việc tầng lớp trung lưu đang gia tăng, với mức chi tiêu hàng ngày từ 10 - 100 USD. Dự kiến 65% dân số của khu vực ​​sẽ là tầng lớp trung lưu vào năm 2030, trong đó 60% dưới 35 tuổi [109]. 
Tổng GDP của ASEAN tăng từ 2.400 tỷ USD năm 2015 (chiếm 3,3% GDP của thế giới) [56] lên 3.200 tỷ USD năm 2019 (chiếm 3,7% GDP của thế giới) [55], với mức GDP bình quân đầu người tăng tương ứng trong cùng giai đoạn từ 3.867 USD/người/năm lên 4.827 USD/người/năm. Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo tăng trưởng kinh tế của ASEAN sẽ phục hồi mạnh hơn trong năm 2022, với mức tăng trưởng dự kiến là 4,9% và sẽ lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 với mức tăng trưởng 5,2% [69]. Một số nền kinh tế lớn có tăng trưởng được dự báo ở mức cao trong ASEAN là Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po. Năm 2021, ASEAN có quy mô GDP đạt khoảng 3.400 tỷ USD, đứng thứ 5 trên thế giới, dự báo đến năm 2030 sẽ đứng thứ tư trên thế giới [114].
Bảng 3.1: Tăng trưởng GDP của các nước Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2023
	Năm/nước
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022*
	2023**

	Đông Nam Á
	4,9
	5,4
	5,1
	4,5
	-4,0
	2,9
	4,9
	5,2

	Bru-nây 
	-2,5
	1,3
	0,1
	3,9
	1,2
	-1,5
	4,2
	3,6

	Cam-pu-chia
	7,0
	6,9
	7,5
	7,1
	-3,1
	3,0
	5,3
	6,5

	In-đô-nê-xi-a
	5,0
	5,1
	5,2
	5,0
	-2,1
	3,7
	5,0
	5,2

	Lào
	7,0
	6,9
	6,2
	4,7
	-0,5
	2,3
	3,4
	3,7

	Ma-lai-xi-a
	4,4
	5,8
	4,8
	4,4
	-5,6
	3,1
	6,0
	5,4

	Mi-an-ma
	5,9
	5,8
	6,4
	6,8
	3,3
	-18,4
	-0,3
	2,6

	Phi-líp-pin
	7,1
	6,9
	6,3
	6,1
	-9,6
	5,6
	6,0
	6,3

	Xinh-ga-po
	3,3
	4,5
	3,5
	1,3
	-5,4
	7,6
	4,3
	3,2

	Thái Lan
	3,4
	4,2
	4,2
	2,3
	-6,1
	1,6
	3,0
	4,5

	Timor-Leste
	3,4
	-4,1
	-1,1
	1,8
	-8,5
	1,8
	2,5
	3,1

	Việt Nam
	6,2
	6,8
	7,1
	7,0
	2,9
	2,6
	6,5
	6,7
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Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
                                          * Dự báo của ADB, cập nhật tháng 4/2022
                                                                  ** Dự báo của ADB, cập nhật tháng 4/2022
Trong thời gian tới, các dòng chảy thương mại và đầu tư tại ASEAN được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN năm 2015 đạt 2.270 tỷ USD, đến năm 2019 đạt 2.815 tỷ USD. Trong 2 năm 2019 – 2020, ASEAN có thành tích vượt bậc về thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2019 chứng kiến dòng vốn FDI vào ASEAN cao nhất từ trước đến nay, với 182 tỷ USD, đưa ASEAN trở thành nền kinh tế nhận FDI lớn nhất trong thế giới đang phát triển. Năm 2020 đã chứng kiến tác động chưa từng có của đại dịch COVID-19, khiến dòng vốn FDI giảm 25%, xuống còn 137 tỷ USD. Bất chấp sự suy giảm, ASEAN vẫn là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, với tỷ trọng vốn FDI toàn cầu tăng từ 11,9% năm 2019 lên 13,7% vào năm 2020. Tháng 11/2020, ASEAN và 5 đối tác hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký hiệp định RCEP. Hiệp định được kỳ vọng sẽ thúc đẩy FDI và tăng cường hội nhập kinh tế trong khối kinh tế chiếm khoảng 15% tổng nguồn vốn FDI toàn cầu và hơn 33% dòng vốn FDI toàn cầu vào năm 2020 [58]. 
Với dân số trẻ, nhu cầu tăng cao và những triển vọng sáng sủa về phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn, dự kiến các nền kinh tế ASEAN sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. Sự phát triển về kinh tế, xã hội của các nước ASEAN sẽ tiếp tục tạo ra nhu cầu, động lực mới để gia tăng các hoạt động thương mại nội khối, góp phần định hình lại cấu trúc trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước ASEAN trong những năm tiếp theo.
	Nhu cầu xuất nhập khẩu của các nước ASEAN tiếp tục tăng cao. Các nền kinh tế ASEAN đều là các nền kinh tế mở, hướng về xuất khẩu. Tính chung các nước ASEAN, độ mở kinh tế đạt khoảng 89% năm 2019 [57]. Bên cạnh các đối tác thương mại ngoài khối, các đối tác trong khu vực vẫn tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong hoạt động ngoại thương của các nước ASEAN. Thương mại nội khối ASEAN dao động trong khoảng từ 22 – 25%. Trong ASEAN, Việt Nam là nước có mức độ trao đổi thương mại nội khối thấp nhất, khoảng 11-14%, và có xu hướng suy giảm trong những năm gần đây, do Việt Nam tập trung khai thác các thị trường lớn đã có FTA với Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Lào có mức độ trao đổi thương mại nội khối cao nhất. Thương mại của Lào với ASEAN chiếm tới 60,5% thương mại của Lào với thế giới trong năm 2019. Xếp vị trí tiếp theo là Bru-nây (34%), Mi-an-ma (33,8%), Ma-lai-xi-a (26,7%), Cam-pu-chia (26%), Xinh-ga-po (25,4%), Thái Lan (23%), Phi-líp-pin (22%). Thị trường ASEAN thường chiếm khoảng từ 1/4 đến 1/3 tổng giá trị trao đổi thương mại của các nước ASEAN với thế giới, cho thấy từng nước ASEAN cũng vẫn có nhu cầu xuất nhập khẩu lớn với các nước ASEAN khác. 
Chính sách thương mại và đầu tư quốc tế của các nước ASEAN tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước. Về cơ bản, các nước ASEAN đều theo đuổi chính sách thương mại cởi mở, thúc đẩy tiến trình hội nhập và liên kiết kinh tế trong ASEAN, liên kết kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác. Các nước ASEAN đã nghiêm túc thực hiện lộ trình cam kết về xóa bỏ hàng rào thuế quan. Về đầu tư, Chính phủ các nước ASEAN đang tiếp tục các nỗ lực cải cách, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển nguồn nhân lực… nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng. Các nước ASEAN cũng đang cạnh tranh với nhau để đón đầu luồng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc. Các luồng vốn FDI, cùng với sự hình thành của các chuỗi cung ứng mới, sẽ mang đến nhiều thay đổi trong cơ cấu ngành kinh tế của mỗi nước, từ đó dẫn đến sự thay đổi trong diện mạo của ngành ngoại thương, góp phần làm gia tăng hoặc hình thành mới các dòng chảy thương mại giữa các nước ASEAN. 
Việc các nước ASEAN tích cực thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xây dựng AEC đặt ra cho Việt Nam các cơ hội để tiếp tục mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu với các đối tác ASEAN nhờ sự xóa bỏ, cắt giảm các rào cản thuế quan và phi thuế quan và các chương trình hợp tác kinh tế, tạo thuận lợi hóa thương mại trong ASEAN. Mặc dù đã thành công trong việc thành lập AEC và tỷ trọng thương mại các sản phẩm trung gian phục vụ cho sản xuất gia tăng qua các năm (thể hiện sự liên kết sản xuất trong khu vực ngày càng chặt chẽ), thương mại nội khối ASEAN còn ở mức thấp, khoảng 24% so với mức độ 40% của khu vực Bắc Mỹ (NAFTA) và 59% của khu vực EU. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa cho việc gia tăng thương mại giữa các nước ASEAN với nhau trong thời gian tới.
Việc ASEAN tăng cường liên kết kinh tế với các đối tác lớn trong khu vực châu Á -  Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Niu Di-lân, Ấn Độ thông qua các hiệp định FTA + và hiệp định RCEP, trong khi vẫn đảm bảo và tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, vai trò dẫn dắt của mình trong các cấu trúc khu vực, giúp ASEAN tăng thêm sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, giúp hình thành nhiều hơn các chuỗi cung ứng mới trong khu vực, giúp ASEAN trở thành một trung tâm chế tạo lớn của khu vực và thế giới. Xu thế này tạo điều kiện để Việt Nam đi sâu hơn trong hợp tác thương mại và đầu tư với ASEAN. Một khu vực ASEAN tăng cường liên kết và hội nhập, cả bên trong và bên ngoài khối, sẽ giúp Việt Nam và các quốc gia thành viên tái cơ cấu hoạt động thương mại của mình.
Đan xen với xu hướng tự do hóa, tăng cường hội nhập, liên kết kinh tế, một số khó khăn tiếp tục đặt ra cho Việt Nam khi một số nước ASEAN vẫn theo đuổi chính sách dân túy, bảo hộ đối với một số ngành hàng. Khi không thể tiếp tục sử dụng thuế quan làm hàng rào, những nước này gia tăng việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, các biện pháp kỹ thuật, điều kiện nhập khẩu liên quan đến đăng ký, cấp phép, tiêu chuẩn, chứng nhận SPS, yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa… Một số ví dụ cụ thể gồm: Thái Lan tiếp tục trợ cấp ngành mía đường, đặt ra các yêu cầu khó thực hiện về quy trình, thủ tục nhập khẩu đường, hạn chế việc cấp phép nhập khẩu cho trái cây tươi của Việt Nam; Ma-lai-xi-a áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn mạ màu, thép không gỉ, thép cuộn cán nguội, giấy màng nhựa (BOPP); Phi-líp-pin chưa cấp phép nhập khẩu các sản phẩm động vật và trái cây tươi của Việt Nam; Phi-líp-pin áp thuế tự vệ, thuế chống bán pháp giá đối với xi măng, yêu cầu chứng nhận bắt buộc đối với gạch men, ván ép nhập khẩu; In-đô-nê-xi-a yêu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm, vận tải của doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a trong hoạt động xuất nhập khẩu gạo, than, dầu cọ đối với tàu có tải trọng dưới 10.000 tấn; In-đô-nê-xi-a áp dụng biện pháp tự vệ đối với sợi bông, gạch ốp lát, quấn áo và phụ kiện, sắt thép, áp dụng biện pháp chống bán phá giá với màng nhựa BOPP, thép cuộn cán nguội nhập khẩu, áp dụng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa đối với các thiết bị di động viễn thông sử dụng mạng 4G lưu hành tại thị trường In-đô-nê-xi-a… Một số nước ASEAN vi phạm nghĩa vụ trong ASEAN về minh bạch hóa, có thông báo trước về sự điều chỉnh chính sách. Những chính sách này đang tiếp tục bóp méo thương mại và có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu khẩu của Việt Nam với thị trường ASEAN.
	 Tự do hóa đầu tư là một bước để thúc đẩy ASEAN trở thành một khu vực sản xuất thống nhất. Điều này giúp hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng tích hợp trong khu vực và Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi. Hiện nay, các công ty đa quốc gia đã có mặt tại ASEAN và nhiều trong số đó đang tiếp tục mở rộng và tìm kiếm cơ hội từ việc hội nhập ngày càng sâu của ASEAN. Có hơn 80% các công ty thuộc danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu tính theo doanh thu (Fortune 500) hoạt động tại ASEAN (nếu tính cả hình thức hợp đồng sản xuất, hợp đồng canh tác, cấp phép và nhượng quyền thương mại). 10 doanh nghiệp ô tô toàn cầu và 10 nhà sản xuất bộ phận ô tô đều đang hoạt động ở khu vực này. Các hãng điện tử lớn như Apple, Dell, HP, LG, Microsoft, Nokia, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba đã xây dựng nhiều nhà máy trải khắp trên các nước thành viên ASEAN tùy theo trình độ và lợi thế của từng nước để đảm bảo tối ưu hóa chuỗi giá trị.
Trong giai đoạn tới, cơ cấu mặt hàng trao đổi giữa Việt Nam và các nước ASEAN sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi sâu sắc, tùy thuộc vào khả năng, mức độ tham gia của Việt Nam trong các chuỗi giá trị đang hình thành, phát triển, cũng như nhu cầu xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với các sản phẩm hàng hóa do các chuỗi giá trị này tạo ra. 
[bookmark: _Toc126766579]3.2. Quan điểm, định hướng tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN 
[bookmark: _Toc86996194][bookmark: _Toc126766580]3.2.1. Quan điểm tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN
[bookmark: _Toc86996195]- Quan điểm 1: Cần xác định ASEAN là thị trường trọng điểm, có tầm quan trọng về mặt chiến lược và lâu dài
ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trên thế giới, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Châu Á. Sau 25 năm gia nhập ASEAN, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với ASEAN ngày càng phát triển toàn diện và có tác động sâu sắc tới đời sống KTXH và chính trị của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn hợp tác khu vực và thế giới. Về lâu dài, ASEAN được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2050. ASEAN cũng là một diễn đàn đa phương có tầm quan trọng đặc biệt, giúp Việt Nam tránh bị ảnh hưởng, phụ thuộc kinh tế vào các nước lớn. Thông qua các cơ chế hợp tác trong ASEAN, Việt Nam có thể bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế của mình hiệu quả hơn trước những biến động, sức ép lớn thay vì phải đối đầu đơn phương (như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sức ép từ Trung Quốc về nguồn nước sông Mê Công…). Thị trường ASEAN phù hợp với nhiều loại hàng hóa của Việt Nam. ASEAN có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm chế tạo quan trọng hàng đầu của thế giới, có thể giúp Việt Nam cải thiện vị trí trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
[bookmark: _Toc86996196]- Quan điểm 2: Tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN phải dựa trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của các ngành sản xuất, nhưng cũng phải đảm bảo phục vụ các mục tiêu phát triển KTXH của Việt Nam theo từng giai đoạn, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN
Lợi thế so sánh là một trong những điều kiện quan trọng để các quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế. Lợi thế cạnh tranh giúp các quốc gia chiếm lĩnh, mở rộng thị trường. Vì vậy, để có thể chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu theo hướng hiệu quả hơn, Việt Nam cần phát huy các ngành sản xuất, các mặt hàng có lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh. Do các nước ASEAN có khá nhiều điểm tương đồng trong cơ cấu sản xuất, xuất khẩu, việc tìm ra, tạo ra các ngành hàng, mặt hàng có lợi thế so sánh là hết sức quan trọng. Không thể xuất khẩu tất cả những mặt hàng có thể sản xuất, mà cần phải tập trung vào những mặt hàng có lợi thế. Tuy nhiên, tùy theo từng giai đoạn cụ thể, bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế, chính sách tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN cũng cần lồng ghép mục tiêu hỗ trợ các ngành hàng thâm dụng lao động như sản xuất nông nghiệp, dệt may, giày dép… tham gia xuất khẩu sang ASEAN, để góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội như tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. 
[bookmark: _Toc86996197]- Quan điểm 3: Chính sách, giải pháp tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN phải phù hợp với tiến trình hội nhập ASEAN và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, có sự định hướng của Nhà nước nhưng phải phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường.
Việc khai thác, phát triển thị trường ASEAN cần phải phù hợp với lộ trình cam kết cắt giảm thuế, mở cửa thị trường của các nước, phải tận dụng được lợi ích từ các chương trình hợp tác kinh tế, thương mại trong khuôn khổ ASEAN. Các nước ASEAN tăng cường liên kết với nhau, ngoài mục tiêu tăng cường sự hợp tác trong nội khối, còn có một mục tiêu xa hơn là tạo ra một cơ sở sản xuất thống nhất, hướng tới các thị trường lớn hơn là các đối tác của ASEAN thông qua các FTA ASEAN + 1. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với ASEAN không phải để khai thác thị trường ASEAN, mà nhằm tận dụng mạng lưới sản xuất tại ASEAN để xuất khẩu sang các nền kinh tế đối tác của ASEAN. Việt Nam cũng cần khai thác xu thế này để hướng tới một cơ cấu thương mại tối ưu với ASEAN. Không chỉ là thành viên của AEC, Việt Nam hiện là thành viên của nhiều liên kết kinh tế thương mại song phương, đa phương khác, trong đó có rất nhiều đối tác là những nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong bối cảnh rộng hơn này, cần có sự cân đối, hài hòa giữa hội nhập của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN và hội nhập của Việt Nam với thế giới để đảm bảo khai thác một cách tối ưu các khu vực thị trường ngoài nước.
Quá trình tái cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN chịu tác động của nhiều nhân tố như đã phân tích ở trên. Quá trình này phải phù hợp với những quy luật khách quan của kinh tế, thị trường nhưng Nhà nước có thể sử dụng những công cụ chính sách, biện pháp thích hợp ở cấp vĩ mô để tác động, định hướng quá trình tái cơ cấu để khắc phục những bất cập và phục vụ tốt hơn cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
[bookmark: _Toc86996198]- Quan điểm 4: Phát huy tính chủ động, linh hoạt và vai trò tích cực của các thành phần kinh tế trong tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN
Doanh nghiệp là chủ thể chính trong hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường ASEAN. Nhà nước chỉ giữ vai trò định hướng và xúc tác. Để tận dụng tối đa những lợi thế đang có, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN theo hướng hiện đại, Việt Nam cần huy động sức mạnh tổng hợp của tất cả các thành phần kinh tế. Cần đổi mới khu vực kinh tế nhà nước thông qua tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; tiếp tục quan tâm cho việc phát triển và đầu tư cho khu vực kinh tế tư nhân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà nước cần tạo mọi điều kiện và khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu sang thị trường ASEAN, không phân biệt đối xử. Nhà nước cần phát huy tính chủ động và linh hoạt của các doanh nghiệp trong việc tận dụng các cơ hội, vượt qua những thách thức để khai thác hiệu quả thị trường ASEAN, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN.
[bookmark: _Toc86996199]- Quan điểm 5: Tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN phải căn cứ vào đặc điểm thị trường, nhu cầu thị trường của từng quốc gia ASEAN
Để có một cơ cấu thị trường hợp lý hơn, tối ưu hơn, việc khai thác, phát triển thị trường ASEAN cần phải bám sát và căn cứ vào đặc điểm riêng và nhu cầu xuất nhập khẩu của từng nước. 9 nước đối tác của Việt Nam trong ASEAN có trình độ và điều kiện phát triển rất khác nhau. Xinh-ga-po là nước hầu như không có ngành trồng trọt và chăn nuôi, chế biến gỗ, phải phụ thuộc vào nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng từ lương thực, thực phẩm đến hàng tiêu dùng, nên có chính sách nhập khẩu khá cởi mở. Các ngành chế biến, chế tạo tại Bru-nây chưa phát triển, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin là những thị trường đông dân, điều kiện canh tác và năng suất còn hạn chế nên sản xuất lương thực không đủ tiêu dùng trong nước. Thái Lan có rất nhiều tương đồng với Việt Nam về cơ cấu sản xuất, thương mại nhưng cũng có những ngành hàng chưa cạnh tranh được với Việt Nam như dệt may, giày dép. Thái Lan và In-đô-nê-xi-a có nhiều chính sách, biện pháp bảo hộ các ngành sản xuất nội địa. Lào và Cam-pu-chia có nhu cầu nhập khẩu nhiều loại hàng hóa và có kết nối đường bộ hết sức thuận tiện với Việt Nam. Do đó, với mỗi thị trường cần có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu thị trường đó.
- Quan điểm 6: Tái cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN, bên cạnh mục đích khai thác hiệu quả thị trường ASEAN, cần hướng đến một mục tiêu quan trọng khác là tận dụng việc tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong ASEAN để xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng khác ngoài ASEAN.
Việc ASEAN tăng cường liên kết kinh tế với các đối tác lớn trong khu vực châu Á -  Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Niu Di-lân, Ấn Độ thông qua các hiệp định FTA + và hiệp định RCEP đã giúp hình thành mới hoặc mở rộng thêm các mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, giúp ASEAN tăng thêm sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mang lại cơ hội để ASEAN trở thành một trung tâm chế tạo lớn của khu vực và thế giới. Xu thế này tạo điều kiện để Việt Nam đi sâu hơn trong hợp tác thương mại và đầu tư với ASEAN. Một khu vực ASEAN tăng cường liên kết và hội nhập, cả bên trong và bên ngoài khối, sẽ giúp Việt Nam và các quốc gia thành viên mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu. Việt Nam có thể tranh thủ tham gia sâu hơn các mạng lưới sản xuất trong ASEAN để sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu sang các nước đối tác FTA của ASEAN, hoặc sang các thị trường khác mà Việt Nam có FTA song phương. 
[bookmark: _Toc86996200][bookmark: _Toc126766581]3.2.2. Định hướng tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam - ASEAN
Thứ nhất, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN một cách hợp lý, theo hướng hiện đại, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, hàm lượng nội địa hóa của sản phẩm xuất khẩu, chú trọng phát triển sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam.
Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường ASEAN trong thời gian qua có sự chuyển dịch, nhưng chủ yếu là chuyển dịch theo chiều rộng, chưa có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo chiều sâu. Lợi thế vẫn tập trung ở những nhóm hàng có sử dụng nhiều tài nguyên, dựa vào nông nghiệp và các ngành thâm dụng lao động. Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, giúp cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng hiện đại, cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao hàm lượng chế biến, hàm lượng công nghệ, hàm lượng nội địa hóa trong sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó, đối với hàng hóa thô, sơ chế, cần làm tốt khâu phát triển thương hiệu để hàng xuất khẩu thu về giá trị cao hơn.
Thứ hai, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN theo hướng gia tăng vai trò, sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu, đem lại hiệu quả và giá trị cao khi xuất khẩu. Bên cạnh đó, về lâu dài, cần cải thiện sự tham gia của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong nhiều năm qua, khu vực doanh nghiệp có vốn FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu sang ASEAN theo chủ thể kinh doanh. Mô hình xuất khẩu này được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là thiếu tính bền vững và không phát huy được nội lực của Việt Nam. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, năng lực về vốn, công nghệ, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bản địa còn yếu, giai đoạn hậu Covid-19 đặt ra những yêu cầu phục hồi nhanh xuất khẩu, để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động phát triển thị trường, chuyển dịch cơ cấu thương mại theo hướng hiện đại, trong giai đoạn trước mắt và trung hạn, cần gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp có sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao, chế biến sâu, đem lại hiệu quả và giá trị cao khi xuất khẩu, không kể đó là doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp bản địa. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ khu vực doanh nghiệp bản địa tham gia xuất khẩu sang ASEAN, gia tăng vai trò, vị trí trong cơ cấu thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu có thể xem là định hướng lâu dài, tương ứng với tiến trình phát triển, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, để phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Thứ ba, phát triển thị trường xuất nhập khẩu theo hướng khai thác tốt nhu cầu đặc thù của từng thị trường, tiếp tục gia tăng tỷ trọng của các thị trường lớn, thị trường chưa được khai thác.
Hướng tới một cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu hợp lý thể hiện việc một quốc gia tối ưu hóa hoạt động hợp tác thương mại của mình với các quốc gia đối tác. Mỗi quốc gia ASEAN có những đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội, KHCN và nguồn nhân lực. Trình độ phát triển, lợi thế so sánh và nhu cầu xuất nhập khẩu cũng có sự khác biệt. Để đạt được một cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu hợp lý, cần có cách tiếp cận dựa vào nhu cầu, đặc thù của mỗi thị trường để có phương án khai thác tối đa những yếu tố này. Trong ASEAN, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin là những nền kinh tế lớn, dân đông, là thị trường có quy mô, còn nhiều dư địa, Mi-an-ma là thị trường mới và cũng là thị trường còn nhiều dư địa. Những thị trường này có thể tiếp tục khai thác cả về chiều rộng và chiều sâu, để tiếp tục cải thiện vị trí của những thị trường này trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam. 
Thứ tư, tiếp tục cải thiện cán cân thương mại với ASEAN, tiến tới cân bằng cán cân thương mại hoặc duy trì nhập siêu ở mức hợp lý.
Theo đuổi một cán cân thương mại hợp lý, cân bằng hơn luôn là mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới trong phát triển hợp tác thương mại với các đối tác. Việt Nam liên tục có nhập siêu từ ASEAN trong nhiều năm qua. Nhập siêu từ ASEAN tiếp tục gia tăng trong giai đoạn 2015 – 2020. Căn cứ lợi thế so sánh và theo phân công lao động quốc tế, một quốc gia có thể chấp nhận nhập siêu với một số đối tác nhất định để có xuất siêu với những đối tác khác. Bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN vẫn là thị trường quan trọng cung cấp các mặt hàng máy móc, thiết bị, nguyên liệu đầu vào cho Việt Nam, phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và để sản xuất hàng xuất khẩu. Việt Nam chưa thể giải quyết ngay vấn đề nhập siêu, nhưng có thể thu hẹp dần, tiến tới một cán cân cân bằng hơn hoặc duy trì nhập siêu ở một mức hợp lý. Trong tương lai, khi Việt Nam thu hút được nhiều hơn các công ty đa quốc gia đặt các trung tâm chế tạo tại Việt Nam, cùng với đó, các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam tiếp tục có những bước tiến xa hơn, Việt Nam sẽ giảm dần nhập khẩu các mặt hàng đầu vào của sản xuất từ ASEAN và có thể tính đến khả năng đảo chiều cán cân thương mại trong thương mại với ASEAN.
Thứ năm, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu mặt hàng nhập khẩu theo hướng giảm tỷ trọng các mặt hàng trong nước có thể sản xuất tốt, không cần thiết nhập khẩu.
Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN hiện nay vẫn còn bất cập thể hiện ở chỗ nhập khẩu hàng hóa không cần thiết nhập khẩu từ một số thị trường như In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a vẫn đang chiếm một tỷ trọng đáng kể, là một trong những nguyên nhân chính góp phần vào gia tăng giá trị nhập siêu từ ASEAN. Đây là những mặt hàng trong nước có thể sản xuất tốt, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh, thậm chí vươn ra xuất khẩu. Việc nhập khẩu những mặt hàng này cần ra giảm, nhằm tạo thêm cơ hội gia tăng thị phần và không gian phát triển cho hàng Việt trên thị trường nội địa, tập trung nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách nhập siêu, cải thiện cán cân thương mại với ASEAN.
Thứ sáu, tăng cường sự tham gia và cải thiện vị trí trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
Khu vực ĐNA đang trở thành một trong những trung tâm chế tạo hàng đầu của khu vực với sự hình thành những mạng lưới sản xuất trong các lĩnh vực như điện tử, ô tô, dệt may, giày dép, chế biến gỗ, cao su, thủy sản, thực phẩm… Tăng cường sự tham gia và tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hợp tác, liên kết kinh tế của khu vực, đảm bảo cho Việt Nam thu được giá trị gia tăng và lợi ích kinh tế lớn hơn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN theo hướng tiến bộ.
[bookmark: _Toc126766582]3.3. Giải pháp tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN
[bookmark: _Toc86996202][bookmark: _Toc126766583]3.3.1. Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến phát triển thị trường
[bookmark: _Toc86996203]3.3.1.1. Xây dựng, thực thi chính sách thương mại phù hợp với thị trường ASEAN
Chính sách thương mại quốc tế là một bộ phận của chính sách kinh tế của một quốc gia phục vụ phát triển kinh tế [29]. Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các quan điểm, luật lệ, hiệp định quốc tế và biện pháp được Chính phủ sử dụng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu phát triển KTXH. Để xây dựng, thực thi các chính sách thương mại phù hợp với khu vực ASEAN, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và ASEAN một cách hiệu quả, bền vững, Chính phủ và các cơ quan quản lý cần nghiên cứu, triển khai một số nội dung công việc như sau:
(i) Xây dựng và thực thi chiến lược tổng thể về phát triển thị trường ASEAN
Việt Nam đã có chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế trong ASEAN. Đây là chính sách ở giác độ hội nhập đa phương. Về phát triển thương mại song phương, hiện vẫn chưa có một chiến lược hoặc đề án, kế hoạch tổng thể dành riêng cho mục tiêu khai thác, phát triển thị trường ASEAN. Ở giác độ hợp tác thương mại với từng thị trường trong ASEAN, Việt Nam hầu như chưa có một đề án nào về phát triển thị trường đối với các nước ASEAN. Để có định hướng về khai thác thị trường ASEAN, đảm bảo sự tập trung nguồn lực, thống nhất hành động và triển khai đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, cần xây dựng một chiến lược hoặc một đề án, được ban hành ở cấp Chính phủ hoặc ít nhất là một đề án ban hành ở cấp Bộ. Trong đề án, cần đưa ra các định hướng, mục tiêu phát triển thị trường, trong đó có các định hướng, mục tiêu cụ thể về tái cơ cấu thương mại với ASEAN. Trên cơ sở những mục tiêu, định hướng và đánh giá thực trạng thương mại, thực trạng cơ cấu thương mại, đề án cần xác định các biện pháp cụ thể để thúc đẩy thương mại, chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN, đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng, dư địa thị trường ASEAN để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Trong đề án cần chỉ ra nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu phối hợp của từng Bộ, ngành, các cơ quan quản lý thương mại ở các địa phương.
(ii) Hoàn thiện khung khổ pháp lý và các cơ chế hợp tác tạo thuận lợi cho thương mại, hỗ trợ thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN
- Tiếp tục phối hợp với các nước ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu và biện pháp của Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025; hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy và làm sâu sắc việc thực thi các biện pháp thuận lợi hóa thương mại khu vực như chương trình điều hành kinh tế được ủy quyền (AEO), chương trình tự chứng nhận…; tăng cường các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chất lượng hàng hóa; hài hòa hóa các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng năng lực thực hiện các tiêu chuẩn; tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử qua biên giới trong ASEAN. 
- Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, thực thi chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam cần hoàn thiện khung khổ pháp lý đầy đủ và chặt chẽ về kinh tế số, thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước ASEAN, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các chính sách, pháp luật về tài chính, thanh toán điện tử, hải quan, các dịch vụ xuyên biên giới, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm... cũng cần được bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số.
- Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia trong khuôn khổ Cơ chế một cửa ASEAN, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính về thuế, hải quan; cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm.
- Tích cực triển khai các khung khổ hợp tác về thương mại và các lĩnh vực có vai trò bổ trợ cho thương mại đã ký với từng nước ASEAN, đồng thời nghiên cứu, đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận mới trong các lĩnh vực thương mại, vận tải, hải quan, ngân hàng, công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để hỗ trợ cho các hoạt động trao đổi thương mại. Nghiên cứu khả năng đàm phán, tiến tới ký kết các thỏa thuận thương mại song phương đặc thù giữa Việt Nam và một số nước thành viên ASEAN với các cam kết mở cửa thị trường cao hơn so với Hiệp định ATIGA. 
Trước mắt, rà soát, điều chỉnh, sửa đổi Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam – Cam-pu-chia; Hiệp định thương mại Việt Nam – Lào; Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam – Lào để các quy định trong hiệp định cập nhật, phù hợp hơn với tình hình mới; đàm phán, ký các bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế, thương mại với Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a; ký kết các bản thỏa thuận công nhận lẫn nhau về hệ thống kiểm tra chất lượng, công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu, để tạo thuận lợi cho xuất khẩu gạch men, ván ép sang Phi-líp-pin, xuất khẩu sản phẩm Halal sang In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.
- Tập trung hỗ trợ đẩy mạnh các hoạt động thương mại biên giới với Lào và Cam-pu-chia thông qua việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách về (i) phát triển cửa khẩu và chợ biên giới; (ii) quy định mức phí, lệ phí và thuế kho bãi; (iii) khuyến khích các ngân hàng thương mại đầu tư đặt chi nhánh tại từng cửa khẩu biên giới đất liền để tạo sự cạnh tranh và giảm giá thành dịch vụ thanh toán; (iv) chính sách kho bãi, kinh doanh, giao nhận, vận chuyển.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác định kỳ (Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp, Tiểu ban hỗn hợp, Nhóm công tác chung...) với các nước ASEAN để thúc đẩy giải quyết các khó khăn, trở ngại trong quan hệ hợp tác thương mại và đề xuất những hoạt động hợp tác tiềm năng, hướng tới phát triển thương mại một cách bền vững, tích cực.
- Tăng cường sự hợp tác và phối hợp hành động giữa những cơ quan đồng cấp trong ASEAN nhằm đảm bảo việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA và Cộng đồng Kinh tế ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác song phương khác nhằm tạo môi trường thương mại thuận lợi, giảm thiểu rào cản thương mại và rủi ro trong quá trình kinh doanh với doanh nghiệp của các nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam khi có những tranh chấp thương mại xảy ra.
- Phối hợp cùng các nước nghiên cứu, xây dựng cơ chế hợp tác thay vì cạnh tranh trực tiếp giữa các nước xuất khẩu trong ASEAN, đặc biệt là trong việc chào bán, tham gia đấu thầu đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của các nước như gạo, cà phê, cao su nhằm tránh ép giá của các nước nhập khẩu.
- Nghiên cứu, thúc đẩy thành lập các hiệp hội kinh doanh, hiệp hội doanh nghiệp trong khu vực ASEAN và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong các hiệp hội nói trên nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi thông tin, nắm tình hình cung cầu thị trường và các hoạt động hợp tác, liên kết kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước ASEAN. 
(iii) Đàm phán mở cửa thị trường nông sản
Đối với hầu hết các quốc gia trong khu vực ASEAN, nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng, tạo ra việc làm cho phần lớn người dân ở các khu vực nông thôn. Ngành nông nghiệp được Chính phủ các nước ASEAN đặc biệt quan tâm trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, trong đó có việc hạn chế sự cạnh tranh của hàng nông nghiệp nhập khẩu tại thị trường trong nước và bảo vệ ngành nông nghiệp trước những nguy cơ dịch hại tiềm năng đến từ các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu. Do đó, đối với từng quốc gia cụ thể trong khu vực, các sản phẩm nông sản có thế mạnh của Việt Nam như trái cây tươi, thịt gia súc, gia cầm, sữa và sản phẩm sữa... cần phải trải qua quá trình cấp phép, đánh giá rủi ro nhập khẩu, phân tích nguy cơ dịch hại... theo yêu cầu của các nước và thường kéo dài từ 3-5 năm trước khi đáp ứng đầy đủ điều kiện để xuất khẩu.
Mặc dù ngành nông nghiệp được bảo hộ, nhưng trên thực tế, thị trường các nước ASEAN vẫn có nhu cầu đối với nông sản nhập khẩu. Thái Lan, Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a nhập khẩu khá nhiều trái cây các loại từ các thị trường như Úc, Niu Di-lân, Nam Phi, EU, Hoa Kỳ, Nam Mỹ… Việt Nam hiện nay có nhiều các mặt hàng trái cây đặc sản, có sản lượng lớn, nguồn cung dồi dào, có giá trị xuất khẩu cao, nhưng chưa khai thác được hiệu quả thị trường ASEAN như xoài cát, xoài tượng, sầu riêng, bơ sáp, chanh leo, vải thiều, nhãn lồng, bưởi da xanh, thanh long, vú sữa, chôm chôm. So với các khu vực khác trên thế giới, ASEAN có khoảng cách địa lý gần gũi, do đó, thời gian vận chuyển ngắn hơn, thuận tiện hơn cho việc bảo quản, xuất khẩu các mặt hàng nông sản tươi của Việt Nam. Hiện nay Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính đối với mặt hàng rau quả của Việt Nam, chiếm 54% tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2020, cá biệt đối với những mặt hàng như vải và nhãn, trên 90% giá trị xuất khẩu là sang thị trường Trung Quốc. Việc thúc đẩy các nước ASEAN tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Công tác đàm phán mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác đàm phán mở cửa thị trường chưa được thực hiện một cách bài bản với sự phối hợp đồng bộ và cần thiết của các cơ quan liên quan, chưa xuất phát từ nhu cầu xuất khẩu của đa số doanh nghiệp Việt Nam cũng như nhu cầu nhập khẩu của thị trường các nước ASEAN. Việc đàm phán mở cửa thị trường cho loại quả nào, sản phẩm động vật nào cần được nghiên cứu, tính toán theo nguyên tắc có đi có lại, đảm bảo sự cân bằng về lợi ích thương mại trên cơ sở dự báo thực tế sau khi sản phẩm được cấp phép. Một ví dụ cụ thể là trong thời gian qua, Việt Nam đã cho phép nhập khẩu đối với 28 loại trái cây tươi trong khi Thái Lan mới chỉ cấp phép cho 5 loại trái cây của Việt Nam, gồm thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, xoài, nhãn, vải. Nhãn và xoài là hai loại trái cây khó vào thị trường Thái Lan do đây là trái cây có thế mạnh của Thái Lan. Thanh long cũng khó vào do người tiêu dùng Thái chưa quen với thanh long Việt Nam và Thái Lan cũng có thanh long. Có thể thấy việc đàm phán mở cửa thị trường với Thái Lan đang có sự mất cân bằng về lợi ích, dẫn tới sự mất cân đối về cán cân thương mại đối với các mặt hàng trái cây trao đổi giữa hai nước. 
Trong thời gian tới, để công tác đàm phán mở cửa thị trường nông sản được hiệu quả, mang lại cơ hội xuất khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu thương mại, đảm bảo lợi ích của Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng triển khai các bước cụ thể sau:
+ Nghiên cứu, đánh giá mặt hàng nông sản có tiềm năng xuất khẩu và thị trường mục tiêu trong ASEAN: Công tác đàm phán, mở cửa thị trường đối với từng mặt hàng nông sản cần được nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, thực chất, xuất phát từ khả năng sản xuất và nhu cầu xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, cần thu thập thông tin, nghiên cứu sâu về nhu cầu thị trường nhập khẩu tiềm năng (trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), đối thủ cạnh tranh đối với từng phân khúc sản phẩm cụ thể để đánh giá sự cần thiết và đưa ra phương án đàm phán phù hợp.
+ Đàm phán mở cửa thị trường: Quá trình đàm phán cần có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan và được thực hiện trên cơ sở các phương án đàm phán đã được nghiên cứu, đánh giá. Ngoài việc đàm phán trực tiếp với các cơ quan hữu quan của nước nhập khẩu, cần tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của đối tác thông qua các kênh làm việc song phương và đa phương (các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo các Bộ, ngành, các hoạt động ngoại giao kinh tế...) để thúc đẩy quá trình đàm phán trên nguyên tắc hai Bên cùng có lợi.
+ Triển khai kết quả đàm phán: Kết quả của việc đàm phán và các cam kết mở cửa thị trường cần được thông tin, phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp trong nước để thực hiện. Ngoài ra, các Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp liên quan cần định kỳ triển khai rà soát, đánh giá quá trình xuất khẩu của doanh nghiệp để kịp thời tham gia tháo gỡ khó khăn cũng như hạn chế các hành vi vi phạm để tránh trường hợp một doanh nghiệp vi phạm sẽ gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu khác.
(iv) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập khẩu. Sử dụng các biện pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn SPS, các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp phi thuế quan khác để kiểm soát nhập khẩu các loại hàng hóa không nhất thiết phải nhập khẩu từ ASEAN
- Tăng cường việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật như quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, kiểm soát hiệu suất năng lượng, dán nhãn, các biện pháp phi thuế quan khác như kiểm tra tại nhà máy, yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm soát giá tính thuế nhập khẩu và biện pháp chuyển khẩu nhập khẩu nếu cần. 
- Theo dõi sát tình hình nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm gia dụng từ các nước ASEAN, trong đó lưu ý các đối tác Việt Nam có nhập siêu lớn. Tăng cường các hoạt động điều tra, xử lý các trường hợp có hành vi cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế và ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước bằng các biện pháp phòng vệ thương mại. Nghiên cứu, xem xét áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN mà trong nước đã sản xuất được, không cần thiết, không khuyến khích nhập khẩu (ví dụ: thực phẩm, bánh kẹo, đường, sữa, trái cây, giấy, thủy tinh, sắt thép, dây và cáp điện, sản phẩm nhựa, sản phẩm gỗ...); các mặt hàng của các nước ASEAN xuất khẩu sang Việt Nam có dấu hiệu trợ cấp, bán phá giá, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.
- Kiện toàn bộ máy cơ quan điều tra phòng vệ thương mại và tăng cường nguồn lực cho công tác phòng vệ thương mại theo hướng đảm bảo thực thi nhiệm vụ hiệu quả. Chú trọng đào tạo về phòng vệ thương mại cho ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp để các ngành sản xuất, hiệp hội, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc khởi kiện, đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra phòng vệ thương mại. 
- Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua các tuyến đường biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia, Lào.
[bookmark: _Toc86996204]3.3.1.2. Xây dựng và triển khai định hướng xuất nhập khẩu phù hợp với thị trường ASEAN, trong đó lồng ghép các mục tiêu, yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu
Định hướng xuất nhập khẩu với thị trường ASEAN cần xuất phát từ điều kiện thực tế của Việt Nam, nhu cầu cụ thể của từng thị trường khu vực, đồng thời phải xác định các mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Việc xây dựng định hướng cần lồng ghép với các yêu cầu, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN. Theo đó, cần đặt ra các mục tiêu về gia tăng xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng công nghệ, hàm lượng chế biến, có giá trị gia tăng cao, gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong cơ cấu xuất khẩu sang thị trường ASEAN.
Để có định hướng phù hợp, cần tìm hiểu, đánh giá nhu cầu nhập khẩu đối với từng mặt hàng cụ thể ở các nước, thị hiếu tiêu dùng, dung lượng, tỷ trọng, đối thủ cạnh tranh, những lợi thế và khó khăn, vướng mắc của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng xuất nhập khẩu theo từng quý, từng năm, từng giai đoạn và thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với thị trường ASEAN nói chung và từng nước ASEAN nói riêng.
Khi xây dựng định hướng tổng thể cho thị trường ASEAN cần xác định vai trò, vị trí của thị trường ASEAN trong hoạt động thương mại của Việt Nam với thế giới, xác định trong ASEAN những thị trường nào là trọng điểm, những thị trường nào là tiềm năng, cần tập trung khai thác, những mặt hàng nào là trọng điểm, những mặt hàng nào là tiềm năng, những mặt hàng mới nào cần thúc đẩy xuất khẩu, những mặt hàng nào là quan trọng, cần nhập khẩu từ ASEAN. Do mỗi thị trường có những đặc thù riêng, định hướng cũng cần được xây dựng đối với từng thị trường, để khai thác những cơ hội hợp tác xuất nhập khẩu với thị trường đó.
Những định hướng này giúp doanh nghiệp tập trung vào khai thác các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm mới có nhiều tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thị trường ASEAN. Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao hàm lượng chế biến sâu đối với các sản phẩm như gạo, cà phê, nông, lâm, thuỷ sản, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử, điện thoại di động, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, máy vi tính và linh kiện… 
Khi xây dựng định hướng xuất nhập khẩu với các nước có chung biên giới như Lào, Cam-pu-chia, cần xác định những mặt hàng nào nên thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mặt hàng có thể tranh thủ thêm việc thúc đẩy qua hình thức mua bán của cư dân biên giới. Về lâu dài, đối với hoạt động thương mại biên giới, cần có định hướng để các doanh nghiệp và địa phương tại khu vực biên giới đẩy mạnh các giải pháp xuất khẩu chính ngạch, xuất khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, hạn chế các hoạt động thương mại theo tiểu ngạch.
[bookmark: _Toc86996205]3.3.1.3. Nâng cao hiệu quả khai thác các cơ hội từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và các hiệp định liên quan để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu
Trong những năm qua, bên cạnh hiệp định ATIGA, các nước ASEAN cũng đã triển khai nghiên cứu, đàm phán một số các hiệp định có liên quan với mục tiêu tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại giữa các nước thành viên như Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT)... Trên thực tế, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký nói chung và các hiệp định trong khuôn khổ ASEAN nói riêng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước cần triển khai một số giải pháp nhằm khai thác tối đa hiệu quả cơ hội từ các hiệp định trong khuôn khổ ASEAN, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu với ASEAN, cụ thể gồm:
- Thực hiện đơn giản hóa, hiện đại hóa, tổ chức thực hiện phân luồng doanh nghiệp trong quy trình cấp Chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi, đồng thời, đẩy mạnh cấp C/O qua các kênh trực tuyến và tự chứng nhận xuất xứ. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan cấp C/O giữa Việt Nam và các nước ASEAN để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi sử dụng C/O ưu đãi trong khuôn khổ hiệp định ATIGA để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp để có thể hiểu rõ, hiểu đúng và hiểu kỹ bản chất của các cam kết về thương mại trong ASEAN, thông tin về từng ngành hàng, mặt hàng, thị trường cụ thể để từ đó đưa ra khuyến nghị về cách thức tận dụng cơ hội từ hiệp định ATIGA. Các hoạt động này cần có sự tham gia phối hợp của Ủy ban nhân dân các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại các nước ASEAN và cơ quan đại diện thương mại của các nước ASEAN tại Việt Nam, đi kèm với các buổi tập huấn chuyên sâu trong từng lĩnh vực cụ thể như: (i) tra cứu biểu thuế; (ii) các đọc biểu cam kết về quy tắc xuất xứ...
[bookmark: _Toc86996206]3.3.1.4. Tăng cường theo dõi, phát hiện và có biện pháp đấu tranh, xử lý các chính sách hạn chế, rào cản thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam
Việc tham gia các hiệp định thương mai tự do đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cơ hội xuất khẩu với thuế quan ưu đãi và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN thực hiện đầy đủ cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trong khu vực cũng như hiệp định RCEP được phê chuẩn và đi vào hiệu lực, vai trò của hàng rào thuế quan sẽ ngày càng suy giảm. Do nguồn lực và sản phẩm có tính chất tương đồng với nhau nên doanh nghiệp và hàng hóa các nước thành viên ASEAN sẽ phải cạnh tranh với nhau gay gắt hơn. Vì vậy, các nước sẽ có xu hướng tăng cường nghiên cứu và ban hành các rào cản thương mại, bao gồm: (i) các biện pháp phòng vệ thương mại; (ii) hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật; và (iii) biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động, thực vật (SPS)... nhằm hạn chế dòng hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước cạnh tranh tại thị trường nội địa.
Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tích cực, chủ động triển khai các giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa trước những ảnh hưởng đến từ các rào cản thương mại được các nước ASEAN áp dụng cũng như nghiên cứu, áp dụng các rào cản thương mại phù hợp để bảo vệ thị trường trong nước trước hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN, cụ thể:
- Xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và các nước trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thông qua thảo luận tại các kỳ họp của các cơ chế hợp tác định kỳ (Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp, Tiểu ban hỗn hợp, Nhóm công tác chung...), các cuộc làm việc song phương và đa phương, hội nghị quốc tế… Các cơ chế hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong lĩnh vực phòng vệ thương mại cần tích hợp cơ chế cảnh báo sớm trước khi khởi xướng điều tra; cam kết cập nhật, chia sẻ thông tin về sự thay đổi chính sách, pháp luật; triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý…
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan với các Hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực phòng vệ thương mại để thực hiện hỗ trợ pháp lý kịp thời cho doanh nghiệp trong quá trình kháng kiện hoặc đưa vụ việc ra giải quyết tranh chấp tại WTO để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Trên thực tế, các Hiệp hội đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp đặc biệt, chính bản thân hiệp hội còn có thể đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành để khởi xướng các vụ kiện phòng vệ thương mại. Cơ chế phối hợp nói trên có thể giúp nâng cao kinh nghiệm và hiểu biết của các doanh nghiệp thành viên cũng như tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình khởi kiện. Với lợi thế về mạng lưới mối quan hệ và thông tin, hiệp hội có thể hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong quá trình thu thập, tìm kiếm chứng cứ tại các thị trường nước ngoài. Hiệp hội có thể cảnh báo cho doanh nghiệp khi phát hiện thấy dấu hiệu bán phá giá hàng hóa hoặc hàng hóa được trợ cấp, hay gia tăng ồ ạt tại thị trường Việt Nam.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, theo dõi tình hình xuất khẩu của Việt Nam đến các thị trường trong khu vực ASEAN và đưa ra cảnh báo sớm cho doanh nghiệp đối với những mặt hàng có dấu hiệu gia tăng xuất khẩu quá mức, có khả năng bị các nước nghiên cứu, áp dụng các rào cản thương mại, đồng thời đưa ra các điều chỉnh chính sách một cách phù hợp.
- Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng, chỉ dẫn, nhãn mác, bao bì cũng như tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý nhập khẩu để hạn chế nhập khẩu hàng hoá chất lượng thấp, công nghệ, thiết bị lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường... Đồng thời, các cơ quan liên quan cần chủ động rà soát tình hình nhập khẩu đối với từng nhóm hàng, mặt hàng cụ thể để nghiên cứu áp dụng linh hoạt các rào cản thương mại phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam để bảo vệ sản xuất trong nước cũng như đối đẳng với các rào cản thương mại của các nước ASEAN áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
- Tăng cường sự hợp tác và phối hợp hành động với những cơ quan quản lý về thương mại của các nước ASEAN để đảm bảo triển khai các cam kết trong khuôn khổ AEC cũng như các cơ chế hợp tác song phương khác nhằm tạo môi trường thương mại thuận lợi, giảm thiểu rào cản thương mại và rủi ro trong quá trình giao thương với doanh nghiệp của các nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam khi có những tranh chấp thương mại xảy ra.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để nâng cao hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp về các biện pháp phòng vệ thương mại như các quy định về phòng vệ thương mại và tình hình áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của các nước ASEAN.
[bookmark: _Toc86996209]3.3.1.5. Tăng kinh phí, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường ASEAN 
Hoạt động XTTM luôn giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trở thành đòn bẩy hữu hiệu giúp các doanh nghiệp tìm được đầu ra cho sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter, chính sách XTTM có thể giúp cho các ngành hàng tăng thêm lợi thế trong việc tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, công tác XTTM ngày càng trở nên cấp thiết. Hướng đến mục tiêu tái cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và ASEAN, các cơ quan nhà nước cần ưu tiên dành nguồn lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các hoạt động XTTM theo hướng:
- Cơ quan quản lý XTTM cần có định hướng về mặt hàng cụ thể đối với thị trường cụ thể trong ASEAN để hoạt động XTTM được tập trung và đạt hiệu quả cao hơn, đi kèm với việc khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần có cơ chế để định kỳ tham vấn cộng đồng doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện và định hướng các chính sách về XTTM. 
- Đổi mới hình thức và nội dung các hoạt động trong chương trình XTTM theo hướng Nhà nước và doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện, đa dạng hoá các hoạt động một cách hiệu quả và tiết kiệm như: (i) vận động và tổ chức đoàn doanh nghiệp các nước trong khu vực ASEAN vào Việt Nam tham dự hội chợ, triển lãm, hội thảo giao thương và mua hàng; (ii) tổ chức hình thức giao thương trực tuyến tại đầu cầu Việt Nam và một nước trong khu vực; (iii) tổ chức sự kiện giới thiệu hàng hóa Việt Nam hoặc tại một số thị trường trọng điểm hoặc có nhiều tiềm năng. 
- Hỗ trợ các địa phương trong việc mở rộng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh đặc thù của địa phương thông qua hệ thống các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông sản, trái cây, thủy sản, gạo, hạt tiêu, hạt điều, hàng dệt may, da giày...
- Tận dụng kênh phân phối hàng hóa tại các nước ASEAN để quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm Việt Nam. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu về chính trị, xã hội và văn hoá để quảng bá hàng hoá xuất khẩu, tổ chức các tuần hàng Việt Nam để người tiêu dùng ASEAN biết đến các sản phẩm và tạo thói quen sử dụng hàng Việt Nam. Ngoài ra, cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở các nước ASEAN trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, thiết lập và mở rộng hệ thống hoặc chuỗi phân phối hàng Việt Nam tại các nước ASEAN.
- Đẩy mạnh khuyến khích, thu hút sự tham gia của các đoàn doanh nghiệp ASEAN sang Việt Nam mua hàng. Đối với các hội chợ, triển lãm lớn tổ chức tại Việt Nam, cần nghiên cứu, đề xuất khả năng áp dụng việc tài trợ vé máy bay, khách sạn cho đại diện của Bộ, ngành, hiệp hội của nước sở tại tổ chức được đoàn doanh nghiệp sang mua hàng tại Hội chợ của Việt Nam.
- Nghiên cứu phân bổ hợp lý nguồn kinh phí XTTM theo hướng tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và hoạt động xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.
- Tăng cường nguồn lực cho các hoạt động XTTM tại thị trường ASEAN. Doanh nghiệp tại các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thường chủ động tìm đến các doanh nghiệp Việt Nam, do họ có nhu cầu tìm nhà cung ứng các mặt hàng mà nước họ không sản xuất. Những thị trường này có cơ cấu mặt hàng khác biệt và bổ sung với Việt Nam. Trong khi đó, mức độ chủ động của các doanh nghiệp ASEAN trong việc tìm đến doanh nghiệp cung ứng hàng hóa của Việt Nam không cao như các doanh nghiệp tại các nền kinh tế lớn. Doanh nghiệp EU quen với việc giao dịch qua mạng, giấy tờ, không cần nhìn trực tiếp sản phẩm trước khi ký hợp đồng. Doanh nghiệp ASEAN thì lại phải nhìn tận mắt, thậm chí phải dùng thử. Do đó, Việt Nam cần tăng cường hỗ trợ, chủ động đưa đội ngũ thương nhân của Việt Nam đến với các đối tác nhập khẩu tiềm năng tại ASEAN, thông qua tăng cường các hoạt động kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm. Các cơ quan Nhà nước khi phân bổ nguồn kinh phí XTTM cho các khu vực thị trường, cần tính đến những đặc điểm này, để có sự phân bổ hợp lý, nguồn kinh phí được sử dụng đúng chỗ và phát huy được hiệu quả.
[bookmark: _Toc86996210]3.3.1.6. Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn tiếp cận thị trường các nước ASEAN cho các doanh nghiệp Việt Nam, cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, thương hiệu Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp của các nước ASEAN
- Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng hợp thông tin thị trường về các nước ASEAN, trong đó tập trung nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế, tình hình phát triển từng ngành hàng và nhu cầu nhập khẩu của nước sở tại, diễn biến giá cả, cung cầu thị trường, dự báo biến động, đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối, nhu cầu tiêu dùng, tập quán kinh doanh, các vấn đề về luật pháp, rào cản thương mại liên quan đến nhập khẩu hàng hoá vào từng thị trường cụ thể trong ASEAN để hỗ trợ cung cấp thông tin, định hướng các hoạt động sản xuất, xuất khẩu cho doanh nghiệp, đáp ứng tín hiệu của thị trường.
- Chủ động nghiên cứu, tăng cường công tác dự báo, bám sát tình hình thị trường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, kịp thời đưa ra về những thay đổi về luật pháp cũng như chính sách thương mại của các nước ASEAN để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể chủ động đối phó với những quy định mới về xuất nhập khẩu hàng hoá, thuế quan và các biện pháp phi thuế quan của nước sở tại, tránh rủi ro cho doanh nghiệp khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu. 
- Xây dựng cơ chế thông tin định kỳ (theo quý hoặc theo năm) về báo cáo đánh giá chuyên ngành liên quan đến thị trường ASEAN như nông, thủy sản, vật liệu xây dựng, thực phẩm chế biến... trong đó đưa ra những thông tin, dự báo và đánh giá về tình hình cung cầu, giá cả, thị trường của một số mặt hàng xuất khẩu chính để doanh nghiệp có thông tin định hướng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.
- Tăng cường tổ chức các hội thảo, diễn đàn doanh nghiệp theo các hình thức trực tiếp và trực tuyến để các doanh nghiệp tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường và cắt giảm thuế quan cũng như phối hợp với các doanh nghiệp xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang các thị trường ASEAN, tận dụng các cam kết trong AEC. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ cho việc cung cấp thông tin để đảm bảo tính thời sự, kịp thời. 
- Bên cạnh đó, công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm hàng hóa, thương hiệu Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN cũng cần phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu thương mại, Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên và đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo mới, có lợi thế cạnh tranh và tạo ra nhiều giá trị kinh tế như các sản phẩm dệt may, giày dép, hóa chất, nhựa, điện và sản phẩm điện… đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm nông, lâm thủy sản thế mạnh khác như gạo, rau củ, trái cây… Với những sản phẩm còn tiềm năng, dư địa, Việt Nam có thể đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thông qua các chương trình XTTM, các chương trình giao thương kết hợp với các sự kiện văn hóa, du lịch khác để tạo ra hiệu ứng về mặt truyền thông, giúp các doanh nghiệp nhập khẩu biết thêm về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.
[bookmark: _Toc126766584]3.3.2. Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư, sản xuất
[bookmark: _Toc86996212][bookmark: _Toc86996207]3.3.2.1. Thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trung tâm chế tạo tại Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu sang ASEAN
Theo mô hình lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter, chính sách của Chính phủ là một nhân tố tác động quan trọng đến khả năng cạnh tranh. Các chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài có thể góp phần thay đổi điều kiện về các yếu tố sản xuất, làm tăng năng lực sản xuất nhờ dựa vào công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản lý, mạng lưới khách hàng, thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. 
Thu hút đầu tư nước ngoài là giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, giúp Việt Nam có thể tiếp tục chuyển đổi và chuyển dịch cơ cấu thương mại với ASEAN một cách nhanh nhất, trong điều kiện các ngành chế tạo các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao ở trong nước còn hạn chế. Các tập đoàn đa quốc gia đã có sẵn vốn, công nghệ, năng lực chế biến, chế tạo, đặc biệt đối với những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, nếu gia tăng hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, sẽ tạo hiệu ứng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp tăng nhanh xuất khẩu của Việt Nam. 
Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng phát triển nhanh, hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển KTXH đất nước. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong thu hút vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu [16]. So với các quốc gia khác trong khu vực, một trong những yếu tố để dòng đầu tư FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam đó là các Hiệp định Thương mại tự do đa phương và song phương mà Việt Nam ký như CPTPP, EVFTA, RCEP… đã có hiệu lực, tạo ra cơ hội mới cho các dòng công nghệ cao của dự án trực tiếp nước ngoài từ khu vực vào Việt Nam. Do đó, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần tận dụng cơ hội từ dòng vốn FDI để tiếp tục khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trung tâm chế tạo tại Việt Nam, tạo điều kiện sản xuất nguồn hàng xuất khẩu sang khu vực ASEAN. 
- Chính phủ và các cơ quan quản lý cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu có chính sách ưu đãi vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút các dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao và các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm chế tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như: hóa chất, linh kiện điện tử, sản phẩm bán dẫn, điện thoại di động, ô tô và phụ tùng ô tô, cơ khí, máy móc thiết bị công nghệ cao, vật liệu mới, dệt may, giày dép, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Đây là những nhóm hàng có nhu cầu nhập khẩu rất lớn từ các nước ASEAN.
Các cơ quan xúc tiến đầu tư cần chủ động quảng bá, mời gọi các tập đoàn đa quốc gia, các công ty và thương hiệu tên tuổi đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là từ các quốc gia có thế mạnh về công nghệ, vốn, kỹ năng quản lý như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ngoài ra, thông qua các dự án đầu tư, cần khuyến khích nhà đầu tư chuyển giao công nghệ và năng lực quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam để từ đó làm chủ công nghệ, chuyển đổi từ hoạt động lắp ráp, gia công sang sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh với giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu sang các nước khu vực ASEAN. 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về FDI cần được nâng cao, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để đảm bảo các doanh nghiệp FDI sử dụng đúng, hiệu quả nguồn lực, cũng như đảm bảo cam kết đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan xúc tiến đầu tư chủ động làm việc với nhà đầu tư nước ngoài đã có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam để trao đổi, định hướng và thống nhất sơ bộ về thủ tục đầu tư, không để bỏ lỡ các dự án đầu tư tiềm năng.
3.3.2.2. Phát triển công nghiệp hỗ trợ để cải thiện vị trí và nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu  
Trong mô hình của Michael Porter, công nghiệp hỗ trợ là một trong 4 nhóm yếu tố góp phần hình thành nên khả năng cạnh tranh của một quốc gia [4]. Khả năng cạnh tranh của một ngành nói riêng và khả năng cạnh tranh của một quốc gia nói chung, phụ thuộc rất lớn vào các ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành liên quan bởi vì các công ty nằm trong ngành không thể tồn tại một cách tách biệt. Các ngành công nghiệp hỗ trợ thường là các ngành cung cấp đầu vào cho ngành có khả năng cạnh tranh. Chính sách phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành đối với một ngành công nghiệp chế tạo nhất định, chẳng hạn như công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may, giúp các ngành này tạo lợi thế cạnh tranh, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của quốc gia. 
Tại khu vực ĐNA đã và đang tiếp tục hình thành các chuỗi giá trị trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, dệt may, sản phẩm cao su, lương thực, thủy sản, sắt thép, chế biến gỗ. Các chuỗi giá trị điện tử, ô tô thường do các công ty đa quốc gia bên ngoài khối ASEAN đầu tư, phát triển. Doanh nghiệp đầu tư vào ngành dệt may, sản phẩm cao su thì đa dạng hơn, có thể đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong hoặc là doanh nghiệp bản địa của các nước ASEAN. Ngành lương thực, thủy sản, sắt thép, chế biến gỗ chủ yếu do các doanh nghiệp bản địa của ASEAN kiểm soát.  
Để tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị khu vực, Việt Nam cần tăng cường, hoàn thiện chính sách phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thời gian tới cần đặt trọng tâm vào các ngành hóa chất, nhựa, cơ khí, dệt, vật liệu, linh kiện điện tử, linh kiện phụ tùng ô tô… Để phát triển công nghiệp hỗ trợ, bên cạnh các chính sách ưu đãi, khuyến khích, cần có cách tiếp cận mới trong quản lý và thu hút đầu tư để đảm bảo các doanh nghiệp FDI có sự liên kết và chuyển giao công nghệ cũng như tạo ra những tác động lan tỏa đến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bản địa. Cần tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn (các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh) để thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong nước tiếp tục được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện cơ cấu nhập khẩu hàng hóa từ các nước ASEAN, đồng thời cải thiện vị trí của Việt Nam trong các mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực. 
Để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị cũng như các cụm liên kết ngành trong khu vực, các Bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp cụ thể như:
- Cần đẩy mạnh, triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với trọng tâm là các hỗ trợ về thị trường, hỗ trợ liên kết sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thương hiệu, hỗ trợ về tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng, hỗ trợ về tài chính tín dụng, hỗ trợ sản xuất thử nghiệm... Đây là những nội dung căn bản và cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các sân chơi quốc tế, chuỗi giá trị.
Triển khai các dự án thúc đẩy cải cách, nâng cao năng lực kết nối cho doanh nghiệp, dự án phát triển các ngành công nghiệp, hình thành mạng lưới kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài do các nước phát triển tài trợ (Dự án LinkSME do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; Dự án về phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ...) nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam để tham gia chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu.
3.3.2.3. Xây dựng, phát triển lợi thế so sánh cho các ngành sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là các ngành sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu và các ngành sản xuất theo xu thế mới có nhiều tiềm năng phát triển 
Chú trọng xây dựng, phát triển lợi thế so sánh cho các ngành sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là các ngành sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu và các ngành sản xuất theo xu thế mới có nhiều tiềm năng phát triển như thực phẩm organic, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, thiết bị y tế… Lợi thế so sánh là điều kiện quan trọng để các quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế. Lợi thế so sánh giúp các quốc gia vượt qua sự cạnh tranh của đối thủ, giúp chiếm lĩnh, mở rộng cả thị trường nội địa và thị trường ngoài nước. Việt Nam cần tạo môi trường chính sách thuận lợi để phát huy các ngành sản xuất, các mặt hàng có lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh. 
Việt Nam và các nước ĐNA có khá nhiều điểm tương đồng trong cơ cấu các ngành, lĩnh vực sản xuất hàng hóa, từ ngành nông nghiệp, thủy sản đến các ngành chế biến, chế tạo. Hầu hết các nước ASEAN (trừ Lào) đều có thể phát triển ngành thủy sản. Cả 9 nước ASEAN (ngoại trừ Xinh-ga-po) đều có thể trồng lúa, trong đó, Việt Nam, Thái Lan, Cam-pu-chia, Mi-an-ma là có lợi thế hơn cả. Về các ngành công nghiệp nhẹ, Việt Nam, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin đều có năng lực và đã đầu tư, phát triển các ngành như dệt may, da giày, chế biến nông thủy sản, thực phẩm, sản phẩm điện, điện tử gia dụng, sản phẩm nội thất, sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, giấy và bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí tiêu dùng… In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan cũng tập trung phát triển ngành sắt thép, ô tô, sản xuất máy móc, thiết bị. Với các sản phẩm công nghệ như điện tử, máy tính, IT, điện thoại, linh kiện điện tử, Việt Nam đi sau các nước như Xinh-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a nhưng đang có sự tăng tốc nhờ có chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và các chính sách khuyến khích khác của Chính phủ. Về ngành ô tô, Việt Nam là một trong năm nước trong khu vực ASEAN có ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô. Tuy nhiên, mặc dù Chính phủ rất quan tâm và đã có chính sách phát triển, ngành ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế do chưa phát triển được công nghiệp phụ trợ và do chiến lược đầu tư, lựa chọn địa bàn đặt trung tâm chế tạo khu vực của các nhà sản xuất ô tô. Bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống, hiện nay, một số nước ASEAN như Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a đang có chính sách thu hút đầu tư, phát triển các ngành chế tạo có hàm lượng công nghệ cao theo xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế gia tăng sử dụng năng lượng sạch, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe con người. Thái Lan có kế hoạch tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô thế hệ mới, thiết bị điện tử thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thực phẩm, rô-bốt, nhiên liệu sinh học và hóa sinh, y dược. In-đô-nê-xi-a đang xây dựng kế hoạch phát triển ô tô điện, sản xuất pin mặt trời. Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a thu hút đầu tư, phát triển các ngành chế tạo máy móc, thiết bị y tế cao cấp, vật liệu công nghiệp cao cấp, linh kiện, phụ tùng ngành hàng không vũ trụ. Ma-lai-xi-a, Thái Lan thu hút đầu tư sản xuất thực phẩm organic, protein (thịt) nhân tạo… Trong những năm tới, bản đồ phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất của khu vực ĐNA sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Chính sách và lợi thế so sánh của từng nước sẽ góp phần định hình cơ cấu trao đổi thương mại giữa nước đó và các nước đối tác trong ASEAN.
Do các nước ASEAN có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về cơ cấu sản xuất và xuất khẩu, Việt Nam cần xác định những ngành hàng, mặt hàng có lợi thế so sánh, mặt hàng thay thế nhập khẩu để có chính sách hỗ trợ, phát triển các ngành này. Một số ngành hàng của Việt Nam được đánh giá là đã đạt đến một trình độ phát triển đủ lớn để cạnh tranh và thậm chí có ưu thế hơn so với các đối thủ tại thị trường ASEAN như điện tử, dệt may, da giày, sắt thép, cấu kiện kim loại, máy móc thiết bị điện, sản phẩm gia dụng, cơ khí nông nghiệp nhỏ, đồ nội thất, thực phẩm chế biến, thủy sản, sản phẩm nhựa, sản phẩm cao su, phân bón, hóa chất, săm lốp, sành sứ thủy tinh. Đây là những ngành hàng có giá trị gia tăng, mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong các ngành này để nâng cao hơn nữa năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh. 
Trong điều kiện có nhiều tương đồng với các nước ASEAN về nguồn lực tài nguyên, lao động dồi dào thì lợi thế dựa trên điều kiện sản xuất cấp thấp sẽ nhỏ bé. Ngoài ra, các điều kiện sản xuất vốn có của các quốc gia ASEAN cũng hơn hẳn Việt Nam. Hiện tại lợi thế so sánh cấp thấp (sản xuất ra sản phẩm sử dụng nhiều yếu tố lao động, giá trị gia tăng thấp) vẫn đang là một nhân tố quan trọng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dựa vào lợi thế này thì Việt Nam khó có khả năng thay đổi và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu công nghiệp ở mức độ cao hơn, và khó có khả năng tái cơ cấu thương mại với ASEAN. Hơn nữa, tiến trình tự do hóa trong ASEAN và liên kết kinh tế của AEC với thế giới, cùng với sự phát triển nhiều loại hình công nghệ mới, sẽ hướng các công ty xuyên quốc gia đầu tư vào những nước có các điều kiện và lợi thế sản xuất cấp cao hơn (gọi là lợi thế động, bao gồm vốn, công nghệ cao, nhân công tay nghề cao, cơ sở hạ tầng hiện đại…). 
Giá cả của các loại hàng hoá được sản xuất ra chủ yếu dựa trên lợi thế về điều kiện sản xuất cấp thấp (nguyên liệu thô, gia công và sơ chế) và lợi nhuận từ việc xuất khẩu những mặt hàng này luôn rẻ hơn, thấp hơn so với các mặt hàng chế biến dựa trên lợi thế về các điều kiện sản xuất cấp cao hơn (lao động được đào tạo, công nghệ tiên tiến). Nếu Việt Nam không đi thẳng vào công nghệ hiện đại để sản xuất hàng xuất khẩu thì sẽ phải chịu thiệt thòi về giá hàng xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu thu về không cao (giá trị gia tăng thấp). Thực tế đó đã được chứng minh qua nhiều năm. Tuy nhiên những phân tích trên đây không có nghĩa là Việt Nam phải từ bỏ các lợi thế so sánh cấp thấp, mà cần hiểu lợi thế so sánh cấp thấp chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Về lâu dài, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm của Nhật Bản, của các nước công nghiệp mới trong việc chuyển đổi nhanh chóng từ lợi thế so sánh cấp thấp sang lợi thế so sánh cấp cao hơn (sản xuất ra sản phẩm cần nhiều vốn, lao động phải được đào tạo, công nghệ trung bình và cao, năng suất lao động cao và giá trị gia tăng trong sản phẩm lớn). 
Với quá trình phát triển nhanh và năng động như hiện nay, Việt Nam sẽ có điều kiện mở rộng lợi thế so sánh ra nhiều mặt hàng, nhóm hàng có giá trị cao. Để xây dựng, phát triển lợi thế so sánh cho các ngành sản xuất của Việt Nam, Nhà nước cần có chính sách thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, phát triển thị trường KHCN, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối viện-trường-doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng KHCN, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp lành nghề, có kỹ năng, tay nghề cao.
3.3.2.4. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư triển khai các dự án hạ tầng tại các nước CLM, thông qua đó thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm phục vụ dự án
	Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng cường đầu tư tại các thị trường Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma. Việt Nam đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 7 tại Mi-an-ma, lớn thứ 3 tại Lào và thứ 5 tại Cam-pu-chia. Tại Mi-an-ma, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bất động sản (xây dựng tòa nhà, trung tâm thương mại), siêu thị, viễn thông, trồng mía đường và cao su, sản xuất thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tại Lào, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực như viễn thông, sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), lâm nghiệp (cao su), thủy điện, bất động sản (khách sạn, nhà ở). Tại Cam-pu-chia, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực viễn thông, sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), chế biến sữa, sản xuất phân bón… Thông qua các hoạt động đầu tư, nhiều mặt hàng của Việt Nam đã được xuất khẩu sang 3 thị trường này để phục vụ triển khai dự án và vận hành của các công trình như sắt thép và các mặt hàng vật liệu xây dựng, sắt thép, máy móc thiết bị điện, sản phẩm điện, điện tử gia dụng, máy móc, vật tư ngành nông nghiệp, thiết bị viễn thông… Đầu tư ra nước ngoài trong các lĩnh vực hạ tầng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đã tạo thêm cơ hội tốt để xuất khẩu. Đáng chú ý, những mặt hàng phục vụ dự án đầu tư có kim ngạch chiếm tới 30%-50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào.
	Từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm của Trung Quốc, Thái Lan, việc Chính phủ khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra các thị trường ASEAN tiềm năng, đặc biệt là các nước CLM là một trong những biện pháp cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chế biến, chế tạo sang thị trường mục tiêu, giúp cải thiện cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam. Chính phủ cần tăng cường quan hệ hữu nghị và khung khổ pháp lý về hợp tác đầu tư song phương với các nước ASEAN, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của các nhà lãnh đạo, các cơ quan hữu quan của các nước ASEAN để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, hợp tác, đầu tư phát triển dự án và thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ dự án. 
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- Nghiên cứu, thúc đẩy thành lập các hiệp hội kinh doanh, hiệp hội doanh nghiệp trong khu vực ASEAN, tích cực tham gia và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong các hiệp hội nói trên nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi thông tin, nắm tình hình cung cầu thị trường và các cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước ASEAN. 
- Thúc đẩy tinh thần hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành hàng; tăng cường vai trò cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp hội viên với các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu… qua đó nâng cao năng lực ngành hàng, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hóa xuất khẩu [35]. 
- Chủ động tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi, mong muốn của doanh nghiệp thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu với các thị trường ASEAN để có kiến nghị phù hợp với nhà nước về các chủ trương, chính sách hỗ trợ ngành hàng của mình thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường ASEAN.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu ngành hàng, góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài, trong đó có ASEAN. 
- Chủ động trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật phòng vệ thương mại để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong ngành. Thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp trong ngành và cơ quan quản lý Nhà nước để cùng xây dựng chiến lược khởi kiện cho cả ngành khi có hiện tượng gia tăng nhanh nhập khẩu từ ASEAN gây thiệt hại cho ngành.
[bookmark: _Toc86996215]3.3.3.2. Đối với doanh nghiệp
- Tích cực nghiên cứu thị trường để xác định thị trường nào trong ASEAN có nhiều tiềm năng, cơ hội cho sản phẩm hàng hóa của ngành hàng, của doanh nghiệp mình.
Nền kinh tế thế giới và khu vực thường xuyên đổi mới và phát triển rất nhanh, cùng với đó là sự phát triển của KHCN dẫn đến nhu cầu về chất lượng, số lượng hàng hóa ngày càng cao và phong phú, đa dạng. Để thành công, chiếm lĩnh thị trường, thúc đẩy xuất khẩu thì các doanh nghiệp cần chủ động và tích cực nghiên cứu thị trường để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường và tăng khả năng phát triển, khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp có được chiến lược sản xuất và chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng thị trường một cách phù hợp và hiệu quả. Các hoạt động nghiên cứu thị trường cần được chú trọng thực hiện một cách linh hoạt, bài bản, lâu dài.
[bookmark: _Toc86996216]- Tích cực tham gia các hội nghị phổ biến thông tin, hướng dẫn tiếp cận thị trường, các hoạt động XTTM do các cơ quan, tổ chức XTTM triển khai.
Tham gia các hoạt động phổ biến thông tin thị trường cũng như các hoạt động XTTM do các cơ quan, tổ chức XTTM triển khai, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tìm hiểu thị trường (nhu cầu, thị hiếu, thói quen tiêu dùng, hệ thống bán lẻ…) cũng như có cơ hội tiếp xúc, mở rộng, kết nối với các đối tác nhập khẩu, bạn hàng mới. Thông qua các chương trình XTTM, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xuất khẩu, hiểu được nhu cầu của thị trường từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu thương mại sang các nước ASEAN theo hướng nâng cao tỷ trọng chế biến và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm xuất khẩu và các dịch vụ kèm theo.
Trong thời gian qua, mức độ tham gia của các doanh nghiệp vào các sự kiện phổ biến thông tin thị trường ASEAN hoặc tham dự các hội chợ, thương mại tại một số nước ASEAN vẫn còn hạn chế. Lĩnh vực mà doanh nghiệp tham dự thường tập trung là lĩnh vực truyền thống như nông sản, thực phẩm. Đối với những lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo như dệt may, da giày, sắt thép, thiết bị điện, điện tử, sản phẩm gia dụng, nhựa… số lượng doanh nghiệp nội địa tham dự các hoạt động trên còn ít. Mặt khác, tâm lý của các doanh nghiệp nội địa vẫn có xu hướng tập trung vào những thị trường trọng điểm, truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, EU mà chưa dành nhiều quan tâm đến các nước ĐNA khác, dù cho đây là thị trường đông dân, có sức mua tốt và nhiều tiềm năng. Do đó, các doanh nghiệp cần thay đổi thói quen, tâm lý này mà cần phải tranh thủ mở rộng quan hệ, đối tác tránh phụ thuộc vào một thị trường nhất định để giảm thiểu tổn hại khi có nguy cơ, rủi ro xảy ra.
[bookmark: _Toc86996217]- Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, năng lực cạnh tranh, kiểm soát tốt chất lượng, đáp ứng thị hiếu và yêu cầu của thị trường ASEAN.
Để góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN, các doanh nghiệp cần dành nguồn lực nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, cải thiện sức cạnh tranh. Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập, phát triển.
Trước hết, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin thị trường cũng như nâng cao công nghệ sản xuất mới để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường và tiếp cận thị trường hiệu quả. Chủ động đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ; chuẩn hóa sản xuất kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí ngày càng cao của các thị trường trong khu vực ĐNA. 
Mỗi doanh nghiệp cũng cần tăng cường tính chủ động trong việc liên kết, tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong khu vực, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ, tiến tới nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Cần chú trọng đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh gắn với mục tiêu phát triển bền vững và phù hợp với xu thế mới như sản xuất sạch, xanh, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường.
Đồng thời, doanh nghiệp cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, mang lại nhiều giá trị kinh tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp cần đáp ứng được yêu cầu những đòi hỏi mới của thị trường như nâng cao trình độ, kỹ năng tiếng Anh, nắm được rõ ràng các quy định, luật pháp thương mại quốc tế cũng như các cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại để tận dụng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần đẩy mạnh, dành nguồn lực cho việc mua thông tin thị trường để nghiên cứu và nắm chắc thị hiếu, yêu cầu của thị trường các nước ĐNA.
[bookmark: _Toc86996218]- Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp mình để khẳng định hình ảnh, vị trí tại thị trường ASEAN.
Hiện tại trong khu vực ĐNA, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định được vị thế, tên tuổi của mình như tập đoàn Vinamilk, TH, tập đoàn Kangaroo, SunHouse, Tôn Hoa Sen… Tuy nhiên, phần lớn đây đều là những tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có chiến lược quảng bá hình ảnh, thương hiệu hiệu quả. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao hình ảnh, bảo vệ thương hiệu, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như tại các thị trường trong khu vực. Do vậy, việc xây dựng, nâng cao và bảo vệ thương hiệu, hình ảnh là một công cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp, còn năng lực cạnh tranh quốc gia là điều kiện cần thiết để các ngành, các doanh nghiệp và sản phẩm phát triển bền vững và cải thiện năng lực cạnh tranh của mình. Khi các doanh nghiệp có sức cạnh tranh, hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp sang các nước được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu hàng hòa từ đó thúc đẩy hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu thương mại Việt Nam – ASEAN theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa.

[bookmark: _Toc126766586]Tiểu kết Chương 3
Trong Chương 3, tác giả luận án phân tích bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế có tác động đến hợp tác, phát triển thương mại với ASEAN. Đây là cơ sở quan trọng để đi đến các giải pháp tái cơ cấu thương mại với ASEAN, đảm bảo các giải pháp đúng hướng, tôn trọng và phù hợp với các xu thế khách quan, căn cứ vào điều kiện, tiềm năng cũng như nhu cầu thực tế của Việt Nam và của thị trường xuất nhập khẩu. Để định hướng cho việc nghiên cứu, xác định giải pháp phù hợp, tác giả đã đưa ra 6 quan điểm và 6 định hướng về tái cơ cấu thương mại với ASEAN. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 3 nhóm giải pháp chính: (i) nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác phát triển thị trường, (ii) nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư, sản xuất, (iii) nhóm giải pháp đối với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Trong đó, luận án tập trung nhiều nhất vào nhóm giải pháp về phát triển thị trường và đầu tư. Trước hết là giải pháp xây dựng và thực thi chính sách thương mại phù hợp với thị trường ASEAN, trong đó tác giả nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển thị trường ASEAN trong đó lồng ghép mục tiêu, yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu thương mại, khai thác Hiệp định ATIGA, xử lý rào cản thương mại, XTTM, thông tin thị trường. Để khắc phục nhập siêu, cải thiện cơ cấu mặt hàng nhập khẩu, cần tăng cường công tác quản lý nhập khẩu, phát triển lợi thế so sánh cho các ngành sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là các ngành sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu. Đối với giải pháp liên quan đến chính sách đầu tư quốc tế, Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư và có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn hơn để thu hút các công ty đa quốc gia đặt nhà máy tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành trung tâm của mạng lưới sản xuất khu vực. Bên cạnh đó, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ để cải thiện sự tham gia trong các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tại các nước CLM để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chế tạo phục vụ dự án. Các hiệp hội ngành hàng cần thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước ASEAN để tham gia hiệu quả vào mạng lưới sản xuất khu vực. Các doanh nghiệp cần nghiên cứu nhu cầu nhập khẩu của các nước ASEAN, đặc biệt là đối với các mặt hàng chế biến chế tạo, từ đó xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, kiểm soát tốt chất lượng, đáp ứng thị hiếu và yêu cầu của thị trường ASEAN, tích cực tham gia các hoạt động XTTM tại thị trường ASEAN.
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ASEAN là thị trường truyền thống nhưng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong thương mại quốc tế của Việt Nam. Tận dụng, khai thác hiệu quả các thị trường có FTA, trong đó có ASEAN là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển thị trường ngoài nước. Với dân số trên 650 triệu người, quy mô GDP khoảng 3 nghìn tỷ USD, đứng thứ 5 thế giới, có vị trí địa lý gần gũi, thuận lợi trong kết nối với Việt Nam, ASEAN tiếp tục là thị trường còn nhiều tiềm năng và dư địa cho các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam. Những năm gần đây, tỷ trọng của xuất khẩu sang ASEAN trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới có xu hướng suy giảm. Trong khi đó, ASEAN là thị trường có mức độ cam kết tự do hóa thương mại ở mức cao nhất trong các FTA Việt Nam tham gia. Cùng với thực hiện lộ trình giảm thuế theo cam kết trong ASEAN, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ ASEAN tăng nhanh trong giai đoạn 2015-2020, theo đó cán cân thương mại của Việt Nam với ASEAN càng thêm thâm hụt. 
Nghiên cứu cơ cấu xuất nhập khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 2015-2020 cho thấy bên cạnh những mặt tích cực, cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với thị trường ASEAN cũng bộc lộ những bất cập. Trong cơ cấu xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN, các mặt hàng thô, sơ chế, mặt hàng thâm dụng lao động vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong khi đó, ở chiều nhập khẩu, những mặt hàng không nhất thiết nhập khẩu có xu hướng gia tăng và chiếm một tỷ trọng đáng kể. Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại với ASEAN là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, giúp Việt Nam khai thác tốt hơn các cơ hội đang đặt ra tại thị trường ASEAN và đảm bảo cho Việt Nam không bị bất lợi, thua thiệt trong tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu trong ASEAN. Điều này đặt ra yêu cầu tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN. 
Việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và làm rõ bối cảnh, trong đó có các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu thương mại Việt Nam-ASEAN, từ đó đề xuất một số giải pháp tái cơ cấu thương mại với ASEAN là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam khi hội nhập trong AEC đang ngày càng được đẩy mạnh. Theo hướng này, luận án đã tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:
- Tổng quan được các công trình nghiên cứu trước đó liên quan đến tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu thương mại; hợp tác kinh tế trong ASEAN và thương mại Việt Nam-ASEAN. Xác định khoảng trống để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đó là vấn đề chuyển dịch cơ cấu thương mại, tái cơ cấu thương mại của Việt Nam với ASEAN.
- Hệ thống hóa lý luận về thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển lý luận về tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá, làm rõ các tiêu chí của một cơ cấu thương mại hợp lý mà các nền kinh tế đều hướng tới, vai trò của tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá, các nhân tố tác động đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá; nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan về chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của hai nước này với ASEAN, từ đó rút ra bài học tham khảo cho Việt Nam.
- Phân tích, làm rõ thực trạng xuất nhập khẩu hàng hoá và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với ASEAN, bao gồm cơ cấu xuất nhập khẩu; cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, cơ cấu hàng hóa nhập khẩu với ASEAN; cơ cấu thị trường xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trong ASEAN, đánh giá kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá và những hạn chế, bất cập trong cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá với ASEAN, từ đó tìm hiểu, luận giải nguyên nhân của những hạn chế, xác định những vấn đề đặt ra đối với tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với ASEAN trong thời gian tới . 
- Nghiên cứu bối cảnh mới, làm rõ những nhân tố có ảnh hưởng đến tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam – ASEAN, đưa ra quan điểm, định hướng tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá với ASEAN, đề xuất hệ thống các giải pháp tái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá với ASEAN chia theo 3 nhóm chính: (i) nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác phát triển thị trường, (ii) nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư, sản xuất, (iii) nhóm giải pháp đối với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.
Bên cạnh những vấn đề đã giải quyết được, luận án vẫn tồn tại một số hạn chế. Luận án chưa đi sâu vào cơ cấu thương mại và chuyển dịch cơ cấu thương mại của Việt Nam với từng nước đối tác trong ASEAN. Khi phân tích cơ cấu thương mại, luận án tập trung chủ yếu vào cơ cấu mặt hàng, thị trường, chưa đi sâu vào phân tích cơ cấu thương mại theo các tiêu thức như thành phần tham gia xuất nhập khẩu, phương thức giao dịch xuất nhập khẩu, hình thức thương mại chính ngạch hoặc thương mại biên giới. Do hạn chế về các nguồn thống kế chính thức có thể tiếp cận, các mặt hàng được phân tích chủ yếu là các mặt hàng chủ lực, mặt hàng tiềm năng, không có điều kiện đi sâu vào tất cả các nhóm mặt hàng. Tác giả hi vọng một số hạn chế này sẽ được khắc phục ở những nghiên cứu tiếp theo./.
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Hoa Kỳ	EU	ASEAN	Trung Quốc	Nhật Bản	Hàn Quốc	Các đối tác khác	33.5	30.9	18.2	17.100000000000001	14.1	8.9	39.4	
Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
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KN XK	
Hoa Kỳ	Trung Quốc	EU	ASEAN	Nhật Bản	Hàn Quốc	Các đối tác khác	76.400000000000006	48.5	34.799999999999997	23.1	19.2	18.7	60.8	
Cơ cấu thị trường nhập khẩu 
của Việt Nam 2015
Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Việt Nam 2015	
Trung Quốc	Hàn Quốc	ASEAN	Nhật Bản	EU	Hoa Kỳ	Các đối tác khác	49.5	27.6	23.8	14.4	10.5	7.8	32.1	
Cơ cấu thị trường nhập khẩu 
của Việt Nam 2020
Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Việt Nam 2020	
Trung Quốc	Hàn Quốc	ASEAN	Nhật Bản	EU	Hoa Kỳ	Các đối tác khác	83.9	46.3	30	20.5	14.5	13.7	53.5	
Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN năm 2020

Nông, lâm, thủy sản	Nhiên liệu, khoáng sản	Vật liệu xây dựng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Khác	2756144117	1100547812	3396330520	12787411898	3145898953	
Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang ASEAN năm 2015
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Nông, lâm, thủy sản	Nhiên liệu, khoáng sản	Vật liệu xây dựng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Khác	12.7	11.4	10.6	53.2	12.099999999999994	
Năm 2020
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Năm 2020

2020	
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Năm 2015

2015	
Dầu thô	Quặng	Than đá	Xăng dầu các loại	0.69399999999999995	4.0000000000000001E-3	2.5000000000000001E-2	0.27700000000000002	2020	
Dầu thô	Quặng	Than đá	Xăng dầu các loại	0.53100000000000003	1.24E-2	1.61E-2	0.44	
Năm 2020

2020	[CATEGORY NAME] [PERCENTAGE]

Điện thoại các loại	Máy vi tính sản phẩm điện tử	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Hàng dệt may	Hàng hóa khác	0.115	0.14799999999999999	0.14499999999999999	9.6000000000000002E-2	0.106	0.39	2015	
Điện thoại các loại	Máy vi tính sản phẩm điện tử	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Hàng dệt may	Hàng hóa khác	0.219	0.14199999999999999	0.124	0.11899999999999999	6.3E-2	0.33299999999999996	
Năm 2015

2015	[CATEGORY NAME] [PERCENTAGE]

Điện thoại các loại	Máy vi tính sản phẩm điện tử	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Hàng dệt may	Hàng hóa khác	0.219	0.14199999999999999	0.124	0.11899999999999999	6.3E-2	0.33299999999999996	2020	
Điện thoại các loại	Máy vi tính sản phẩm điện tử	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Hàng dệt may	Hàng hóa khác	0.115	0.14799999999999999	0.14499999999999999	9.6000000000000002E-2	0.106	0.39	
Năm 2020

2020	
Sắt thép các loại	Sản phẩm từ sắt thép	Clanke và xi măng	Dây điện và cáp điện	0.67800000000000005	0.14599999999999999	9.4E-2	8.1000000000000003E-2	2015	
Sắt thép các loại	Sản phẩm từ sắt thép	Clanke và xi măng	Dây điện và cáp điện	0.61775468257323807	0.15787646883078033	0.13286164206646581	9.15072065295158E-2	
Năm 2015

2015	
Sắt thép các loại	Sản phẩm từ sắt thép	Clanke và xi măng	Dây điện và cáp điện	0.61775468257323807	0.15787646883078033	0.13286164206646581	9.15072065295158E-2	2020	
Sắt thép các loại	Sản phẩm từ sắt thép	Clanke và xi măng	Dây điện và cáp điện	0.67800000000000005	0.14599999999999999	9.4E-2	8.1000000000000003E-2	
Chế biến chế tạo	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	44.2	55	69.599999999999994	42.8	55.4	71.900000000000006	53.5	64.5	70.099999999999994	Nông lâm thủy sản	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	35.6	1.3	12.3	4.0999999999999996	18	3.5	31.1	8.4	12.3	Vật liệu xây dựng	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	16.7	19	13.7	27.5	4.8	14.3	6.4	1.5	8.8000000000000007	Nhiên liệu khoáng sản	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	3.5	24.7	4.4000000000000004	25.6	21.8	10.3	9	25.6	8.8000000000000007	



Chế biến chế tạo	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	34.700000000000003	54.5	76.599999999999994	51.9	62.6	79	36.1	84.9	68	Nông lâm thủy sản	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	12.9	2.9	5.3	13.7	15	3.4	37.1	6.2	10.8	Vật liệu xây dựng	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	40.799999999999997	24	13.7	24	11.6	12.2	15.7	1.9	10.6	Nhiên liệu khoáng sản	
Brunei	Campuchia	Indonesia	Lào	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thái Lan	11.5	18.600000000000001	4.4000000000000004	10.4	10.8	5.4	11.1	7	10.6	



2015	Dệt may	Da giày	Sắt thép 	&	 SP sắt thép	Sản phẩm gỗ	Thủy sản	Rau quả	Cà phê	Sản phẩm từ chất dẻo	Vải mành, vải kỹ thuật 	Dây 	&	 cáp điện	3.3505231551998826	1.0506660050392869	8.2830121616104542	0.55430122191916764	2.6562274690188259	0.63955713038078343	1.1274519536571237	1.9174301911909413	0.20413531682963204	0.97721101478061667	2016	Dệt may	Da giày	Sắt thép 	&	 SP sắt thép	Sản phẩm gỗ	Thủy sản	Rau quả	Cà phê	Sản phẩm từ chất dẻo	Vải mành, vải kỹ thuật 	Dây 	&	 cáp điện	4.0275509213471974	0.79530574883805283	7.8427982869401474	4.0275509213471974	2.9403448428065477	0.76283239740039244	1.6064820931330641	2.1646167696896303	0.25840109624230823	0.97549826921976979	2017	Dệt may	Da giày	Sắt thép 	&	 SP sắt thép	Sản phẩm gỗ	Thủy sản	Rau quả	Cà phê	Sản phẩm từ chất dẻo	Vải mành, vải kỹ thuật 	Dây 	&	 cáp điện	4.0751182725653372	1.2256556622677004	10.139368721571408	0.49630601551288456	2.7720492511881067	0.58910584384714315	1.2491578011329822	1.9862184869801025	0.26176483964461045	0.84805417250603465	2018	Dệt may	Da giày	Sắt thép 	&	 SP sắt thép	Sản phẩm gỗ	Thủy sản	Rau quả	Cà phê	Sản phẩm từ chất dẻo	Vải mành, vải kỹ thuật 	Dây 	&	 cáp điện	4.8805854945274962	1.3272001703929712	12.108053017999103	0.70741677153658444	2.6987536919098405	0.54222489268787144	1.8877647369019332	1.870387880981778	0.2486982884361372	1.0030235566690067	2019	Dệt may	Da giày	Sắt thép 	&	 SP sắt thép	Sản phẩm gỗ	Thủy sản	Rau quả	Cà phê	Sản phẩm từ chất dẻo	Vải mành, vải kỹ thuật 	Dây 	&	 cáp điện	5.7985212790104868	1.5102505809105022	12.332043557985019	0.77096331521556627	2.7005226194989991	0.89493072582260791	1.4198154008533632	1.9891368319388918	0.2853508995504907	1.1920607612920624	2020	Dệt may	Da giày	Sắt thép 	&	 SP sắt thép	Sản phẩm gỗ	Thủy sản	Rau quả	Cà phê	Sản phẩm từ chất dẻo	Vải mành, vải kỹ thuật 	Dây 	&	 cáp điện	5.8486325692557868	1.2585616846972523	12.072861701681827	0.78191019103481962	2.4189941494544116	1.2432169557400436	1.4161850032579322	2.0135905274854307	0.27531665388420862	1.192360915470839	

Tỷ trọng (%)



Doanh nghiệp có vốn FDI	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	110.6	123.9	152.19999999999999	171.5	179.2	202.9	Doanh nghiệp trong nước	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	51.5	52.7	61.8	71.900000000000006	85	79.7	Năm

Kim ngạch (tỷ USD)



2015
Sales	





Nông, lâm, thủy sản	Nhiên liệu khoáng sản	Vật liệu xây dựng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Hàng hóa khác	3.1	20.2	2.7	65.099999999999994	8.8000000000000007	
2020
Sales	




Nông, lâm, thủy sản	Nhiên liệu, khoáng sản	Vật liệu xây dựng	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Hàng hóa khác	5.3	10.7	3.3	68	12.700000000000003	
Năm 2015

2015	

Máy vi tính, sản phẩm điện tử	Máy móc, thiết bị, dụng cụ	Ô tô nguyên chiếc	Chất dẻo nguyên liệu	Hàng hóa khác	0.222	0.121	3.1E-2	7.9000000000000001E-2	0.54699999999999993	2020	
Máy vi tính, sản phẩm điện tử	Máy móc, thiết bị, dụng cụ	Ô tô nguyên chiếc	Chất dẻo nguyên liệu	Hàng hóa khác	0.221	0.128	7.1999999999999995E-2	6.5000000000000002E-2	0.51400000000000001	
Năm 2020

2020	
[CATEGORY NAME] [PERCENTAGE]

Máy vi tính, sản phẩm điện tử	Máy móc, thiết bị, dụng cụ	Ô tô nguyên chiếc	Chất dẻo nguyên liệu	Hàng hóa khác	0.221	0.128	7.1999999999999995E-2	6.5000000000000002E-2	0.51400000000000001	2015	
Máy vi tính, sản phẩm điện tử	Máy móc, thiết bị, dụng cụ	Ô tô nguyên chiếc	Chất dẻo nguyên liệu	Hàng hóa khác	0.222	0.121	3.1E-2	7.9000000000000001E-2	0.54699999999999993	
Năm 2020

2020	
Hàng rau quả	Hàng thủy sản	Hạt điều	Cao su	Ngô	Hàng hóa khác	0.125	0.13700000000000001	0.24399999999999999	0.47899999999999998	0.01	5.0000000000000044E-3	2015	
Hàng rau quả	Hàng thủy sản	Hạt điều	Cao su	Ngô	Hàng hóa khác	0.33800000000000002	7.4999999999999997E-2	0.308	0.21299999999999999	0.04	2.5999999999999912E-2	
Năm 2015

2015	
Hàng rau quả	Hàng thủy sản	Hạt điều	Cao su	Ngô	Hàng hóa khác	0.33800000000000002	7.4999999999999997E-2	0.308	0.21299999999999999	0.04	2.5999999999999912E-2	2020	
Hàng rau quả	Hàng thủy sản	Hạt điều	Cao su	Ngô	Hàng hóa khác	0.125	0.13700000000000001	0.24399999999999999	0.47899999999999998	0.01	5.0000000000000044E-3	
Năm 2020

2020	
Dầu thô	Quặng và khoáng sản	Sản phẩm từ dầu mỏ	Than đá	Xăng dầu các loại	Hàng hóa khác	2.5999999999999999E-2	2.4E-2	0.10100000000000001	0.24199999999999999	0.57399999999999995	3.3000000000000029E-2	2015	
Dầu thô	Quặng và khoáng sản	Sản phẩm từ dầu mỏ	Than đá	Xăng dầu các loại	Hàng hóa khác	8.9999999999999993E-3	2.5999999999999999E-2	0.113	2.8000000000000001E-2	0.82299999999999995	1.0000000000001119E-3	
Năm 2015

2015	
Dầu thô	Quặng và khoáng sản	Sản phẩm từ dầu mỏ	Than đá	Xăng dầu các loại	Hàng hóa khác	8.9999999999999993E-3	2.5999999999999999E-2	0.113	2.8000000000000001E-2	0.82299999999999995	1.0000000000001119E-3	2020	
Dầu thô	Quặng và khoáng sản	Sản phẩm từ dầu mỏ	Than đá	Xăng dầu các loại	Hàng hóa khác	2.5999999999999999E-2	2.4E-2	0.10100000000000001	0.24199999999999999	0.57399999999999995	3.3000000000000029E-2	
Năm 2020

2020	
Dây điện và cáp điện	Sản phẩm từ sắt thép	Sắt thép các loại	0.20899999999999999	0.26	0.53	2015	
Dây điện và cáp điện	Sản phẩm từ sắt thép	Sắt thép các loại	0.01	0.53600000000000003	0.221	
Năm 2015

2015	
Dây điện và cáp điện	Sản phẩm từ sắt thép	Sắt thép các loại	0.01	0.53600000000000003	0.221	2020	
Dây điện và cáp điện	Sản phẩm từ sắt thép	Sắt thép các loại	0.20899999999999999	0.26	0.53	
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